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KẾ HOẠCH
GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC TAM PHƯỚC 3
NĂM HỌC 2024-2025

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch 
Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc “Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông”;
Căn cứ công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07/6/2021của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ‘Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học”;
Căn cứ công văn số 663/PGDĐT-PT ngày 08/7/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố Biên Hòa về việc “Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp Tiểu học”;
Căn cứ Quyết định số 2424/QĐ-UBND ngày 15/8/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai “Quyết định ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”; 
Căn cứ công văn số 681/BGDĐT-GDTH ngày 04/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc “Hướng dẫn tổ chức dạy học môn Tiếng Anh tự chọn lớp1, lớp 2 theo chương trình GDPT 2018 
Căn cứ Quyết định số 721/ QĐ-UBND ngày 12/4/2023 Quyết định Phê duyệt Đề án“Tăng cường giảng dạy tiếng Anh trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ năm học 2022 – 2023" .
Căn cứ Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa
Công văn số 364/PGDĐT-PT ngày 03/4/2023 V/v triển khai hoạt động giáo dục STEM trong giáo dục tiểu học;
Công văn 1039/PGDĐT-PT ngày 28/8/2024 của Phòng GDĐT thành phố Biên Hòa về việc“Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2024-2025”;
II. Điều kiện thực hiện chương trình năm học 2024-2025 
1. Đặc điểm tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương
1.1 Thuận lợi
Phường Tam Phước là một địa bàn dân cư nằm ở ngoại ô Thành phố Biên Hòa dọc theo sông Đồng Nai, có trục giao thông chính là Quốc lộ 51 đi qua các tỉnh, Thành phố lớn như Bà Rịa – Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, là nơi tập trung đông dân cư và các cụm, khu công nghiệp.
Phía Bắc: Giáp Phường Phước Tân và xã Giang Điền huyện Trảng Bom.
Phía Nam: Giáp xã An Phước và xã Tam An huyện Long Thành. 
Phía Đông: Giáp xã An Viễn huyện Trảng Bom và xã An Phước huyện Long Thành. 
Phía Tây: Giáp Phường Phước Tân và xã Long Hưng thành phố Biên Hòa.
Phường có diện tích tự nhiện hơn 4510 ha, dân số 23.146 hộ, 65.471 nhân khẩu, 126 tổ dân phố.
Địa bàn Phường Tam phước có các khu công nghiệp như: Khu công nghiệp Tam Phước, Cụm công nghiệp Dốc 47, Khu Tiểu thủ công nghiệp Tam Phước, Khu công nghệ cao Giang Điền. Hiện trên địa bàn có hơn 150 công ty đi vào hoạt động thu hút hơn 25.000 lao động từ các tỉnh, thành phố khác trong cả nước đến làm việc. Từ đó kéo theo các loại hình thương mại, dịch vụ phát triển. 
Ngoài ra còn có các các đơn vị đóng chân trên địa bàn  gồm: Trường Đại học Nguyễn Huệ, trường Cao đẳng ANND 1, Đại học Tài nguyên & Môi trường, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ.  
Trên địa bàn có 34 cơ sở tín ngưỡng tôn giáo, gồm: Phật giáo; Công giáo. Có 07 dân tộc sinh sống: Kinh, Tày, Nùng, Khmer, Hoa, Sán dìu và Thái. Nhân dân lương, giáo và các dân tộc sinh sống hòa đồng, đoàn kết, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và cùng nhau thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". 
  Được sự chỉ đạo sát sao của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Biên Hòa; sự quan tâm của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Phường Tam Phước, sự phối hợp chặt chẽ của ban Đại diện CMHS đối với nhà trường;
		    Khuôn viên trường rộng rãi, thoáng mát, thuận tiện cho việc đi lại;
	       Giáo viên nhiệt tình, có ý thức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;
	           Đa số người dân địa phương đã nâng cao sự quan tâm tới việc học hành của            con cái.
1.2 Khó khăn
Trường được thành lập trong sự điều chuyển trường cũ nên cơ sở vật chất xuống cấp, tường rêu mốc, trong năm học 2023-2024 nhà trường phải tu sửa nhiều mới đạt trường Xanh - Sạch - Đẹp.
 Trang thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy và học của giáo viên và học sinh chưa đa dạng
 Học sinh tạm trú chiếm số đông, đa số đến từ những vùng có kinh tế khố khăn nên sự quan tâm của gia đình rất hạn chế. Từ đó, ảnh hưởng đến chất lượng chung của nhà trường. Nhu cầu được cho con học bán trú tại trường cao trong khi cơ sở vật chất nhà trường không thể đáp ứng.
Một số giáo viên còn hạn chế nhiều về công nghệ thông tin, còn ngại để tham gia các lớp học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 
2. Đặc điểm tình hình nhà trường năm học 2024 – 2025
2.1. Đặc điểm học sinh của trường
- Tình hình học sinh của nhà trường: Đa số học sinh  ngoan, vâng lời thầy cô giáo, có ý thức trong học tập, biết giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh trường lớp; biết đoàn kết, giúp đỡ bạn bè để cùng nhau tiến bộ. 
- Đa số học sinh thuộc diện tạm trú; chuyển đi, chuyển đến thường xuyên nên số lượng HS không ổn định; ý thức chấp hành pháp luật về ATGT, đội mũ bảo hiểm còn hạn chế.  
- Trong đó, số liệu đối với mỗi khối lớp (số lớp; tổng số học sinh; số lượng về học sinh nữ; học sinh dân tộc; học sinh học 2 buổi/ngày; học sinh khuyết tật; học sinh có hoàn cảnh khó khăn; học sinh bán trú; tỉ lệ học sinh/lớp;…)
	Khối
	TS lớp
	TSHS
	
TSHS
nữ
	
TSHS
dân tộc
	
TSHS
khuyết tật
	
TSHS
Khó khăn
	
TSHS
bán trú
	
TSHS/
lớp
	
Ghi chú

	
	2
buổi
	1
buổi
	2
buổi
	1
buổi
	
	
	
	
	
	
	

	1
	11
	0
	473
	0
	223
	50/27
	7/2
	15
	410
	43
	

	2
	0
	11
	0
	468
	215
	43/19
	4
	0
	0
	43
	

	3
	0
	12
	0
	415
	182
	27/10
	8/1
	0
	0
	35
	

	4
	0
	11
	0
	403
	190
	19/10
	4/1
	0
	0
	37
	

	5
	0
	11
	0
	433
	200
	22/9
	3/1
	0
	0
	39
	

	TC
	11
	45
	473
	1719
	1010
	161/75
	26/5
	15
	410
	40
	


- TSHS toàn trường: 2192 học sinh/56 lớp. Cụ thể như sau:

2.2. Tình hình đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý
- Về tình hình đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý:
+ 100% giáo viên, nhân viên đạt chuẩn .
+ Cán bộ quản lí nhà trường luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm đối với giáo dục địa phương; tích cực, tiên phong thực hiện nhiệm vụ đổi mới phương pháp được tập huấn, nắm rõ quan điểm, mục tiêu,… của Chương trình GDPT 2018; Có khả năng xây dựng các kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn phù hợp thực tế; có khả năng hỗ trợ GV xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục  theo chương trình mới phù hợp thực tiễn. Công tác tổ chức triển khai kiểm tra đánh giá sâu sát, thực chất; được sự tin tưởng của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Có khả năng tham mưu, thuyết phục, tư vấn các lực lượng xã hội và cha mẹ học sinh đóng góp và tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường.
+ Giáo viên có khả năng xây dựng kế hoạch dạy học, giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học phù hợp với đặc thù môn học, đặc điểm học sinh và thực tiễn của lớp, trường, địa phương.
+ GV có tâm huyết với nghề, đặc biệt quan tâm đến đối tượng học sinh khó khăn, có động lực và quyết tâm đổi mới; 
+ Khoảng trên 95% số GV nắm khá vững các phương pháp, kỹ thuật, hình thức dạy học, giáo dục, xây dựng PPCT, TKB, xây dựng KHBD, KHGD theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh;
+ 100% GV có khả năng ứng dụng CNTT, các phần mềm thông dụng trong dạy học và quản lí HS;
+ 100% GV có khả năng đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh chính xác, khách quan, công bằng và có tác dụng thúc đẩy sự phấn đấu vươn lên của học sinh.
+  Nhân viên có tinh thần cầu tiến, trách nhiệm cao, thực hiện tốt chức năng hỗ trợ, phục vụ các hoạt động giáo dục.
- Trong đó, số liệu về tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên; tỉ lệ nữ; tỉ lệ giáo viên/lớp; số lượng theo trình độ đào tạo (tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng, dưới cao đẳng) cụ thể như sau:
	Trình độ đào tạo
	TSCBQL
	TSGV
	TS nhân viên
	
Tỷ lệ nữ
	
Tỷ lệ GV/lớp
	
Ghi chú

	
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	
	
	

	Tiến sĩ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thạc sĩ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đại học
	2
	1
	66
	2
	2
	0
	95,9
	
	

	Cao đẳng
	
	
	5
	3
	1
	
	66,7
	
	

	Dưới Cao đẳng
	
	
	0
	
	3
	1
	75
	
	

	TC
	2
	1
	71
	5
	6
	1
	91,7
	1,2
	


2.3. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; điểm trường, lớp ghép; cơ sở vật chất thực hiện bán trú, nội trú
+ Trường có 01 điểm với tổng diện tích 11 000m2 với quy mô 03 dãy nhà, 01 trệt 02 lầu và 01 dãy phòng học 01 trệt 03 lầu. Hiện nay trường có cả 35 phòng học cấp hạng 2; Khu hiệu bộ có 6 phòng chia ra phòng Hiệu trưởng: 01; phòng phó HT: 01; y tế: 01; phòng kế toán + văn thư: 01; thư viện: 02.  Ngoài ra, trường có 1 khu nhà ăn cho học sinh diện tích 420m2 được xây dựng năm 2015; 1 căn tin; 2 nhà bảo vệ. Diện tích trung bình 4,4 m2/01 học sinh.
	+ Bàn ghế cho học sinh, giáo viên, bảng, quạt, đèn: Nhà trường có đầy đủ bàn ghế đảm bảo chổ ngồi cho 01 học sinh/01 chỗ, có bảng lớp, quạt, đèn trang bị đầy đủ, đảm bảo chất lượng.
	- Khu văn phòng: Nhà trường có khu văn phòng có đầy đủ các phòng hành chính.
	- Khu vệ sinh: Nhà trường có khu nhà vệ sinh nam riêng, nữ riêng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng và có khu nhà vệ sinh nam riêng, nữ riêng cho học sinh sử dụng. Trong các nhà vệ sinh của học sinh có các bảng tuyên truyền tiết kiệm nước, giữ gìn vệ sinh chung, qui trình rửa tay.
	- Khu để xe: Nhà trường có khu để xe dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và có  khu vực để xe cho  học sinh.
	- Hệ thống công nghệ thông tin: Nhà trường có hệ thống máy tính kết nối Internet phục vụ đáp ứng nhu cầu công tác quản lý và các hoạt động giáo dục.
	- Trong đó, số liệu về số phòng học; số phòng chức năng; tên điểm trường, số lớp ghép, trình độ lớp ghép, số học sinh (nếu trường có điểm trường); cơ sở vật chất thực hiện bán trú, nội trú (nếu thực hiện) cụ thể như sau:
+ Tổng số phòng học: 35 phòng 
+ Tổng số phòng chức năng: 02 phòng (liệt kê tên phòng: Tin học, phòng: Mi thuật) Các phòng có ti vi phục vụ cho công tác giảng dạy.
+ Phòng Đoàn Đội: Nhà trường có phòng Đoàn Đội trang trí đúng qui định.
+ Phòng Y tế học đường : Nhà trường có 01 phòng y tế, đáp ứng đủ tiêu chuẩn của một phòng y tế học đường với trang bị y tế tối thiểu, có tủ thuốc với các loại thuốc thiết yếu.
+ Nhà trường có 2 phòng thư viện đảm bảo có sách cho giáo và học sinh có 1 phòng thiết bị  
+ Tên điểm trường: không 
 + Số lớp ghép: Không 
+ Trình độ lớp ghép: Không
  + Cơ sở vật chất thực hiện bán trú, nội trú (nếu thực hiện): Trường tổ chức học 1 buổi/ngày cho HS khối lớp 2,3,4,5; tổ chức 2 buổi/ngày và tổ chức bán trú cho học sinh khối lớp 1 (11 lớp học). Cơ sở vật chất của nhà trường đảm bảo: phòng học rộng sạch sẽ, có đủ quạt, đèn,thoáng mát.

	TT
	Số liệu
	Năm học 
2024-2025

	I
	Phòng học, phòng học bộ môn và khối phục vụ học tập
	

	1
	Phòng học
	

	a
	Phòng kiên cố
	35

	b
	Phòng bán kiên cố
	

	c
	Phòng  tạm
	

	2
	Phòng học bộ môn
	

	a
	Phòng kiên cố
	01

	b
	Phòng  bán kiên cố
	01

	c
	Phòng  tạm
	

	3
	Khối phục vụ học tập
	

	a
	Phòng kiên cố
	

	b
	Phòng  bán kiên cố
	

	c
	Phòng  tạm
	

	II
	Khối phòng hành chính-quản trị
	

	a
	Phòng kiên cố
	12

	b
	Phòng  bán kiên cố
	

	c
	Phòng  tạm
	

	III
	Thư viện
	02

	IV
	Các công trình, khối phòng chức năng khác (nếu có)
	01

	V
	Diện tích điểm trường chính (m2)
	11 000m2



* Tồn tại.
- Trường được thành lập trong sự điều chuyển trường cũ nên cơ sở vật chất xuống cấp, tường rêu mốc.
-  Trang thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy và học của giáo viên và học sinh chưa phong phú.
-  Học sinh tạm trú chiếm số đông, đa số từ miền những vùng có kinh tế khố khăn nên sự quan tâm của gia đình rất hạn chế. Từ đó, ảnh hưởng đến chất lượng chung của nhà trường. Nhu cầu được cho con học bán trú tại trường cao trong khi cơ sở vật chất nhà trường không thể đáp ứng.
- Trường có 4 mặt tiền nên người bán hàng rong đông ảnh hưởng đến an toàn giao thông và an toàn vệ sinh thực phẩm
III. Mục tiêu giáo dục năm học 2024-2025 
1. Mục tiêu chung
- Bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất trường học để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học, thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất bổ sung, mua sắm các thiết bị dạy học còn thiếu.
- Tổ chức dạy học 9 buổi/tuần cho học sinh khối 1 và 6 buổi/tuần cho các khối 2, 3, 4, 5  bảo đảm về cơ cấu để thực hiện dạy đủ các môn học theo quy định của chương trình GDPT 2018.
· - Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của giáo viên, cha mẹ học sinh, học sinh về vai trò của giáo dục STEM. Nhằm tạo sự đồng thuận chung để thực hiện chương trình giáo dục STEM hiệu quả.
- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong dạy học và quản lý giáo dục; thực hiện học bạ số đại trà 100% đối với các khối lớp.
- Tiếp tục nâng cao thực hiện SH chuyên đề; SHCM thông qua nghiên cứu bài học.
- Xây dựng môi trường học tập thân thiện, tạo điều kiện để giáo viên và học sinh có cơ hội phát triển tài năng của cá nhân. Đồng thời tạo dựng được niềm tin đối với cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội.
- Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Đảm bảo môi trường lành mạnh, thân thiện, an toàn, tạo điều kiện để mỗi học sinh có cơ hội bình đẳng trong học tập và phát triển những năng lực sẵn có của từng cá nhân, giúp học sinh hình thành và phát triển những nhân tố căn bản đặt nền móng cho sự phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực; định hướng chính vào giáo dục về giá trị bản thân, gia đình, cộng đồng và những thói quen, nề nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt.
- Cố gắng phấn đấu trường, có uy tín về chất lượng giáo dục; nơi giáo viên và học sinh thực hiện công tác dạy và học theo phương châm “Chất lượng giáo dục là danh dự của nhà trường”. Mỗi cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đều được hỗ trợ, tạo điều kiện để phát triển năng lực, phẩm chất và tư duy sáng tạo.
- Thực hiện tốt quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện Kế hoạch giáo dục trên khung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối các khối lớp nhằm tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục theo hướng phân hóa, tích hợp, trải nghiệm phù hợp với thực tiễn.
- Giúp học sinh hình thành và phát triển những yếu tố căn bản đặt nền móng cho sự phát triển hài hòa về phẩm chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực; định hướng chính vào giáo dục về giá trị bản thân, gia đình, cộng đồng và những thói quen, nền nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt.
2. Chỉ tiêu cụ thể (Chỉ tiêu về phẩm chất, năng lực học sinh sẽ đạt được sau khi kết thúc một năm học đối với từng khối lớp; số lượng, chất lượng các môn học và hoạt động giáo dục nhà trường cam kết thực hiện trong năm học)
a) Các chỉ tiêu về học sinh
	STT
	Nội dung
	Đơn
vị tính
	Chỉ tiêu phấn đấu
 năm học 2024-2025

	
	I. Chất lượng GD
	SL-%
	

	1
	HS hoàn thành chương trình lớp học
	SL-%
	2181/2192-99,5%

	2
	HS được khen thưởng
	SL-%
	1096/2192-50%

	3
	a. Năng lực cốt lõi
	SL-%
	

	
	Tự học và tự chủ
	SL-%
	Tốt: 1644/2192-75%
Đạt: 548/2192-25%

	
	Giao tiếp và hợp tác
	SL-%
	Tốt: 1644/2192-75%
Đạt: 548/2192-25%

	
	Giải quyết vấn đề và sáng tạo
	SL-%
	Tốt: 1644/2192-75%
Đạt: 548/2192-25%

	
	b. Năng lực đặc thù
	
	

	
	Năng lực Ngôn ngữ
	SL-%
	Tốt: 1973/2192-90%
Đạt: 219/2192-10%

	
	Năng lực Toán học
	SL-%
	Tốt: 2082/2192-95%
Đạt: 110/2192-5%

	
	Năng lực Khoa học
	SL-%
	Tốt: 1644/2192-75%
Đạt: 548/2192-25%

	
	Năng lực Thẩm mỹ
	SL-%
	Tốt: 1556/2192-71%
Đạt: 636/2192-29%

	
	Năng lực Thể chất
	SL-%
	Tốt: 1600/2192-73%
Đạt: 592/2192-27%

	
	Năng lực Công nghệ
	SL-%
	Tốt: 562/1251-45%
Đạt: 689/2192-55%

	
	Năng lực Tin học
	SL-%
	Tốt: 500/1251-40%
Đạt: 751/2192-60%

	c
	Phẩm chất chủ yếu
	
	

	
	Yêu nước
	SL-%
	Tốt:1863 /2192-85%
Đạt: 329/2192-15%

	
	Nhân ái
	SL-%
	Tốt: 1644/2192-75%
Đạt: 548/2192-25%

	
	Chăm chỉ
	SL-%
	Tốt: 1644/2192-75%
Đạt: 548/2192-25%

	
	Trung thực
	SL-%
	Tốt: 1973/2192-90%
Đạt: 219/2192-10%

	
	Trách nhiệm
	SL-%
	Tốt:1753 /2192-80%
Đạt: 439/2192-20%

	
	d. Kết quả giáo dục
	
	

	
	Hoàn thành xuất sắc
	SL-%
	1096 /2192-50%

	
	Hoàn thành tốt
	SL-%
	32 8/2192-15%

	
	Hoàn thành
	SL-%
	757 /2192- 34,5%

	
	Chưa hoàn thành
	SL-%
	11 / 2192- 0,5%

	
	e. Khen thưởng
	
	

	
	HS Xuất sắc
	SL-%
	997 / 2192- 45,5%

	
	HS tiêu biểu
	SL-%
	219 / 2192-10%

	II
	Tham gia phong trào
	SL-%
	548 / 2192-25%



IV. Tổ chức các môn học và hoạt động giáo dục trong năm học 
1. Phân phối thời lượng các môn học và hoạt động giáo dục 
             Phụ lục 1.1. Phân phối thời lượng các môn học và hoạt động giáo dục
	TT
	Hoạt động giáo dục
	Số tiết lớp 1
	Số tiết lớp 2
	Số tiết lớp 3
	Số tiết lớp 4
	Số tiết lớp 5

	
	
	Tổng
	HK1
	HK2
	Tổng
	HK1
	HK2
	Tổng
	HK1
	HK2
	Tổng
	HK1
	HK2
	Tổng
	HK 1
	HK2

	1. Môn học/hoạt động giáo dục bắt buộc

	1
	Tiếng Việt
	420
	216
	204
	350
	180
	170
	245
	126
	119
	245
	126
	119
	245
	126
	119

	2
	Toán
	105
	54
	51
	175
	90
	85
	175
	90
	85
	175
	90
	85
	175
	90
	85

	3
	Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
	
	
	
	
	
	
	140
	72
	68
	140
	72
	68
	140
	72
	68

	4
	Lịch sử và Địa lí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	70
	36
	34
	70
	36
	34

	5
	Khoa học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	70
	36
	34
	70
	36
	34

	6
	Tin học và Công nghệ
	
	
	
	
	
	
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34

	7
	Đạo đức
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17

	8
	Tự nhiên và Xã hội
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	
	
	
	
	
	

	9
	Giáo dục thể chất
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật)
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34

	2. Hoạt động giáo dục bắt buộc

	1
	Hoạt động trải nghiệm
	105
	54
	51
	105
	54
	51
	105
	54
	51
	105
	54
	51
	105
	54
	51

	 3.Môn học tự chọn 


	1
	Tiếng Anh
	105
	54
	51
	105
	54
	51
	105
	54
	51
	
	
	
	
	
	

	4.Hoạt động củng cố tăng cường

	1
	Tiếng Việt
	105
	54
	51
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Toán
	35
	18
	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
1120
	
576
	
544
	980
	504
	476
	
1085
	
558
	
527
	
1050
	
540
	
510
	
1050
	
1050


2. Các hoạt động giáo dục tập thể và theo nhu cầu người học
	2.1. Các hoạt động giáo dục tập thể thực hiện trong năm học 
Phụ lục 1.2. Các hoạt động giáo dục tập thể thực hiện trong năm học
 
	Tháng

	Chủ điểm
	Nội dung trọng tâm
	Hình thức tổ chức
	TG thực hiện
	Người thực hiện
	Lực lượng cùng tham gia

	9

	Chào mừng năm học mới.
	- Lễ ngày khai giảng. Tặng thẻ BHYT cho HS có hoàn cảnh khó khăn.

- Vui hội trăng rằm (14/8 Âl).
	Toàn trường


Toàn trường

	5/9/2024
	TPT
BGH
GV, NV

BGH, TPT
GV, NV
	Đại biểu, Ban Đại diện CMHS




Đội múa lân


	10

	Niềm tự hào của em

	- Tìm hiểu lịch sử ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; viết, làm thơ, làm thiệp chúc mừng "Mẹ và cô".
- Tổ chức liên hoan văn nghệ chào mừng ngày PNVN 20/10; 
	Khối/ lớp



Toàn trường

	07/10




14/10
	TPT
GVCN


BGH,
GV, NV
	GVBM & các đoàn thể trong trường.

	11

	Biết ơn thầy cô giáo
	- Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian, giáo dục truyền Thống tôn sư trọng đạo.
- Tổ chức hội thi văn nghệ chào mừng ngày NGNV 20/11

	Khối/ lớp,



Toàn trường


	Trong tháng 11


20/11
	TPT
GVNV


BGH, GV NV



	Đại biểu, Ban Đại diện CMHS

	12

	Uống nước nhớ nguồn.
	- Mời cựu chiến binh về nói chuyện giao lưu nhân ngày thành lập QĐNDVN 22/12. 
- Hoạt động trải nghiệm: “Em tập làm chú bộ đội”
- Chăm sóc, Viếng Nghĩa trang liệt sĩ và Đài tưởng niệm.
- Tổ chức cho HS thăm và tặng quà chúc mừng các đưn vị bộ đội kết nghĩa
	Toàn trường

Khối, lớp
Khối, lớp
Đại diện HSToàn trường
	

	
	Đại diện Hội Cựu chiến binh phường Bình Đa

GVCN, GVBM & các đoàn thể trong trường.

	1 + 2

	Mừng Đảng, mừng xuân.
	- Tìm hiểu về truyền thống văn hóa địa phương về Tết cổ truyền dân tộc.
- Tổ chức Lễ hội Xuân yêu thương -  Trao quà Tết cho HS có hoàn cảnh khó khăn. 
- Giáo dục ATGT, vệ sinh ATTP, vệ sinh trường lớp chuẩn bị đón tết Nguyên Đán. 
- Tổ chức Nói, Viết  lời chúc mừng năm mới! 
- GDĐP chủ đề: Giúp học sinh hiểu ý nghĩa ngày Tết cổ truyền. Giáo dục học sinh biết chia sẻ, yêu thương gia đình và mọi người xung quanh.
	Khối/lớp


Toàn trường
Khối, lớp

Khối

Lớp

Khối/lớp
	


20/1

23/1
	
BGH TPT
GVCN
GVBM







khối 1,2,3,4
	
GVCN, GVBM & các đoàn thể trong trường.



GVCN, HS

	3

	Măng non đất nước - tiến bước lên đoàn
	
- GD chủ đề HĐTN: Yêu thương gia đình - Quý trọng phụ nữ. Biết yêu quý bà, mẹ và cô giáo, biết chào hỏi, tạo mối quan hệ tốt với những người sống xung quanh em.
- Kết nạp đội, Tìm hiểu lịch sử truyền thống đoàn

	

Toàn trường



Khối/ lớp 3,4,5
	



7/3


26/3
	
BGH TPT
GVCN
GVBM


	BGH,
GVCN, GVBM & các đoàn thể trong trường.


	4
 
	Chia sẻ và hợp tác  
	- Tổ chức Ngày Hội Stem, sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng
- Ngày hội đọc sách - Sách tặng bạn: Giáo dục truyền thống về ngày chiến thắng 30/4.
- Tổ chức dâng hương ở Đền Hùng nhân dịp 10/3ÂL

	Toàn trường

Khối/Toàn trường



	





7/4
	BGH TPT
GVNV
THƯ VIỆN TPT GVCN
BGH, đoàn viên, HS
	GVCN, GVBM & các đoàn thể trong trường.


	5
	Ngàn hoa dâng Bác
	- Thi kể chuyện về tấm gương đạo đức HCM 
- Sân chơi “Rung chuông vàng”

	Trường,
Khối, lớp

	
	BGH TPT
GVCN
GVBM

	GVCN, GVBM & các đoàn thể trong trường.



2.2. Tổ chức hoạt động cho học sinh sau giờ học chính thức trong ngày, theo nhu cầu người học và trong thời gian bán trú tại trường (Khối 1) 
Phụ lục 1.3
	Stt
	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động
	Đối tượng/quymô
	Địa điểm

	1
	Từ 10 giờ – đến 10 giờ 15 phút 
	Vệ sinh trước khi ăn
	- HS thực hiện theo các bước xếp hang và rửa tay
	Học sinh bán trú.
	 khu nhà ăn

	2
	Từ 10 giờ 15 phút – đến 10 giờ 50 phút
	Ăn trưa
	- HS ăn trưa, tự nhận thức ăn, sau khi ăn xong học sinh sắp xếp ngăn nắp dụng cụ ăn uống đúng vị trí quy định (tự phục vụ).
+Nhân viên phục vụ, GVphụ trách công tác bán trú hỗ trợ..
	Học sinh bán trú
	khu nhà ăn

	3
	Từ 10 giờ 50 phút – đến 11 giờ 20 phút
	Vệ sinh sau khi ăn.
	- Vệ sinh cá nhân, thay trang phục, chuẩn bị đồ dùng cá nhân để nghỉ trưa
	Học sinh bán trú
	Lớp học, khu vực hành lang (theo khu vực phân chia các lớp)

	4
	Từ 11 giờ 20 phút – đến 13 giờ 20 phút
	Nghỉ  trưa 
	- HS ngủ trưa
+ GV phụ trách quản học sinh

	Học sinh bán trú.
	Phòng nghỉ (phòng học )

	5
	Từ 13 giờ 20 phút – đến 13 giờ 35 phút
	Sinh hoạt sau giờ ngủ trưa
	- Học sinh thực hiện vệ sinh cá nhân.
- Thu dọn, sắp xếp đồ dùng cá nhân ( chăn , gối nệm ). Sắp xếp lớp học chuẩn bị cho giờ học buổi chiều.
	Học sinh bán trú 
	Phòng nghỉ (phòng học )

	6
	Từ 13 giờ 40 phút – đến 16 giờ 
	Tham gia giờ học buổi chiều
	Học theo TKB
	Học sinh bán trú.
	Phòng  học 

	7
	Từ 16 giờ – đến 16 giờ 45 phút
	Tham gia các lớp năng khiếu, sinh hoạt CLB (Tự chọn ) theo nhu cầu
	- HS tham gia các lớp sinh hoạt CLB năng khiếu, KNS, TDTT…..
+ GV phụ trách theo phân công .
	Học sinh có nhu cầu đăng kí tham gia
	Lớp học, nhà đa năng, sân chơi, Thư viện ..



3.Tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục đối với các điểm trường 
Trường chỉ có 01 điểm trường
4.Khung thời gian thực hiện chương trình năm học 2024- 20251 và kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục 
Thực hiện Quyết định số 2424/QĐ-UBND ngày 15/8/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai “Quyết định ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”; kế hoạch thời gian năm học cụ thể đối với giáo dục tiểu học:
a) Ngày tựu trường, ngày khai giảng
- Lớp 1: Ngày 21/8/2024.
- Các lớp 2,3,4,5: Ngày 28/8/2024.
- Ngày khai giảng, bắt đầu thực hiện chương trình: 05/9/2024.
b) Học kì 1: từ 05/9/2024 - 11/01/2025 (18 tuần). Gồm:
- Thực hiện Kế hoạch giáo dục từ tuần 01 đến tuần 18.
- Kiểm tra giữa Học kì 1; đánh giá định kỳ học sinh.
- Kiểm tra cuối Học kì 1; kết thúc Học kỳ 1 ngày 11/01/2025.
c) Học kì 2: từ 13/01/2025 đến 24/5/2025 (19 tuần). Gồm:
- Thực hiện Kế hoạch giáo dục từ tuần 19 đến tuần 35.
- Kiểm tra giữa Học kì 2; đánh giá định kỳ học sinh.
- Nghỉ Tết Nguyên đán và các Hoạt động giáo dục khác.
- Kiểm tra cuối Học kì 2; hoàn thành Kế hoạch giáo dục trước ngày 24/5/2025. 
d) Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2025
- Xét công nhận hoàn thành Chương trình Tiểu học trước 30/6/2025.
- Hoàn thành thực hiện Học bạ và Học bạ số:
+ Đối với học sinh Hoàn thành Chương trình lớp học: Trước ngày 30/6/2025;
+ Đối với học sinh phải kiểm tra đánh giá lại trước ngày 15/8/2025.
- Hoàn thành chiêu sinh lớp 1 năm học 2025-2026: trước ngày 31/7/2025. 
- Sinh hoạt chuyên môn trường 1 lần/tháng, sinh hoạt chuyên môn tổ khối (Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học) ít nhất 02 lần/tháng; sinh hoạt cụm chuyên môn theo kế hoạch của Cụm trưởng.
- Tổ chức xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện dạy bù các ngày nghỉ lễ theo quy định trùng vào các ngày học, có kế hoạch học bù hoặc dạy học trực tuyến.
- Tại trường Tiểu học Tam Phước 3 thời gian thực hiện chương trình năm học 2024-2025 cụ thể như sau:
4.1. Đối với khối lớp 1
a) Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần trong năm học. Phụ lục 1.4.
Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần - Năm học 2024 - 2025 đối với khối lớp 1


	                                                                   TUẦN 1 ĐẾN TUẦN 35

	THỜI GIAN
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/
tháng
	Ngày/
tháng
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	

Sáng
	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	   -Ngày 5/9/2024 khai giảng xong vẫn học bình thường. Bù Toán, Tiếng Việt vào 2 buổi chiều thứ Sáu tuần 1 và tuần 2; giao nhiệm vụ cho học sinh thực hiện ở nhà.
- Tuần 11 có ngày 20/11 vào Thứ Tư, nhà trường tổ chức hoạt động tập thể,  Kế hoạch: bù 4 tiết vào Tuần 13, 3 tiết vào tuần 14.
- Tuần 18 có ngày Tết Dương lịch vào thứ Tư mất 7 tiết học; Kế hoạch: bù 7 tiết vào Tuần 18, 19.
Tuần 33 có ngày nghỉ Lễ 10/3 Âm lịch (giỗ tổ Hùng vương) vào thứ Hai mất 7 tiết, nhà trường tổ chức kế hoạch dạy bù vào các tiết thực hành, luyện tập trong tuần 33 và 34. 
 Tuần 34, có ngày nghỉ 30/4 vào thứ Tư, 01/5 vào thứ Năm dạy bù vào tuần 34,35
- SHCM tổ khối vào các tuần chẵn.


	
	2
	GDTC
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt 
	TN & XH  
	HĐTN   
	GDTC 
	Đạo Đức 
	
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	TN & XH 
	HĐTN 
	
	
	

	



Chiều
	5
	Toán
	Toán (tăng cường)
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	


SHCM
	
	
	

	
	6
	Mĩ Thuật 
	Tiếng Anh 
	Tiếng Anh 
	Âm Nhạc 
	
	
	
	

	
	7
	Tiếng Việt (tăng cường)
	Tiếng Việt (tăng cường)
	Kĩ năng sống    
	Tiếng Việt (tăng cường)
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	



	
	TỔNG HỢP KHỐI 1

	STT
	Nội dung
	Số lượng tiết học/tuần
	Tổng số tiết/năm
	Ghi chú

	1
	 Tiếng Việt
	12 tiết / tuần
	420
	

	2
	 Toán 
	 3 tiết / tuần
	105
	Dạy 1 bài STEM (HK1)
Dạy 1 bài STEM (HK2)

	3
	 Đạo đức
	 1 tiết / tuần
	35
	

	4
	 TNXH
	 2 tiết / tuần
	70
	Dạy 1 bài STEM (HK1)

	5
	 GD thể chất
	 2 tiết / tuần
	70
	

	6
	 Âm nhạc
	 1 tiết / tuần
	35
	

	7
	 Mĩ thuật
	 1 tiết/ tuần
	35
	

	8
	 HĐ trải nghiệm
	 3 tiết/ tuần
	105
	

	9
	Tổng số tiết bắt buộc
	25 tiết/tuần
	875 tiết/năm
	

	10
	Tiếng Việt (Tăng cường)
	3 tiết/tuần
	105
	

	11
	Toán (Tăng cường)
	1 tiết/tuần
	35
	

	12
	Tiếng Anh (tự chọn)
	2 tiết/tuần
	70
	

	13
	Kĩ năng sống
	1 tiết/tuần
	35
	

	14
	Hoạt động tập thể
	8 tiết/HK1; 9 tiết/HK2
	
	

	15
	Sinh hoạt chuyên môn
	2 lần/tháng (tổ khối)
1 lần/tháng (trường)
	
	

	16
	Các ngày nghỉ trong năm
	6
	 

	01/01; 10/03 (âm lịch); 30/04; 01/05; 02/09 (được nghỉ 01 ngày) 
(Tổ khối tổ chức dạy bù theo kế hoạch của nhà trường)

	17
	Tổng số tiết HK1
	576
	

	
	Tổng số tiết HK2
	544
	

	
	
	
	
	



b) Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục khối lớp 1 (Phụ lục 2)
Môn Tiếng Việt 
HK1: 18 tuần, 18 chủ điểm, 216 tiết
HK2: 17 tuần, 17 chủ điểm, 204 tiết
Tổng: 420 tiết/35 tuần; 12 tiết/tuần; 1 tiết: 35 – 40 phút.
	
Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ
sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)
	
Ghi chú

	
	Chủ đề/ Mạch nội dung
	
Tên bài học
	Tiết học/ thời lượng
	
	

	1
	Những bài học đầu tiên
	Bài: A a (tiết 1 + 2)
Bài: B b (tiết 1 + 2)
Bài: C c dấu huyền, dấu sắc (tiết 1 + 2)
Bài: O o dấu hỏi (tiết 1 + 2)
Bài: Ôn tập (tiết 1 + 2)
Bài: Thực hành (tiết 1)
Bài: Kể chuyện: Cá bò (tiết 1)
	Tiết 1,2/2
3,4/2
5,6/2

7,8/2
9,10/2
11/1
12/1
	
	

	2
	Bé và bà
	Bài: Ơ ơ, dấu nặng (tiết 1 + 2)
Bài: Ô ô, dấu ngã (tiết 1 + 2)
Bài: V v (tiết 1 + 2)
Bài: E e Ê ê (tiết 1 + 2)
Bài: Ôn tập (tiết 1 + 2)
Bài: Thực hành (tiết 1)
Bài: Kể chuyện: Bé và bà (tiết 1)
	13, 14/2
15, 16/2
17, 18/2
19, 20/2
21, 22/2
23/1
24/1
	
	

	3
	Đi chợ
	Bài: D d Đ đ (tiết 1 + 2)
Bài: I i K k (tiết 1 + 2)
Bài: L l H h (tiết 1 + 2)
Bài: ch kh (tiết 1 + 2)
Bài: Ôn tập (tiết 1 + 2)
Bài: Thực hành (tiết 1)
Bài: Kể chuyện: Bé và chị đi chợ (tiết 1)
	25, 26/2
27, 28/2
29, 30/2
31, 32/2
33, 34/2
35/1
36/1
	
	

	4
	Kì nghỉ
	Bài: N n M m (tiết 1 + 2)
Bài: U u Ư ư (tiết 1 + 2)
Bài: G g gh (tiết 1 + 2)
Bài: ng ngh (tiết 1 + 2)
Bài: Ôn tập (tiết 1 + 2)
Bài: Thực hành (tiết 1)
Bài: Kể chuyện: Nghỉ hè (tiết 1)
	37, 38/2
39, 40/2
41, 42/2
43, 44/2
45, 46/2
47/1
48/1
	
	

	5
	Ở nhà
	Bài: T t th nh (tiết 1 + 2)
Bài: R r tr (tiết 1 + 2)
Bài: ia (tiết 1 + 2)
Bài: ua ưa (tiết 1 + 2)
Bài: Ôn tập (tiết 1 + 2)
Bài: Thực hành (tiết 1)
Bài: Kể chuyện: Ba chú thỏ (tiết 1)
	49, 50/2
51, 52/2
53, 54/2
55, 56/2
57, 58/2
59/1
60/1
	
	

	6
	Đi sở thú
	Bài: P p ph (tiết 1 + 2)
Bài: S s X x (tiết 1 + 2)
Bài: Q q qu Y y (tiết 1 + 2)
Bài: gi (tiết 1 + 2)
Bài: Ôn tập (tiết 1 + 2)
Bài: Thực hành (tiết 1)
Bài: Kể chuyện: Khỉ và sư tử(tiết 1)
	61, 62/2
63, 64/2
65, 66/2
67, 68/2
69, 70/2
71/1
72/1
	
	

	7
	Thể thao
	Bài: ao eo (tiết 1 + 2)
Bài: au êu (tiết 1 + 2)
Bài: â âu (tiết 1 + 2)
Bài: iu ưu (tiết 1 + 2)
Bài: Ôn tập (tiết 1 + 2)
Bài: Thực hành (tiết 1)
Bài: Kể chuyện: Rùa và thỏ (tiết 1)
	73, 74/2
75, 76/2
77, 78/2
79, 80/2
81, 82/2
83/1
84/1
	
	

	8
	Đồ chơi – trò chơi
	Bài: ai oi (tiết 1 + 2)
Bài: ôi ơi (tiết 1 + 2)
Bài: ui ưi (tiết 1 + 2)
Bài: ay ây (tiết 1 + 2)
Bài: Ôn tập (tiết 1 + 2)
Bài: Thực hành (tiết 1)
Bài: Kể chuyện: Cho nhau đồ chơi (tiết 1)
	85, 86/2
87, 88/2
89, 90/2
91, 92/2
93, 94/2
95/1
96/1
	
	

	9
	Vui học
	Bài: ac âc (tiết 1 + 2)
Bài: ă ăc (tiết 1 + 2)
Bài: oc ôc (tiết 1 + 2)
Bài: uc ưc (tiết 1 + 2)
Bài: Ôn tập (tiết 1 + 2)
Bài: Thực hành (tiết 1)
Bài: Kể chuyện: Bọ rùa đi học (tiết 1)
	97, 98/2
99, 100/2
101, 102/2
103, 104/2
105, 106/2
107/1
108/1
	
	

	10
	Ngày chủ nhật
	Bài: at ăt ât (tiết 1 + 2)
Bài: et êt it (tiết 1 + 2)
Bài: ot ôt ơt (tiết 1 + 2)
Bài: ut ưt (tiết 1 + 2)
Bài: Ôn tập (tiết 1 + 2)
Bài: Thực hành (tiết 1)
Bài: Kể chuyện: Sóc và dúi (tiết 1)
	109, 110/2
111,112/2
113, 114/2
115,116/2
117,118/2
119/1
120/1
	
	

	11
	Bạn bè
	Bài: an ăn ân (tiết 1 + 2)
Bài: en ên in (tiết 1 + 2)
Bài: on ôn (tiết 1 + 2)
Bài: ơn un (tiết 1 + 2)
Bài: Ôn tập (tiết 1 + 2)
Bài: Thực hành (tiết 1)
Bài: Kể chuyện: Bạn mới của khỉ con (tiết 1)
	121, 122/2
123,124/2
125,126/2
127,128/2
129,130/2
131/1
132/1
	
	

	12
	Trung thu
	Bài: ang ăng âng (tiết 1 + 2)
Bài: ong ông (tiết 1 + 2)
Bài: ung ưng (tiết 1 + 2)
Bài: ach êch ich (tiết 1 + 2)
Bài: Ôn tập (tiết 1 + 2)
Bài: Thực hành (tiết 1)
Bài: Kể chuyện: Sự tích đèn Trung thu (tiết 1)
	133,134/2
135,136/2
137,138/2
139,140/2
141,142/2
143/1
144/1
	
	

	13
	Thăm quê
	Bài: am ăm âm (tiết 1 + 2)
Bài: em êm (tiết 1 + 2)
Bài: om ôm ơm (tiết 1 + 2)
Bài: im um (tiết 1 + 2)
Bài: Ôn tập (tiết 1 + 2)
Bài: Thực hành (tiết 1)
Bài: Kể chuyện: Lần đầu đi qua cầu khỉ (tiết 1)
	145,146/2
147,148/2
149,150/2
151,152/2
153,154/2
155/1
156/1
	
	

	14
	Lớp em
	Bài: ap ăp âp (tiết 1 + 2)
Bài: ep êp (tiết 1 + 2)
Bài: op ôp ơp (tiết 1 + 2)
Bài: ip up (tiết 1 + 2)
Bài: Ôn tập (tiết 1 + 2)
Bài: Thực hành (tiết 1)
Bài: Kể chuyện: Bạn cùng lớp (tiết 1)
	157,158/2
159,160/2
161,162/2
163,164/2
165,166/2
167/1
168/1
	
	

	15
	Sinh nhật
	Bài: anh ênh inh (tiết 1 + 2)
Bài: ươu (tiết 1 + 2)
Bài: iêu yêu (tiết 1 + 2)
Bài: uôi ươi (tiết 1 + 2)
Bài: Ôn tập (tiết 1 + 2)
Bài: Thực hành (tiết 1)
Bài: Kể chuyện: Sinh nhật đáng nhớ của mèo con (tiết 1)
	169,170/2
171,172/2
173,174/2
175,176/2
177,178/2
179/1
180/1
	
	

	16
	Ước mơ
	Bài: iêc uôc ươc (tiết 1 + 2)
Bài: iêt uôt ươt (tiết 1 + 2)
Bài: iên yên (tiết 1 + 2)
Bài: uôn ươn yêt (tiết 1 + 2)
Bài: Ôn tập (tiết 1 + 2)
Bài: Thực hành (tiết 1)
Bài: Kể chuyện: Giấc mơ của một cậu bé (tiết 1)
	181,182/2
183,184/2
185,186/2
187,188/2
189,190/2
191/1
192/1
	
	

	17
	Vườn ươm
	Bài: iêng yêng (tiết 1 + 2)
Bài: uông ương (tiết 1 + 2)
Bài: iêm uôm ươm (tiết 1 + 2)
Bài: ip up (tiết 1 + 2)
Bài: Ôn tập (tiết 1 + 2)
Bài: Thực hành (tiết 1)
Bài: Kể chuyện: Khúc rễ đa (tiết 1)
	193,194/2
195,196/2
197,198/2
199,200/2
201,202/2
203/1
204/1
	
	

	18
	Những điều em đã học
	Bài: Ôn tập 1

Bài: Ôn tập 2

Kiểm tra cuối học kì I
	205, 206, 207, 208/4
209, 210, 211, 212/4
213, 214, 215, 216/4
	
	

	19
	Ngàn hoa khoe sắc
	Bài: oa oe (tiết 1 + 2)
Bài: uê uy (tiết 1 + 2)
Bài: oai oay oac (tiết 1 + 2)
Bài: oat oan oang (tiết 1 + 2)
Bài: Ôn tập (tiết 1 + 2)
Bài: Thực hành (tiết 1)
Bài: Kể chuyện: Sự tích hoa ngọc lan (tiết 1)
	217,218/2
219,220/2
221,222/2
223,224/2
225,226/2
227/1
228/1
	
	

	20
	Ngày tuyệt vời
	Bài: uân uyên uyt (tiết 1 + 2)
Bài: oăt uât uyêt (tiết 1 + 2)
Bài: oanh uynh uych (tiết 1 + 2)
Bài: oăng oam oap (tiết 1 + 2)
Bài: Ôn tập (tiết 1 + 2)
Bài: Thực hành (tiết 1)
Bài: Kể chuyện: Vượt qua nỗi sợ (tiết 1)
	229,230/2
231,232/2
233,234/2
235,236/2
237,238/2
239/1
240/1
	
	

	21
	Những bông hoa nhỏ
	Bài: Bông hoa niềm vui (tiết 1, 2, 3, 4)

Bài: Những bông hoa nhỏ trên sân (tiết 1, 2, 3, 4)
Bài: Như bông hoa nhỏ (tiết 1 + 2)
Bài: Thực hành (tiết 1)
Bài: Kể chuyện: Câu chuyện về chú trống choai (tiết 1)

	241, 242, 243, 244/4
245, 246, 247, 248/4
249, 250/2
251/1
252/1
	
	

	22
	Mưa và nắng
	Bài: Mưa (tiết 1, 2)
Bài: Mặt trời và hạt đậu (tiết 1, 2, 3, 4)

Bài: Cầu vồng (tiết 1, 2, 3, 4)

Bài: Thực hành (tiết 1)
Bài: Kể chuyện: Thần mưa và thần nắng(tiết 1)
	253, 254/2
255, 256, 257, 258/4
259, 260, 261, 262/4
263/1
264/1
	
	

	23
	Tết quê em
	Bài: Chào xuân (tiết 1, 2)
Bài: Chợ hoa ngày Tết ở Hà Nội (tiết 1, 2, 3, 4)
Bài: Mâm cơm ngày Tết ở Huế (tiết 1, 2, 3, 4)

Bài: Thực hành (tiết 1)
Bài: Kể chuyện: Đêm giao thừa ý nghĩa (tiết 1)
	265, 266/2
267, 268, 269, 270/4
271, 272, 273, 274/4
275/1
276/1
	
	

	24
	Những người bạn đầu tiên
	Bài: Gia đình thân thương (tiết 1, 2)
Bài: Làm bạn với bố (tiết 1, 2, 3, 4)

Bài Những trò chơi cùng ông bà (tiết 1, 2, 3, 4)
Bài: Thực hành (tiết 1)
Bài: Kể chuyện: Vinh và chiếc gối mèo (tiết 1)
	277, 278/2
279, 280, 281, 282/4
283, 284, 285, 286/4
287/1
288/1
	
	

	25
	Mẹ và cô
	Bài: Mẹ của thỏ bông (tiết 1, 2, 3, 4)

Bài: Nói với em (tiết 1, 2, 3, 4)

Bài: Mẹ và cô (tiết 1 + 2)
Bài: Thực hành (tiết 1)
Bài: Kể chuyện: Cô giáo như mẹ hiền (tiết 1)
	289, 290, 291, 292/4
293, 294, 295, 296/4
297, 298/2
299/1
300/1
	
	

	26
	Những người bạn
 im lặng
	Bài: Cô chổi rơm (tiết 1, 2, 3, 4)

Bài: Ngưỡng cửa (tiết 1, 2)
Bài: Mũ bảo hiểm (tiết 1, 2, 3, 4)

Bài: Thực hành (tiết 1)
Bài: Kể chuyện: Chuyện ghế và bàn (tiết 1)
	301, 302, 303, 304/4
305, 306/2
307, 308, 309, 310/4
311/1
312/1
	
	

	27
	Bạn cùng học cùng chơi
	Bài: Mít học vẽ tranh (tiết 1, 2, 3, 4)

Bài: Vui học ở Thảo cầm viên (tiết 1, 2, 3, 4)

Bài: Cùng vui chơi (tiết 1 + 2)
Bài: Thực hành (tiết 1)
Bài: Kể chuyện: Đôi bạn và hai chú chim non (tiết 1)
	313, 314, 315, 316/4
317, 318, 319, 320/4
321, 322/2
323/1
324/1
	
	

	28
	Trong chiếc cặp của em
	Bài: Câu chuyện về giấy kẻ (tiết 1, 2, 3, 4)

Bài: Trong chiếc cặp của em (tiết 1, 2)
Bài Những điều cần biết về bút chì (tiết 1, 2, 3, 4)
Bài: Thực hành (tiết 1)
Bài: Kể chuyện: Ai quan trọng nhất? (tiết 1)
	325, 326, 327, 328/4
329, 330/2
331, 332, 333, 334/4

335/1
336/1
	
	

	29
	Đường đến trường
	Bài: Chuyện xảy ra trên đường (tiết 1, 2, 3, 4)

Bài: Đi học (tiết 1, 2)
Bài Biển báo (tiết 1, 2, 3, 4)

Bài: Thực hành (tiết 1)
Bài: Kể chuyện: Chuyện hai chú thỏ (tiết 1)
	337, 338, 339, 340/4
341, 342/2
343, 344, 345, 346/4
347/1
348/1
	
	

	30
	Làng quê yên bình
	Bài: Làng em buổi sáng (tiết 1, 2)
Bài: Ban mai trên bản làng (tiết 1, 2, 3, 4)

Bài Làng gốm Bát Tràng (tiết 1, 2, 3, 4)

Bài: Thực hành (tiết 1)
Bài: Kể chuyện: Mong ước của ngựa con (tiết 1)
	349, 350/2
351, 352, 353, 354/4
355, 356, 357, 358/4
359/1
360/1
	
	

	31
	Phố xá nhộn nhịp
	Bài: Dạo phố (tiết 1, 2)
Bài: Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh (tiết 1, 2, 3, 4)
Bài Hồ Gươm (tiết 1, 2, 3, 4)

Bài: Thực hành (tiết 1)
Bài: Kể chuyện: Xe lu và xe ca (tiết 1)
	361, 362/2
363, 364, 365, 366/4
367, 368, 369, 370/4
371/1
372/1
	
	

	32
	Biển đảo yêu thương
	Bài: Khu rừng kì lạ dưới đáy biển (tiết 1, 2, 3, 4)
Bài: Thư gửi bố ngoài đảo (tiết 1, 2)
Bài Nữ hoàng của đảo (tiết 1, 2, 3, 4)

Bài: Thực hành (tiết 1)
Bài: Kể chuyện: Tôm càng và cá con (tiết 1)
	373, 374, 375, 376/4
377, 378/2
379, 380, 381, 382/4
383/1
384/1
	
	

	33
	Chúng mình thật đặc biệt
	Bài: Chuyện của Nam (tiết 1, 2, 3, 4)

Bài: Mọi ngưởi đều khác biệt (tiết 1, 2, 3, 4)

Bài: Ước mơ nào cũng quý (tiết 1 + 2)
Bài: Thực hành (tiết 1)
Bài: Kể chuyện: Xe cứu hỏa Tí Hon (tiết 1)
	385, 386, 387, 388/4
389, 390, 391, 392/4
393, 394/2
395/1
396/1
	
	

	34
	Gửi lời chào lớp Một
	Bài: Buổi học cuối năm (tiết 1, 2, 3, 4)

Bài: Gửi lời chào lớp Một (tiết 1, 2)
Bài Kì nghỉ hè của em (tiết 1, 2, 3, 4)

Bài: Thực hành (tiết 1)
Bài: Kể chuyện: Những phần thưởng đặc biệt (tiết 1)
	397, 398, 399, 400/4
401, 402/2
403, 404, 405, 406/4
407/1
408/1
	
	

	35
	Những điều em đã học

	Ôn tập 1, 2, 3



Kiểm tra cuối học kì II
	409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416/6
417, 418, 419, 420/4
	
	


Môn Toán
HK1: 18 tuần, 3 chủ điểm, 54 tiết
HK2: 17 tuần, 2 chủ điểm, 51 tiết
Tổng: 105 tiết/35 tuần; 3 tiết/tuần; 1 tiết: 35 – 40 phút.
	
Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ
sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)
	
Ghi chú

	
	Chủ đề/ Mạch nội dung
	
Tên bài 
	Tiết học/ thời lượng
	
	

	`1
	LÀM QUEN VỚI MỘT SỐ HÌNH.

	Bài : Lớp 1 của em
Bài : Vị trí
Bài  Vị trí (tt)
	Tiết 1/3
2/3
3/3
	
	

	2
	
	Bài : Khối hình hộp chữ nhật – Khối lập phương.
Bài: Hình tròn- Hình tam giác – Hình vuông- Hình chữ nhật. 
Bài: Hình tròn- Hình tam giác – Hình vuông- Hình chữ nhật.(tt)
	4/1

5/2

6/2
	
	

	3
	
	Bài: Xếp hình
Bài: Thực hành và trải nghiệm: Vui trung thu
Bài: Các số 1, 2, 3
	7/1
8/1

9/1
	
	

	4
	CÁC SỐ ĐẾN 10
	Bài:Các số 4, 5
Bài:Các số 4, 5 (tt)
Bài:Tách – Gộp số

	10/2
11/2
12/2
	
	

	5
	
	Bài: Tách – Gộp số (tt)
Bài:Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn
So sánh các số: bằng, lớn hơn, bé hơn
	13/2
14/1


15/1
	
	

	6
	
	Bài:Các dấu =, >, <
Bài: Các dấu =, >, < (tt)
Bài:Số 6
	16/2
17/2
18/2
	
	

	7
	
	Bài:Số 6 (tt)
Bài: Số 7 
Bài:Số 7 (tt)

	19/2
20/2
21/2
	
	

	8
	
	Bài:Số 8 
Bài: Số 8 (tt)
Bài:Số 9 

	22/2
23/2
24/2
	
	

	9
	
	Bài:Số 9 (tt)
Bài:Số 0
Bài:Số 10

	25/2
26/1
27/3
	
	

	10
	
	Bài:Số 10 (tt)
Bài:Số 10 (tt)
	28/3
29/3
30/1
	

	

	
	
	Bài:Em làm được những gì?
	
	
	

	11
	
	Bài:Thực hành và trải nghiệm: Sông nước miền Tây
Bài:Kiểm tra
Bài:Phép cộng

	31/1
32/1
33/2
	Bài Thực hành và trải nghiệm: Sông nước miền Tây tích hợp bài học Stem “Dụng cụ so sánh số trong phạm vi 10”
	

	12
	PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10.
	Bài:Phép cộng (tt)
Bài:Phép cộng trong phạm vi 10
Bài:Phép cộng trong phạm vi 10 (tt)

	34/2
35/3
36/3
	
	

	13
	
	
Bài:Phép cộng trong phạm vi 10 (tt)
Bài: Cộng bằng cách đếm thêm
Bài:Cộng bằng cách đếm thêm (tt)
	37/3
38/2
39/2
	
	

	14
	
	Bài:Phép trừ
Bài: Phép trừ (tt)
Bài:Phép trừ trong phạm vi 10
	40/2
41/2
42/3
	
	

	15
	
	Bài:Phép trừ trong phạm vi 10 (tt)
Bài: Phép trừ trong phạm vi 10 (tt)
Bài:Trừ bằng cách đếm bớt
	43/3
44/3
45/2
	
	

	16
	
	Bài:Trừ bằng cách đếm bớt (tt)
Bài: Em làm được những gì ?
Bài:Em làm được những gì ? (tt)
	46/2
47/3
48/3
	
	

	17
	
	Bài:Em làm được những gì ? (tt)
Bài: Ôn tập học kì I
Bài:Ôn tập học kì I (tt)
	49/3
50/3
51/3
	
	

	18
	
	Bài:Ôn tập học kì I (tt)
Bài:Thực hành và trải nghiệm: Em đi bộ theo luật giao thông.
Bài:Kiểm tra học kì I.
	52/3

53/1
54/1

	
	

	19
	CÁC SỐ ĐẾN 20
	Bài:Các số đến 20
Bài:Các số đến 20 (tt)
Bài:Các số đến 20 (tt)
	55/3
56/3
57/3
	
	

	20
	
	Bài:Các phép tính dạng 10 + 4, 14 - 4
Bài:Các phép tính dạng 12+3, 15-3
Bài:Chiếc đồng hồ của em
	58/1
59/1
60/2
	
Bài: Chiếc đồng hồ của em tích hợp bài học Stem “Đồng hồ tiện ích”
	

	21
	
	Bài:Chiếc đồng hồ của em (tt)
Bài:Em làm được những gì ?
Bài:Kiểm tra
	61/2
62/1
63/1
	
	

	22
	CÁC SỐ ĐẾN 100
	Bài:Chục- Số tròn chục.
Bài:Chục- Số tròn chục. (tt)
Bài:Các phép tính dạng 30 + 20, 
50 - 20
	64/2
65/2
66/1
	
	

	23
	
	Bài:Chục- Đơn vị
Bài:Chục – Đơn vị (tt)
Bài:Các số đến 40
	67/2
68/2
69/2
	
	

	24
	
	Bài:Các số đến 40 (tt)
Bài:So sánh các số
Bài:So sánh các số (tt)
	70/2
71/2
72/2
	
	

	25
	
	Bài:Các số đến 100
Bài:Các số đến 100 (tt)
Bài:Các số đến 100 (tt)
	73/3
74/3
75/3
	
	

	26
	
	Bài:Bảng các số từ 1 đến 100
Bài:Bảng các số từ 1 đến 100 (tt)
Bài:Bảng các số từ 1 đến 100 (tt)
	76/3
77/3
78/3
	
	

	27
	
	Bài:Các phép tính dạng 34 + 23, 
57 - 23
Bài:Các phép tính dạng 34 + 23, 
57 - 23 (tt)
Bài:Các phép tính dạng 34 + 23, 
57 - 23 (tt)
	79/3

80/3

81/3
	
	

	28
	
	Bài:Em làm được những gì ?
Bài:Em làm được những gì ? (tt)
Bài:Các ngày trong tuần
	82/2
83/2
84/1
	
	

	29
	
	Bài:Tờ lịch của em
Bài:Thực hành và trải nghiệm: Em và các bạn
Bài:Kiểm tra
	85/1
86/1

87/1
	
	

	30
	
	Bài:Độ dài
Bài:Độ dài (tt)
Bài:Đo độ dài
	88/2
89/2
90/2
	
	

	31
	
	Bài:Đo độ dài (tt)
Bài:Xăng-ti-mét. Đơn vị đo độ dài
Bài:Xăng-ti-mét. Đơn vị đo độ dài (tt)
	91/2
92/2
93/2

	
	

	32
	
	Bài:Em làm được những gì ?
Bài:Em làm được những gì ? (tt)
Bài:Em làm được những gì ? (tt)
	94/3
95/3
96/3
	
	

	33
	
	Bài:Ôn tập cuối năm
Bài:Ôn tập cuối năm
Bài:Ôn tập cuối năm
	97/6
98/6
99/6
	
	

	34
	
	Bài:Ôn tập cuối năm
Bài:Ôn tập cuối năm
Bài:Ôn tập cuối năm
	100/6
101/6
102/6
	
	

	35
	
	Bài:Ôn tập cuối năm
Bài:Thực hành và trải nghiệm: Bài:Ong và hoa
Kiểm tra cuối năm
	103/1
104/1
105/1
	
	



Môn HĐTN
HK1: 18 tuần, 5 chủ điểm, 54 tiết
HK2: 17 tuần, 3 chủ điểm, 51 tiết
Tổng: 105 tiết/35 tuần; 3 tiết/tuần; 1 tiết: 35 – 40 phút.

	
Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

	
Ghi chú

	
	Chủ đề/ Mạch nội dung
	
Tên bài học
	Tiết học/ thời lượng
	
	

	1
	EM VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN
	
	Bài: Giới thiệu học sinh lớp 1
Bài: Dáng vẻ bên ngoài của em và của bạn
Bài: Em làm việc nhóm

	Tiết 1/3
2/3
3/3
	
	

	2
	
	
	Bài: Em thể hiện sự nghiêm trang khi chào cờ
Bài: Sở thích của em
Bài: Tự giới thiệu sở thích của em.

	4/3
5/3
6/3
	
	

	3
	
	
	Bài: Cùng bạn vui Tết Trung thu 
Bài: Bức chân dung của em
Bài: Cùng bạn xây dựng lớp học đáng yêu

	7/3
8/3
9/3

	Dạy ATGT: Bài 1: Đi bộ an toàn
	

	4
	
	
	Bài: Giới thiệu những học sinh chăm ngoan khối lớp 1.
Bài: Tự giới thiệu về em
Bài: Cùng làm sơ đồ lớp học.

	10/3

11/3
12/3
	Dạy ATGT: Bài 2: Đi bộ qua đường an toàn
	

	5
	MỘT NGÀY CỦA EM
	
	Bài: Hoạt cảnh Một ngày của em
Những việc em thường làm ở nhà
Bài: Làm bảng và thực hiện công việc thường Bài: ngày của em.

	13/3
14/3
15/3
	Dạy ATGT: Bài 3: Nhớ đội mũ bảo hiểm nhé.
	

	6
	
	
	Bài: Giới thiệu hoạt động ở trường.
Bài: Mỗi ngày ở trường của em.
Bài: Trang trí thời khóa biểu.

	16/3
17/3
18/3
	Dạy ATGT: Bài 4: Ngồi an toàn trên xe máy, xe đạp.
	

	7
	
	
	Bài: Trò chơi An toàn - Nguy hiểm.
Bài: An toàn mỗi ngày
Bài: Làm nhãn an toàn

	19/3
20/3
21/3
	Dạy ATGT: Bài 5: Ôn tập và kiểm tra.
	

	8
	
	
	Bài: Thi đội mũ bảo hiểm đúng và nhanh
Bài: Để mỗi ngày là một ngày vui
Bài: Cùng chơi trò chơi tập thể.

	22/3
23/3
24/3

	
	

	9
	TRƯỜNG LỚP THÂN YÊU
	
	Bài: Tình bạn của chúng em.
Bài: Những người bạn đáng yêu
Bài: Lớp chúng mình

	25/3
26/3
27/3

	Dạy NHĐ: Bài 1: Tại sao phải chải răng?
	

	10
	
	
	Bài: Lớp 1 của em
Bài: Lớp học thân thiện
Bài: Trang trí lớp học thân yêu

	28/3
29/3
30/3
	Dạy NHĐ: Bài 2: Khi nào chải răng?
	

	11
	
	
	Bài: Giới thiệu các câu lạc bộ của trường em
Bài: Mái trường em yêu
Bài: Trái tim biết ơn

	31/3
32/3
33/3
	Dạy NHĐ: Bài 3: Súc miệng fluor
	

	12

	
	
	Bài: Em bày tỏ lòng biết ơn thầy cô giáo
Bài: Yêu mến thầy cô giáo
Bài: Tập văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

	34/3
35/3
36/3
	Dạy NHĐ: Bài 4: Phương pháp chải răng
	

	13
	
	


	Bài: Đội hình đội ngũ
Bài: Tìm hiểu việc tự chăm sóc và phục vụ bản thân
Bài: Học cách buộc dây giày

	37/3
38/3

39/3
	
	

	14
	EM TỰ CHĂM SÓC VÀ PHỤC VỤ BẢN THÂN
	
	Bài: Thể thao, rèn luyện sức khỏe
Bài: Em tự chọn trang phục và đồ dùng
Bài: Sắm vai xử lý tình huống

	40/3
41/3
42/3
	Dạy GDĐP: Chủ đề: Đồng Nai - quê hương em
	

	15
	
	
	Bài: Noi gương chú bộ đội
Bài: Em giữ gìn sức khỏe
Bài: Bảo vệ thân thể khi chơi đùa

	43/3
44/3
45/3
	Dạy GDĐP: Chủ đề:
Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh
	

	16
	
	
	Bài: Em có thể tự làm
Bài: hực hành tự chăm sóc bản thân
Bài: Trò chơi: Chuẩn bị bữa ăn

	46/3
47/3
48/3
	
	

	17
	GIA ĐÌNH YÊU THƯƠNG

	





	Bài: Câu chuyện gia đình
Bài: Người thân trong gia đình
Bài: Hoạt cảnh về tình yêu thương gia đình

	49/3
50/3
51/3

	
	

	18
	
	
	Bài: Tết yêu thương, Tết chia sẻ
Bài: Biết ơn người thân
Bài: Món quà mừng xuân

	52/3
53/3
54/3
	Dạy GDĐP: Chủ đề:
Nghề Gốm Mĩ nghệ Biên Hoà
	

	19
	
	
	Bài: Lời chúc đầu xuân
Bài: Món quà yêu thương
Bài: Khúc ca chào xuân

	55/3
56/3
57/3
	
	

	20
	
	
	Bài: Văn nghệ chúc mừng năm mới
Bài: Gia đình vui vẻ
Bài: Chào đón mùa xuân

	58/3
59/3
60/3
	Dạy GDĐP: Chủ đề:
Bưởi Tân Triều
	

	21
	CẢM XÚC CỦA EM
	
	Bài: Giới thiệu các cảm xúc cơ bản
Bài: Nhận biết cảm xúc
Bài: Quan sát cảm xúc

	61/3
62/3
63/3
	
	

	22
	
	
	Bài: Diễn tả cảm xúc
Bài: Thể hiện cảm xúc khác nhau
Bài: Thể hiện cảm xúc

	64/3
65/3
66/3
	
	

	23
	
	
	Bài: Hoạt cảnh Thể hiện cảm xúc
Bài: Thể hiện cảm xúc theo cách tích cực
Bài: Tập hít thở sâu để làm chủ cảm xúc

	67/3
68/3
69/3
	
	

	24
	
	Bài: Hoạt cảnh Thể hiện cảm xúc theo cách tích cực
Bài: Học cách để vui tươi hơn
Bài: Xử lí các tình huống để tạo niềm vui

	70/3
71/3
72/3
	
	

	25
	EM VÀ NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH
	
	Bài: Làm thế nào để bảo vệ an toàn cho bản thân ?
Bài: Bảo vệ bản thân yêu quý của em
Bài: Em biết tự bảo vệ mình

	73/3

74/3
75/3
	
	

	26
	
	
	Bài: Văn nghệ chúc mừng những người phụ nữ quanh em
Bài: Những người sống quanh em
Bài: Ứng xử lịch sự và thân thiện.

	76/3

77/3
78/3
	
	

	27
	
	
	Bài: Hoạt cảnh Lời chào đi trước
Bài: Lịch sự khi chào hỏi
Bài: Đi hỏi về chào

	79/3
80/3
81/3
	
	

	28
	
	
	Bài: Hoạt cảnh Khi em gặp người quen
Bài: Văn minh nơi công cộng
Bài: Ứng xử nơi công cộng

	82/3
83/3
84/3
	
	

	29
	QUÊ HƯƠNG CỦA
EM
	
	Bài: Giới thiệu quê hương em
Bài: Quê hương tươi đẹp
Bài: Sinh hoạt dã ngoại

	85/3
86/3
87/3
	
	

	30
	
	
	Bài: Giới thiệu quê hương em (tiếp theo)
Bài: Những việc cần làm cho quê hương
Bài: Kế hoạch vì môi trường

	88/3
89/3
90/3
	
	

	31
	
	
	Bài: Tuyên truyền bảo vệ môi trường
Bài: Tuyên truyền bảo vệ môi trường
Bài: Trưng bày hình ảnh bảo vệ môi trường
	91/3
92/3
93/3
	Dạy GDĐP: Chủ đề:
Văn miếu Trấn Biên

	

	32
	
	
	Bài: Tuyên truyền bảo vệ môi trường (tiếp theo)
Bài: Giúp quê hương xanh, sạch, đẹp hơn
Bài: Dự án của chúng em

	94/3
95/3
96/3
	
	

	33
	
	
	Bài: Tuyên truyền bảo vệ môi trường (tiếp theo)
Bài: Giúp quê hương xanh, sạch, đẹp hơn (tt)
Bài: Dự án của chúng em (tt)

	97/3

98/3
99/3
	
	

	34
	
	
	Bài: Em là chiến sĩ bảo vệ môi trường
Bài: Vẽ bức tranh quê hương
Bài: Trưng bày bức tranh quê hương em

	100/3
101/3
102/3
	
	

	35
	
	
	Bài: Cây xanh quê em
Bài: Làm cho quê hương thêm xanh
Cây xanh của em
	103/3
104/3
105/3
	
	


Môn  TNXH
HK1: 18 tuần, 3 chủ điểm, 36 tiết
HK2: 17 tuần, 3 chủ điểm, 34 tiết
Tổng: 70 tiết/35 tuần; 2 tiết/tuần; 1 tiết: 35 – 40 phút.
	
Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

	
Ghi chú

	
	Chủ đề/ Mạch nội dung
	
Tên bài học
	Tiết học/ thời lượng
	
	

	1
	1. GIA ĐÌNH
	Bài 1: Gia đình của em ( 2 tiết)
	1, 2/2
	
	

	2
	
	Bài 2: Sinh hoạt trong gia đình (2 tiết)
	3, 4/2
	
	

	3
	
	Bài 3: Nhà ở của em (2 tiết)
	5, 6/2
	
	

	4
	
	Bài 4: Đồ dùng trong nhà (2 tiết)
	7,8/2
	
	

	5
	
	Bài 5: Ôn tập chủ đề Gia đình (2 tiết)
	9,10/2
	
	

	6
	2. TRƯỜNG HỌC
	Bài 6: Trường học của em (2 tiết)
	11,12/2
	
	

	7
	
	Bài 7: Hoạt động ở trường em (2 tiết)
	13,14/2
	
	

	8
	
	Bài 8: Lớp học của em (2 tiết)
	15,16/2
	
	

	9
	
	Bài 9: Hoạt động của lớp em (2 tiết)
	17,18/2
	
	

	10
	
	Bài 10: Ôn tập chủ đề Trường học (2 tiết)
	19,20/2
	
	

	11
	3. CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG
	Bài 11: Nơi em sinh sống (2 tiết) 
	21,22/2
	
	

	12
	
	Bài 12: Công việc trong cộng  đồng (2 tiết)
	23,24/2
	
	

	13
	
	Bài 13: Tết Nguyên đán (2 tiết) 
	25,26/2
	
	

	14
	
	Bài 14: Đi đường an toàn (2 tiết)
	27,28/2
	
	

	15
	
	Bài 15: Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương (2 tiết)
	29,30/2
	
	

	16
	
	Ôn tập – đánh giá Học kì I (2 tiết)
	31,32/2
	
	

	17
	4. THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT
	Ôn tập – đánh giá Học kì I (tiết 3)
Bài 16: Cây xung quanh em (tiết 1)
	33,34/2
	Bài Cây xung quanh em tích hợp bài học Stem “Cây xung quanh em”
	

	18
	
	Bài 16: Cây xung quanh em (tiết 2)
Bài 17: Em chăm sóc và bảo vệ cây trồng (tiết 1)
	35,36/2
	
	

	19
	
	Bài 17: Em chăm sóc và bảo vệ cây trồng (tiết 2)
Bài 18: Con vật quanh em (tiết 1)
	37,38/2

	
	

	20
	
	Bài 18: Con vật quanh em (tiết 2)
Bài 19: Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi (tiết 1)
	39,40/2
	
	

	21
	
	Bài 19: Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi (tiết 2)
Bài 20: Giữ an toàn với một số con vật (tiết 1)
	41,42/2
	
	

	22
	
	Bài 20: Giữ an toàn với một số con vật (tiết 2)
Bài 21: Ôn tập chủ đề Thực vật và Động vật (tiết 1)
	43,44/2
	
	

	23
	
	Bài 21: Ôn tập chủ đề Thực vật và Động vật (tiết 2)
Bài 22: Cơ thể của em (tiết 1)
	45,46/2
	
	

	24
	5. CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE
	Bài 22: Cơ thể của em (tiết 2)
Bài 23: Các giác quan của em (tiết 1)
	47,48/2
	
	

	25
	
	Bài 23: Các giác quan của em (tiết 2)
Bài 24: Em giữ vệ sinh cơ thể (tiết 1)
	49,50/2
	
	

	26
	
	Bài 24: Em giữ vệ sinh cơ thể (tiết 2)
Bài 25: Em ăn uống lành mạnh (tiết 1)
	51,52/2
	
	

	27
	
	Bài 25: Em ăn uống lành mạnh (tiết 2)
Bài 26: Em vận động và nghỉ ngơi (tiết 1)
	53,54/2
	
	

	28
	
	Bài 26: Em vận động và nghỉ ngơi (tiết 2)
Bài 27: Em biết tự bảo vệ (tiết 1)
	55,56/2
	
	

	29
	
	Bài 27: Em biết tự bảo vệ (tiết 2)
Bài 28: Ôn tập chủ đề Con người và Sức khỏe (tiết 1)
	57,58/2
	
	

	30
	
	Bài 28: Ôn tập chủ đề Con người và Sức khỏe (tiết 2)
Bài 29: Ban ngày và ban đêm (tiết 1)
	59,60/2
	
	

	31
	6. TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI
	Bài 29: Ban ngày và ban đêm (tiết 2)
Bài 30: Ánh sáng mặt trời (tiết 1)
	61,62/2

	
	

	32
	
	Bài 30: Ánh sáng mặt trời (tiết 2)
Bài 31: Hiện tượng thời tiết (tiết 1)
	63,64/2
	
	

	33
	
	Bài 31: Hiện tượng thời tiết (tiết 2)
Bài 32: Ôn tập chủ đề Trái Đất và Bầu trời (tiết 1)
	65,66/2
	
	

	34
	
	Bài 32: Ôn tập chủ đề Trái Đất và Bầu trời (tiết 2)
Ôn tập – đánh giá cuối năm (tiết 1)
	67,68/2
	
	

	35
	
	Ôn tập – đánh giá cuối năm (2 tiết)
	69,70/2
	
	


Môn  Đạo Đức
HK1: 18 tuần, 5 chủ điểm, 18 tiết
HK2: 17 tuần, 3 chủ điểm, 17 tiết
Tổng: 35 tiết/35 tuần; 1 tiết/tuần; 1 tiết: 35 – 40 phút.

	
Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ
sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)
	
Ghi chú

	
	Chủ đề/ Mạch nội dung
	
Tên bài học
	Tiết học/ thời lượng
	
	

	1
	1. Yêu thương gia đình
	Bài 1: Mái ấm gia đình (tiết 1)
	1/2
	
	

	2
	
	Bài 1: Mái ấm gia đình (tiết 2)
	2/2
	
	

	3
	2.Quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình
	Bài 2: Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ (tiết 1)
	3/2
	
	

	4
	
	Bài 2: Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ (tiết 2)
	4/2
	
	

	5
	
	Bài 3: Anh chị em quan tâm, giúp đỡ nhau (tiết 1)
	5/2
	
	

	6
	
	Bài 3: Anh chị em quan tâm, giúp đỡ nhau (tiết 1)
	6/2
	
	

	7
	3.Tự giác làm việc của mình
	Bài 4: Tự giác làm việc ở trường (tiết 1)
	7/2
	
	

	8
	
	Bài 4: Tự giác làm việc ở trường (tiết 2)
	8/2
	
	

	9
	
	Bài 5: Tự giác làm việc ở nhà (tiết 1)
	9/2
	
	

	10
	
	Bài 5: Tự giác làm việc ở nhà (tiết 2)
	10/2
	
	

	11
	4.Thật thà
	Bài 6: Không nói dối và biết nhận lỗi (tiết 1)
	11/2
	
	

	12
	
	Bài 6: Không nói dối và biết nhận lỗi (tiết 2)
	12/2
	
	

	13
	
	Bài 7: Không tự ý lấy và sử dụng đồ của người khác (tiết 1)
	13/2
	
	

	14
	
	Bài 7: Không tự ý lấy và sử dụng đồ của người khác (tiết 2)
	14/2
	
	

	15
	
	Bài 8: Trả lại của rơi (tiết 1)
	15/2
	
	

	16
	
	Bài 8: Trả lại của rơi (tiết 2)
	16/2
	
	

	17
	
	Đánh giá định kì Học kì I.
	17/1
	
	

	18
	5.Sinh hoạt nền nếp
	Bài 9: Sinh hoạt nền nếp (tiết 1)
	18/2
	
	

	19
	
	Bài 9: Sinh hoạt nền nếp (tiết 2)
	19
	
	

	20
	6.Thực hiện nội quy trường lớp
	Bài 10: Cùng thực hiện nội quy trường lớp (tiết 1)
	20/2
	
	

	21
	
	Bài 10: Cùng thực hiện nội quy trường lớp (tiết 2)
	21/2
	
	

	22
	7.Tự chăm sóc bản thân
	Bài 11: Tự chăm sóc bản thân (tiết 1)
	22/3
	
	

	23
	
	Bài 11: Tự chăm sóc bản thân (tiết 2)
	23/3
	
	

	24
	
	Bài 11: Tự chăm sóc bản thân (tiết 3)
	24/3
	
	

	25
	8.Phòng tránh tai nạn thương tích
	Bài 12: Phòng, tránh đuối nước (tiết 1)
	25/3
	
	

	26
	
	Bài 12: Phòng, tránh đuối nước (tiết 2)
	26/3
	
	

	27
	
	Bài 12: Phòng, tránh đuối nước (tiết 3)
	27/3
	
	

	28
	
	Bài 13: Phòng, tránh tai nạn trong sinh hoạt (tiết 1)
	28/3
	
	

	29
	
	Bài 13: Phòng, tránh tai nạn trong sinh hoạt (tiết 2)
	29/3
	
	

	30
	
	Bài 13: Phòng, tránh tai nạn trong sinh hoạt (tiết 3)
	30/3
	
	

	31
	
	Bài 14: Phòng, tránh tai nạn giao thông  (tiết 1)
	31/3
	
	

	32
	
	Bài 14: Phòng, tránh tai nạn giao thông  (tiết 2)
	32/3
	
	

	33
	
	Bài 14: Phòng, tránh tai nạn giao thông  (tiết 3)
	33/3
	
	

	34
	
	Đánh giá định kì Học kì II
	34/1
	
	

	35
	
	Đánh giá cuối năm.
	35/1
	
	



MÔN ÂM NHẠC 1
Tổng số tiết: 35 tiết /35 tuần ( Học kì I: 18 tuần, Học kì II: 17 tuần)
Số tiết: 1 tiết / tuần; Thời lượng: 35 phút/ tiết
	Tuần
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
	Ghi chú

	
	Chủ đề/
Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/
thời lượng
	
	

	1
	Chủ đề 1:
ÂM THANH NGÀY MỚI
Mạch nội dung:
- Nghe nhạc
- Hát
- Nhạc cụ
	Khám phá: 
- Khám phá và nhận biết được các âm thanh khác nhau trong cuộc sống
- Câu chuyện âm nhạc: Buổi sáng của Sơn Ca
	1/4
	
	

	2
	
	Hát: Bài Tiếng trống trường em
	2/4
	
	

	3
	
	Nhạc cụ: 
- Luyện tập gõ thanh phách
- Luyện tập mẫu đệm bằng vận động cơ thể
- Thực hành đệm cho bài hát Tiếng trống trường em
	3/4
	
	

	4
	
	Nghe nhạc: Bài Quốc ca Việt Nam - Văn Cao
Góc âm nhạc của em
	4/4
	Tích hợp nội dung KNS: Giáo dục HS biết yêu quê hương đất nước, con người Việt Nam
	

	5
	Chủ đề 2: NHỊP ĐIỆU TUỔI THƠ
Mạch nội dung:
- Nghe nhạc
- Hát
- Đọc nhạc
- Thường thức âm nhạc
- Nhạc cụ
	Khám phá: Khám phá và cảm nhận nhịp điệu của âm thanh trong cuộc sống và trong âm nhạc
Nghe nhạc: Bài Vũ điệu chú gà
	5/4
	
	

	6
	
	Hát: Bài Múa đàn
Nhạc cụ: 
- Luyện tập mẫu đệm bằng vận động cơ thể
- Thực hành đệm cho bài hát Múa đàn
	6/4
	
	

	7
	
	Nhạc cụ: 
- Luyện tập gõ thanh phách
- Thực hành đệm cho bài hát Múa đàn
Thường thức âm nhạc: Giới thiệu một số nhạc cụ nước ngoài: Ma-ra-cát (Maracas), Trai-en-gô (Triangle)
	 7/4
	
	

	8
	
	Đọc nhạc: Son - Mi
Góc âm nhạc của em
	8/4
	
	

	9
	
	Ôn tập chủ đề 1, 2
	9/1
	
	

	10
	Chủ đề 3: BÀI CA LAO ĐỘNG
Mạch nội dung:
- Nghe nhạc
- Hát
- Đọc nhạc
- Thường thức âm nhạc
- Nhạc cụ
	Khám phá:  Khám phá và nhận biết âm thanh cao - thấp
Nghe nhạc: Nghe âm thanh cao - thấp khác nhau từ các nhạc cụ
	 10/4
	
	

	11
	
	Hát: Bài Cô giáo em
Nhạc cụ: 
- Luyện tập gõ Trống nhỏ
- Luyện tập mẫu đệm bằng vận động cơ thể
	11/4
	GDKN: HS yêu quý trường lớp. thầy cô và bạn bè.  
	

	12
	
	Nhạc cụ: Thực hành đệm cho bài hát Cô giáo em
Đọc nhạc: Mi - Son - La
	12/4
	
	

	13
	
	Thường thức âm nhạc: Câu chuyện Nai Ngọc
Góc âm nhạc của em
	13/4
	
	

	14
	Chủ đề 4: TIẾNG CA MUÔN LOÀI
Mạch nội dung:
- Nghe nhạc
- Hát
- Đọc nhạc
- Nhạc cụ
	Khám phá: Khám phá và nhận biết âm thanh to - nhỏ
Nghe nhạc: Trích đoạn Giao hưởng số 94 (Giao hưởng ngạc nhiên), chương 2 - Franz Joseph Haydn
	14/4
	
	

	15
	
	Hát: Bài Lung linh ngôi sao nhỏ
	15/4
	

	

	16
	
	Đọc nhạc: 
- Mi - Son - La
- Trò chơi âm nhạc: Hỏi và đáp theo cao độ 3 nốt nhạc
	16/4
	
	

	17
	
	Nhạc cụ: 
- Luyện tập gõ Trống nhỏ, Thanh phách
- Luyện tập mẫu đệm bằng vận động cơ thể
- Thực hành đệm cho bài hát Lung linh ngôi sao nhỏ
Góc âm nhạc của em
	17/4
	
	

	18
	
	Ôn tập chủ đề 3, 4
	18/1
	
	

	19
	Chủ đề 5: 
ÂM THANH NGÀY TẾT
Mạch nội dung:
- Nghe nhạc
- Hát
- Đọc nhạc
- Nhạc cụ
- Thường thức âm nhạc
	Khám phá: Khám phá và nhận biết âm thanh dài - ngắn
Nghe nhạc: Trích đoạn Giao hưởng số 9, chương 4-Ludwig Van Beethoven, chủ đề Ngợi ca niềm vui (Ode to joy)
	19/4
	
	

	20
	
	Hát: Bài Sắp đến Tết rồi
Nhạc cụ: 
- Luyện tập mẫu đệm bằng vận động cơ thể
- Thực hành đệm cho bài hát Sắp đến Tết rồi
	20/4
	
	

	21
	
	Nhạc cụ: 
- Luyện tập gõ Tem-bơ-rin
- Thực hành đệm cho bài hát Sắp đến Tết rồi
Thường thức âm nhạc: Giới thiệu một số nhạc cụ trống Việt Nam: Trống cơm, Trống cái
	21/4
	
	

	22
	
	Đọc nhạc: Rê - Mi - Son - La
Góc âm nhạc của em
	22/4
	

	

	23
	Chủ đề 6: ÂM NHẠC QUANH EM
Mạch nội dung:
- Nghe nhạc
- Hát
- Đọc nhạc
- Nhạc cụ
	Khám phá: Nghe, nhận biết và cảm thụ âm thanh quanh em
Nghe nhạc: Bài Chú voi con ở Bản Đôn - Phạm Tuyên
	23/4
	
	

	24
	
	Hát: Bài Thật là hay
	24/4
	
	

	25
	
	Nhạc cụ: 
- Luyện tập gõ Trống nhỏ
- Luyện tập mẫu đệm bằng vận động cơ thể
- Thực hành đệm cho bài hát Thật là hay
- Trò chơi vận động: Bản hòa tấu vui nhộn
	25/4
	
	

	26
	
	Đọc nhạc: Đô - Rê - Mi - Son - La
Góc âm nhạc của em
	 26/4
	
	

	27
	
	Ôn tập chủ đề 5, 6
	 27/1
	

	

	28
	Chủ đề 7: GIAI ĐIỆU QUÊ HƯƠNG
Mạch nội dung:
- Nghe nhạc
- Hát
- Đọc nhạc
- Thường thức âm nhạc
- Nhạc cụ
	Khám phá: Nghe, nhận biết và cảm thụ âm nhạc dân tộc
Nghe nhạc: Bài Nu na nu nống - Đồng dao Bắc Bộ
	28/4
	Tích hợp GDĐP Chủ đề 7: Biết được các trang phục, món ăn, nghi lễ,… truyền thống của địa phương; Có ý thức giữ gìn một số phong tục tập quán tốt đẹp của địa phương

	

	29
	
	Hát: Bài Lí cây xanh
Nhạc cụ: 
- Luyện tập gõ Tem-bơ-rin, Thanh phách
- Luyện tập mẫu đệm bằng vận động cơ thể
- Thực hành đệm cho bài hát Lí cây xanh
	29/4
	GDKNS: Bảo vệ môi trường chăm sóc, trông cây xanh.
	

	30
	
	Đọc nhạc: Đô - Rê - Mi - Son - La
	30/4
	
	

	31
	
	Thường thức âm nhạc: 
Câu chuyện âm nhạc: Tiếng đàn Thạch Sanh
Góc âm nhạc của em
	 31/4
	
	

	32
	Chủ đề 8: VUI CÙNG ÂM NHẠC
Mạch nội dung:
- Nghe nhạc
- Hát
- Đọc nhạc
- Nhạc cụ
	Khám phá: Nhận biết và thực hiện được trò chơi dân gian
Nghe nhạc: Nghe và vận động theo điệu Xòe - dân gian Thái (Tây Bắc)
	32/4
	- Giới thiệu bài hát dân ca và trò chơi dân gian Đồng Nai 
	

	33
	
	Hát: Bài Tập tầm vông
Nhạc cụ:
- Luyện tập gõ Thanh phách, Trống nhỏ, Tem-bơ-rin
- Luyện tập mẫu đệm bằng vận động cơ thể
- Thực hành đệm cho bài đồng dao Tập tầm vông
	33/4
	
	

	34
	
	Đọc nhạc: Đô - Rê - Mi - Son - La
Góc âm nhạc của em
	 34/4
	
	

	35
	
	Ôn tập chủ đề 7, 8
	35/1
	
	



MĨ THUẬT LỚP 1
HK1: 18 TUẦN ( 16 tuần 4 chủ đề) 1 tuần ôn tập GHK I và trưng bày sản phẩm, 1 tuần ĐGHKI.
HKII: 17 TUẦN, 15 tuần ( 4 chủ đề) 1 tuần ôn tập GHKII và trưng bày sản phẩm, 1 tuần ĐGHKII.
Gồm 35 tuần thực học, mỗi tuần 1 tiết, tổng cộng 35 tiết
	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Tiết học/ thời lượng
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…) theo CV 2345 ngày 7/6/2021
	Ghi chú

	
	Chủ đề/
Mạch nội dung
	Tên bài 
	
	
	

	       1
	1. Thế giới mĩ thuật










2. Ngôi nhà của em





3. Thiên nhiên và bầu trời




4. Khu vườn của em





5. Khéo tay hay làm
	Bài 1: Mĩ thuật quanh em  - tiết 1
	1 tiết
	
	

	2
	
	Bài 2: Chấm  - tiết 2
	1 tiết
	
	

	3
	
	Bài 3:Nét, hình, mảng  - tiết 3
	1 tiết
	
	

	4
	
	Bài 4: - Góc mĩ thuật của em - tiết 4
	1 tiết
	
	

	5
	
	Bài 1:Vẽ ngôi nhà từ hình và màu cơ bản - tiết 1
	1 tiết
	
	

	6
	
	Bài 2: - Vẽ nhà kết hợp với khung cảnh thiên nhiên - tiết 2
	1 tiết
	
	

	7
	
	Bài 3: Ghép hình nhà- tiết 3
	1 tiết
	
	

	8
	
	Bài 4: Góc mĩ thuật của em- tiết 4
	1 tiết
	
	

	9
	
	Bài1: Ngày và đêm- tiết 1
	1 tiết
	
	

	10
	
	Bài 2: Nắng và mưa- tiết 2
	1 tiết
	
	

	11
	
	Bài 3:  Sấm chớp và cầu vồng - tiết 3
	1 tiết
	
	

	12
	
	Bài 4:  Góc mĩ thuật của em - tiết 4
	1 tiết
	
	

	13
	
	Bài 1:  Lá và cây - tiết 1
	1 tiết
	GDBVMT
	

	14
	
	Bài 2:  Hoa và quả - tiết 2
	1 tiết
	
	

	15
	
	Bài 3:  Khu vườn của em - tiết 3
	1 tiết
	
	

	16
	
	Bài 4: Góc mĩ thuật của em   - tiết 4
	1 tiết
	
	

	17
	
	Trưng bày sản phẩm
	1 tiết
	
	

	18
	
	Đánh giá cuối kì 1
	1 tiết
	
	

	19
	
	Bài 1:  Chất liệu đất nặn – tiết 1
	1 tiết
	
	

	20
	
	Bài 2:  Tranh đất nặn - tiết 2
	1 tiết
	
	

	21
	
6. Những người bạn




7. Con vật em yêu




8. Phong cảnh quê hương


	Bài 3:  Mâm ngũ quả - tiết 3
	1 tiết
	
	

	22
	
	Bài 4: Góc mĩ thuật của em - tiết 4
	1 tiết
	
	

	23
	
	Bài 1: Tranh chân dung - tiết 1
	1 tiết
	
	

	24
	
	Bài 2: Chân dung biểu cảm - tiết 2
	1 tiết
	
	

	25
	
	Bài 3: Vẽ toàn thân - tiết 3
	1 tiết
	
	

	26
	
	Bài 4: Góc mĩ thuật của em - tiết 4
	1 tiết
	
	

	27
	
	Bài 1:  Con vật em yêu - tiết 1
	1 tiết
	
	

	28
	
	Bài 2: Con vật trong thiên nhiên  - tiết 2
	1 tiết
	
	

	29
	
	Bài 3:  Sáng tạo sản phẩm thủ công - tiết 3
	1 tiết
	
	

	30
	
	Bài 4: Góc mĩ thuật của em - tiết 4
	1 tiết
	
	

	31
	
	Bài 1:Phong cảnh quê hương - tiết 1
	1 tiết
	GDBVMT
	

	32
	
	Bài 2: Phong cảnh quê hương - tiết 2
	1 tiết
	GDBVMT
	

	
33
	
	Bài 3: Góc mĩ thuật của em – tiết 3
	1 tiết
	
	

	
34
	
	Trưng bày sản phẩm
	1 tiết
	
	

	       35
	
	Đánh giá cuối năm
	1 tiết
	
	



Môn giáo dục thể chất
[bookmark: _Hlk151663791]* HKI: Gồm 2 chủ đề, tương ứng với 12 bài học/35 tiết + 1 tiết kiểm tra học kì I ( Tổng 36 Tiết)
* HKII: Gồm 2 chủ đề , tương ứng 9 bài học/33 tiết + 1 tiết kiểm tra HKII, tổng kết năm học. ( Tổng 34Tiết)
TST : 140 tiết / 35 tuần : 2 tiết / tuần, 1 tiết 35 - 40 phút

	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…) 
	GHI CHÚ

	
	Chủ đề/
Mạch nội dung
	Tên bài 
	Tiết học/
thời lượng
	
	

	1-9/2024
	Chủ đề: Đội hình đội ngũ
	Tiết 1: Tư thế đứng nghiêm, nghỉ. Trò chơi: “Làm theo người dẫn đầu”
Tiết 2: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc. Trò chơi: “Làm theo người dẫn đầu”
	2 tiết/
35 x 2
= 70 phút
	
	

	2 - 9/2024
	Chủ đề: Đội hình đội ngũ
	Tiết 3: Điểm số trong hàng dọc. Trò chơi: “Làm theo người dẫn đầu”
Tiết 4: Ôn ĐHĐN. Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”
	2 tiết/
35 x 2
= 70 phút
	
	

	3 - 9/2024
	Chủ đề: Đội hình đội ngũ
	Tiết 5: Ôn ĐHĐN. Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”
Tiết 6: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng ngang. Trò chơi: “Giành cờ “
	2 tiết/
35 x 2
= 70 phút
	
	

	4 - 9/2024
	Chủ đề: Đội hình đội ngũ
	Tiết 7: Điểm số trong hàng ngang. Trò chơi: “Giành cờ”
Tiết 8: Dàn và dồn hàng ngang. Trò chơi: “Giành cờ”
	2 tiết/
35 x 2
= 70 phút
	
	

	5 - 10/2024
	Chủ đề: Đội hình đội ngũ
	Tiết 9: Ôn ĐHĐN. Trò chơi: “Giành cờ”
Tiết 10: Động tác quay trái, quay phải. Trò chơi: “Lăn bóng”
	2 tiết/
35 x 2
= 70 phút
	
	

	6 - 10/2024
	Chủ đề: Đội hình đội ngũ
	Tiết 11: Động tác quay sau. Trò chơi: “Lăn bóng”
Tiết 12: Ôn ĐHĐN. Trò chơi: “Chuyển bóng”
	2 tiết/
35 x 2
= 70 phút
	
	

	7 - 10/2024
	Chủ đề: Đội hình đội ngũ
	Tiết 13, 14: Ôn ĐHĐN. Trò chơi: “Chuyển bóng”
	2 tiết/
35 x 2
= 70 phút
	
	

	8 - 10/2024
	Chủ đề: Bài thể dục
	Tiết 15: Động tác vươn thở và tay. Trò chơi: Chung sức
Tiết 16: Động tác chân của bài thể dục. Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê”
	2 tiết/
35 x 2
= 70 phút
	
	

	9 - 10/2024
	Chủ đề: Bài thể dục
	Tiết 17: Động tác vặn mình của bài thể dục. Trò chơi: Chuyển bóng theo vòng tròn
Tiết 18: Động tác bụng. Trò chơi: Chuyển bóng qua chân
	2 tiết/
35 x 2
= 70 phút
	
	

	10 - 11/2024
	Chủ đề: Bài thể dục
	Tiết 19: Động tác phối hợp. Trò chơi: Chạy tiếp sức
Tiết 20: Động tác điều hòa. Trò chơi: Ai làm giống nhất và vỗ tay theo hiệu lệnh
	2 tiết/
35 x 2
= 70 phút
	
	

	11 - 11/2024
	Chủ đề: Bài thể dục
	Tiết 21: Ôn bài thể dục. Trò chơi: Chạy tiếp sức
Tiết 22: Tư thế vận động cơ bản của đầu, cổ. Trò chơi:  Làm theo hiệu lệnh
	2 tiết/
35 x 2
= 70 phút
	
	

	12 - 11/2024
	Chủ đề: tư thế và kĩ năng vận động cơ bản
	Tiết 23, 24: Tư thế vận động cơ bản của đầu, cổ. (tiếp theo)
Trò chơi: Làm theo hiệu lệnh
	2 tiết/
35 x 2
= 70 phút
	
	

	13 - 11/2024
	Chủ đề: tư thế và kĩ năng vận động cơ bản
	Tiết 25, 26: Tư thế vận động cơ bản của tay. 
-Trò chơi: Chuyển bóng bằng tay
	2 tiết/
35 x 2
= 70 phút
	
	

	14 - 12/2024
	Chủ đề: tư thế và kĩ năng vận động cơ bản
	Tiết 27, 28: Tư thế vận động cơ bản của tay. (tiếp theo)
- Trò chơi: Chuyển bóng bằng tay
	2 tiết/
35 x 2
= 70 phút
	
	

	15 -12/2024
	Chủ đề: tư thế và kĩ năng vận động cơ bản
	Tiết 29, 30: Tư thế vận động cơ bản của chân. 
-Trò chơi: Bật nhanh vào ô
	2 tiết/
35 x 2
= 70 phút
	
	

	16 -12/2024
	Chủ đề: tư thế và kĩ năng vận động cơ bản
	Tiết 31, 32: Tư thế vận động cơ bản của chân. (tiếp theo)
 -Trò chơi: Bật nhanh vào ô
	2 tiết/
35 x 2
= 70 phút
	
	

	17 - 1/2025
	Chủ đề: tư thế và kĩ năng vận động cơ bản
	Tiết 33: Tư thế vận động cơ bản của chân. (tiếp theo). Trò chơi: Bật nhanh vào ô
Tiết 34:  Ôn ĐHĐN. Trò chơi: Giành cờ
	2 tiết/
35 x 2
= 70 phút
	
	

	18 - 1/2025
	Chủ đề: tư thế và kĩ năng vận động cơ bản
	Tiết 35: Ôn bài thể dục. trò chơi: Chạy tiếp sức
Tiết 36: Sơ kết học kì I. Trò chơi: Chạy tiếp sức
	2 tiết/
35 x 2
= 70 phút
	
	

	19 - 1/2025
	Chủ đề: tư thế và kĩ năng vận động cơ bản
	Tiết 37, 38: Tư thế vận động cơ bản của thân mình. 
- Trò chơi: Lăn bóng bằng tay
	2 tiết/
35 x 2
= 70 phút
	
	

	20 - 1/2025
	Chủ đề: tư thế và kĩ năng vận động cơ bản
	Tiết 39,40: Tư thế vận động cơ bản của thân mình (tiếp theo)  
- Trò chơi: Lăn bóng bằng tay
	2 tiết/
35 x 2
= 70 phút
	
	

	21 - 2/2025
	Chủ đề: tư thế và kĩ năng vận động cơ bản
	Tiết 41, 42: Tư thế vận động cơ bản của thân mình (tiếp theo) 
- Trò chơi: Lăn bóng bằng tay
	2 tiết/
35 x 2
= 70 phút
	
	

	22 -2/2025
	Chủ đề: tư thế và kĩ năng vận động cơ bản
	Tiết 43, 44: Tư thế vận động phối hợp của các khớp
- Trò chơi vận động
	2 tiết/
35 x 2
= 70 phút
	
	

	23 -3/2025
	Chủ đề: tư thế và kĩ năng vận động cơ bản
	Tiết 45, 46: Tư thế vận động phối hợp của các khớp
- Trò chơi vận động
	2 tiết/
35 x 2
= 70 phút
	
	

	24 - 3/2025
	Chủ đề: tư thế và kĩ năng vận động cơ bản
	Tiết 47, 48: Tư thế vận động phối hợp của các khớp
- Trò chơi vận động
	2 tiết/
35 x 2
= 70 phút
	
	

	25 - 3/2025
	Chủ đề: Thể thao tự chọn
	Tiết 49: Hoạt động không bóng
Tiết 50: Hoạt động không bóng
	2 tiết/
35 x 2
= 70 phút
	
	

	26 - 3/2025
	Chủ đề: Thể thao tự chọn
	Tiết 51 Hoạt động không bóng
Tiết 52 Làm quen với bóng.
	2 tiết/
35 x 2
= 70 phút
	
	

	27 -4/2025
	Chủ đề: Thể thao tự chọn
	Tiết 53: Làm quen với bóng.
Tiết 54: Làm quen với bóng.
	2 tiết/
35 x 2
= 70 phút
	
	

	28 - 4/2025
	Chủ đề: Thể thao tự chọn
	Tiết 55: Làm quen với bóng.
Tiết 56: Làm quen với bóng.
	2 tiết/
35 x 2
= 70 phút
	
	

	29 - 4/2025
	Chủ đề: Thể thao tự chọn
	Tiết 57:  Đá bóng.
Tiết 58: Đá bóng.
	2 tiết/
35 x 2
= 70 phút
	
	

	30 -4/2025
	Chủ đề: Thể thao tự chọn
	Tiết 59: Đá bóng.
Tiết 60: Đá bóng.
	2 tiết/
35 x 2
= 70 phút
	
	

	31 -5/2025
	Chủ đề: Thể thao tự chọn
	Tiết 61: Đá bóng.
Tiết 62: Dẫn bóng.
	2 tiết/
35 x 2
= 70 phút
	
	

	32 - 5/2024
	Chủ đề: Thể thao tự chọn
	Tiết 63: Dẫn bóng.
Tiết 64: Dẫn bóng.
	2 tiết/
35 x 2
= 70 phút
	
	

	33-5/2025
	Chủ đề: Thể thao tự chọn
	Tiết 65: Dẫn bóng.
Tiết 66: Dẫn bóng.
	2 tiết/
35 x 2
= 70 phút
	
	

	34-5/2025
	Chủ đề: Thể thao tự chọn
	Tiết 67: Dẫn bóng.
Tiết 68: Dẫn bóng.
	2 tiết/
35 x 2
= 70 phút
	
	

	35-5/2025
	Chủ đề: Thể thao tự chọn
	Tiết 69: Dẫn bóng.
Tiết 70: Tổng kết năm học. 
	2 tiết/
35 x 2
= 70 phút
	
	

	
	
	Ôn tập, đánh giá Cuối năm học
	2 tiết/
35 x 2
= 70 phút
	
	

	
	
	Ôn tập, đánh giá Cuối năm học
	
	
	


2


   MÔN TIẾNG VIỆT ( TĂNG CƯỜNG)  
   HK1- Một tuần 3 tiết x 18 tuần = 54 tiết/ 1 HK
   HK2- Một tuần 3 tiết x 17 tuần = 51 tiết/ 1 HK
	Tuần 
	Chương trình và sách giáo khoa
	ND điều chỉnh bổ sung
	Ghi chú

	
	Chủ đề/ Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết / thời lượng
	
	

	1
	 Những bài học đầu tiên
 
 
	Ôn tập  a, b
	1 tiết/35 phút
	 
	 

	
	
	Ôn tập c, o
	1
	 
	 

	
	
	Ôn tập dấu huyền, dấu sắc, dấu hỏi 
	1
	 
	 

	2
	 Bé và bà
 
 
	Ôn tập Ơ ơ, dấu nặng
	1
	 
	 

	
	
	Ôn tập Ô ô, dấu ngã
	1
	 
	 

	
	
	Ôn tập v, e, ê
	1
	 
	 

	3
	 Đi chợ
 
 
	Ôn tập  D d Đ đ
	1
	 
	 

	
	
	Ôn tập  I i K k
	1
	 
	 

	
	
	Ôn tập L l H h
	1
	 
	

	4
	 Kì nghỉ
 
 
	Ôn tập : N n M m
	1
	 
	 

	
	
	Ôn tập  U u Ư ư
	1
	 
	 

	
	
	Ôn tập  G g gh
	1
	 
	

	5
	 Ở nhà
 
 
	Ôn tập  T t th nh
	1
	 
	 

	
	
	Ôn tập R r tr
	1
	 
	

	
	
	Ôn tập  ia, ua, ưa
	1
	 
	

	6
	 Đi sở thú
 
 
	Ôn tập P p ph
	1
	 
	 

	
	
	Ôn tập S s X x
	1
	 
	 

	
	
	Ôn tập  Q q qu Y y gi
	1
	 
	

	7
	 Thể thao
 
 
	Ôn tập ao eo
	1
	 
	 

	
	
	Ôn tập  au êu
	1
	 
	

	
	
	Ôn tập  â âu, iu, ưu
	1
	 
	

	8
	 Đồ chơi – trò chơi
 
 
	Ôn tập ai oi
	1
	 
	

	
	
	Ôn tập  ôi ơi
	1
	 
	 

	
	
	Ôn tập  ui ưi ay ây
	1
	 
	 

	9
	 Vui học
 
 
	Ôn tập  ac âc
	1
	 
	 

	
	
	Ôn tập  ă ăc
	1
	 
	 

	
	
	Ôn tập oc ôc uc ưc
	1
	 
	 

	10
	 Ngày chủ nhật
 
	Ôn tập at ăt ât
	1
	 
	 

	
	
	Ôn tập et êt it
	1
	 
	

	
	
	Ôn tập ot ôt ơt ut ưt
	1
	
	

	11
	 Bạn bè
 
 
	Ôn tập  an ăn ân
	1
	 
	 

	
	
	Ôn tập  en ên in
	1
	 
	 

	
	
	 Ôn tập  on ôn ơn un
	1
	 
	

	12
	 Trung thu
 
 
	Ôn tập ang ăng âng
	1
	 
	 

	
	
	Ôn tập  ong ông
	1
	 
	 

	
	
	 Ôn tập   ung ưng ach êch
	1
	 
	

	 
13
 
 
	 Thăm quê
 
 
	Ôn tập am ăm âm
	1
	 
	 

	
	
	Ôn tập  em êm
	1
	 
	 

	
	
	Ôn tập  om ôm ơm im um
	1
	 
	

	14
	 Lớp em
 
 
	Ôn tập  ap ăp âp
	1
	 
	 

	
	
	Ôn tập ep êp
	1
	 
	 

	
	
	Ôn tập  op ôp ơp
	1
	 
	

	15
	 Sinh nhật
 
 
	Ôn tập  anh ênh inh
	1
	 
	 

	
	
	Ôn tập  ươu
	1
	 
	 

	
	
	 Ôn tập iêu yêu
	1
	 
	 

	16
	 Ước mơ
 
 
	Ôn tập iêc uôc ươc
	1
	 
	 

	
	
	Ôn tập  iêt uôt ươt
	1
	 
	 

	
	
	Ôn tập uôn ươn
	1
	 
	 

	17
	 Vườn ươm
 
 
	Ôn tập  iêng yêng
	1
	 
	 

	
	
	Ôn tập  uông ương
	1
	 
	 

	
	
	Ôn tập iêm uôm ươm
	1
	 
	 

	18
	 
	Ôn tập cuối học kì I
	3
	 
	 

	19
	 Ngàn hoa khoe sắc
 
	Ôn tập  oa oe
	1
	 
	 

	
	
	Ôn tập  uê uy
	1
	 
	

	
	
	Ôn tập  oai oay oac
	
	
	

	20
	 Ngày tuyệt vời
 
	Ôn tập uân uyên uyt
	1
	 
	 

	
	
	Ôn tập oăt uât uyêt
	1
	 
	 

	
	
	Ôn tập oanh uynh uych
	
	
	

	21
	 Những bông hoa nhỏ
 
	Ôn tập  Bông hoa niềm vui
	1
	 
	 

	
	
	Ôn tập Những bông hoa nhỏ trên sân
	1
	 
	 

	
	
	Ôn tập Như bông hoa nhỏ
	
	
	

	22
	 Mưa và nắng
 
	Ôn tập  Mưa
	1
	 
	 

	
	
	Ôn tập Mặt trời và hạt đậu
	1
	 
	 

	
	
	Ôn tập Cầu vồng
	
	
	

	23
	 Tết quê em
	Ôn tập  Chào xuân
	1
	 
	 

	
	 
	Ôn tập  Chợ hoa ngày Tết ở Hà Nội
	1
	 
	 

	
	
	Ôn tập  Mâm cơm ngày Tết ở Huế
	
	
	

	24
	 Những người bạn đầu tiên
 
	Ôn tập Gia đình thân thương
	1
	 
	 

	
	
	Ôn tập  Làm bạn với bố
	1
	 
	 

	
	
	Ôn tập  Những trò chơi cùng ông bà
	
	
	

	25
	 Mẹ và cô
 
	Ôn tập  Mẹ của thỏ bông
	1
	 
	 

	
	
	Ôn tập  Nói với em
	1
	 
	 

	
	
	Ôn tập  Mẹ và cô
	
	
	

	26
	 Những người bạn
 im lặng
 
	Ôn tập  Cô chổi rơm
	1
	 
	 

	
	
	Ôn tập  Ngưỡng cửa
	1
	 
	

	
	
	Ôn tập  Mũ bảo hiểm
	
	
	

	27
	Bạn cùng học cùng chơi
	Ôn tập Mít học vẽ tranh
	
	
	

	
	
	Ôn tập Vui học ở Thảo cầm viên
	
	
	

	
	
	Ôn tập Cùng vui chơi
	
	
	

	28
	Trong chiếc cặp của em
	Ôn tập Câu chuyện về giấy kẻ
	1
	 
	 

	
	
	Ôn tập Trong chiếc cặp của em
	1
	 
	 

	
	
	Ôn tập Những điều cần biết về bút chì
	
	
	

	29
	Đường đến trường
	Ôn tập Chuyện xảy ra trên đường
	1
	 
	 

	
	
	Ôn tập Đi học
	1
	 
	 

	
	
	Ôn tập Biển báo
	
	
	

	30
	Làng quê yên bình
	Ôn tập Làng em buổi sáng
	1
	 
	 

	
	
	Ôn tập Ban mai trên bản làng
	1
	 
	 

	
	
	Ôn tập Làng gốm Bát Tràng
	
	
	

	31
	Phố xá nhộn nhịp
	Ôn tập Dạo phố
	1
	 
	 

	
	
	Ôn tập Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh
	
	
	

	
	
	Ôn tập Hồ Gươm
	1
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	32
	Biển đảo yêu thương
	Ôn tập Khu rừng kì lạ dưới đáy biển
	1
	 
	 

	
	
	Ôn tập Thư gửi bố ngoài đảo
	
	
	

	
	
	Ôn tập Nữ hoàng của đảo
	1
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	33
	Chúng mình thật đặc biệt
	Ôn tập Chuyện của Nam
	1
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	Ôn tập Mọi ngưởi đều khác biệt
	
	
	

	
	
	Ôn tập Ước mơ nào cũng quý
	1
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	34
	Gửi lời chào lớp Một
	Ôn tập Buổi học cuối năm
	1
	 
	 

	
	
	Ôn tập Gửi lời chào lớp Một
	
	
	

	
	
	Ôn tập Kì nghỉ hè của em
	1
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	35
	 
	Ôn tập cuối năm 
	3
	 
	 




  MÔN TOÁN  (TĂNG CƯỜNG)  
 HK1- Một tuần 1 tiết x 18 tuần = 18 tiết/ 1 HK
  HK2- Một tuần 1 tiết x 17 tuần = 17 tiết/ 1 HK
	[bookmark: _Hlk144393202]
Tuần
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung
	
Ghi chú

	
	Chủ đề/ Mạch nội dung
	
Tên bài học
	Tiết học/ thời lượng
	
	

	1
	LÀM QUEN VỚI MỘT SỐ HÌNH

	Ôn tập: Vị trí
	1 tiết /35 phút

	
	

	2
	
	Ôn tập: Khối hình hộp chữ nhật – Khối lập phương.
	1
	
	

	3
	
	Ôn tập: Các số 1, 2, 3
	1
	
	

	4
	CÁC SỐ ĐẾN 10
	Ôn tập: Tách – Gộp số
	1
	
	

	5
	
	Ôn tập: Các dấu =, >, <
	1
	
	

	6
	
	Ôn tập: Số 4, 5, 6
	1
	
	

	7
	
	Ôn tập: Số 8 
	1
	
	

	8
	
	Ôn tập: Số 9 
	1
	
	

	9
	
	Ôn tập: Số 0, 10
	1
	
	

	10
	
	Ôn tập: Em làm được những gì?
	1
	
	

	11
	
	Ôn tập: Phép cộng
	1
	
	

	12
	PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10
	Ôn tập: Phép cộng trong phạm vi 10
	1
	
	

	13
	
	Ôn tập: Cộng bằng cách đếm thêm
	1
	
	

	14
	
	Ôn tập: Phép trừ trong phạm vi 10
	1
	
	

	15
	
	Ôn tập: Trừ bằng cách đếm bớt
	1
	
	

	16
	
	Ôn tập: Em làm được những gì ?
	1
	
	

	17
	
	Ôn tập học kì I
	1
	
	

	18
	
	Thực hành và trải nghiệm: Em đi bộ theo luật giao thông.
	1
	
	

	19
	CÁC SỐ ĐẾN 20
	Ôn tập: Các số đến 20
	1
	
	

	20
	
	Ôn tập: Các phép tính dạng 12+3, 15-3
	1
	
	

	21
	
	Em làm được những gì ?
	1
	
	

	22
	CÁC SỐ ĐẾN 100
	Ôn tập: Các phép tính dạng 30 + 20, 
50 - 20
	1
	
	

	23
	
	Ôn tập: Chục - Đơn vị
	1
	
	

	24
	
	Ôn tập: So sánh các số
	1
	
	

	25
	
	Ôn tập: Các số đến 100
	1
	
	

	26
	
	Ôn tập: Bảng các số từ 1 đến 100
	1
	
	

	27
	
	Ôn tập: Các phép tính dạng 34 + 23, 
57 - 23
	1
	
	

	28
	
	Ôn tập: Các ngày trong tuần
	1
	
	

	29
	
	Ôn tập: Tờ lịch của em
	1
	
	

	30
	
	Ôn tập: Đo độ dài
	1
	
	

	31
	
	Ôn tập: Xăng-ti-mét. Đơn vị đo độ dài
	1
	
	

	32
	
	Em làm được những gì ?
	1
	
	

	33
	
	Ôn tập cuối năm
	1
	
	

	34
	
	Ôn tập cuối năm
	1
	
	

	35
	
	Thực hành và trải nghiệm: Ong và hoa
	1
	
	



4.2. Đối với khối lớp 2
a) Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần trong năm học. (Phụ lục 1.4)
Phụ lục 1.4.
        Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần - Năm học 2024 - 2025 đối với khối lớp 2

	TUẦN 

	THỜI GIAN
	Ngày/ tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/ tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/ tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi

	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Chiều
	1
	Tiếng Việt
	GDTC
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	- Dạy bù ngày 02/09: 
Ngày 07/09: dạy TV
Ngày 07/09: dạy TV
Ngày 07/09: dạy Đạo đức
- Dạy bù ngày 03/09 DL: 
Ngày 05/09: dạy Toán
- Dạy bù ngày 03/09: 
Ngày 10/09: dạy TV
Ngày 10/09: dạy TV
Ngày 12/09: dạy Toán
- Dạy bù ngày 04/09 DL: 
Ngày 10/09: dạy Toán
Ngày 14/09: dạy TV
- Dạy bù ngày 20/11: 
 Ngày 24/11: Toán
Ngày 24/11: Tiếng Việt
- Dạy bù ngày 01/01 DL: 
Ngày 05/01: dạy TV
Ngày 05/01: dạy Toán
- Dạy bù ngày 07/4 (giỗ tổ Hùng Vương)
Ngày 08/4: dạy TV
Ngày 09/4: dạy TV
Ngày 10/4: dạy Toán
Ngày 31/3: dạy ĐĐ
- Dạy bù ngày 30/4: 
Ngày 24/4: dạy TV
Ngày 25/4: dạy TV
Ngày 26/4: dạy Toán
Ngày 23/4: dạy MT
- Dạy bù ngày 01/5: 
Ngày 28/4: dạy TV
Ngày 29/4: dạy TV
Ngày 02/5: dạy Toán
Ngày 25/4: dạy MT
Ngày 03/5: dạy HĐTN

	
	2
	Tiếng Việt
	Âm nhạc
	Tự nhiên và xã hội
	Toán
	Tự nhiên và xã hội
	HĐTN
	
	

	
	3
	Đạo đức
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	GDTC
	Tiếng Việt
	SHCM tuần 2 và tuần 4
	
	

	
	5
	HĐTN
	Tiếng Anh
	HĐTN
	Tiếng Anh
	Mĩ Thuật
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	25 tiết / tuần
	




	TỔNG  HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học




	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	10 tiết/ tuần
	

	2
	Toán
	5 tiết/ tuần
	 Dạy 01 bài học STEM (HKI)

	3
	Đạo đức
	1 tiết/ tuần
	

	4
	Tự nhiên và Xã hội
	2 tiết/ tuần
	 Dạy 01 bài học STEM (HKI) 

	5
	Giáo dục thể chất
	2 tiết/ tuần
	

	6
	Âm nhạc
	1 tiết/ tuần
	

	7
	Mĩ thuật
	1 tiết/ tuần
	

	8
	Hoạt động trải nghiệm
	3 tiết/ tuần
	Tổ chức theo mô hình toàn trường: 06 tiết (HKI: 03 tiết; HKII: 03 tiết)

	9
	Môn học tự chọn 
	/
	

	10
	Tiếng Anh (tự chọn)
	2 tiết/ tuần
	

	11
	Hoạt động tập thể
	8 tiết/HKI/ 9 tiết/HKII
	 

	12
	Sinh hoạt chuyên môn
	2 lần/ tháng (tổ khối)
1 lần/ tháng (trường)
	

	13
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	 02/9, 01/01 Tết DL, 10/3 ÂL, 30/4, 01/5

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	450 + 36 + 8 +18 = 512
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	425 + 34 + 9 + 17 = 485
	



  b) Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục khối lớp 2 (Phụ lục 2)
I. 

	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)
	Ghi chú

	
	Chủ đề/
Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/ thời lượng
	
	
	

	





Tuần 1


	 
 
 
 
 
EM ĐÃ LỚN HƠN
 
	 
Bài 1. Bé Mai đã lớn
	Tiết 1- Đọc Bé Mai đã lớn / 35 phút

	
	 
 
	 

	
	
	
	Tiết 2- Đọc Bé Mai đã lớn / 35 phút
	
	
	

	
	
	
	Tiết 3- Viết chữ hoa A / 35 phút

	
	
	

	
	
	
	Tiết 4 - Từ và câu / 35 phút
	
	
	

	
	
	 
 
 

 Bài 2: Thời gian biểu
	Tiết 1- Đọc Thời gian biểu / 35 phút

	
	 
	 

	
	
	
	Tiết 2- Nghe viết Bé Mai đã lớn / Bảng chữ cái / Phân biệt c/k / 35 phút

	
	
	

	
	
	
	Tiết 3- MRVT Trẻ em / 35 phút
	
	
	

	
	
	
	Tiết 4- Nói và đáp lời bày tỏ sự ngạc nhiên, lời khen ngợi. / 35 phút

	
	
	

	
	
	
	Tiết 5- Nói, viết lời tự giới thiệu / 35 phút

	
	
	

	
	
	
	Tiết 6- Đọc một truyện về trẻ em / 35 phút
	
	
	

	   Tuần 2
	EM ĐÃ LỚN HƠN
 
	Bài 3: Ngày hôm qua đâu rồi?
	Tiết 1– Đọc Ngày hôm qua đâu rồi / 35 phút

	
	 
	 

	
	
	
	Tiết 2- Đọc Ngày hôm qua đâu rồi / 35 phút
	
	
	

	
	
	
	Tiết 3– Viết chữ hoa A, Ă / 35 phút

	
	
	

	
	
	
	Tiết 4 – Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai là gì? / 35 phút
	
	
	

	
	
	 
 
 
Bài 4: Út Tin
	Tiết 1– Đọc Út Tin / 35 phút

	
	 
	 

	
	
	
	Tiết 2– Nhìn – viết Ngày hôm qua đâu rồi? /Bảng chữ cái. Phân biệt g/gh / 35 phút

	
	
	

	
	
	
	Tiết 3– MRVT Trẻ em (tt) / 35 phút
	
	
	

	
	
	
	Tiết 4– Nghe kể Thử tài / 35 phút

	
	
	

	
	
	
	Tiết 5– Viết thời gian biểu / 35 phút

	
	
	

	
	
	
	Tiết 6- Đọc một bài đọc về trẻ em/ 35 phút
	
	
	

	Tuần 3
	 
 
 
 
 
MỖI NGƯỜI MỘT VẺ
	 
Bài 1: Tóc xoăn và tóc thẳng
	Tiết 1– Đọc Tóc xoăn và tóc thẳng / 35 phút

	
	 
	 

	
	
	
	Tiết 2- Đọc Tóc xoăn và tóc thẳng / 35 phút
	
	
	

	
	
	
	Tiết 3– Viết chữ hoa B / 35 phút

	
	
	

	
	
	
	Tiết 4– Từ chỉ hoạt động / Câu kiểu Ai làm gì? / 35 phút
	
	
	

	
	
	 
 
Bài 2: Làm việc thật là vui
	Tiết 1– Đọc Làm việc thật là vui / 35 phút

	
	 
	 

	
	
	
	Tiết 2– Nghe viết Làm việc thật là vui / Bảng chữ cái. Phân biệt s/x; en/eng / 35 phút

	
	
	

	
	
	
	Tiết 3– Mở rộng vốn từ: Bạn bè / 35 phút
	
	
	

	
	
	
	Tiết 4– Nói và đáp lời chúc mừng, lời khen ngợi / 35 phút

	
	
	

	
	
	
	Tiết 5– Nói, viết lời cảm ơn. / 35 phút

	
	
	

	
	
	
	Tiết 6– Đọc một bài thơ về trẻ em / 35 phút
	
	
	

	








Tuần 4
	 



MỘT NGƯỜI MỘT VẺ
	Bài 3: Những cái tên
	Tiết 1- Đọc Những cái tên / 35 phút

	
	 
	 

	
	
	
	Tiết 2- Đọc Những cái tên / 35 phút
	
	
	

	
	
	
	Tiết 3- Viết chữ hoa C, Có chí thì nên / 35 phút

	
	
	

	
	
	
	Tiết 4- Viết hoa tên người / 35 phút
	
	
	

	
	
	Bài 4: Cô gió
	Tiết 1- Đọc Cô gió / 35 phút

	
	 
	 

	
	
	
	Tiết 2- Nghe - viết Ai dậy sớm. Phân biệt ai/ay / 35 phút

	
	
	

	
	
	
	Tiết 3– MRVT Bạn bè (tt) / 35 phút
	
	
	

	
	
	
	Tiết 4- Nghe - kể Chuyện ở phố Cây Xanh / 35 phút

	
	
	

	
	
	
	Tiết 5- Đặt tên cho bức tranh. Nói về bức tranh / 35 phút

	
	
	

	
	
	
	Tiết 6- Đọc một bài văn về trẻ em / 35 phút
	
	
	

	


Tuần 5
	 
 
 
 
BỐ MẸ YÊU THƯƠNG
	 
Bài 1: Bọ rùa tìm mẹ
	Tiết 1- Đọc Bọ rùa tìm mẹ / 35 phút

	
	 
	 

	
	
	
	Tiết 2- Đọc Bọ rùa tìm mẹ / 35 phút
	
	
	

	
	
	
	Tiết 3- Viết chữ hoa D, Đ, Đi chào về hỏi / 35 phút

	
	
	

	
	
	
	Tiết 4- Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai là gì? / 35 phút
	
	
	

	
	
	 
 
Bài 2: Cánh đồng của bố
	Tiết 1- Đọc Cánh đồng của bố / 35 phút

	
	 
	 

	
	
	
	Tiết 2 - Nghe -viết Bọ rùa tìm mẹ . Phân biệt ng/ngh; l/n, dấu hỏi/ dấu ngã / 35 phút

	
	
	

	
	
	
	Tiết 3- MRVT Gia đình / 35 phút
	
	
	

	
	
	
	Tiết 4- Nói và đáp lời chia tay, lời từ chối / 35 phút

	
	
	

	
	
	
	Tiết 5- Viết tin nhắn / 35 phút

	
	
	

	
	
	
	Tiết 6- Đọc một truyện về gia đình / 35 phút
	
	
	

	Tuần 6
	 


BỐ MẸ YÊU THƯƠNG
 
 
 

	 
Bài 3: Mẹ
	Tiết 1- Đọc Mẹ / 35 phút

	
	 
	 

	
	
	
	Tiết 2- Đọc Mẹ / 35 phút
	
	
	

	
	
	
	Tiết 3- Viết chữ hoa E, Ê, Em là con ngoan / 35 phút

	
	
	

	
	
	
	Tiết 4- Từ chỉ sự vật / Dấu chấm / 35 phút
	
	
	

	
	
	 
 
Bài 4: Con lợn đất
	Tiết 1- Đọc Con lợn đất / 35 phút

	
	 
	 

	
	
	
	Tiết 2- Nhìn - viết Mẹ / Phân biệt c/k; iu/ưu, d/v / 35 phút
	
	
	

	
	
	
	Tiết 3- Mở rộng vốn từ Gia đình (tt) / 35 phút
	
	
	

	
	
	
	Tiết 4 - Nghe kể Sự tích hoa cúc trắng / 35 phút
Tiết 5- LT đặt tên cho bức tranh / 35 phút

	
	
	

	
	
	
	Tiết 6- Đọc một bài đọc về gia đình / 35 phút
	
	
	

	Tuần 7
	ÔNG BÀ YÊU QUÝ
	 
Bài 1: Cô chủ nhà tí hon
	Tiết 1- Đọc Cô chủ nhà tí hon / 35 phút

	
	 
	 

	
	
	
	Tiết 2- Đọc Cô chủ nhà tí hon / 35 phút
	
	
	

	
	
	
	Tiết 3- Viết chữ hoa G, Gọi dạ bảo vâng / 35 phút

	
	
	

	
	
	
	Tiết 4- Từ chỉ hoạt động. Câu kiểu Ai làm gì? / 35 phút
	
	
	

	
	
	 
 
Bài 2: Bưu thiếp
	Tiết 1- Đọc Bưu thiếp / 35 phút

	
	 
	 

	
	
	
	Tiết 2- Nhìn - viết Ông tôi. Phân biệt ng/ngh; iu/ưu, g/r / 35 phút 

	
	
	

	
	
	
	Tiết 3- Mở rộng vốn từ Gia đình (tt) / 35 phút
	
	
	

	
	
	
	Tiết 4- Nói và đáp lời chào hỏi / 35 phút

	
	
	

	
	
	
	Tiết 5- Nói, viết lời xin lỗi / 35 phút

	
	
	

	
	
	
	Tiết 6- Đọc một bài thơ về gia đình / 35 phút
	
	
	

	Tuần 8
	ÔNG BÀ YÊU QUÝ
	 
 
Bài 3: Bà nội, bà ngoại
	Tiết 1- Đọc Bà nội, bà ngoại / 35 phút

	
	 
	 

	
	
	
	Tiết 2- Đọc Bà nội, bà ngoại / 35 phút
	
	
	

	
	
	
	Tiết 3- Viết chữ hoa H, Học thầy, học bạn / 35 phút
Tiết 4- Từ chỉ hoạt động. Câu kiểu Ai thế nào? / 35 phút
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
 
 
Bài 4: Bà tôi
	Tiết 1- Đọc Bà tôi / 35 phút

	
	 
	 

	
	
	
	Tiết 2- Nghe - viết Bà tôi / Bảng chữ cái / Phân biệt l/n, uôn/uông / 35 phút

	
	
	

	
	
	
	Tiết 3- Mở rộng vốn từ Gia đình (tt) / 35 phút
	
	
	

	
	
	
	Tiết 4- Xem - kể Những quả đào / 35 phút

	
	
	

	
	
	
	Tiết 5- Viết bưu thiếp / 35 phút

	
	
	

	
	
	
	Tiết 6- Đọc một bài văn về gia đình / 35 phút
	
	
	

	






Tuần 9
	 
	 
 
 
 
 
 
 
Ôn tập giữa học kì I
	Ôn tập 1 (tiết 1)- Luyện tập đọc lưu loát và đọc hiểu văn bản truyện / 35 phút

	
	 
	 

	
	
	
	Ôn tập 1 (tiết 2)- Luyện tập viết chữ hoa Â, B, C, Đ, Ê, G, H / 35 phút

	
	
	

	
	
	
	Ôn tập 2 (tiết 3)- Luyện tập đọc lưu loát và đọc hiểu văn bản thông tin / 35 phút
	
	
	

	
	
	
	Ôn tập 2 (tiết 4)- Luyện tập nghe - viết Gánh gánh gồng gồng / Luyện tập phân biệt ng/ngh; ch/tr, dấu hỏi/ dấu ngã / 35 phút

	
	
	

	
	
	
	Ôn tập 3 (tiết 5)- Luyện tập đọc lưu loát, đọc hiểu, học thuộc lòng văn bản thơ / 35 phút

	
	
	

	
	
	
	Ôn tập 3 (tiết 6)- LT xem kể Vai diễn của Mít / 35 phút
	
	
	

	
	
	
	Ôn tập 4 (tiết 7- Luyện tập đọc lưu loát, đọc hiểu văn bản miêu tả / 35 phút

	
	
	

	
	
	
	Ôn tập 4 (tiết 8)- Luyện tập từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm / Câu Ai là gì?, Ai làm gì? / 35 phút
	
	
	

	
	
	
	Ôn tập 5 (tiết 9)- LT đọc lưu loát và đọc hiểu / 35 phút

	
	
	

	
	
	
	Ôn tập 5 (tiết 10)- Luyện tập viết bưu thiếp / Luyện tập chia sẻ về một truyện em thích / 35 phút
	
	
	

	








Tuần 10
	 
 
 
 



NHỮNG NGƯỜI BẠN NHỎ
	 
Bài 1: Cô chủ không biết quý tình bạn
	Tiết 1- Đọc Cô chủ không biết quý tình bạn / 35 phút

	
	 
	 

	
	
	
	Tiết 2- Đọc Cô chủ không biết quý tình bạn / 35 phút
	
	
	

	
	
	
	Tiết 3- Viết chữ hoa I, Im lặng lắng nghe / 35 phút

	
	
	

	
	
	
	Tiết 4- Từ chỉ đặc điểm Dấu chấm hỏi / 35 phút
	
	
	

	
	
	 
Bài 2: Đồng hồ báo thức
	Tiết 1- Đọc Đồng hồ báo thức / 35 phút

	
	 
	 

	
	
	
	Tiết 2- Nghe - viết Đồng hồ báo thức Phân biệt c/k; ay/ây, âc/ât / 35 phút

	
	
	

	
	
	
	Tiết 3- Mở rộng vốn từ Đồ vật / 35 phút 
	
	
	

	
	
	
	Tiết 4- Nói và đáp lời xin lỗi, lời từ chối / 35 phút

	
	
	

	
	
	
	Tiết 5- Giới thiệu đồ vật quen thuộc / 35 phút

	
	
	

	
	
	
	Tiết 6- Đọc một truyện về đồ vật hoặc con vật / 35 phút
	
	
	

	Tuần 11
	NHỮNG NGƯỜI BẠN NHỎ

	 
 
Bài 3: Đồ đạc trong nhà
	Tiết 1- Đọc Đồ đạc trong nhà / 35 phút

	
	 
	 

	
	
	
	Tiết 2- Đọc Đồ đạc trong nhà / 35 phút
	
	
	

	
	
	
	Tiết 3- Viết chữ hoa K, Kính thầy yêu bạn / 35 phút

	
	
	

	
	
	
	Tiết 4- Từ chỉ đặc điểm Câu kiểu Ai thế nào? / 35 phút
	
	
	

	
	
	 
 
Bài 4: Cái bàn học của tôi
	Tiết 1- Đọc Cái bàn học của tôi / 35 phút

	
	 
	 

	
	
	
	Tiết 2- Nghe - viết Chị tẩy và em bút chì Phân biệt c/k; d/r, ươn/ương / 35 phút

	
	
	

	
	
	
	Tiết 3- Mở rộng vốn từ Đồ vật / 35 phút
	
	
	

	
	
	
	Tiết 4- Xem - kể Con chó nhà hàng xóm / 35 phút

	
	
	

	
	
	
	Tiết 5- Luyện tập giới thiệu đồ vật quen thuộc / 35 phút

	
	
	

	
	
	
	Tiết 6- Đọc một bài đọc về đồ vật hoặc con vật / 35 phút
	
	
	

	Tuần 12
	NGÔI NHÀ THỨ HAI
	Bài 1: Bàn tay dịu dàng
	Tiết 1- Đọc Bàn tay dịu dàng / 35 phút

	

	 
	 

	
	
	
	Tiết 2- Đọc Bàn tay dịu dàng / 35 phút
	
	
	

	
	
	
	Tiết 3 - Viết chữ hoa L, Lên rừng, xuống biển / 35 phút

	
	
	

	
	
	
	Tiết 4- Từ chỉ đặc điểm. Dấu chấm than / 35 phút
	
	
	

	
	
	 
 
 


Bài 2: Danh sách tổ em
	Tiết 1- Đọc Danh sách tổ em / 35 phút

	
	 
	 

	
	
	
	Tiết 2- Nghe - viết Bàn tay dịu dàng Bảng chữ cái. Phân biệt ch/tr, ăc/ăt / 35 phút

	
	
	

	
	
	
	Tiết 3- Mở rộng vốn từ Trường học
	
	
	

	
	
	
	Tiết 4- Nói và đáp lời chia buồn, lời chia tay/ 35 phút

	
	
	

	
	
	
	Tiết 5- Luyện tập giới thiệu đồ vật quen thuộc (tt) / 35 phút

	
	
	

	
	
	
	Tiết 6- Đọc một bài thơ về trường học/ 35 phút
	
	
	

	Tuần 13
	NGÔI NHÀ THỨ HAI
	Bài 3: Yêu lắm trường ơi!
	Tiết 1- Đọc Yêu lắm trường ơi! / 35 phút

	
	 
	 

	
	
	
	Tiết 2- Đọc Yêu lắm trường ơi! / 35 phút
	
	
	

	
	
	
	Tiết 3- Viết chữ hoa M, Mỗi người một vẻ / 35 phút

	
	
	

	
	
	
	Tiết 4- Từ chỉ đặc điểm Câu kiểu Ai thế nào? / 35 phút
	
	
	

	
	
	 
Bài 4: Góc nhỏ yêu thương
	Tiết 1- Đọc Góc nhỏ yêu thương / 35 phút

	
	 
	 

	
	
	
	Tiết 2- Nghe - viết Ngôi trường mới / Phân biệt g/gh; au/âu, ac/at / 35 phút
Tiết 3– MRVT Trường học / 35 phút
	
	
	

	
	
	
	Tiết 4- Nghe - kể Loài chim học xây tổ / 35 phút

	
	
	

	
	
	
	Tiết 5- Luyện tập giới thiệu đồ vật quen thuộc (tt) / 35 phút

	
	
	

	
	
	
	Tiết 6- Đọc một bài văn về trường học / 35 phút
	
	
	

	Tuần 14
	BẠN THÂN Ở TRƯỜNG
	 
Bài 1: Chuyện của thước kẻ
	Tiết 1- Đọc Chuyện của thước kẻ / 35 phút

	
	 
	 

	
	
	
	Tiết 2- Đọc Chuyện của thước kẻ / 35 phút
	
	
	

	
	
	
	Tiết 3- Viết chữ hoa N, Nghĩ trước nghĩ sau / 35 phút

	
	
	

	
	
	
	Tiết 4- Từ chỉ sự vật /Câu kiểu Ai thế nào? / 35 phút
	
	
	

	
	
	 
Bài 2: Thời khoá biểu
	Tiết 1- Đọc Thời khoá biểu / 35 phút

	
	 
	 

	
	
	
	Tiết 2- Nghe - viết Chuyện của thước kẻ / Phân biệt g/gh; ch/tr, ao/au / 35 phút
	
	
	

	
	
	
	Tiết 3- MRVT Trường học (tt) / 35 phút 
	
	
	

	
	
	
	Tiết 4- Nói và đáp lời chào, lời khuyên bảo / 35 phút
Tiết 5- Tả đồ vật quen thuộc / 35 phút

	
	
	

	
	
	
	Tiết 6- Đọc một truyện về bạn bè / 35 phút
	
	
	

	













Tuần 15
	Bạn thân ở trường
 
	


Bài 3: Khi trang sách mở ra
	Tiết 1 Đọc Khi trang sách mở ra / 35 phút

	
	 
	 

	
	
	
	Tiết 2- Đọc Khi trang sách mở ra / 35 phút
	
	
	

	
	
	
	Tiết 3- Viết chữ hoa O, Ong chăm làm mật/ 35 phút 

	
	
	

	
	
	
	Tiết 4- Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai thế nào? / 35 phút
	
	
	

	
	
	Bài 4: Bạn mới
	Tiết 1- Đọc Bạn mới / 35 phút

	
	 
	 

	
	
	
	Tiết 2- Nghe - viết Mỗi người một vẻ. Phân biệt g/gh; ay/ây, an/ang / 35 phút

	
	
	

	
	
	
	Tiết 3- MRVT Trường học (tt) / 35 phút
	
	
	

	
	
	
	Tiết 4- Đọc - kể Chuyện của thước kẻ/ 35 phút 

	
	
	

	
	
	
	Tiết 5- Luyện tập tả đồ vật quen thuộc / 35 phút

	
	
	

	
	
	
	Tiết 6- Đọc một bài đọc về bạn bè / 35 phút
	
	
	

	Tuần 16

	






NGHỀ NÀO CŨNG QUÝ








	 
Bài 1: Mẹ của Oanh
	Tiết 1- Đọc Mẹ của Oanh / 35 phút

	
	 
	 

	
	
	
	Tiết 2- Đọc Mẹ của Oanh / 35 phút
	
	
	

	
	
	
	Tiết 3- Viết chữ hoa Ô, Ơ, Ở hiền gặp lành/ 35 phút 

	
	
	

	
	
	
	Tiết 4- Từ chỉ hoạt động. Đặt câu hỏi Ở đâu? / 35 phút 
	
	
	

	
	
	 
Bài 2: Mục lục sách
	Tiết 1- Đọc Mục lục sách / 35 phút

	
	 
	 

	
	
	
	Tiết 2- Nghe - viết Mẹ của Oanh / Phân biệt eo/oeo; d/r, ăc/ăt / 35 phút

	
	
	

	
	
	
	Tiết 3 - Mở rộng vốn từ Nghề nghiệp / 35 phút
	
	
	

	
	
	
	Tiết 4- Nói và đáp lời cảm ơn / 35 phút

	
	
	

	
	
	
	Tiết 5- LT tả đồ vật quen thuộc (tt) / 35 phút

	
	
	

	
	
	
	Tiết 6- Đọc 1 bài thơ về nghề nghiệp/ 35 phút
	
	
	

	









Tuần 17
	









NGHỀ NÀO CŨNG QUÝ
	Bài 3: Cô giáo lớp em
	Tiết 1- Đọc Cô giáo lớp em / 35 phút

	
	 
	 

	
	
	
	Tiết 2- Đọc Cô giáo lớp em / 35 phút
	
	
	

	
	
	
	Tiết 3- Viết chữ hoa P, Phố xá nhộn nhịp / 35 phút

	
	
	

	
	
	
	Tiết 4- Từ chỉ người, hoạt động. Đặt câu hỏi Ở đâu? / 35 phút
	
	
	

	
	
	 
 


Bài 4: Người nặn tò he
	Tiết 1- Đọc Người nặn tò he/ 35 phút

	
	 
	 

	
	
	
	Tiết 2- Nghe - viết Vượt qua lốc dữ / Phân biệt ng/ngh; s/x, uôc/uôt / 35 phút
	
	
	

	
	
	
	Tiết 3- MRVT Nghề nghiệp/ 35 phút 
	
	
	

	
	
	
	Tiết 4- Đọc - kể Mẹ của Oanh / 35 phút

	
	
	

	
	
	
	[image: ]
	
	
	

	
	
	
	Tiết 6- Đọc một bài văn về nghề nghiệp / 35 phút
	
	
	

	






Tuần 18
	 
	 
 
 
 
  
Ôn tập và đánh giá cuối học kì I
	Ôn tập 1(tiết 1)- Luyện tập đọc lưu loát, đọc hiểu / Luyện tập viết chữ hoa I, K, L, M, N, P, Ơ / 35 phút
Ôn tập 1(tiết 2)- Luyện tập từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động Luyện tập câu Ai là gì?, Ai làm gì? / 35 phút
Ôn tập 1(tiết 3)- Luyện tập nói và đáp lời cảm ơn, lời khen ngợi / Luyện tập chia sẻ bài đọc về người lao động / 35 phút
Ôn tập 2 (tiết 4)- Luyện tập đọc lưu loát, đọc hiểu / 35 phút
Ôn tập 2 (tiết 5)- Luyện tập phân biệt c/k, g/gh, ng/ngh; ch/tr, ui/ uôi / Luyện tập dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than / 35 phút
Ôn tập 2 (tiết 6)- Luyện tập tả một đồ vật trong nhà / 35 phút
Đánh giá cuối kỳ 1 (tiết 7)- Đọc thành tiếng Cá chuồn tập bay / 35 phút
Đánh giá cuối kỳ 1 (tiết 8)- Đọc hiểu Bữa tiệc ba mươi sáu món / 35 phút
Đánh giá cuối kỳ 1 (tiết 9)- Nghe - viết Bữa tiệc ba mươi sáu món Dấu chấm câu / Phân biệt d/gi / 35 phút
Đánh giá cuối kỳ 1 (tiết 10)- Giới thiệu một đồ dùng học tập / Nói và nghe Dòng suối và viên nước đá / 35 phút
	
	 
	 

	Tuần 19
	 NƠI CHỐN THÂN QUEN
	 
Bài 1: Khu vườn tuổi thơ
	Tiết 1- Đọc Khu vườn tuổi thơ / 35 phút
Tiết 2- Đọc Khu vườn tuổi thơ / 35 phút
Tiết 3- Viết chữ hoa Q, Quê hương tươi đẹp/ 35 phút
Tiết 4- Từ chỉ người, chỉ hoạt động. Dấu chấm than / 35 phút
	
	 
	 

	
	
	Bài 2: Con suối bản tôi
	Tiết 1- Đọc Con suối bản tôi / 35 phút
Tiết 2- Nghe - viết Con suối bản tôi. Phân biệt eo/oe; iêu/ươu, ui/uôi / 35 phút
Tiết 3- MRVT Nơi thân quen / 35 phút
Tiết 4- Nói và đáp lời đề nghị, lời đồng ý / 35 phút
Tiết 5- Thuật việc được chứng kiến/ 35 phút
Tiết 6- Đọc một truyện về nơi thân quen, gắn bó / 35 phút
	
	 
	 

	Tuần 20
	NƠI CHỐN THÂN QUEN
	 
Bài 3: Con đường làng
	Tiết 1- Đọc Con đường làng / 35 phút
Tiết 2- Đọc Con đường làng / 35 phút
Tiết 3- Viết chữ hoa R, Rừng vàng biển bạc / 35 phút 
Tiết 4- Từ chỉ sự vật. Dấu phẩy / 35 phút
	
	 
	 

	
	
	Bài 4: Bên cửa sổ
	Tiết 1- Đọc Bên cửa sổ / 35 phút
Tiết 2- Nghe - viết Bên cửa sổ / Viết hoa tên địa lí. Phân biệt ch/tr, ong/ông / 35 phút
Tiết 3- MRVT Nơi thân quen (tiếp theo) / 35 phút
Tiết 4- Đọc - kể Khu vườn tuổi thơ / 35 phút
Tiết 5- Luyện tập thuật việc được chứng kiến / 35 phút
Tiết 6 - Đọc một bài đọc về nơi thân quen, gắn bó/ 35 phút
	
	 
	 

	Tuần 21
	BỐN MÙA TƯƠI ĐẸP
	Bài 1: Chuyện bốn mùa
	Tiết 1- Đọc Chuyện bốn mùa / 35 phút
Tiết 2- Đọc Chuyện bốn mùa / 35 phút
Tiết 3- Viết chữ hoa S, Sông sâu sóng cả / 35 phút
Tiết 4 - Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào? / 35 phút
	
	 
	 

	
	
	 
Bài 2: Đầm sen
	Tiết 1- Đọc Đầm sen / 35 phút
Tiết 2- Nghe - viết Đầm sen Phân biệt êu/uê; l/n, in/inh / 35 phút
Tiết 3- MRVT Bốn mùa / 35 phút
Tiết 4- Nói và đáp lời mời, lời khen ngợi / 35 phút
Tiết 5- Luyện tập thuật việc được chứng kiến (tiếp theo) / 35 phút
Tiết 6- Đọc một bài thơ về bốn mùa/ 35 phút
	
	 
	 

	










Tuần 22
	 









BỐN MÙA TƯƠI ĐẸP
	 


Bài 3: Dàn nhạc mùa hè
	Tiết 1- Đọc Dàn nhạc mùa hè / 35 phút
Tiết 2- Đọc Dàn nhạc mùa hè / 35 phút
Tiết 3- Viết chữ hoa T, Tấc đất tấc vàng / 35 phút
Tiết 4- Từ chỉ đặc điểm. Dấu chấm / 35 phút
	
	 
	 

	
	
	Bài 4: Mùa đông ở vùng cao
	Tiết 1 - Đọc Mùa đông ở vùng cao / 35 phút
Tiết 2- Nghe - viết Mưa cuối mùa / Phân biệt d/gi; iu;/iêu; oăn/oăng / 35 phút
Tiết 3- MRVT Bốn mùa (tt) / 35 phút
Tiết 4- Nghe kể Sự tích mùa xuân và bộ lông trắng của thỏ. / 35 phút
Tiết 5- Luyện tập thuật việc được chứng kiến (tt) / 35 phút
Tiết 6- Đọc một bài văn về bốn mùa / 35 phút
	
	 
	 

	Tuần 23
	 
THIÊN NHIÊN MUÔN MÀU
	

Bài 1: Chuyện của vàng anh
	Tiết 1- Đọc Chuyện của vàng anh / 35 phút
Tiết 2- Đọc Chuyện của vàng anh / 35 phút
Tiết 3- Viết chữ hoa U, Ư, Uống nước nhớ nguồn / 35 phút
Tiết 4- Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai làm gì? / 35 phút
	
	 
	 

	
	
	Bài 2: Ong xây tổ
	Tiết 1- Đọc Ong xây tổ / 35 phút
Tiết 2- Nghe - viết Ong xây tổ. / Phân biệt ua/ươ; r/d/gi; ên/ênh / 35 phút
Tiết 3- MRVT Thiên nhiên / 35 phút
Tiết 4- Nói và đáp lời đồng ý, lời không đồng ý / 35 phút
Tiết 5- Thuật việc được tham gia / 35 phút
Tiết 6 - Đọc một truyện về thiên nhiên / 35 phút
	
	 
	 

	Tuần 24
	THIÊN NHIÊN 







MUÔN MÀU
	Bài 3: Trái chín
	Tiết 1- Đọc Trái chín / 35 phút
Tiết 2- Đọc Trái chín / 35 phút
Tiết 3- Viết chữ hoa V, Văn hay chữ tốt / 35 phút
Tiết 4- Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào? Dấu chấm; dấu chấm than / 35 phút
	
	 
	 

	
	
	 
 
 
Bài 4: Hoa mai vàng
	Tiết 1- Đọc Hoa mai vàng / 35 phút
Tiết 2- Nghe - viết Hoa mai vàng / Phân biệt ao/oa; ch/tr; ich/it / 35 phút
Tiết 3- MRVT Thiên nhiên (tt) / 35 phút
Tiết 4- Nghe kể Sự tích cá thờn bơn / 35 phút 
Tiết 5- Luyện tập thuật việc được tham gia / 35 phút
Tiết 6- Đọc một bài đọc về thiên nhiên / 35 phút
	
	 
	 

	Tuần 25
	SẮC MÀU QUÊ HƯƠNG
	 Bài 1: Quê mình đẹp nhất
	Tiết 1- Đọc Quê mình đẹp nhất / 35 phút
Tiết 2- Đọc Quê mình đẹp nhất/ 35 phút 
Tiết 3- Viết chữ hoa X, Xuân về hoa nở / 35 phút
Tiết 4- Từ chỉ hoạt động. Dấu chấm than / 35 phút
	
	 
	 

	
	
	 
 
 
Bài 2: Rừng ngập mặn Cà Mau
	Tiết 1- Đọc Rừng ngập mặn Cà Mau / 35 phút
Tiết 2– Nghe – viết Rừng ngập mặn Cà Mau / Viết hoa tên địa lí; phân biệt r/d/gi,im/iêm / 35 phút
Tiết 3- MRVT Quê hương / 35 phút
Tiết 4 – Nói và đáp lời cảm ơn / 35 phút
Tiết 5 – Luyện tập thuật việc được tham gia (tt) / 35 phút
Tiết 6 - Đọc một bài thơ về thiên nhiên / 35 phút
	
	 
	 

	Tuần 26
	SẮC MÀU QUÊ HƯƠNG
	 Bài 3: Mùa lúa chín
	Tiết 1 - Đọc Mùa lúa chín / 35 phút
Tiết 2 - Đọc Mùa lúa chín / 35 phút
Tiết 3- Viết chữ hoa Y, Yêu nước thương nòi/ 35 phút 
Tiết 4 - Từ chỉ sự vật, chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào? / 35 phút
	
	 
	 

	
	
	Bài 4: Sông Hương
	Tiết 1- Đọc Sông Hương / 35 phút
Tiết 2- Nghe - viết Sông Hương Phân biệt oe/eo; iu/iêu, an/ang / 35 phút
Tiết 3- MRVT Quê hương (tt) / 35 phút
Tiết 4- Nghe - kể Sự tích Hồ Gươm / 35 phút
Tiết 5- Luyện tập thuật việc được tham gia (tiếp theo) / 35 phút
Tiết 6- Đọc một bài văn về quê hương / 35 phút
	
	 
	 

	Tuần 27
	 
	 Ôn tập giữa học kì II
	Ôn tập 1 (tiết 1)- Luyện tập đọc lưu loát và đọc hiểu văn bản truyện / 35 phút
Ôn tập 1 (tiết 2) - Luyện tập viế't chữ hoa: Q, R, S, T, Ư, V, X, Y / 35 phút
Ôn tập 2 (tiết 3) - Luyện tập đọc lưu loát và đọc hiểu văn bản thông tin / 35 phút
Ôn tập 2 (tiết 4)- Luyện tập nghe - viế't Chiều mùa hạ Luyện tập phân biệt d/gi; s/x, iên/iêng / 35 phút
Ôn tập 3 (tiết 5)- Luyện tập đọc lưu loát, đọc hiểu, đọc thuộc lòng văn bản thơ / 35 phút
Ôn tập 3 (tiết 6)- Luyện tập nghe - kể Món quà quê / 35 phút
Ôn tập 4 (tiết 7)- Luyện tập đọc lưu loát, đọc hiểu văn bản miêu tả / 35 phút
Ôn tập 4 (tiết 8)- Luyện tập từ chỉ đặc điểm, dấu câu (dấu chấm than, dấu phẩy) / 35 phút
Ôn tập 5 (tiết 9)- Luyện tập đọc lưu loát và đọc hiểu Một ngày ở vườn quốc gia / 35 phút
Ôn tập 5 (tiết 10) - Luyện tập thuật lại một việc được tham gia. Luyện tập chia sẻ một bài thơ về thiên nhiên / 35 phút
	
	 
	 

	Tuần 28
	BÁC HỒ  KÍNH YÊU
	 
Bài 1: Ai ngoan sẽ được thưởng
	Tiết 1- Đọc Ai ngoan sẽ được thưởng / 35 phút
Tiết 2- Đọc Ai ngoan sẽ được thưởng / 35 phút
Tiết 3- Viết chữ hoa A (kiểu 2), Ai cũng đáng yêu / 35 phút
Tiết 4- Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào? / 35 phút
	
	 
	 

	
	
	Bài 2: Thư Trung thu
	Tiết 1- Đọc Thư Trung thu / 35 phút
Tiết 2- Nghe - viết Thư Trung thu Phân biệt uy/uyu; l/n, ươn/ương / 35 phút
Tiết 3- MRVT Bác Hồ kính yêu / 35 phút
Tiết 4- Nói và đáp lời từ chối, lời bày tỏ sự ngạc nhiên, vui mừng / 35 phút
Tiết 5- Nói, viết về tình cảm với người em yêu quý / 35 phút
Tiết 6 - Đọc một truyện về Bác Hồ / 35 phút
	
	 
	 

	Tuần 29
	BÁC HỒ 
KÍNH YÊU
	Bài 3: Cháu thăm nhà Bác
	Tiết 1- Đọc Cháu thăm nhà Bác / 35 phút
Tiết 2- Đọc Cháu thăm nhà Bác / 35 phút
Tiết 3- Viết chữ hoa Ă (kiểu 2), Ăn ngay nói thẳng / 35 phút
Tiết 4 - Từ chỉ tình cảm. Câu kiểu Ai làm gì?, Ai thế nào? / 35 phút
	
	 
	 

	
	
	Bài 4: Cây và hoa bên lăng Bác
	Tiết 1- Đọc Cây và hoa bên lăng Bác / 35 phút
Tiết 2- Nghe - viết Cây và hoa bên lăng Bác Phân biệt ui/uy;s/x, ưc/ưt / 35 phút
Tiết 3- MRVT Bác Hồ kính yêu (tiếp theo) / 35 phút
Tiết 4- Đọc - kể Ai ngoan sẽ được thưởng/ 35 phút 
Tiết 5- Nói, viết về tình cảm với bạn bè/ 35 phút
Tiết 6 - Đọc một bài đọc về Bác Hồ / 35 phút
	
	 
	 

	











Tuần 30
	 









VIỆT NAM MẾN YÊU
	 
 
Bài 1: Chuyện quả bầu
	Tiết 1- Đọc Chuyện quả bầu / 35 phút
Tiết 2- Đọc Chuyện quả bầu / 35 phút
Tiết 3- Viết chữ hoa Â (kiểu 2), Ân sâu nghĩa nặng / 35 phút
Tiết 4- Từ chỉ sự vật, chỉ đặc điểm. Dấu chấm, dấu phẩy / 35 phút
	
	 
	 

	
	
	Bài 2: Sóng và cát ở Trường Sa
	Tiết 1- Đọc Sóng và cát ở Trường Sa / 35 phút
Tiết 2- Nghe - viết Chim rừng Tây Nguyên Phân biệt d/gi; iêu/ươu, oan/oang / 35 phút
Tiết 3- MRVT Đất nước / 35 phút
Tiết 4- Nói và đáp lời an ủi, lời mời / 35 phút
Tiết 5- Nói, viết về tình cảm với người thân / 35 phút
Tiết 6- Đọc một bài thơ về đất nước Việt Nam / 35 phút
	
	 
	 

	Tuần 31
	VIỆT NAM MẾN YÊU
	 
 
Bài 3: Cây dừa
	Tiết 1 - Đọc Cây dừa / 35 phút
Tiết 2 - Đọc Cây dừa / 35 phút
Tiết 3 - Viết chữ hoa Q (kiểu 2), Quê cha đất tổ / 35 phút
Tiết 4 - Từ chỉ sự vật, chỉ hoạt động. Câu kiểu Ai làm gì? ; dấu chấm, dấu phẩy / 35 phút
	
	 
	 

	
	
	Bài 4: Tôi yêu Sài Gòn
	Tiết 1 - Đọc Tôi yêu Sài Gòn / 35 phút
Tiết 2- Nghe - viết Tôi yêu Sài Gòn Phân biệt eo/oe; s/x, ac/at / 35 phút
Tiết 3- MRVT Đất nước (tiếp theo) / 35 phút
Tiết 4- Đọc - kể Chuyện quả bầu / 35 phút
Tiết 5- Luyện tập nói, viết về tình cảm với người thân / 35 phút
Tiết 6- Đọc một bài văn về đất nước Việt Nam / 35 phút
	
	 
	 

	Tuần 32
	BÀI CA TRÁI ĐẤT
	 Bài 1: Cây nhút nhát
	Tiết 1- Đọc Cây nhút nhát / 35 phút
Tiết 2- Đọc Cây nhút nhát / 35 phút
Tiết 3- Viết chữ hoa N (kiểu 2), Non sông tươi đẹp / 35 phút
Tiết 4-Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào? / 35 phút
	
	 
	 

	
	
	 
 
 
Bài 2: Bạn có biết?
	Tiết 1- Đọc Bạn có biết? / 35 phút
Tiết 2- Nghe - viết Cây nhút nhát Phân biệt eo/oe; ch/tr, an/ang / 35 phút
Tiết 3- MRVT Trái Đất / 35 phút
Tiết 4- Nói và đáp lời không đồng ý, lời đề nghị / 35 phút
Tiết 5- Nói, viết về tình cảm với một sự việc/ 35 phút
Tiết 6- Đọc một truyện về thiên nhiên / 35 phút
	
	 
	 

	Tuần 33
	


BÀI CA TRÁI ĐẤT
 
 
 
 
 
	 
Bài 3: Trái Đất xanh của em
	Tiết 1- Đọc Trái Đất xanh của em / 35 phút
Tiết 2- Đọc Trái Đất xanh của em / 35 phút
Tiết 3- Viết chữ hoa M (kiểu 2), Mưa thuận gió hoà / 35 phút
Tiết 4- Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai là gì? / 35 phút
	
	 
	 

	
	
	 
 
 
Bài 4: Hừng đông mặt biển
	Tiết 1- Đọc Hừng đông mặt biển / 35 phút
Tiết 2- Nghe - viết Hừng đông mặt biển Phân biệt ui/uy; r/d/gi, iêc/iêt / 35 phút
Tiết 3- MRVT Trái Đất (tiếp theo) / 35 phút
Tiết 4- Nghe - kể Chuyện của cây sồi / 35 phút
Tiết 5- Luyện tập nói, viết về tình cảm với một sự việc / 35 phút
Tiết 6- Đọc một bài thơ về thiên nhiên / 35 phút
	
	 
	 

	Tuần 34
	BÀI CA TRÁI ĐẤT
 
	 
Bài 5: Bạn biết phân loại rác không?
	Tiết 1- Đọc Bạn biết phân loại rác không? / 35 phút 
Tiết 2- Đọc Bạn biết phân loại rác không? / 35 phút 
Tiết 3- Viết chữ hoa V (kiểu 2), Vâng lời cha mẹ / 35 phút
Tiết 4 - Từ chỉ sự vật, hoạt động. Câu kiểu Ai làm gì? / 35 phút / 35 phút
	
	 
	 

	
	
	Bài 6: Cuộc giải cứu bên bờ biển
	Tiết 1 - Đọc Cuộc giải cứu bên bờ biển / 35 phút 
Tiết 2- Nghe - viết Rừng trưa. Phân biệt d/gi; ch/tr, dấu hỏi/dấu ngã / 35 phút
Tiết 3- MRVT Trái Đất (tiếp theo) / 35 phút
Tiết 4- Xem - kể Ngày như thế nào là đẹp? / 35 phút 
Tiết 5- Luyện tập nói, viết về tình cảm với một sự việc (tiếp theo) / 35 phút 
Tiết 6- Đọc một bài văn về thiên nhiên / 35 phút
	
	 
	 

	Tuần 35
	
	 
Ôn tập và đánh giá cuối học kì II
	Ôn tập 1 (tiết 1)- Luyện tập đọc lưu loát, đọc hiểu. Luyện tập viết chữ hoa: A, Ă, Â, Q, N, M, V (kiểu 2) / 35 phút
Ôn tập 1 (tiết 2)- Luyện tập từ chỉ đặc điểm. Dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm than / 35 phút
Ôn tập 1 (tiết 3) - Luyện tập chia sẻ một bài thơ về cảnh đẹp thiên nhiên / 35 phút
Ôn tập 2 (tiết 4) - Luyện tập đọc lưu loát, đọc hiểu / 35 phút
Ôn tập 2 (tiết 5) - Luyện tập nghe - viết Tiếng chim buổi sáng . Luyện tập phân biệt d/gi; ch/tr, iên/iêng, dấu hỏi/dấu ngã / 35 phút
Ôn tập 2 (tiết 6) - Luyện tập tả một đồ chơi của em. Luyện tập nói và đáp lời cảm ơn, lời chia tay, lời đề nghị / 35 phút
Ôn tập 3 (tiết 7) - Đọc thành tiếng Người thiếu niên anh hùng / 35 phút
Đọc hiểu Một chuyến đi
Ôn tập 3 (tiết 8) – Ngh e - viết Một chuyến đi Phân biệt d/gi/ 35 phút
Ôn tập 3 (tiết 9) - Dấu chấm, dấu chấm than/ 35 phút
Ôn tập 3 (tiết 10) - Thuật việc được tham gia
Nói và nghe Kiến và ve / 35 phút
	
	 
	 


Kế hoạch dạy học môn Toán

	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)
	Ghi chú

	
	Chủ đề/
Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/
thời lượng
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Ôn tập và bổ sung
	Ôn tập các số đến 100 (t1)

	1/2
	Bài: Ước lượng. Tích hợp Stem bài “Triển lãm sản phẩm Stem cuối HK2”.
	 

	
	
	Ôn tập các số đến 100 (t2)
	2/2
	
	

	
	
	Ước lượng
	3/1
	
	

	
	
	Số hạng – tổng (t1)
	4/2
	
	

	
	
	Số hạng – tổng (t2)
	5/2
	
	

	2
	
	Số bị trừ - số trừ - Hiệu (t1)

	6/2
	 
	 

	
	
	Số bị trừ - số trừ - Hiệu (t2)
	7/2
	
	

	
	
	Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu (t1)
	8/2
	
	

	
	
	Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu (t2)
	9/2
	
	

	
	
	Em làm được những gì (t1)
	10/2
	
	

	3
	
	Em làm được những gì (t2)

	11/2
	 Bài” Tia số. Tích hợp Stem bài “ Tia số của em”
	 

	
	
	Điểm – đoạn thẳng (t1)
	12/2
	
	

	
	
	Điểm – đoạn thẳng (t2)
	13/2
	
	

	
	
	Tia số - số liền trước – số liền sau (t1)
	14/2
	
	

	
	
	Tia số - số liền trước – số liền sau (t2)
	15/2
	
	

	4
	
	Đề - xi – mét (t1)

	16/2
	 
	 

	
	
	Đề - xi – mét (t2)
	17/2
	
	

	
	
	Em làm được những gì (t1)
	18/2
	
	

	
	
	Em làm được những gì (t2)
	19/2
	
	

	
	
	Thực hành và trải nghiệm
	20/1
	
	

	5
	












Phép cộng, trừ qua 10 trong phạm vi 20
	Phép cộng có tổng bằng 10

	21/1
	 
	 

	
	
	9 cộng với một số
	22/1
	
	

	
	
	8 cộng với một số
	23/1
	
	

	
	
	7 cộng với một số, 6 cộng một số (t1)
	24/2
	
	

	
	
	7 cộng với một số, 6 cộng một số (t2)
	25/2
	
	

	6
	
	Bảng cộng (t1)

	26/3
	Bài Bảng cộng. Tích hợp bài học Stem “Thanh cộng trong phạm vi 20”.



	 

	
	
	Bảng cộng (t2)
	27/3
	
	

	
	
	Bảng cộng (t3)
	28/3
	
	

	
	
	Đường thẳng – đường cong
	29/1
	
	

	
	
	Đường gấp khúc
	30/1
	
	

	7
	
	Ba điểm thẳng hàng

	31/1
	 
	 

	
	
	Em làm được những gì? (t1)
	32/2
	
	

	
	
	Em làm được những gì? (t2)
	33/2
	
	

	
	
	Phép trừ có hiệu bằng 10.
	34/1
	
	

	
	
	11 trừ đi một số
	35/1
	
	

	8
	
	12 trừ đi một số

	36/1
	 
	 

	
	
	13 trừ đi một số
	37/1
	
	

	
	
	14,15,16,17,18 trừ đi một số (t1)
	38/2
	
	

	
	
	14,15,16,17,18 trừ đi một số (t2)
	39/2
	
	

	
	
	Bảng trừ (t1)
	40/3
	
	

	9
	
	Bảng trừ (t2)

	41/3
	 
	 

	
	
	Bảng trừ (t3)
	42/3
	
	

	
	
	Em giải bài toán (t1)
	44/2
	
	

	
	
	Em giải bài toán (t2)
	45/2
	
	

	
	
	Bài toán nhiều hơn
	46/1
	
	

	10
	
	Bài toán ít hơn

	47/1
	 
	 

	
	
	Đựng nhiều nước, đựng ít nước
	48/1
	
	

	
	
	Lít
	49/1
	
	

	
	
	Em làm được những gì? (t1)
	50/3
	
	

	
	
	Em làm được những gì? (t2)
	51/3
	
	

	11
	
	Em làm được những gì? (t3)

	52/3
	 
	 

	
	
	Thực hành và trải nghiệm
	53/1
	
	

	
	
	Kiểm tra
	54/1
	
	

	
	

















Phép cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100
	Phép cộng có tổng là số tròn chục (t1)
	55/2
	 
	 

	
	
	Phép cộng có tổng là số tròn chục (t2)
	56/2
	
	

	12
	
	Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 (t1)

	57/3
	 
	 

	
	
	Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 (t2)
	58/3
	
	

	
	
	Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 (t3)
	59/3
	
	

	
	
	Em làm được những gì? (t1)
	60/2
	
	

	
	
	Em làm được những gì? (t2)
	61/2
	
	

	13
	
	Phép trừ có số bị trừ là số tròn chục (t1)

	62/2
	 
	 

	
	
	Phép trừ có số bị trừ là số tròn chục (t2)
	63/2
	
	

	
	
	Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 (t1)
	64/3
	
	

	
	
	Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 (t2)
	65/3
	
	

	
	
	Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 (t3)
	66/3
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	Em làm được những gì? (t1)

	67/2
	 
	 

	
	
	Em làm được những gì? (t2)
	68/2
	
	

	
	
	Thu thập, phân loại, kiểm điếm
	69/1
	
	

	
	
	Biểu đồ tranh (t1)
	70/3
	
	

	
	
	Biểu đồ tranh (t2)
	71/3
	
	

	15
	
	Biểu đồ tranh (t3)

	73/3
	 Bài: Có thể, chắc chắn, không thể. Tích hợp bài học stem “Vòng xoay ngẫu nhiên”

Bài: Ngày, tháng. Tích hợp Stem bài “Lịch để bàn tiện ích”
	 

	
	
	Có thể, chắc chắn, không thể
	74/1
	
	

	
	
	Ngày giờ (t1)
	75/2
	
	

	
	
	Ngày giờ (t2)
	76/2
	
	

	
	
	Ngày, tháng (t1)
	77/2
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	Ngày, tháng (t2)

	78/2
	 
	 

	
	
	Em làm được những gì? (t1)
	79/2
	
	

	
	
	Em làm được những gì? (t2)
	80/2
	
	

	
	Ôn tập học kỳ 1
	Ôn tập học kỳ 1 (t1)
	81/9
	 
	 

	
	
	Ôn tập học kỳ 1 (t2)
	82/9
	
	

	17
	
	Ôn tập học kỳ 1 (t3)

	83/9
	 
	 

	
	
	Ôn tập học kỳ 1 (t4)
	84/9
	
	

	
	
	Ôn tập học kỳ 1 (t5)
	85/9
	
	

	
	
	Ôn tập học kỳ 1 (t6)
	86/9
	
	

	
	
	Ôn tập học kỳ 1 (t7)
	87/9
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	Ôn tập học kỳ 1 (t8)

	88/9
	 
	 

	
	
	Ôn tập học kỳ 1 (t9)
	89/9
	
	

	
	
	Thực hành và trải nghiệm: Đi tàu trên sông (t1)
	90/2
	
	

	
	
	Thực hành và trải nghiệm: Đi tàu trên sông (t2)
	91/2
	
	

	
	
	Kiểm tra học kỳ 1
	92/1
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Phép nhân, chép chia
	Tổng các số hạng bằng nhau

	93/1
	 
	 

	
	
	Phép nhân (t1)
	94/3
	
	

	
	
	Phép nhân (t2)
	95/3
	
	

	
	
	Phép nhân (t3)
	96/3
	
	

	
	
	Thừa sổ - Tích (t1)
	97/1
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	Bảng nhân 2 (t1)

	98/2
	Bài: Bảng nhân 2. Tích hợp Stem bài “Thực hành nhân nhẩm, chia nhẩm”
	 

	
	
	Bảng nhân 2 (t2)
	99/2
	
	

	
	
	Bảng nhân 5 (t1)
	100/2
	
	

	
	
	Bảng nhân 5 (t2)
	101/2
	
	

	
	
	Phép chia (t1)
	103/3
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	Phép chia (t2)

	104/3
	 
	 

	
	
	Phép chia (t3)
	105/3
	
	

	
	
	Thực hành và trải nghiệm
	106/1
	
	

	
	
	Số bị chia - Số chia -Thương
	107/1
	
	

	
	
	Bảng chia 2 (t1)
	108/2
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	Bảng chia 2 (t2)

	109/2
	Bài: Bảng chia 2. Tích hợp Stem bài “Thực hành nhân nhẩm, chia nhẩm”
	 

	
	
	Bảng chia 5 (t1)
	110/2
	
	

	
	
	Bảng chia 5 (t2)
	111/2
	
	

	
	
	Giờ, phút, xem đồng hồ (t1)
	112/3
	
	

	
	
	Giờ, phút, xem đồng hồ (t2)
	113/3
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	Giờ, phút, xem đồng hồ (t3)

	114/3
	 
	 

	
	
	Em làm được những gì? (t1)
	115/3
	
	

	
	
	Em làm được những gì? (t2)
	116/3
	
	

	
	
	Em làm được những gì? (t3)
	117/3
	
	

	
	
	Thực hành và trải nghiệm
	118/1
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Các số đến 1000
	Đơn vị, chục, trăm, nghìn (t1)

	119/3
	 
	 

	
	
	Đơn vị, chục, trăm, nghìn (t2)
	120/3
	
	

	
	
	Đơn vị, chục, trăm, nghìn (t3)
	121/3
	
	

	
	
	Các số từ 101 đến 110 (t1)
	122/2
	
	

	
	
	Các số từ 101 đến 110 (t2)
	123/2
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	Các số từ 111 đến 200 (t1)

	124/2
	 
 
	 

	
	
	Các số từ 111 đến 200 (t2)
	125/2
	
	

	
	
	Các số có ba chữ số (t1)
	126/3
	
	

	
	
	Các số có ba chữ số (t2)
	127/3
	
	

	
	
	Các số có ba chữ số (t3)
	128/3
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	Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị

	129/1
	 
	 

	
	
	So sánh các số có ba chữ số (t1)
	130/2
	
	

	
	
	So sánh các số có ba chữ số (t2)
	131/2
	
	

	
	
	Em làm được những gì? (t1)
	133/3
	
	

	
	
	Em làm được những gì? (t2)
	134/3
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	Em làm được những gì? (t3)

	135/3
	 
	 

	
	
	Mét (t1)
	136/2
	
	

	
	
	Mét (t2)
	137/2
	
	

	
	
	Ki-lô-mét (t1)
	138/2
	
	

	
	
	Ki-lô-mét (t2)
	139/2
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	Khối trụ - Khối cầu (t1)

	140/2
	Bài; Khối trụ - Khối cầu. Tích hợp Stem bài “Cơ quan vận động”
	 

	
	
	Khối trụ - Khối cầu (t2)
	141/2
	
	

	
	
	Hình tứ giác
	142/1
	
	

	
	
	Xếp hình, gấp hình (t1)
	143/1
	
	

	
	
	Xếp hình, gấp hình (t2)
	144/2
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	Em làm được những gì? (t1)

	145/3
	 
	 

	
	
	Em làm được những gì? (t2)
	146/3
	
	

	
	
	Em làm được những gì? (t3)
	147/3
	
	

	
	
	Thực hành và trải nghiệm
	148/1
	
	

	
	
	Kiểm tra
	149/1
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Phép cộng, trừ trong phạm vi 1000
	Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000 (t1)

	150/2
	 
	 

	
	
	Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000 (t2)
	151/2
	
	

	
	
	Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000 (t1)
	152/1
	
	

	
	
	Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000 (t2)
	153/2
	
	

	
	
	Nặng hơn, nhẹ hơn
	154/1
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	Ki-lô-gam

	155/1
	 
	 

	
	
	Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000 (t1)
	156/2
	
	

	
	
	Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000 (t2)
	157/2
	
	

	
	
	Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000 (t3)
	158/3
	
	

	
	
	Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000 (t1)
	159/3
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	Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000 (t2)

	160/3
	 
	 

	
	
	Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000 (t3)
	161/3
	
	

	
	
	Tiền Việt Nam
	162/1
	
	

	
	
	Em làm được những gì? (t1)
	163/3
	
	

	
	
	Em làm được những gì? (t2)
	164/3
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	Em làm được những gì? (t3)

	165/3
	 
	 

	
	
	Ôn tập cuối năm (t1)
	166/11
	
	

	
	
	Ôn tập cuối năm (t2)
	167/11
	
	

	
	
	Ôn tập cuối năm (t3)
	168/11
	
	

	
	
	Ôn tập cuối năm (t4)
	169/11
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	Ôn tập cuối năm
	Ôn tập cuối năm (t5)

	170/11
	 
	 

	
	
	Ôn tập cuối năm (t6)
	171/11
	
	

	
	
	Ôn tập cuối năm (t7)
	172/11
	
	

	
	
	Ôn tập cuối năm (t8)
	173/11
	
	

	
	
	Ôn tập cuối năm (t9)
	174/11
	
	

	35
	
	Ôn tập cuối năm (t10)

	175/11
	 
	 

	
	
	Ôn tập cuối năm (11)
	176/11
	
	

	
	
	Thực hành và trải nghiệm (t1)
	178/2
	
	

	
	
	Thực hành và trải nghiệm (t2)
	179/2
	
	

	
	
	Kiểm tra cuối năm
	180/1
	
	


Kế hoạch dạy học môn Tự nhiên xã hội
	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)
	Ghi chú

	
	Chủ đề/
Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/
thời lượng
	
	

	1
	Gia đình
	Các thế hệ trong gia đình
	1/2, 2/2
	 
	 

	2
	
	Nghề nghiệp của người thân trong gia đình
	3/2, 4/2
	Bài: Nghề nghiệp của nguoief than trong gia đình. Tích hợp Stem bài “Nghề nghiệp của người thân”
	 

	3
	
	Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà
	5/2, 6/2
	 
	 

	4
	
	Giữ vệ sinh nhà ở
	7/2, 8/2
	 
	 

	5
	
	Ôn tập chủ đề Gia đình
	9/2, 10/2
	 
	 

	6
	Trường học
	Một số sự kiện ở trường em
	11/2
	 
	 

	6, 7
	
	Ngày nhà giáo Việt Nam
	12/2, 13/2
	 Bài; Ngày nhà giáo Việt Nam. Tích hợp Stem bài “Lịch để bàn tiện ích”
	 

	7, 8
	
	An toàn và giữ vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở trường
	14/2, 15/2
	 
	 

	9
	
	Ôn tập chủ đề Trường học
	16/2, 17/2
	 
	 

	10
	Cộng đồng địa phương
	Đường giao thông
	18/2, 19/2
	 
	 

	11, 12
	
	Tham gia giao thông an toàn
	20/4, 21/4, 22/4, 23/4
	 
	 

	13, 14
	
	Hoạt động mua bán hàng hoá
	24/4, 25/4, 26/4, 27/4
	 
	 

	15
	
	Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương
	28/2, 29/2
	 
	 

	16
	Thực vật và động vật
	Thực vật sống ở đâu?
	30/2, 31/2
	 
	 

	17
	
	Động vật sống ở đâu?
	32/2, 33/2
	Bài: Động vật sống ở đâu? Tích hợp Stem bài “Nơi sống của động vật”
	 

	18
	Ôn tập
	Ôn tập cuối HK I
	34/2, 35/2
	 
	 

	19
	Thực vật và động vật
	Bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật
	36/2, 37/2
	 
	 

	20, 21
	
	Thực hành tìm hiểu môi trường sống của thực vật và động vật
	38/4, 39/4, 40/4, 41/4
	 
	 

	22
	
	Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật
	42/2, 43/2
	 
	 

	23
	Con người và sức khỏe
	Cơ quan vận động
	44/2, 45/2
	Bài: Cơ quan vận động. Tích hợp Stem bài “Cơ quan vận động”.
	 

	24
	
	Chăm sóc, bảo vệ cơ quan vận động
	46/2, 47/2
	 
	 

	25
	
	Cơ quan hô hấp
	48/2, 49/2
	 
	 

	26
	
	Chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp
	50/2, 51/2
	 
	 

	27
	
	Cơ quan bài tiết nước tiểu
	52/2, 53/2
	 
	 

	28
	
	Chăm sóc, bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu
	54/2, 55/2
	 
	 

	29, 30
	
	Ôn tập chủ đề Con người và sức khoẻ
	56/4, 57/4, 58/4, 59/4
	 
	 

	30, 31
	Trái đất và bầu trời
	Các mùa trong năm
	60/4, 61/4, 62/4, 63/4
	Bài: Các mùa trong năm. Tích hợp Stem bài “Các mùa trong năm ở Việt Nam”
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	Một số hiện tượng thiên tai
	64/2, 65/2
	 
	 

	33
	
	Phòng tránh rủi ro thiên tai
	66/2, 67/2
	 
	 

	34
	
	Ôn tập chủ đề Trái Đất và bầu trời
	68/2, 69/2
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	Ôn tập
	Ôn tập cuối năm
	70/1
	 
	 


Kế hoạch dạy học môn Đạo Đức

	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)
	Ghi chú

	
	Chủ đề/
Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/
thời lượng
	
	

	1
	Quý trọng thời gian
	Quý trọng thời gian
	1/2
	 
	 

	2
	
	Quý trọng thời gian
	2/2
	 
	 

	3
	Nhận lỗi và sửa lỗi
	Nhận lỗi và sửa lỗi
	3/2
	 
	 

	4
	
	Nhận lỗi và sửa lỗi
	4/2
	 
	 

	5, 6
	Bảo quản đồ dùng cá nhân và gia đình
	Bảo quản đồ dùng cá nhân
	5/2, 6/2
	 
	 

	7, 8
	
	Bảo quản đồ dùng gia đình
	7/2, 8/2
	 
	 

	9, 10, 11
	Kính trọng thầy giáo, cô giáo và yêu quý bạn bè 
	Kính trọng thầy giáo, cô giáo và yêu quý bạn bè
	9/3, 10/3, 11/3
	Tăng 1 tiết so với SGV
	 

	12, 13
	
	Yêu quý bạn bè
	12/2, 13/2
	Tăng 1 tiết so với SGV
	 

	14, 15
	
	Quan tâm, giúp đỡ bạn
	14/2, 15/2
	Tăng 1 tiết so với SGV
	 

	16, 17
	
	Chia sẻ yêu thương
	16/2,17/2
	Tăng 1 tiết so với SGV
	 

	18
	Ôn tập
	Ôn tập tổng hợp
	18/1
	 
	 

	19, 20
	Thể hiện cảm xúc bản thân
	Những sắc màu cảm xúc
	19/2, 20/1
	 
	 

	21, 22
	
	Kiềm chế cảm xúc tiêu cực
	21/2, 22/2
	 
	 

	23, 24
	Tìm kiếm sự hỗ trợ 
	Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà, ở trường
	23/2, 24/2
	Giảm 1 tiết so với SGV
	 

	25, 26
	
	Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở cộng đồng
	25/2, 26/2
	 
	 

	27, 28
	Quê hương em
	Em yêu quê hương
	27/2, 28/2
	Giảm 1 tiết so với SGV
	 

	29, 30
	
	Giữ gìn cảnh đẹp quê hương
	29/2, 30/2
	 
	 

	31, 32, 33, 34
	Tuân thủ quy định nơi công cộng 
	Thực hiện quy định nơi công cộng
	31/4, 32/4, 33/4, 34/4
	 
	 

	35
	Ôn tập
	Ôn tập tổng hợp
	35/1
	 
	 


Kế hoạch dạy học môn Hoạt động trải nghiệm
	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)
	Ghi chú

	
	Chủ đề/
Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/
thời lượng
	
	
	 

	      1
	Chủ đề 1. Em và mái trường mến yêu
	Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia Lễ khai giảng
	1/3
	 
 
	 

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề:
- Chơi trò chơi “Tôi có thể...”
- Nhận biết những việc làm thể hiện sự thân thiện, vui vẻ của bản thân
	2/3
	 
 
	 

	
	
	Sinh hoạt lớp: Bầu chọn lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng,...
	3/3
	 
 
	 

	       2
	
	Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia học tập nội quy nhà trường
	4/3
	 
 
	 

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề:
- Tìm hiểu những việc làm để xây dựng hình ảnh của bản thân
- Đề xuất những việc làm để xây dựng hình ảnh bản thân
	5/3
	 
 
	 

	
	
	Sinh hoạt lớp: Tham gia xây dựng nội quy lớp học
	6/3
	 
 
	 

	3
	
	Sinh, hoạt dưới cờ: Hoạt động vui Trung thu
	7/3
	 
 
	 

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề:
- Lập bảng theo dõi việc làm của em để xây dựng hình ảnh bản thân
- Thực hành giao tiếp phù hợp với bạn bè
	8/3
	 
 
	 

	
	
	Sinh hoạt lớp: Tham gia vui Trung thu ở lớp
	9/3
	 Lồng ghép ATGT Bài 1
 
	 

	4
	
	Sinh hoạt dưới cờ: Múa hát tập thể theo chủ đề “Em và mái trường mến yêu”
	10/3
	 
 
	 

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề:
- Chia sẻ kết quả việc làm xây dựng hình ảnh đẹp của em
- làm món quà tặng bạn
	11/3
	 
 
	 

	
	
	Sinh hoạt lớp: Rèn luyện nền nếp học tập và sinh hoạt ở trường Đánh giá hoạt động
	12/3
	 
 Lồng ghép ATGT Bài 2
	 

	5
	Chủ đề 2. Vì một cuộc sổng an toàn
	Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia chương trình “Vì một cuộc sống an toàn”
	13/3
	 
 
	 

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề:
- Nghe kể câu chuyện về một tình huống bị lạc hoặc bị bắt cóc
- Nhận biết những địa điểm dễ bị lạc
- Nhận diện tình huống có nguy cơ bị bắt cóc
	14/3
	 
 
	 

	
	
	Sinh hoạt lớp: Chia sẻ cách giữ an toàn cho bản thân
	15/3
	 
 Lồng ghép ATGT Bài 3
	 

	6
	
	Sinh hoạt dưới cờ: Nghe nói chuyện về an toàn giao thông
	16/3
	 
 
	 

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề:
- Tìm hiểu về cách phòng tránh, bị lạc
- Tìm hiểu về cách phòng tránh bị bắt cóc
	17/3
	 
 
	 

	
	
	Sinh hoạt lớp: Thực hành: Em tham gia giao thông an toàn
	18/3
	 Lồng ghép ATGT Bài 4
 
	 

	7
	
	Sinh hoạt dưới cờ: Văn nghệ theo chủ đề “Vì một cuộc sống an toàn”
	19/3
	 
 
	 

	
	
	Hoạt động giáo đục theo chủ đề:
- Chơi trò chơi “Bingo”
- Xác định các bước xử trí khi bị lạc
	20/3
	 
 
	 

	
	
	Sinh hoạt lớp: Thực hành những cách bảo vệ bản thân
	21/3
	 Lồng ghép ATGT Bài 5
 
	 

	8
	
	Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia tổng kết hoạt động chủ đề “Vì một cuộc sống an toàn”
	22/3
	 
 
	 

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề:
- Xây dựng những lưu ý để phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc
- Sắm vai thực hành cảch xử li tình huống khi bị lạc
	23/3
	 
 
	 

	
	
	Sinh hoạt lớp: Chia sẻ những hiểu biết của em về cách phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc. Đánh giá hoạt động
	24/3
	  Lồng ghép NHĐ Bài 1
 
	 

	9
	Chủ đề 3. Kính yêu thầy cô thân thiện với bạn bè
	Sinh hoạt dưới cờ: Tháng hành động “Em là HS thân thiện”
	25/3
	 
 
	 

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề:
- Hát bài hát về thầy cô và mái trưởng
- Làm sản phẩm theo chủ đề “Thầy cô trong trái tim em”
	26/3
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	55/4, 56/4
	 
	 

	Tuần 29
	
	- Bài 2: Các tư thế tay kết hợp chân cơ bản (Tiết 3,4)
	57/4, 58/4
	 
	 

	Tuần 30
	
	- Bài 3: Các tư thế của thân kết hợp nhún gối (Tiết 1,2)
	59/5, 60/5
	 
	 

	Tuần 31
	
	- Bài 3: Các tư thế của thân kết hợp nhún gối (Tiết 3,4)
	61/5, 62/5
	 
	 

	Tuần 32
	
	- Bài 3: Các tư thế của thân kết hợp nhún gối (Tiết 5)
- Bài 4: Các tư thế của chân kết hợp nhún gối (Tiết 1)
	63/5
64/5
	 
	 

	Tuần 33
	
	- Bài 4: Các tư thế của chân kết hợp nhún gối (Tiết 2,3)
	65/5, 66/5
	 
	 

	Tuần 34
	
	- Bài 4: Các tư thế của chân kết hợp nhún gối (Tiết 4,5)
	67/5, 68/5
	 
	 

	Tuần 35
	
	- Bài: Ôn tập chủ đề Kiểm tra cuối HK II - Bài: Tổng kết năm học
	69/2, 70/2
	 
	 


Kế hoạch dạy học môn Mĩ thuật

	Tuần, 
tháng 
	Chương trình và sách giáo khoa 
	Nội dung điều chỉnh, bồ sung (nếu có) 
(Những điểu chinh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham kháo; xây dựng chủ để học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian
	Ghi chú 

	
	Chủ đề/ Mạch nội dung 
	Tên bài học 
	Tiết học/ thời lượng 
	
	

	Tuần 1
	Chủ đề 1: Đại dương mênh mông
	Bầu trời và biển (Tiết 1)
	1/2
	 
	 

	Tuần 2
	
	Bầu trời và biển (Tiết 2)
	2/2
	 
	 

	Tuần 3
	
	Những con vật dưới đáy đại dương (Tiết 1)
	3/2
	 
	 

	Tuần 4
	
	Những con vật dưới đáy đại dương (Tiết 2)
	4/2
	 
	 

	Tuần 5
	
	Đại dương trong mắt em (Tiết 1)
	5/2
	 
	 

	Tuần 6
	
	Đại dương trong mắt em (Tiết 2)
	6/2
	 Bài: Đại dương trong mắt em. Tích hợp Stem bài “ Nơi sống của động vật”
	 

	Tuần 7
	Chủ đề 2: Đường đến trường em
	Phương tiện giao thông (Tiết 1)
	7/2
	 
	 

	Tuần 8
	
	Phương tiện giao thông (Tiết 2)
	8/2
	 
	 

	Tuần 9
	
	Cặp sách xinh xắn (Tiết 1)
	9/2
	 Bài: Cặp sách xinh xắn. Tích hợp Stem bài “ Tia số của em”.
	 

	Tuần 10
	
	Cặp sách xinh xắn (Tiết 2)
	10/2
	 
	 

	Tuần 11
	
	Cổng trường nhộn nhịp (Tiết 1)
	11/2
	 
	 

	Tuần 12
	
	Cổng trường nhộn nhịp (Tiết 2)
	12/2
	 
	 

	Tuần 13
	Chủ đề 3: Gia đình nhỏ
	Con mèo tinh nghịch (Tiết 1)
	13/2
	 
	 

	Tuần 14
	
	Con mèo tinh nghịch (Tiết 2)
	14/2
	 
	 

	Tuần 15
	
	Chiếc bánh sinh nhật (Tiết 1)
	15/2
	 
	 

	Tuần 16
	
	Chiếc bánh sinh nhật (Tiết 2)
	16/2
	 
	 

	Tuần 17
	
	Sinh nhật vui vẻ (Tiết 1)
	17/2
	 
	 

	Tuần 18
	
	Sinh nhật vui vẻ (Tiết 2)
	18/2
	 
	 

	Tuần 19
	Chủ đề 4: Rừng cây nhiệt đới
	Rừng cây rậm rạp (Tiết 1)
	19/2
	 
	 

	Tuần 20
	
	Rừng cây rậm rạp (Tiết 2)
	20/2
	 
	 

	Tuần 21
	
	Chú chim nhỏ (Tiết 1)
	21/2
	 
	 

	Tuần 22
	
	Chú chim nhỏ (Tiết 2)
	22/2
	 Bài: Chú chim nhỏ. Tích hợp Stem bài “ Nơi sống của động vật”
	 

	Tuần 23
	
	Tắc kè hoa (Tiết 1)
	23/2
	 
	 

	Tuần 24
	
	Tắc kè hoa (Tiết 2)
	24/2
	 Bài: Tắc kè hoa. Tích hợp Stem bài “ Nơi sống của động vật”
	 

	Tuần 25
	
	Chú hổ trong rừng (Tiết 1)
	25/2
	 
	 

	Tuần 26
	
	Chú hổ trong rừng (Tiết 2)
	26/2
	 Bài: Chú hổ trong rừng. Tích hợp Stem bài “ Nơi sống của động vật”
	 

	Tuần 27
	
	Khu rừng thân thiện (Tiết 1)
	27/2
	 
	 

	Tuần 28
	
	Khu rừng thân thiện (Tiết 2)
	28/2
	 Bài: Khu rừng than thiện. Tích hợp Stem bài “ Nơi sống của động vật”
	 

	Tuần 29
	Chủ đề 5: Đồ chơi thú vị
	Khuôn mặt ngộ nghĩnh (Tiết 1)
	29/2
	 
	 

	Tuần 30
	
	Khuôn mặt ngộ nghĩnh (Tiết 2)
	30/2
	 
	 

	Tuần 31
	
	Tạo hình rô bốt (Tiết 1)
	31/2
	 
	 

	Tuần 32
	
	Tạo hình rô bốt (Tiết 2)
	32/2
	 
	 

	Tuần 33
	
	Con rối đáng yêu (Tiết 1)
	33/2
	 
	 

	Tuần 34
	
	Con rối đáng yêu (Tiết 2)
	34/2
	 
	 

	Tuần 35
	Bài tổng kết
	Những bài em đã học
	35/1
	 Bài: Những bài em đã học. Tích hợp Stem bài : Triển lãm sản phẩm Stem cuối HK 2”
	 


	
4.3. Đối với khối lớp 3
a) Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần trong năm học. 
Phụ lục 1.4.
Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết học các môn học, 
hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần - Năm học 2024 - 2025 đối với khối lớp 3

Phụ lục 1.4.

	TUẦN

	THỜI GIAN
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	
Sáng/ Chiều

	1
	HĐTN 
	Tiếng Anh
	Toán
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	GDTC
	
	Ngày 2, 3/9 dạy bù vào 2 tiêt thứ bảy từ tuần 2.
Ngày 20/11 dạy bù 1 tiết mỗi ngày: 15/11; 16/11; 18/11;19/11. 
Ngày 01/01/2025 dạy bù 1 tiết mỗi ngày: 25/12; 26/12; 27/12;28/12: 
Ngày 10/3AL dạy bù 1 tiết mỗi ngày: 02//4;03/4;04/4;05/4
Ngày 30/4 dạy bù 1 tiết mỗi ngày
 21/4; 22/4; 23/4; 24/4
Ngày 01/5 dạy bù 1 tiết mỗi ngày:  25/4; 26/4; 28/4; 29/4

	
	2
	Toán
	Tiếng Anh
	HĐTN 
	Tin học
	Toán
	Tiếng Việt
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Âm nhạc
	GDTC
	Tiếng Việt
	Mĩ thuật
	TN&XH
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	SHCM trường: 1 lần/tháng
tổ khối: 2 lần/tháng
	
	

	
	5
	Đạo đức
	Tiếng Việt
	Công nghệ
	TN&XH
	HĐTN
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	28
	

	TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7 tiết/ tuần
	

	2
	Toán
	5 tiết/ tuần
	 Dạy 01 bài học Stem ( HKI)

	3
	Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
	4 tiết/ tuần
	

	4
	Lịch sử-Địa lí
	/
	

	5
	Tự nhiên và Xã hội
	2 tiết/ tuần
	 Dạy 02 bài học Stem ( HKI); dạy 02 bài học Stem ( HKII)

	6
	Đạo đức
	1 tiết/ tuần
	 

	7
	Giáo dục thể chất
	2 tiết/ tuần
	

	8
	Âm nhạc
	1 tiết/ tuần
	

	9
	Mĩ thuật
	1 tiết/ tuần
	

	10
	Công nghệ
	1 tiết/ tuần
	 Dạy 01 bài học Stem ( HKI)

	11
	Tin học
	1 tiết/ tuần
	

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	3 tiết/ tuần
	Tổ chức theo mô hình toàn trường: 06 tiết (HKI: 03 tiết; HKII: 03 tiết)

	13
	Môn học tự chọn
	/
	

	14
	Hoạt động tập thể
	8 tiết/HKI/ 9 tiết/HKII
	

	15
	Sinh hoạt chuyên môn
	2 lần/ tháng (tổ khối)
1 lần/ tháng (trường
	

	16
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	02/9/2024; 01/01/2025;Giỗ Tổ 10/3AL; 30/4/2025; 01/5/2025

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	504 tiết + 8 = 512
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	476  tiết + 9 = 485
	


b.Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục khối lớp 3 
Môn Tiếng Việt 
Một tuần 7 tiết x 35 tuần = 245 tiết/ 1 năm, HK1 126 tiết, HK2 119 tiết

	Tuần, tháng
	Chương trình sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức...)
	Ghi chú

	
	Chủ đề
	Tên bài
	Tiết học
	
	

	1
	Vào năm học mới
	Bài 1: Chiếc nhãn vở đặc biệt
	Đọc: Chiếc nhãn vở đặc biệt
	2 tiết
	Giáo dục KNS
	

	
	
	
	Viết: Ôn chữ hoa A, Ă, Â
	1 tiết
	
	

	
	
	
	LTVC: MRVT Học tập
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 2: Lắng nghe những giấc mơ
	Đọc: Lắng nghe những giấc mơ
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Nói và nghe: Giới thiệu các thành viên của nhóm, tổ.
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Viết sáng tạo: Giới thiệu bản thân
	1 tiết
	
	

	2
	
	Bài 3: Em vui đến trường
	Đọc: Em vui đến trường
	2 tiết
	Tích  hợp  liên môn HĐTN
ND:  Một số hoạt động diễn ra ở trường.
	

	
	
	
	Viết: Nghe viết Em vui đến trường. 
Phân biệt ch/tr; s/x; g/r.
	1 tiết
	
	

	
	
	
	LTVC: Luyện tập về từ chỉ sự vật, đặc điểm, hoạt động. Câu kể - dấu chấm.
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 4: Nhớ lại buổi đầu đi học
	Đọc: Nhớ lại buổi đầu đi học
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Nói và nghe: Đọc – kể Chiếc nhãn vở đặc biệt
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Viết sáng tạo: Tả đồ dùng học tập
	1 tiết
	
	

	3
	Mái trường mến yêu
	Bài 1: Cậu học sinh mới
	Đọc: Cậu học sinh mới
	2 tiết
	GDĐP: Ở HĐ vận dụng đọc bài đồng giao, giới thiệu cho HS một số trò chơi dân gian. (Tài liệu Lịch sử địa phương, trang 20, 21)
Giáo dục KNS
	

	
	
	
	Viết: Ôn chữ hoa N, M
	1 tiết
	
	

	
	
	
	LTVC: MRVT Trường học
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 2: Bản tin Ngày hội Nghệ sĩ nhí
	Đọc: Bản tin Ngày hội Nghệ sĩ nhí
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Nói và nghe: Họp nhóm, tổ
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Viết sáng tạo: Viết thông báo
	1 tiết
	
	

	4
	
	Bài 3: Mùa thu của em
	Đọc: Mùa thu của em
	2 tiết
	
	

	
	
	
	Viết: Nghe – viết Cậu học sinh mới. Viết hoa địa danh Việt Nam. Phân biết ch/tr, ươc/ươt.
	1 tiết
	
	

	
	
	
	LTVC: Luyện tập về từ chỉ sự vật, đặc điểm. Luyện tập câu kể.
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 4: Hoa cỏ sân trường
	Đọc: Hoa cỏ sân trường
	1 tiết
	GD bảo vệ môi trường.
	

	
	
	
	Nói và nghe: Đọc – kể Cậu học sinh mới.
	1 tiết
	Giáo dục KNS

	

	
	
	
	Viết sáng tạo: Điền thông tin vào tờ khai in sẵn
	1 tiết
	
	

	5
	Những búp măng non
	Bài 1: Gió sông Hương
	Đọc: Gió sông Hương
	2 tiết
	
	

	
	
	
	Viết: Ôn chữ hoa D, Đ
	1 tiết
	
	

	
	
	
	LTVC: MRVT Thiếu nhi
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 2: Triển lãm Thiếu nhi với 5 điều Bác Hồ dạy
	Đọc: Triển lãm Thiếu nhi với 5 điều Bác Hồ dạy
	1 tiết
	Lồng ghép ANQP: Ca ngợi tấm lòng bao la rộng lớn của Bác Hồ dành cho thiếu nhi Việt Nam.
	

	
	
	
	Nói và nghe: Giới thiệu hoạt động của lớp
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Viết sáng tạo: Viết bản tin ngắn
	1 tiết
	
	

	6
	
	Bài 3: Hai bàn tay em
	Đọc: Hai bàn tay em
	2 tiết
	Giáo dục KNS
	

	
	
	
	Viết: Nghe – viết Đường đến trường. Phân biệt d/gi, ay/ây, uôc/uôt.
	1 tiết
	
	

	
	
	
	LTVC: So sánh
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 4: Lớp học cuối đông
	Đọc: Lớp học cuối đông
	1 tiết
	Giáo dục KNS
	

	
	
	
	Nói và nghe: Nghe kể Mơ ước của Sam
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Viết sáng tạo: Tả cuốn sách dựa vào gợi ý.
	1 tiết
	
	

	7
	Em là Đội viên
	Bài 1: Phần thưởng
	Đọc: Phần thưởng
	2 tiết
	
	

	
	
	
	Viết: Ôn chữ hoa P,R,B.
	1 tiết
	
	

	
	
	
	LTVC: MRVT Đội viên
	1 tiết
	Lồng ghép ANQP: Kể thêm các tấm gương dũng cảm, yêu nước của thiếu niên Việt Nam mà học sinh biết.
	

	
	
	Bài 2: Đơn xin vào Đội
	Đọc: Đơn xin vào Đội
	1 tiết
	Lồng ghép ANQP: Nêu gương anh dũng hy sinh của ĐTNTP HCM Việt Nam qua các thời kì lịch sử.
Giáo dục tư tưởng HCM: HS phấn đấu rèn luyện trong học tập và lao động để trở thành con ngoan, trò giỏi
	

	
	
	
	Nói và nghe: Nói về việc phấn đấu để trở thành đội viên.
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Viết sáng tạo: Luyện tập điền thông tin vào tờ khai in sẵn.
	1 tiết
	
	

	8
	
	Bài 3: Ngày em vào Đội
	Đọc: Ngày em vào Đội
	2 tiết
	Lồng ghép ANQP: Ca ngợi tấm gương dũng cảm, yêu nước của anh Kim Đồng
	

	
	
	
	Viết: Nghe – viết Ngày em vào Đội. Luyện tập viết hoa địa danh Việt Nam. Phân biệt ch/tr, an/ang.
	1 tiết
	
	

	
	
	
	LTVC: Luyện tập về so sánh
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 4: Lễ kết nạp Đội
	Đọc: Lễ kết nạp Đội
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Nói và nghe: Nghe- kể Chú bé nhanh trí.
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Viết sáng tạo: Viết thư điện tử cho bạn bè.
	1 tiết
	
	

	9
	Ôn tập giữa học kì 1
	Ôn tập giữa học kì 1
	Ôn tập giữa kì 1 Tiết 1
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Ôn tập giữa kì 1 Tiết 2
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Ôn tập giữa kì 1 Tiết 3
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Ôn tập giữa kì 1 Tiết 4
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Ôn tập giữa kì 1 Tiết 5
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Ôn tập giữa kì 1 Tiết 6
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Ôn tập giữa kì 1 Tiết 7
	1 tiết
	
	

	10
	Ước mơ tuổi thơ
	Bài 1: Ý tưởng của chúng mình
	Đọc: Ý tưởng của chúng mình
	2 tiết
	
	

	
	
	
	Viết: Ôn chữ hoa C, G
	1 tiết
	
	

	
	
	
	LTVC: MRVT Ước mơ.
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 2: Điều kì diệu
	Đọc: Điều kì diệu
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Nói và nghe: Nói về một nhân vật trong truyện
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Viết sáng tạo: Viết đoạn văn nêu tình cảm với thầy cô giáo hoặc một người bạn.
	1 tiết
	
	

	11
	
	Bài 3: Chuyện xây nhà
	Đọc: Chuyện xây nhà
	2 tiết
	GD bảo vệ môi trường
	

	
	
	
	Viết: Nghe – viết Chuyện xây nhà. Phân biệt ch/tr, r/d/gi, iên/iêng.
	1 tiết
	
	

	
	
	
	LTVC: Luyện tập về so sánh.
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 4: Ước mơ màu xanh
	Đọc: Ước mơ màu xanh
	1 tiết
	GD bảo vệ môi trường
	

	
	
	
	Nói và nghe: Đọc- kể Ý tưởng của chúng mình
	1 tiết
	Tích hợp liên môn HĐTN
ND tích hợp: Tình cảm của HS với thầy cô giáo.
	

	
	
	
	Viết sáng tạo: Luyện tập viết đoạn văn nêu tình cảm với thầy cô giáo hoặc một người bạn.
	1 tiết
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	Cùng em sáng tạo
	Bài 1: Đồng hồ Mặt Trời
	Đọc: Đồng hồ Mặt Trời
	2 tiết
	Giáo dục KNS
	

	
	
	
	Viết: Ôn chữ hoa S, L, T.
	1 tiết
	
	

	
	
	
	LTVC: MRVT Sáng tạo
	1 tiết
	Lồng ghép ANQP: Nêu những tấm gương lao động sáng tạo trong chiến đấu.
	

	
	
	Bài 2: Cuốn sách em yêu
	Đọc: Cuốn sách em yêu
	1 tiết
	Giáo dục KNS
	

	
	
	
	Nói và nghe: Nói về một đồ dùng cá nhân dựa vào gợi ý
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Viết sáng tạo: Tả một đồ dùng cá nhân
	1 tiết
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	Bài 3: Bàn tay cô giáo
	Đọc: Bàn tay cô giáo
	2 tiết
	
	

	
	
	
	Viết: Nhớ - viết Bàn tay cô giáo. Viết hoa tên người nước ngoài. Phân biệt s/x, âc/ât
	1 tiết
	
	

	
	
	
	LTVC: Từ có nghĩa giống nhau. Câu hỏi.
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 4: Thứ Bảy xanh
	Đọc: Thứ Bảy xanh
	1 tiết
	GD bảo vệ môi trường
	

	
	
	
	Nói và nghe: Nghe – kể Ông Trạng giỏi tính toán
	1 tiết
	GDĐP: Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ: Tìm hiểu thi tướng Huỳnh Văn Nghệ. Khám phá các tác phẩm của thi tướng Huỳnh Văn Nghệ.Tìm hiểu tác phẩm Nhớ Bắc của thi tướng Huỳnh Văn Nghệ.
	

	
	
	
	Viết sáng tạo: Viết đoạn văn nêu lí do thích hoặc không thích một nhân vật trong câu chuyện.
	1 tiết
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	Vòng tay bè bạn
	Bài 1: Chú sẻ và bông hoa bằng lăng
	Đọc: Chú sẻ và bông hoa bằng lăng
	2 tiết
	TH liên môn Đạo đức ND biết  giữ lời hứa để có tình bạn đẹp
	

	
	
	
	Viết: Ôn chữ hoa E, Ê
	1 tiết
	
	

	
	
	
	LTVC: MRVT Bạn bè
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 2: Thư thăm bạn
	Đọc: Thư thăm bạn
	1 tiết
	Giáo dục KNS

	

	
	
	
	Nói và nghe: Nói về một người bạn dựa vào gợi ý
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Viết sáng tạo: Viết thư cho bạn bè
	1 tiết
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	Bài 3: Đôi bạn
	Đọc: Đôi bạn
	2 tiết
	Giáo dục KNS
	

	
	
	
	Viết: Nhớ - viết Đôi bạn. Phân biệt d/gi, r/d/gi, v/d/gi.
	1 tiết
	
	

	
	
	
	LTVC: Luyện tập về từ có nghĩa giống nhau. Dấu gạch ngang
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 4: Hai người bạn
	Đọc: Hai người bạn
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Nói và nghe: Nghe – kể Những người bạn
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Viết sáng tạo: Luyện tập viết thư cho bạn bè.
	1 tiết
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	Mái ấm gia đình
	Bài 1: Ông ngoại
	Đọc: Ông ngoại
	2 tiết
	Giáo dục KNS
	

	
	
	
	Viết: Ôn chữ hoa I, K
	1 tiết
	
	

	
	
	
	LTVC: MRVT Gia đình
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 2: Vườn dừa của ngoại
	Đọc: Vườn dừa của ngoại
	1 tiết
	GDĐP: Giới thiệu Vườn bưởi Tân Triều
	

	
	
	
	Nói và nghe: Nói về một nhân vật trong truyện tranh hoặc phim hoạt hình.
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Viết sáng tạo: Viết thư cho người thân
	1 tiết
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	Bài 3: Như có ai đi vắng
	Đọc: Như có ai đi vắng
	2 tiết
	
	

	
	
	
	Viết: Nghe – viết Vườn trưa. Phân biệt êch/uêch,  ch/tr, ac/at.
	1 tiết
	
	

	
	
	
	LTVC: Từ có nghĩa trái ngược nhau.
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 4: Thuyền giấy
	Đọc: Thuyền giấy
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Nói và nghe: Nghe – kể Món quà tặng cha
	1 tiết
	Giáo dục KNS

	

	
	
	
	Viết sáng tạo: Luyện tập viết thư cho người thân.
	1 tiết
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	Ôn tập cuối học kì 1
	Ôn tập cuối học kì 1
	Ôn tập cuối học kì 1 (Tiết 1)
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Ôn tập cuối học kì 1 (Tiết 2)
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Ôn tập cuối học kì 1 (Tiết 3)
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Đánh giá cuối học kì 1
	4 tiết
	
	

	Tổng
	126 tiết
	
	



	Tuần, tháng 
	Chương trình sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức...)
	Ghi chú

	
	Chủ đề
	Tên bài 
	Tiết học
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	Bốn mùa mở hội
	Bài 1: Chiếc áo của hoa đào
	Đọc: Chiếc áo của hoa đào
	2 tiết
	+Tích hợp môn HĐTN
ND: Em biết thêm trang phục truyền thống của dân tộc Khmer.
	

	
	
	
	Viết: Ôn chữ hoa V, H
	1 tiết
	
	

	
	
	
	LTVC: MRVT Lễ hội
	1 tiết
	GDĐP: Giới thiệu cho HS 2 lễ hội tiêu biểu ở Đồng Nai: Lễ hội Kì Yên, Lễ hội cúng Bà và một số lễ hội khác (trang 24, 25)
	

	
	
	Bài 2: Đua ghe ngo
	Đọc: Rộn ràng hội xuân
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Nói và nghe: Nói về một nhân vật em thích dựa vào gợi ý
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Viết sáng tạo: Viết một đoạn văn thuật lại ngày hội đã chứng kiến
	1 tiết
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	Bài 3: Rộn ràng hội xuân
	Đọc: Rộn ràng hội xuân
	2 tiết
	+Tích hợp môn HĐTN
ND:  HS tham gia một số hoạt động hội xuân ở trường, lớp.
+Giáo dục kỹ năng sống cho HS
	

	
	
	
	Viết: 	Nghe – viết Lễ hội hoa nước Ý
- Phân biệt s/ x, ch/ tr, dấu hỏi/ dấu ngã
	1 tiết
	
	

	
	
	
	LTVC: Câu khiến. Dấu chấm than
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 4: Đọc đáo lễ hội đèn trung thu
	Đọc: Độc đáo lễ hội đèn Trung thu
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Nói và nghe: Nghe – kể Ông già mùa đông và cô bé tuyết
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Viết sáng tạo: Luyện tập viết đoạn văn thuật lại một ngày hội đã chứng kiến
	1 tiết
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	Nghệ sĩ tí hon
	Bài 1: Nghệ sĩ tí hon
	Đọc Từ bản nhạc bị đánh rơi
	2 tiết
	
	

	
	
	
	Viết: Ôn viết chữ hoa O, Ô, Ơ, Q
	1 tiết
	
	

	
	
	
	LTVC: MRVT Nghệ thuật; mở rộng câu Để làm gì?
	1 tiết
	GDĐP: Giới thiệu một số loại hình nghệ thuật ở Đồng Nai ( Tài liệu Lịch sử địa phương, trang 40)
	

	
	
	Bài 2: Quảng cáo
	Đọc: Quảng cáo
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Nói và nghe: Nói về một nhân vật trong truyện tranh hoặc phim  hoạt hình
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Viết sáng tạo: Nhận diện và tìm ý cho đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc với một nghệ sĩ hoặc một nhân vật trong phim hoạt hình
	1 tiết
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	Bài 3: Nghệ nhân Bát Tràng
	Đọc: Nghệ nhân Bát Tràng
	2 tiết
	GDĐP: Làng nghề dệt thổ cẩm của người Mạ ở Tà Lài. Tìm hiểu làng nghề dệt thổ cẩm Tà Lài. Khám phá các sản phẩm của nghề dệt thổ cẩm ở Tà Lài.
	

	
	
	
	Viết: Nghe - viết Sắc màu
- Phân biệt iêu/ yêu,  l/ n, ưc/ ưt
	1 tiết
	
	

	
	
	
	LTVC: Luyện tập câu khiến
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 4: Tiếng đàn
	Đọc: Tiếng đàn
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Nói và nghe: Nghe – kể Thi nhạc
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Viết sáng tạo: Luyện tập 
viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc với một nghệ sĩ hoặc một nhân vật trong bộ phim hoạt hình
	1 tiết
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	Niềm vui thể thao
	Bài 1: Cuộc chạy đua trong rừng
	Đọc: Cuộc chạy đua trong rừng
	2 tiết
	+Tích hợp môn HĐTN, Đạo đức
ND: Học sinh biết phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu của bản thân.
	

	
	
	
	Viết: Ôn viết chữ hoa U, Ư
	1 tiết
	
	

	
	
	
	LTVC: MRVT Thể thao
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 2: Cô gái nhỏ hóa “kình ngư”
	Đọc: Cô gái nhỏ hoá “kình ngư”
	1 tiết
	+ Giáo dục KNS
	

	
	
	
	Nói và nghe: Nói về một đồ vật dựa vào gợi ý
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Viết sáng tạo: Nhận diện và tìm ý cho đoạn văn thuật lại một trận thi đấu hoặc một buổi luyện tập thể thao
	1 tiết
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	Bài 3: chơi bóng với bố
	Đọc: Chơi bóng với bố
	2 tiết
	
	

	
	
	
	Viết: Nghe – viết Cùng vui chơi
- Phân biệt d/ gi, iu/ ưu, ân/ âng
	1 tiết
	
	

	
	
	
	LTVC: Câu cảm. Dấu chấm than
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 4: ngọc lửa Ô-lim-pích
	Đọc: Ngọn lửa Ô-lim-pích
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Nói và nghe: Đọc – kể Cuộc chạy đua trong rừng
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Viết sáng tạo: Luyện tập viết đoạn văn thuật lại một trận thi đấu hoặc một buổi luyện tập thể thao
	1 tiết
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Thiên nhiên kì thú
	Bài 1: giọt sương
	Đọc Giọt sương
	2 tiết
	
	

	
	
	
	Viết:  Ôn viết chữ hoa Y, X
	1 tiết
	
	

	
	
	
	LTVC: MRVT Thiên nhiên
	1 tiết
	+ Giáo dục BVMT cho HS
	

	
	
	Bài 2: Những đám mây ngũ sắc
	Đọc: Những đám mây ngũ sắc
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Nói và nghe: Tưởng tượng và diễn tả lại dáng vẻ hoặc hành động, lời nói của một nhân vật trong câu chuyện
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Viết sáng tạo: Tả một đồ vật thường dùng khi đi học hoặc đi tham quan, du lịch
	1 tiết
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	Bài 3: Chuyện hoa, chuyện quả
	Đọc: Chuyện hoa, chuyện quả
	2 tiết
	
	

	
	
	
	Viết: Nghe – viết Rừng cọ quê tôi
- Phân biệt d/ gi, s/ x, im/ iêm
	1 tiết
	
	

	
	
	
	LTVC: Dấu ngoặc kép
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 4: Mùa xuân đã về
	Đọc:  Mùa xuân đã về
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Nói và nghe: Nghe – kể Bồ nông có hiếu
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Viết sáng tạo: Luyện tập viết đoạn văn tả một đồ vật thường dùng khi đi học hoặc khi đi tham quan, du lịch
	1 tiết
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	ÔN TẬP GIỮA HK II
	Ôn tập giữa HK II
	Ôn tập giữa HK II Tiết 1
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Ôn tập giữa HK II Tiết 2
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Ôn tập giữa HK II Tiết 3
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Ôn tập giữa HK II Tiết 4
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Ôn tập giữa HK II Tiết 5
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Ôn tập giữa HK II Tiết 6
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Ôn tập giữa HK II Tiết 7
	1 tiết
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	Quê hương tươi đẹp
	Bài 1: Nắng phương Nam
	Đọc Nắng phương Nam
	2 tiết
	GDĐP: Đồng Nai – Vùng đất, con người 
	

	
	
	
	Viết : Ôn viết chữ hoa A, Ă, Â (kiểu 2)
	1 tiết
	
	

	
	
	
	LTVC: MRVT Quê hương
	1 tiết
	* GDQPAN: giáo dục tình yêu quê hương và yêu đất nước.
	

	
	
	Bài 2: Trái tim xanh
	Đọc: Trái tim xanh
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Nói và nghe: Nói chuyện qua điện thoại với cách mở đầu và kết thúc phù hợp
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Viết sáng tạo: Nhận diện và tìm ý cho đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc trước một cảnh đẹp ở quê hương hoặc nơi em ở
	1 tiết
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	Bài 3: Vàm Cỏ Đông
	Đọc: Vàm Cỏ Đông
	2 tiết
	GDĐP: Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ
+Tích hợp môn Đạo đức
ND:Em biết một số cảnh đẹp của Đất nước.
	

	
	
	
	Viết: Nhớ – viết Vàm Cỏ Đông
- Luyện tập viết hoa địa danh Việt Nam
- Phân biệt s/ x, ong/ ông
	1 tiết
	
	

	
	
	
	LTVC: Đoạn văn. Dấu hai chấm
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 4: Cảnh làng Dạ
	Đọc: Cảnh làng Dạ
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Nói và nghe: Đọc – kể Nắng phương Nam
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Viết sáng tạo: Luyện tập viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của em trước một cảnh đẹp ở quê hương hoặc nơi em ở
	1 tiết
	+ Giáo dục BVMT cho HS
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Đất nước mến yêu
	Bài 1: Hai Bà Trưng
	Đọc: Hai Bà Trưng
	2 tiết
	GDĐP: Đồng Nai – Vùng đất, con người 
Lồng ghép ANQP: Nêu gương những người mẹ việt Nam đã anh dũng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.
	

	
	
	
	Viết: Ôn viết chữ hoa N, M (kiểu 2)
	1 tiết
	
	

	
	
	
	LTVC: MRVT Đất nước
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 2: Một điểm đến thú vị
	Đọc: Một điểm đến thú vị
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Nói và nghe: Nói chuyện qua điện thoại để hỏi thăm sức khoẻ và chia sẻ một điều thú vị
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Viết sáng tạo: Nhận diện và tìm ý cho đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc trước một cảnh đẹp của đất nước Việt Nam
	1 tiết
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	Bài 3: Non xanh nước biếc
	Đọc: Non xanh nước biếc
	2 tiết
	Lồng ghép ANQP: Kể các hoạt động của các chú bộ đội, công an trong việc bảo vệ tổ quốc.
	

	
	
	
	Viết : Nghe – viết Hai Bà Trưng
- Luyện tập viết hoa tên địa danh Việt Nam
- Phân biệt l/ n, g/ r
	1 tiết
	
	

	
	
	
	LTVC: Luyện tập về từ ngữ chỉ đặc điểm
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 4: Mênh mong mùa nước nổi
	Đọc: Mênh mông mùa nước nổi
	1 tiết
	GDĐP: Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ

	

	
	
	
	Nói và nghe: Nghe – kể Sự tích hoa mào gà
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Viết sáng tạo: Luyện tập viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc trước một cảnh đẹp của đất nước Việt Nam
	1 tiết
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Một mái nhà chung
	Bài 1: Cậu bé và mẫu san hô
	Đọc: Cậu bé và mẩu san hô
	2 tiết
	
	

	
	
	
	Viết: Ôn viết chữ hoa Q, V (kiểu 2)
	1 tiết
	
	

	
	
	
	LTVC: MRVT Môi trường
	1 tiết
	+ Giáo dục BVMT cho HS  
	

	
	
	Bài 2: Hương vị Tết bốn phương
	Đọc: Hương vị Tết bốn phương
	1 tiết
	+Giáo dục địa phương cho HS: Liên hệ các món ăn đặc trưng ngày Tết ở vùng miền em sinh sống.
	

	
	
	
	Nói và nghe: Luyện tập nói về một nhân vật trong truyện tranh hoặc phim hoạt hình
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Viết sáng tạo: Luyện tập viết đoạn văn ngắn nêu lí do thích hoặc không thích một nhân vật trong câu chuyện
	1 tiết
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	Bài 3: Một mái nhà chung
	Đọc: Một mái nhà chung
	2 tiết
	
	

	
	
	
	Viết: Nhớ – viết Một mái nhà chung
- Phân biệt d/ gi, l/ n, ươn/ ương
	1 tiết
	
	

	
	
	
	LTVC: Luyện tập từ ngữ có nghĩa trái ngược nhau
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 4: Đi tàu trên sông Von-ga
	Đọc: Đi tàu trên sông Von-ga
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Nói và nghe: Xem – kể Bông lúa
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Viết sáng tạo: Viết đoạn văn thuật lại một việc làm góp phần bảo vệ môi trường
	1 tiết
	+ Giáo dục BVMT cho HS .
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	Bài 5: Cóc kiện trời
	Đọc: Cóc kiện Trời
	2 tiết
	
	

	
	
	
	Viết: Nghe – viết Vời vợi Ba Vì
- Phân biệt ênh/ uênh, l/ n, dấu hỏi/ dấu ngã
	1 tiết
	
	

	
	
	
	LTVC: Luyện tập từ ngữ chỉ sự vật, từ ngữ chỉ hoạt động, trạng thái; từ ngữ chỉ đặc điểm, tính chất
– Luyện tập câu hỏi, câu khiến
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 6: Bồ câu hiếu khách
	Đọc: Bồ câu hiếu khách
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Nói và nghe: Đọc – kể Cóc kiện Trời
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Viết sáng tạo: Luyện tập viết đoạn văn nêu lí do thích hoặc không thích một nhân vật trong câu chuyện
	1 tiết
	
	

	35
	ÔN TẬP CUỐI HK II
	Ôn tập cuối HK2
	Ôn tập cuối HK II (Tiết 1)
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Ôn tập cuối HK II (Tiết 2)
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Ôn tập cuối HK II (Tiết 3)
	1 tiết
	
	

	
	
	
	Đánh giá Cuối học kì II
	4 tiết
	
	

	Tổng
	119 tiết
	
	


	


 Môn Toán
 Một tuần 5 tiết x 35= 175 tiết/ 1 năm, HK1 90 tiết, HK2 85 tiết

	T
u
ầ
n
	Chương trình sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức...)
	Ghi chú

	
	Chủ đề
	Tên bài
	Tiết học
	
	

	1
	ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG
	Ôn tập các số đến 1000 
	2 tiết
	
	

	
	
	Ôn tập các số đến 1000 (tiếp theo)
	
	
	

	
	
	Ôn tập phép cộng, phép trừ
	2 tiết
	
	

	
	
	Ôn tập phép cộng, phép trừ (tiếp theo)
	
	
	

	
	
	Cộng nhẩm, trừ nhẩm
	1 tiết
	
	

	2
	
	Tìm số hạng
	1 tiết
	
	

	
	
	Tìm số bị trừ, tìm số trừ
	1 tiết
	
	

	
	
	Ôn tập phép nhân
	1 tiết
	
	

	
	
	Ôn tập phép chia
	1 tiết
	
	

	
	
	Tìm thừa số
	1 tiết
	
	

	3
	
	Tìm số bị chia, tìm số chia
	1 tiết
	
	

	
	
	Em làm được những gì?(tiết 1)
	2 tiết
	
	

	
	
	Em làm được những gì?(tiết 2)
	
	
	

	
	
	Mi-li-mét (tiết 1)
	2 tiết
	
	

	
	
	Mi-li-mét (tiết 2)
	
	
	

	4
	
	Hình tam giác. Hình tứ giác
	1 tiết
	GD Địa phương: Giới thiệu tứ giác Long Xuyên
	

	
	
	Khối hộp chữ nhật. Khối lập phương
	1 tiết
	
	

	
	
	Xếp hình (tiết 1)
	2 tiết
	
	

	
	
	Xếp hình (tiết 2)
	
	
	

	
	
	Xem đồng hồ (tiết 1)
	2 tiết
	
	

	5
	
	Xem đồng hồ (tiết 2)
	
	
	

	
	
	Bài toán giải bằng hai bước tính (tiết 1)
	2 tiết
	
	

	
	
	Bài toán giải bằng hai bước tính (tiết 2)
	
	
	

	
	
	Làm quen với biểu thức
	1 tiết
	
	

	
	
	Tính giá trị của biểu thức (tiết 1)
	
3 tiết
	
	

	

6
	
	Tính giá trị của biểu thức (tiết 2)
	
	
	

	
	
	Tính giá trị của biểu thức (tiết 3)
	
	
	

	
	
	Làm tròn số
	1 tiết
	*GDQPAN:giáo dục tinh thần yêu nước.
	

	
	
	Làm quen với chữ số La Mã
	1 tiết
	
	

	
	
	Em làm được những gì?(tiết 1)
	2 tiết
	
	

	7
	
	Em làm được những gì?(tiết 2)
	
	
	

	
	
	Thực hành và trải nghiệm: Làm hộp bút từ vỏ hộp đã qua sử dụng (tiết 1)
	2 tiết
	*Bài học STEM – tích hợp môn Toán, Công nghệ
*Dự kiến sản phẩm: Đồng hồ chữ số La Mã
	

	
	
	Thực hành và trải nghiệm: Làm hộp bút từ vỏ hộp đã qua sử dụng (tiết 2)
	
	
	

	
	PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000
	Bảng nhân 3 
	1 tiết
	
	

	
	
	Bảng chia 3
	1 tiết
	
	

	8
	
	Bảng nhân 4
	1 tiết
	
	

	
	
	Bảng chia 4
	1 tiết
	
	

	
	
	Một phần hai, một phần ba, một phần tư, một phần năm (tiết 1)
	2 tiết
	
	

	
	
	Một phần hai, một phần ba, một phần tư, một phần năm (tiết 2)
	
	
	

	
	
	Nhân nhẩm, chia nhẩm
	1 tiết
	
	

	9
	
	Em làm được những gì?(tiết 1)
	2 tiết
	
	

	
	
	Em làm được những gì?(tiết 2)
	
	
	

	
	
	Nhân với số có một chữ số trong phạm vi 1000 
	1 tiết
	
	

	
	
	Nhân với số có một chữ số trong phạm vi 1000 (tiếp theo – tiết 1)
	2 tiết
	
	

	
	
	Nhân với số có một chữ số trong phạm vi 1000 (tiếp theo – tiết 2)
	
	
	

	


10
	
	Phép chia hết và phép chia có dư (tiết 1)
	
2 tiết
	
	

	
	
	Phép chia hết và phép chia có dư (tiết 2)
	
	
	

	
	
	Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiết 1)
	2 tiết
	
	

	
	
	Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiết 2)
	
	
	

	
	
	Em làm được những gì?(tiết 1)
	2 tiết
	
	

	11
	
	Em làm được những gì?(tiết 2)
	
	
	

	
	
	Kiểm tra 
	1 tiết
	
	

	
	
	Bảng nhân 6
	1 tiết
	
	

	
	
	Bảng chia 6
	1 tiết
	
	

	
	
	Gấp một số lên một số lần
	1 tiết
	
	

	12
	
	Bảng nhân 7
	1 tiết
	
	

	
	
	Bảng chia 7
	1 tiết
	
	

	
	
	Bảng nhân 8
	1 tiết
	*GDQPAN: truyền thống lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.
	

	
	
	Bảng chia 8
	1 tiết
	
	

	
	
	Giảm một số đi một số lần
	1 tiết
	
	

	13
	
	Bảng nhân 9
	1 tiết
	
	

	
	
	Bảng chia 9
	1 tiết
	
	

	
	
	Em làm được những gì? (tiết 1)
	2 tiết
	STEM: Lồng ghép tiết 1, HĐ 2, trang 69.
	

	
	
	Em làm được những gì? (tiết 2)
	
	*Giáo dục: KNS
	

	
	
	Xem đồng hồ (tiết 1)
	2 tiết
	
	

	14
	
	Xem đồng hồ (tiết 2)
	
	
	

	
	
	Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiết 1)
	3 tiết
	
	

	
	
	Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiết 2)
	
	
	

	
	
	Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiết 3)
	
	
	

	
	
	So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
	1 tiết
	
	

	15
	
	Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng (tiết 1)
	2 tiết
	
	

	
	
	Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng (tiết 2)
	
	
	

	
	
	Hình tròn (tiết 1)
	2 tiết
	
	

	
	
	Hình tròn (tiết 2)
	
	
	

	
	
	Nhiệt độ. Đo nhiệt độ 
	
	
	

	16
	
	Em làm được những gì? (tiết 1)
	2 tiết
	*Giáo dục: KNS
	

	
	
	Em làm được những gì? (tiết 2)
	
	
	

	
	
	Thực hành và trải nghiệm: Giờ giấc – Thời tiết (tiết 1)
	2 tiết
	
	

	
	
	Thực hành và trải nghiệm: Giờ giấc – Thời tiết (tiết 2)
	
	
	

	
	ÔN TẬP HỌC KÌ 1 (9TIẾT)
	Ôn tập các số trong phạm vi 1000 (tiết 1)
	2 tiết
	
	*

	
17
	
	Ôn tập các số trong phạm vi 1000 (tiết 2)
	
	
	

	
	
	Ôn tập các phép tính (tiết 1)
	3 tiết
	
	

	
	
	Ôn tập các phép tính (tiết 2)
	
	
	

	
	
	Ôn tập các phép tính (tiết 3)
	
	
	

	
	
	Ôn tập hình học và đo lường (tiết 1)
	2 tiết
	
	

	18
	
	Ôn tập hình học và đo lường (tiết 2)
	
	
	

	
	
	Ôn tập thống kê có thể, chắc chắn, không thể 
	
	
	

	
	
	Thực hành và trải nghiệm: Đo khoảng cách bằng bước chân (tiết 1)
	2 tiết
	
	

	
	
	Thực hành và trải nghiệm: Đo khoảng cách bằng bước chân (tiết 2)
	
	
	

	
	
	Kiểm tra học kì 1
	
	
	

	TỔNG
	90 tiết
	
	



	T
u
ầ
n
	Chương trình sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức...)
	Ghi chú

	
	Chủ đề
	Tên bài
	Tiết học
	
	

	19

	CÁC SỐ ĐẾN 10000
	Chục nghìn (tiết 1)
	2 tiết
	
	

	
	
	Chục nghìn (tiết 2)
	
	
	

	
	
	Các số có bốn chữ số (tiết 1)
	2 tiết
	*GD Địa phương: Giới thiệu về cảnh đẹp địa phương em: Chợ Bến Thành, Dinh Độc Lập.
	

	
	
	Các số có bốn chữ số (tiết 2)
	
	
	

	
	
	So sánh các số có bốn chữ số (tiết 1)
	2 tiết
	
	

	20
	
	So sánh các số có bốn chữ số (tiết 2)
	
	*GD Địa phương: Giới thiệu về hai ngọn núi cao nhất và nhì nước ta.
	

	
	
	Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 (tiết 1)
	2 tiết
	*GDQPAN:giáo dục tinh thần yêu nước
	

	
	
	Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 (tiết 2)
	
	
	

	
	
	Phép trừ các số trong phạm vi 10 000 (tiết 1)
	3 tiết

	
	

	
	
	Phép trừ các số trong phạm vi 10 000 (tiết 2)
	
	
	

	21
	
	Phép trừ các số trong phạm vi 10 000 (tiết 3)
	
	
	

	
	
	Em làm được những gì? (tiết 1)
	2 tiết
	*GDQPAN:giáo dục tình yêu quê hương
	

	
	
	Em làm được những gì? (tiết 2)
	
	
	

	
	
	Tháng, năm (tiết 1)
	2 tiết
	
	

	
	
	Tháng, năm (tiết 2)
	
	
	

	22
	
	Gam (tiết 1)
	2 tiết
	
	

	
	
	Gam (tiết 2)
	
	
	

	
	
	Mi-li-lít (tiết 1)
	2 tiết
	
	

	
	
	Mi-li-lít (tiết 2)
	
	
	

	
	
	Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiết 1)
	3 tiết

	
	

	23
	
	Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiết 2)
	
	
	

	
	
	Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiết 3)
	
	
	

	
	
	Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiết 1)
	3 tiết

	
	

	
	
	Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiết 2)
	
	
	

	
	
	Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiết 3)
	
	
	

	24
	
	Em làm được những gì? (tiết 1)
	2 tiết 
	
	

	
	
	Em làm được những gì? (tiết 2)
	
	
	

	
	
	Góc vuông, góc không vuông (tiết 1)
	2 tiết

	
	

	
	
	Góc vuông, góc không vuông (tiết 2)
	
	
	

	
	
	Hình chữ nhật 
	1 tiết
	
	

	25
	
	Hình vuông
	
	
	

	
	
	Chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác
	
	
	

	
	
	Chu vi hình chữ nhật (tiết 1)
	2 tiết 
	
	

	
	
	Chu vi hình chữ nhật (tiết 2)
	
	
	

	
	
	Chu vi hình vuông (tiết 1)
	2 tiết 
	
	

	26
	
	Chu vi hình vuông (tiết 2)
	
	
	

	
	
	Bảng thống kê số liệu (tiết 1)
	4 tiết
	
	

	
	
	Bảng thống kê số liệu (tiết 2)
	
	
	

	
	
	Bảng thống kê số liệu (tiết 3)
	
	
	

	
	
	Bảng thống kê số liệu (tiết 4)
	
	
	

	27
	
	Các khả năng xảy ra của một sự kiện
	1 tiết
	
	

	
	
	Em làm được những gì? (tiết 1)
	2 tiết 
	
	

	
	
	Em làm được những gì? (tiết 2)
	
	
	

	
	
	Thực hành và trải nghiệm: Tính chu vi sàn phòng học, chu vi sân trường
	1 tiết
	
	

	
	
	Kiểm tra
	1 tiết
	
	

	28
	CÁC SỐ ĐẾN 100 000
	Trăm nghìn 
	
	
	

	
	
	Các số có năm chữ số (tiết 1)
	2 tiết 
	
	

	
	
	Các số có năm chữ số (tiết 2)
	
	
	

	
	
	So sánh các số có năm chữ số (tiết 1)
	2 tiết 
	
	

	
	
	So sánh các số có năm chữ số (tiết 2)
	
	
	

	

29
	
	Phép cộng các số trong phạm vi 100 000 (tiết 1)
	
2 tiết 
	
	

	
	
	Phép cộng các số trong phạm vi 100 000 (tiết 2)
	
	
	

	
	
	Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 (tiết 1)
	3 tiết 
	*GD BVMT cho HS
	

	
	
	Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 (tiết 2)
	
	
	

	
	
	Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 (tiết 3)
	
	
	

	30
	
	Em làm được những gì? (tiết 1)
	2 tiết 
	
	

	
	
	Em làm được những gì? (tiết 2)
	
	
	

	
	
	Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số (tiết 1)
	3 tiết
	
	

	
	
	Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số (tiết 2)
	
	
	

	
	
	Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số (tiết 3)
	
	
	

	31
	
	Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiết 1)
	3 tiết
	
	

	
	
	Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiết 2)
	
	
	

	
	
	Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiết 3)
	
	
	

	
	
	Em làm được những gì? (tiết 1)
	2 tiết
	
	

	
	
	Em làm được những gì? (tiết 2)
	
	
	

	32
	
	Diện tích của một hình
	1 tiết
	
	

	
	
	Xăng-ti-mét vuông (tiết 1)
	2 tiết
	
	

	
	
	Xăng-ti-mét vuông (tiết 2)
	
	
	

	
	
	Diện tích hình chữ nhật (tiết 1)
	2 tiết
	STEM: Lồng ghép tiết 1, HĐ 2, trang 74.
	

	
	
	Diện tích hình chữ nhật (tiết 2)
	
	
	

	33
	
	Diện tích hình vuông 
	
	
	

	
	
	Tiền Việt Nam (tiết 1)
	2 tiết
	*GD KNS
	

	
	
	Tiền Việt Nam (tiết 2)
	
	
	

	
	ÔN TẬP CUỐI NĂM
	Ôn tập các số trong phạm vi 100 000 (tiết 1)
	3 tiết
	
	

	
	
	Ôn tập các số trong phạm vi 100 000 (tiết 2)
	
	
	

	34
	
	Ôn tập các số trong phạm vi 100 000 (tiết 3)
	
	
	

	
	
	Ôn tập các phép tính (tiết 1)
	3 tiết
	
	

	
	
	Ôn tập các phép tính (tiết 2)
	
	
	

	
	
	Ôn tập các phép tính (tiết 3)
	
	
	

	
	
	Ôn tập hình học và đo lường (tiết 1)
	2 tiết
	
	

	35
	
	Ôn tập hình học và đo lường (tiết 2)
	
	
	

	
	
	Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất 
	1 tiết
	
	

	
	
	Thực hành và trải nghiệm: Hội chợ (tiết 1)
	2 tiết
	*GD KNS 
	

	
	
	Thực hành và trải nghiệm: Hội chợ (tiết 2)
	
	
	

	
	
	Kiểm tra cuối năm
	1 tiết
	
	

	TỔNG
	85 tiết
	
	



MônTNXH 
 Một tuần 2 tiết x 35= 70 tiết/ 1 năm, HK1 36 tiết, HK2 34 tiết

	Tuần
	Chương trình sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức...)
	Ghi chú

	
	Chủ đề
	Tên bài
	Tiết học
	
	

	1
	Chủ đề: Gia đình
	Bài 1: Họ nội, họ ngoại (T1)
	1 tiết
	Lồng ghép ANQP: Lấy ví dụ để chứng minh cho học sinh thấy hậu quả của những vụ cháy (nhà, kho, rừng ..)
	

	
	
	Bài 1: Họ nội, họ ngoại (T2)
	1 tiết
	STEM: Lồng ghép tiết 2, hoạt động 4, trang 8.
	

	2
	
	Bài 2: Kỉ niệm đáng nhớ của gia đình (T1)
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 2: Kỉ niệm đáng nhớ của gia đình (T2)
	1 tiết
	
	

	3
	
	Bài 3:Phòng tránh hoả hoạn khi ở nhà (T1)
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 3: Phòng tránh hoả hoạn khi ở nhà (T2)
	1 tiết
	
	

	4
	
	Bài 4: Giữ vệ sinh xung quanh nhà (T1)
	1 tiết
	*Giáo dục: BVMT.
	

	
	
	Bài 4: Giữ vệ sinh xung quanh nhà (T2)
	1 tiết
	
	

	5
	
	Bài 5: Ôn tập chủ đề Gia đình (T1)
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 5: Ôn tập chủ đề Gia đình(T2)
	1 tiết
	
	

	6
	Chủ đề: Trường 
học
	Bài 6 : Chúng em tham gia các HĐXH ở trường (T1)
	1 tiết
	GDĐP: Cụm di tích nơi diễn ra cuộc nổi dậy phá Nhà lao Tân Hiệp ngày 02/12/1956: Khám phá cụm Di tích nhà lao Tân Hiệp. Tìm hiểu cuộc nổi dậy phá nhà lao Tân Hiệp ngày 02/12/1956.
	

	
	
	Bài 6: Chúng em tham gia các HĐXH ở trường (T2)
	1 tiết
	*Tích hợp liên môn HĐTN
ND: HS tham gia các hoạt động ở trường, lớp về An toàn giao thông.
	

	7
	
	Bài 7: Truyền thống của trường em (T1)
	1 tiết
	*GD KNS cho HS
	

	
	
	Bài 7: Truyền thống của trường em (T2)
	1 tiết
	
	

	8
	
	Bài 8: Thực hành Giữ an toàn và vệ sinh trường học (T1) 
	1 tiết
	BVMT
	

	
	
	Bài 8: Thực hành Giữ an toàn và vệ sinh trường học (T2)
	1 tiết
	
	

	9
	
	Bài 8: Thực hành Giữ an toàn và vệ sinh trường học (Tiết 3)
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 9: Ôn tập chủ đề Trường học (T1)
	1 tiết
	
	

	10
	
	Bài 9: Ôn tập chủ đề Trường học (T2)
	1 tiết
	
	

	
	Chủ đề: Cộng đồng địa phương
	Bài 10: Di tích lịch sử – văn hoá và cảnh quan thiên nhiên (T1)
	1 tiết
	GDĐP: Làng nghề dệt thổ cẩm của người Mạ ở Tà Lài
*Giáo dục BVMT, Giáo dục về cảnh quan ở địa phương.
	

	11
	
	Bài 10: Di tích lịch sử – văn hoá và cảnh quan thiên nhiên (T2)
	1 tiết
	*Giáo dục BVMT, GD về cảnh quan thiên nhiên ở địa phương.
	

	
	
	Bài 11: Hoạt động sản xuất ở địa phương em (T1)
	1 tiết
	GDĐP: Bột Ca cao Định Quán
	

	12
	
	Bài 11: Hoạt động sản xuất ở địa phương em (T2)
	1 tiết
	Lồng ghép ANQP: Giới thiệu di tích lịch sử của địa phương: Nhà lao Tân Hiệp
	

	
	
	Bài 11: Hoạt động sản xuất ở địa phương em (T3)
	1 tiết
	*Giáo dục BVMT GD về hoạt động sản xuất ở địa phương.
	

	13
	
	Bài 12: Tiêu dùng tiết kiệm và BVMT (T1)
	1 tiết
	*Giáo dục BVMT.
	

	
	
	Bài 12: Tiêu dùng tiết kiệm và BVMT (T2)
	1 tiết
	
	

	14
	
	Bài 13: Thực hành khám phá Cuộc sống xung quanh em (T1)
	1 tiết
	Giáo dục BVMT
	

	
	
	Bài 13: Thực hành khám phá Cuộc sống xung quanh em (T2)
	1 tiết
	GDĐP: Cụm di tích nơi diễn ra cuộc nổi dậy phá nhà lao Tân Hiệp 02/12/1956 (Biên Hòa)
	

	15
	
	Bài 14: Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương  (T1)
	1 tiết
	*Tích hợp liên môn HĐTN 
ND:HS chia sẻ được ý kiến về các việc làm phù hợp để bào vệ môi trường.
	

	
	
	Bài 14:  Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương (T2)
	1 tiết
	
	

	16
	Chủ đề: Thực vật và động vật
	Bài 15: Lá thân, rễ của thực vật (T1)
	1 tiết
	*Bài học STEM: tích hợp môn Công nghệ 
- Dự kiến sản phẩm: Mô hình các bộ phận của cây.
	

	
	
	Bài 15: Lá thân, rễ của thực vật(T2)
	1 tiết
	
	

	17
	
	Bài 15: Lá thân, rễ của thực vật (T3)
	1 tiết
	
	

	
	
	Ôn tập cuối HK1
	1 tiết
	
	

	18
	
	Ôn tập cuối HKI
	1 tiết
	
	

	
	
	Kiểm tra
	1 tiết
	
	

	TỔNG
	36 tiết
	
	



	Tuần
	Chương trình sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức...)
	Ghi chú

	
	Chủ đề
	Tên bài
	Tiết học
	
	

	19
	Chủ đề: Thực vật và động vật
	Bài 16: Hoa và quả (T1)
	1 tiết
	Lồng ghép BTNB
	

	
	
	Bài 16: Hoa và quả (T2)
	1 tiết
	GDĐP: Bột ca cao Định Quán: Tìm hiểu về cây ca cao và bột Ca cao ở Định Quán. Tìm hiểu các công đoạn làm bột ca cao và các sản phẩm từ bột ca cao. 
	

	20
	
	Bài 17: Thế giới động vật quanh em (T1)
	1 tiết
	*Giáo dục BVMT
	

	
	
	Bài 17: Thế giới động vật quanh em (T2) 
	1 tiết
	
	

	21
	
	Bài 18: Sử dụng hợp lý thực vật và động vật (T1)
	1 tiết
	*Giáo dục  KNS
	

	
	
	Bài 18: Sử dụng hợp lý thực vật và động vật (T2)
	1 tiết
	
	

	22
	
	Bài 19: Ôn tập Chủ đề Thực vật và Động vật  (T1)
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 19: Ôn tập Chủ đề Thực vật và Động vật (T2)  
	1 tiết
	
	

	23
	Chủ đề: Con người và sức khỏe
	Bài 20: Cơ quan tiêu hoá (T1)
	1 tiết
	*Giáo dục  KNS
	

	
	
	Bài 20: Cơ quan tiêu hoá (T2)
	1 tiết
	
	

	24
	
	Bài 20: Cơ quan tiêu hoá (T3)
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 21: Cơ quan tuần hoàn (T1) 
	1 tiết
	*Giáo dục  KNS
	

	25
	
	Bài 21: Cơ quan tuần hoàn (T2)
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 21: Cơ quan tuần hoàn (T3)
	1 tiết
	
	

	26
	
	Bài 22: Cơ quan thần kinh (T1)
	1 tiết
	*Giáo dục  KNS
	

	
	
	Bài 22: Cơ quan thần kinh (T2)
	1 tiết
	
	

	27
	
	Bài 22: Cơ quan thần kinh (T3)
	1 tiết
	*Giáo dục  KNS
	

	
	
	Bài 23: Thức ăn, đồ uống có lợi cho cơ quan tiêu hoá, tuần hoàn, thần kinh  
	1 tiết
	
	

	28
	
	Bài 24: Thực hành: Tìm hiểu về chất và hoạt động có hại cho cơ quan tiêu hoá, tuần hoàn, thần kinh (T1)
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 24: Thực hành: Tìm hiểu về chất và hoạt động có hại cho cơ quan tiêu hoá, tuần hoàn, thần kinh (T2)
	1 tiết
	
	

	29
	
	Bài 25: Ôn tập chủ đề: Con người và sức khoẻ (T1)
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 25: Ôn tập chủ đề: Con người và sức khoẻ (T2)
	1 tiết
	
	

	30
	Chủ đề: Trái Đất và bầu trời

	Bài 26: Bốn phương trong không gian  (T1)
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 26: Bốn phương trong không gian (T2)
	1 tiết
	
	

	31
	
	Bài 27: Quả địa cầu – Mô hình thu nhỏ của Trái Đất  
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 28: Trái Đất trong hệ Mặt Trời  (T1)
	1 tiết
	
	

	32
	
	Bài 28: Trái Đất trong hệ Mặt Trời  (T2)
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 28: Trái Đất trong hệ Mặt Trời  (T3)
	1 tiết
	
	

	33
	
	Bài 29: Bề mặt Trái Đất (T1) 
	1 tiết
	*Tích hợp liên môn Tiếng Việt
ND: xác định vị trí Việt Nam trên Quả địa cầu.
	

	
	
	Bài 29: Bề mặt Trái Đất (T2)
	1 tiết
	
	

	34
	
	Bài 29: Bề mặt Trái Đất (T3)
	1 tiết
	*Giáo dục BVMT. *Giáo dục các hoạt động của con người ở từng đới khí hậu.
	

	
	
	Bài 30: Ôn tập chủ đề Trái Đất và bầu trời (T1) 
	1 tiết
	
	

	35
	
	Bài 30: Ôn tập chủ đề Trái Đất và bầu trời (T2)
	1 tiết
	
	

	
	
	Kiểm tra Cuối năm
	1 tiết
	
	

	TỔNG
	34 tiết
	
	


 
Môn Đạo Đức
Một tuần 1 tiết x 35= 35 tiết/ 1 năm, HK1 18 tiết, HK2 17 tiết
 
	Tuần
	Chương trình sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức...)
	Ghi chú

	
	Chủ đề
	Tên bài
	Tiết học
	
	

	1
	Chủ đề 1. Tuân thủ quy tắc an toàn giao thông
	Bài 1: An toàn giao thông khi đi bộ (tiết 1)
	1 tiết
	
	

	2
	
	Bài 1: An toàn giao thông khi đi bộ (tiết 2)
	1 tiết
	
	

	3
	
	Bài 2: An toàn khi đi trên các phương tiện giao thông (tiết 1)
	1 tiết
	
	

	4
	
	Bài 2: An toàn khi đi trên các phương tiện giao thông (tiết 2)
	1 tiết
	
	

	5
	Chủ đề 2. Ham học hỏi
	Bài 3: Em ham học hỏi (tiết 1)
	1 tiết
	*GD KNS cho HS
	

	6
	
	Bài 3: Em ham học hỏi (tiết 2)
	1 tiết
	
	

	7
	
	Bài 3: Em ham học hỏi (tiết 3)
	1 tiết
	
	

	8
	Chủ đề 3. Tích cực hoàn thành nhiệm vụ
	Bài 4: Tích cực hoàn thiện nhiệm vụ ở nhà (tiết 1)
	1 tiết
	*Tích hợp liên môn HĐTN
ND: thực hiện làm một số công việc nhà an toàn.
	

	9
	
	Bài 4: Tích cực hoàn thiện nhiệm vụ ở nhà (tiết 2)
	1 tiết
	
	

	10
	
	Bài 5: Tích cực hoàn thiện nhiệm vụ ở lớp, ở trường (tiết 1)
	1 tiết
	
	

	11
	
	Bài 5: Tích cực hoàn thiện nhiệm vụ ở lớp, ở trường (tiết 2)
	1 tiết
	*GD KNS cho HS
	

	12
	Chủ đề 4. Giữ lời hứa

	Bài 6: Em giữ lời hứa (tiết 1)
	1 tiết
	
	

	13
	
	Bài 6: Em giữ lời hứa (tiết 2)
	1 tiết
	
	

	14
	
	Bài 6: Em giữ lời hứa (tiết 3)
	1 tiết
	ĐĐBH: Chiếc vòng bạc
	

	15
	Chủ đề 5. Quan tâm hàng xóm, láng giềng
	Bài 7: Quan tâm hàng xóm, láng giềng (tiết 1)
	1 tiết
	*GD KNS cho HS
	

	16
	
	Bài 7: Quan tâm hàng xóm, láng giềng (tiết 2)
	1 tiết
	
	

	17
	
	Bài 7: Quan tâm hàng xóm, láng giềng (tiết 3)
	1 tiết
	ĐĐBH: Bát chè sẻ đôi
	

	18
	
	Ôn tập học kì 1
	1 tiết
	
	

	TỔNG
	18 tiết
	
	



	Tuần
	Chương trình sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức...)
	Ghi chú

	
	Chủ đề
	Tên bài
	Tiết học
	
	

	19
	Chủ đề 6. Khám phá bản thân
	Bài 8: Khám phá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân (tiết 1)
	1 tiết
	
	

	20
	
	Bài 8: Khám phá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân (tiết 2)
	1 tiết
	
	

	21
	
	Bài 8: Khám phá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân (tiết 3)
	1 tiết
	
	

	22
	
	Bài 9: Phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu của bản thân (tiết 1)
	1 tiết
	
	

	23
	
	Bài 9: Phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu của bản thân (tiết 2)
	1 tiết
	*GD KNS cho HS
	

	24
	
	Bài 9: Phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu của bản thân (tiết 3)
	1 tiết
	ĐĐBH: Giản dị, hòa nhã với nhân dân
	

	25
	Chủ đề 7. Xử lý bất hòa với bạn bè
	Bài 10: Em nhận biết bất hòa với bạn (tiết 1)
	1 tiết
	
	

	26
	
	Bài 10: Em nhận biết bất hòa với bạn (tiết 2)
	1 tiết
	
	

	27
	
	Bài 11: Em xử lý bất hòa với bạn (tiết 1)
	1 tiết
	
	

	28
	
	Bài 11: Em xử lý bất hòa với bạn (tiết 2)
	1 tiết
	ĐĐBH: HCM với thiếu nhi Đức
*GD KNS cho HS
	

	29
	Chủ đề 8. Em yêu tổ quốc Việt Nam
	Bài 12: Việt Nam tươi đẹp (tiết 1)
	1 tiết
	Lồng ghép ANQP: GD HS lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ quân đội, công an đã anh dũng hy sinh trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn an ninh trật tự.
	

	30
	
	Bài 12: Việt Nam tươi đẹp (tiết 2)
	1 tiết
	
	

	31
	
	Bài 13: Việt Nam trên đà phát triển (tiết 1)
	1 tiết
	
	

	32
	
	Bài 13: Việt Nam trên đà phát triển (tiết 2)
	1 tiết
	ĐĐBH: Bác Hồ là thế đấy
	

	33
	
	Bài 14: Tự hào truyền thống Việt Nam (tiết 1)
	1 tiết
	GDĐP: Cụm di tích nơi diễn ra cuộc nổi dậy phá nhà lao Tân Hiệp 02/12/1956 (Biên Hòa)
Lồng ghép ANQP: Nêu những câu chuyện về sự chịu đựng khó khăn, gian khổ của các chú bộ đội trong thời kỳ đánh giặc.
	

	34
	
	Bài 14: Tự hào truyền thống Việt Nam (tiết 2)
	1 tiết
	ĐĐBH: Các dân tộc phải đoàn kết
Lồng ghép ANQP: Ca ngợi tinh thần chiến đấu mưu trí, sáng tạo của các dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng.
	

	35
	
	Ôn tập cuối năm
	1 tiết
	
	

	TỔNG
	17 tiết
	
	


Môn HĐTN
  Một tuần 3 tiết x 35 tuần = 105 tiết/ 1 năm
 
	T
u
ầ
n

	Chương trình sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức...)
	Ghi chú

	
	Chủ đề
	Tiết học
	
	

	1
	Chủ đề 1. Em và trường tiểu học thân yêu
	Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia Lễ khai giảng 
	1 tiết
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề:
- Nghe và hát bài hát về lớp học
- Tìm hiểu những hoạt động thường diễn ra trong ngày.
- Lập thời gian biểu hằng ngày của em
	1 tiết
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Bầu chọn lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng,...
	1 tiết
	
	

	2
	
	Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia nội quy nhà trường 
	1 tiết
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề:
- Báo cáo kết quả thực hiện thời gian biểu của em.
- Ứng xử với những tình huống đột xuất khi thực hiện thời gian biểu.
	1 tiết
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Tham gia xây dựng nội quy lớp học.
	1 tiết
	
	

	3
	
	Sinh hoạt dưới cờ: Hoạt động vui Trung thu
	1 tiết
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề:
- Tìm hiểu cách trang trí lớp học.
- Lập kế hoạch trang trí lớp học.
	1 tiết
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Tham gia vui tết Trung thu ở lớp em.
	1 tiết
	Lồng ghép ATGT Bài 1
*BH Stem: tích hợp môn Toán
Dự kiến sản phẩm:  tạo ra vật từ sản phẩm tái chế
*Giáo dục: Bảo vệ môi trường.
	

	4
	
	Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia sinh hoạt dưới cờ
	1 tiết
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề:
- Xác định cách giữ an toàn và đảm bảo vệ sinh khi thực hiện trang trí lớp học.
- Thực hiện trang trí lớp học.
	1 tiết
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Chia sẻ cảm xúc của em sau khi trang trí lơp học.
	1 tiết
	Lồng ghép ATGT Bài 2
	

	5
	




















Chủ đề 2. An toàn trong cuộc sống

	Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia chương trình “ An toàn trong cuộc sống”.
	1 tiết
	*Giáo dục an toàn giao thông cho HS
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề:
- Chơi trò chơi “Ai nhanh - Ai đúng…”
- Xác định được các nguy cơ nếu không thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Thực hiện được những việc làm đảm bảo trong an toàn ăn uống.
	1 tiết
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Tổng kết tuần 5, lên kế hoạch phương hướng tuần 6.
	1 tiết
	Lồng ghép ATGT Bài 3
	

	6
	
	Sinh hoạt dưới cờ: Nghe nói chuyện về an toàn giao thông
	1 tiết
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề:
- Tìm hiểu những việc làm để thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm
- Xác định những việc làm để đảm bảo an toàn trong ăn uống
	1 tiết
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Nghe hướng dẫn sưu tầm tranh hoặc ảnh về vệ sinh an toàn thực phẩm.
	1 tiết
	 Lồng ghép ATGT Bài 4
	

	7
	
	Sinh hoạt dưới cờ: Tiểu phẩm về vệ sinh an toàn thực phẩm
	1 tiết
	*Giáo dục vệ sinh an toàn thực phẩm cho HS.
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề:
- Thực hành xử lí tình huống về vệ sinh an toàn thực phẩm
- Triển lãm tranh hoặc ảnh về vệ sinh an toàn thực phẩm
	1 tiết
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Nghe hướng dẫn sưu tầm tranh hoặc ảnh về vệ sinh an toàn thực phẩm.
	1 tiết
	Lồng ghép ATGT Bài 5
	

	8
	
	Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia tổng kết hoạt động chủ đề “An toàn trong cuộc sống”.
	1 tiết
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề:
- Tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm.
	1 tiết
	*Giáo dục KNS cho HS
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Tìm hiểu việc giữ an toàn trong lao động.
	1 tiết
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Chủ đề 3. Kính yêu thầy cô. Thân thiện với bạn bè
Cùng em sáng tạo
	Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia sinh hoạt dưới cờ.
	1 tiết
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề:
- Chơi trò chơi “Đuổi hình bắt chữ”.
- Chia sẻ kỉ niệm với thầy cô giáo của em.
- Làm bảng thông tin về thầy, cô giáo của em.
	1 tiết
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Chia sẻ cảm nghĩ, mong muốn của em với thầy cô giáo.
	1 tiết
	Lồng ghép NHĐ Bài 1
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	Sinh hoạt dưới cờ: Kể chuyện “Thầy cô trong trái tim em”
	1 tiết
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề:
- Lập kế hoạch thực hiện những việc làm thể hiện sự kính yêu thầy cô
- Làm sản phẩm tri ân thầy cô
	1 tiết
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Báo cáo kết quả thực hiện việc làm thể hiện sự kính yêu thầy cô
	1 tiết
	Lồng ghép NHĐ Bài 2
*GD KNS cho HS.
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	Sinh hoạt dưới cờ: Văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
	1 tiết
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề:
- Kể những câu chuyện nói về sự bất đồng trong quan hệ bạn bè.
- Tìm hiểu về những cách để hoà giải bất đồng với bạn bè.
	1 tiết
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Xây dựng “Quy ước yêu thương”
	1 tiết
	Lồng ghép NHĐ Bài 3
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	Sinh hoạt dưới cờ: Tổng kết tháng hành động Em là học sinh thân thiện
	1 tiết
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề:
- Sắm vai xử lý tình huống 
- Làm sổ tay bạn bè
	1 tiết
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Văn nghệ theo chủ đề Thầy cô và bạn bè
	1 tiết
	Lồng ghép NHĐ Bài 4
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Chủ đề 4. Tự hào truyền thống quê em
	Sinh hoạt dưới cờ: Hưởng ứng tháng hành động giữ gìn truyền thống quê em
	1 tiết
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề:
- Thực hiện được một số việc làm phù hợp với lứa tuổi thể hiện sự quan tâm đến các thành viên trong cộng đồng.
- Tham gia được một số hoạt động tình nguyện, nhân đạo, giáo dục, truyền thống do nhà trường, địa phương tổ chức.
	1 tiết
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Tìm hiểu về hoạt động tình nguyện, nhân đạo ở địa phương em.
	1 tiết
	*GDQPAN:giáo dục tinh thần yêu nước.
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	Sinh hoạt dưới cờ: Sân khấu hoá một truyền thống tiêu biểu của quê hương em
	1 tiết
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề:
- Xác định những hoạt động tình nguyện, nhân đạo em có thể tham gia.
- Tìm hiểu về cách ứng xử thân thiện khi tham gia các hoạt động tình nguyện, nhân đạo.
	1 tiết
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Thực hiện hoạt động tình nguyện, nhân đạo của nhà trường, địa phương.
	1 tiết
	Lồng ghép GDĐP: Làng nghề dệt thổ cẩm của người Mạ ở Tà Lài
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	Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia thi tìm hiểu về truyền thống quê hương
	1 tiết
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Gây quỹ thực hiện hoạt động tình nguyện, nhân đạo
- Chơi trò chơi “Tôi có thể…”
- Trả lời câu hỏi
- Gây quỹ thực hiện hoạt động tình nguyện, nhân đạo
	1 tiết
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Viết thư xin tài trợ
	1 tiết
	Lồng ghép GDĐP: Bột Ca cao Định Quán
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	Sinh hoạt dưới cờ: Chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
	1 tiết
	Lồng ghép ANQP: Ca ngợi tinh thần chiến đấu mưu trí, sáng tạo của các anh bộ đội cụ Hồ.
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: 
- Trao đổi về việc sử dụng quỹ tài trợ.
- Trao gửi yêu thương.
	1 tiết
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Kể chuyện tương tác “Yêu thương còn mãi”
	1 tiết
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	Chủ đề 5. Năm mới và việc tiêu dùng thông minh
	Sinh hoạt dưới cờ: Sinh hoạt dưới cờ: Hội diễn văn nghệ chào năm mới.
	1 tiết
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: 
   – Chia sẻ việc lựa chọn chi tiêu cho năm mới.
   – Tìm hiểu nhu cầu và mong muốn trong chi tiêu.
	1 tiết
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Nghe hướng dẫn tìm hiểu phong tục đón năm mới ở địa phương.
	1 tiết
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	Sinh hoạt dưới cờ: Tìm hiểu phong tục đón năm mới của địa phương
	1 tiết
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: 
- Báo cáo kết quả tìm hiểu về thu nhập của các thành viên trong gia đình
- Lập danh sách những món hàng cần mua để đón năm mới
- Sắm vai xử lí tình huống
	1 tiết
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Làm phiếu điều tra về việc sử dụng điện, nước của gia đình.
	1 tiết
	Lồng ghép GDĐP: Chủ đê Nghề Gốm Mĩ Nghệ Biên Hòa
	

	TỔNG
	54 tiết
	
	



	Tuần, tháng
	Chương trình sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức...)
	Ghi chú

	
	Chủ đề
	Tiết học
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	Chủ đề 5. Năm mới và việc tiêu dùng thông minh
	Sinh hoạt dưới cờ: Tìm hiểu trang phục đón năm mới của một số dân tộc
	1 tiết
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: 
- Tìm hiếu việc làm gây lãng phí điện, nước
- Xác định các cách tiết  kiệm điện, nước trong gia đình
	1 tiết
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Thảo luận về lợi ích của điện, nước trong cuộc sống
	1 tiết
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	Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia lễ tổng kết
	1 tiết
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: 
- Khởi động: Cho HS hát “Con heo đất”.
- Nhớ lại và cảm nhận ít nhất một điều trong lễ tổng kết (trong chủ đề: Năm mới và việc tiêu dùng thông minh).
- Giáo viên nhận xét tuyên dương.
	1 tiết
	*GD: Tiết tiết NL:  Tiết kiệm điện.
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Lập kế hoạch tiết kiệm, nước trong gia đình.
	1 tiết
	Lồng ghép GDĐP: Bưởi Tân Triều
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	Chủ đề 6. Chăm sóc và phát triển bản thân

	Sinh hoạt dưới cờ: Hưởng ứng phong trào “Chăm sóc và phục vụ bản thân”
	1 tiết
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: 
- Chơi trò chơi “Gọi bạn…”
- Giới thiệu những nét riêng của bản thân.
- Giới thiệu sở thích của bản thân.
	1 tiết
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Thảo luận về những việc làm để chăm sóc và phát triển bản thân.
	1 tiết
	*Tích hợp liên môn Đạo đức.
ND: HS biết được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.
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	Sinh hoạt dưới cờ: Hoạt động rèn luyện bản thân.
	1 tiết
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: 
- Xác định những việc làm để phát triển sở thích của bản thân.
- Làm sản phẩm theo sở thích.
	1 tiết
	*GD KNS cho HS
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Xây dựng thói quen rèn luyện để phát triển bản thân.
	1 tiết
	
	

	23
	
	Sinh hoạt dưới cờ: Tổng kết phong trào “ Chăm sóc và phát triển bản thân”
Biểu diễn các hoạt động rèn luyện để phát triển bản thân.
	1 tiết
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: 
- Xây dựng kế hoạch phát triển bản thân
- Trình bày kế hoạch phát triển bản thân của em.
	1 tiết
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Chia sẻ những việc em đã làm để phát triển bản thân.
	1 tiết
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Chủ đề 7. Yêu thương gia đình. Quý trọng phụ nữ
	Sinh hoạt dưới cờ: Chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8-3              
	1 tiết
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Quan tâm, chăm sóc người thân
	1 tiết
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Ngày đáng nhớ của gia đình
	1 tiết
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	Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia hoạt động “Lời nhắn nhủ yêu thương”             
	1 tiết
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Chia sẻ          với bạn về những kỉ niệm đẹp của gia đình và làm lịch gia đình
	1 tiết
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Xác định cách thực hiện những việc giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp                             
	1 tiết
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	Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia giao lưu với những phụ nữ tiêu biểu của đại phương.
	1 tiết
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: 
- Lập kế hoạch thực hiện những việc làm thể hiện lòng biết ơn, sự quan tâm, chăm sóc với người thân trong gia đình.
- Làm sản phẩm để trang trí nhà cửa.
	1 tiết
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Trưng bày các sản phẩm trang trí nhà cửa.
	1 tiết
	*GD KNS cho HS.
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	Sinh hoạt dưới cờ: Biểu diễn văn nghệ chủ đề gia đình
	1 tiết
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: 
- Sắm vai xử lý tình huống thể hiện lòng biết ơn, sự quan tâm, chăm sóc với người em yêu quý.
- Trò chơi: Phóng viên nhí
- Nhận biết những việc làm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc với người em yêu quý.
	1 tiết
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Trưng bày các sản phẩm trang trí nhà cửa.
	1 tiết
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Chủ đề 8. Cuộc sống xanh
	Sinh hoạt dưới cờ: Hưởng ứng phong trào “Môi trường xanh – Cuộc sống xanh”
	1 tiết
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: 
- Chơi trò chơi “Gọi tên cảnh đẹp quê mình”
- Nhận biết về ô nhiễm môi trường
- Tìm hiểu nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường
	1 tiết
	LSĐP: Ở HĐ1- Trò chơi gọi tên cảnh đẹp quê mình
- Giới thiệu một số địa điểm du lịch (cảnh đẹp ) ở Đồng Nai (Tài liệu Lịch sử địa phương, trang 33-36 )
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Nghe hướng dẫn cách điều tra thực trạng ô nhiễm môi trường ở địa phương
	1 tiết
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	Sinh hoạt dưới cờ: Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia hoạt động “Chung tay bảo vệ môi trường”
	1 tiết
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: 
- Tìm hiểu tác hại của ô nhiễm môi trường
- Báo cáo kết qảu tìm hiểu thực trạng ô nhiễm môi trường ở địa phương
	1 tiết
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Lập kế hoạch tuyên truyền phòng chống ô nhiễm môi trường
	1 tiết
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	Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia “Ngày hội đọc sách”
	1 tiết
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: 
- Vẽ tranh tuyên truyền bảo vệ vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên ở địa phương em.
- Triển lãm tranh vẽ tuyên truyền bảo vệ vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên.
	1 tiết
	*GD KNS cho HS.
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Hưởng ứng Ngày Trái Đất
	1 tiết
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	Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia hoạt động làm kế hoạch nhỏ
	1 tiết
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: 
- Thực hiện hoạt động phòng chống ô nhiễm môi trường
- Thực hành phân loại rác thải sinh hoạt
	1 tiết
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Tổ chức Hội chợ đồ cũ
	1 tiết
	Lồng ghép GDĐP: Chủ đề Văn Miếu Trấn Biên
*GD bảo vệ môi trường cho HS.
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Chủ đề 9. Những người sống xung quanh em và nghề em yêu thích
	Sinh hoạt dưới cờ: Phong trào làm nhiều việc tốt.
	1 tiết
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: 
- Chơi trò chơi “Giải câu đố về nghề nghiệp”
- Tìm hiểu về nghề em yêu thích.
	1 tiết
	LSĐP: Ở HĐ1- Giải câu đố về nghề
-Giới thiệu một số làng nghề ờ tỉnh Đồng Nai
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Sưu tầm tranh, ảnh về nghề em yêu thích
	1 tiết
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	Sinh hoạt dưới cờ: Hoạt cảnh về việc làm tốt của em.
	1 tiết
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: 
- Xác định những đức tính của bản thân liên quan đến nghề em yêu thích.
- Làm an-bum về nghề em yêu thích.
	1 tiết
	*GD KNS cho HS
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Văn nghệ chào mừng sinh nhật Bác Hồ.
	1 tiết
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	Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia kỉ niệm sinh nhật Bác Hồ
	1 tiết
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: 
- Giới thiệu về nghề em yêu thích
- Lập kế hoạch rèn luyện đức tính cần có phù hợp với nghề em yêu thích.
	1 tiết
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Chơi trò chơi về “Nghề em yêu thích”
	1 tiết
	
	

	35
	Tuần tổng kết
	Sinh hoạt dưới cờ: Cam kết “Mùa hè ý nghĩa và an toàn”
	1 tiết
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Hoạt động làm trái tim yêu thương tặng bạn.
	1 tiết
	*GD KNS cho HS
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Múa hát tập thể chia tay thầy cô và bạn bè
	1 tiết
	
	

	TỔNG
	51 tiết
	
	



Môn Mĩ Thuật
Một tuần 1 tiết x 35= 35 tiết/ 1 năm, HK1 18 tiết, HK2 17 tiết
 
	Tuần, tháng
	Chương trình sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức...)
	Ghi chú

	
	Chủ điểm
	Tên bài
	Tiết học
	
	

	1
	 
1. TRƯỜNG EM
	Bài 1: Sắc màu của chữ (Tiết 1)
	1 tiết
	
	

	2
	
	Bài 1: Sắc màu của chữ(Tiết 2)
	1 tiết
	
	

	3
	
	Bài 2: Những người bạn thân thiện(Tiết 1)
	1 tiết
	
	

	4
	
	Bài 2: Những người bạn thân thiện(Tiết 2)
	1 tiết
	
	

	5
	 
 
1. MÙA THU QUÊ EM
	Bài 1: Mặt nạ trung thu (Tiết 1)
	1 tiết
	
	

	6
	
	Bài 1: Mặt nạ trung thu (Tiết 2)
	1 tiết
	
	

	7
	
	Bài 2: Vui tết trung thu(Tiết 1)
	1 tiết
	
	

	8
	
	Bài 2: Vui tết trung thu(Tiết 2)
	1 tiết
	
	

	9
	
	Bài 3: Phong cảnh mùa thu(Tiết 1)
	1 tiết
	
	

	10
	
	Bài 3: Phong cảnh mùa thu(Tiết 2)
	1 tiết
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1. MÁI ẤM GIA ĐÌNH
 
	Bài 1: Đồ vật thân quen (Tiết 1)
	1 tiết
	
	

	12
	
	Bài 1: Đồ vật thân quen (Tiết 2)
	1 tiết
	
	

	13
	
	Bài 2: Người em yêu quý(Tiết 1)
	1 tiết
	
	

	14
	
	Bài 2: Người em yêu quý(Tiết 2)
	1 tiết
	
	

	15
	
	Bài 3: Gia đình yêu thương(Tiết 1)
	1 tiết
	
	

	16
	
	Bài 3: Gia đình yêu thương(Tiết 2)
	1 tiết
	
	

	17
	 
 
4. GÓC HỌC TẬP CỦA EM
	Bài 1: Chậu hoa xinh xắn(Tiết 1)
	1 tiết
	
	

	18
	
	Bài 1: Chậu hoa xinh xắn(Tiết 2)
	1 tiết
	
	

	19
	
	Bài 2: Con vật ngộ nghĩnh (Tiết 1)
	1 tiết
	
	

	20
	
	Bài 2: Con vật ngộ nghĩnh (Tiết 2)
	1 tiết
	 
	

	21
	
	Bài 3: Ống đựng hút tiện dụng(Tiết 1)
	1 tiết
	
	

	22
	
	Bài 3: Ống đựng hút tiện dụng(Tiết 2)
	1 tiết
	 
	

	23
	 
 
5. KHU VƯỜN NHỎ
	Bài 1: Cây trong vườn(Tiết 1)
	1 tiết
	
	

	24
	
	Bài 1: Cây trong vườn(Tiết 2)
	1 tiết
	
	

	25
	
	Bài 2: Những sinh vật nhỏ trong vườn(Tiết 1)
	1 tiết
	
	

	26
	
	Bài 2: Những sinh vật nhỏ trong vườn (Tiết 2)
	1 tiết
	
	

	27
	
	Bài 3: Khu vườn kì diệu(Tiết 1)
	1 tiết
	 
	

	28
	
	Bài 3: Khu vườn kì diệu(Tiết 2)
	1 tiết
	
	

	29
	 
 
6. ĐÔ THỊ NGÀY NAY
	Bài 1: Mô hình nhà cao tần(Tiết 1)
	1 tiết
	
	

	30
	
	Bài 1: Mô hình nhà cao tần(Tiết 2)
	1 tiết
	 
	

	31
	
	Bài 2: Khu vui chơi của chúng em(Tiết 1)
	1 tiết
	
	

	32
	
	Bài 2: Khu vui chơi của chúng em(Tiết 2)
	1 tiết
	
	

	33
	
	Bài 3: Đô thị trong mắt em(Tiết 1)
	1 tiết
	
	

	34
	
	Bài 3: Đô thị trong mắt em(Tiết 2)
	1 tiết
	
	

	35
	
	Bài 4: Hành trình đến đô thị(Tiết 1)
	1 tiết
	
	

	TỔNG
	35 tiết
	
	


7. Môn Âm nhạc  
   Một tuần 1 tiết x 35= 35 tiết/ 1 năm, HK1 18 tiết, HK2 17 tiết
 
	Tuần, tháng
	Chương trình sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức...)
	Ghi chú

	
	Chủ đề
	Tên bài
	Tiết học
	
	

	1
	1. Tuổi thơ êm đềm
	Khám phá: Bức tranh câu chuyện chuyến dã ngoại của sơn ca. 
	1 tiết
	
	

	2
	
	Hát: cánh đồng tuổi thơ
	1 tiết
	
	

	3
	
	Nghe nhạc: Cò lả. Trò chơi âm nhạc
	1 tiết
	
	

	4
	
	Nhạc cụ:  
 - Thanh phách, tambourine, vận động cơ thể
– Thực hành đệm cho bài hát Cánh đồng tuổi thơ
Nhà ga âm nhạc
	1 tiết
	
	

	5
	2. Đất nước mến yêu
	Khám phá: Âm nhạc có tính chất hào hứng
	1 tiết
	
	

	6
	
	Hát: Quốc ca Việt Nam 
	1 tiết
	Lồng ghép ANQP: Nêu ý nghĩa bài Quốc ca Việt Nam
	

	7
	
	Đọc nhạc: Luyện tập mẫu 6 âm
Nhạc cụ: Maracas. Thực hành đệm cho bài hát Quốc ca Việt Nam
	1 tiết
	
	

	8
	
	Thường thức âm nhạc: 
Giới thiệu nhạc cụ truyền thống Việt Nam
Nhà ga âm nhạc
	1 tiết
	
	

	9
	Kiểm tra, đánh giá GKI
	Nội dung: Các chủ đề 1, 2
	1 tiết
	
	

	10
	3. Bạn bè thân thương
	Khám phá: Cảm nhận âm thanh dài ngắn, ngắt quãng
Nghe nhạc: Trích đoạn Thiên nga
	1 tiết
	
	

	11
	
	Hát: Tình bạn tuổi thơ 
	1 tiết
	
	

	12
	
	Đọc nhạc:  Đô – Rê – Mi – Pha – Son-La-Si-Đố
	1 tiết
	
	

	13
	
	Thường thức âm nhạc.Câu chuyện âm nhạc.
Nhạc cụ. Nhà ga âm nhạc
	1 tiết
	
	

	14
	4. Mùa xuân tươi đẹp
	Khám phá âm nhạc có tính chất rộn ràng.
Nghe nhạc: Ca hạnh phúc. Dân ca Xá
	1 tiết
	
	

	15
	
	Hát: Vui mùa mai vàng. Dân ca Ba-na
	1 tiết
	GDĐP: Đồng Nai – Vùng đất con người - Tìm hiểu về các dân tộc sống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
	

	16
	
	Đọc nhạc:  Luyện tập mẫu 7 âm
	1 tiết
	
	

	17
	
	Nhạc cụ:  
– Đọc tiết tấu và luyện tập lắc Maracas
– Thực hành đệm cho bài hát Vui mùa mai vàng 
Nhà ga âm nhạc
	1 tiết
	
	

	18
	Kiểm tra, đánh giá HKI
	Nội dung: Các chủ đề 1,2  3, 4 
	1 tiết
	
	

	TỔNG
	18 tiết
	
	



	Tuần, tháng
	Chương trình sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức...)
	Ghi chú

	
	Chủ đề
	Tên bài
	Tiết học
	
	

	19
	5. Khúc ca chan hòa
	Khám phá: Sự kết hợp của âm thanh trong âm nhạc
	1 tiết
	
	

	20
	
	Hát: Khúc ca chan hòa – nhạc Gim-mi Đa-vít Lời Việt: Tô Ngọc Tú
	1 tiết
	
	

	21
	
	Nghe nhạc: Nghe trích đoạn nhạc bản giao hưởng số 40 – Symphony no.40- Vôn-gang A-MA-DỚT-MO-DA.
Trò chơi âm nhạc
	1 tiết
	
	

	22
	
	Nhạc cụ: Giới thiệu Cát ta nét
– Cát ta nét, vận động cơ thể
– Thực hành đệm cho bài hát Khúc ca chan hòa
Nhà ga âm nhạc
	1 tiết
	
	

	23
	6. Gia đình yêu thương
	Khám phá: Các âm thanh trong sinh hoạt hàng ngày
Nghe nhạc: Nghe bài hát Tía má em của Văn Lương 
	1 tiết
	
	

	24
	
	Hát: Ôi ba mẹ Nhạc và lời 2: Phạm Trọng Cầu
	1 tiết
	
	

	25
	
	Nhạc cụ:
– Cát ta nét, vận động cơ thể.
– Thực hành đệm cho bài hát Ôi ba mẹ
	1 tiết
	
	

	26
	
	Đọc nhạc:  Đô–Rê Mi–Pha–Son–La-Si–Đố
Thường thức âm nhạc:  giới thiệu nhạc cụ nước ngoài XY LÔ PHONE. Nhà ga âm nhạc
	1 tiết
	
	

	27
	KT, ĐG GKII
	Nội dung: các chủ đề 5, 6,
	1 tiết
	
	

	28
	7. Gia điệu quê hương
	Khám phá: Nghệ thuật bài hát chòi Trung Bộ
	1 tiết
	
	

	29
	
	Hát: Lý cây bông - dân ca Nam Bộ,  Kí âm: Trần Kiết Tường
	1 tiết
	
	

	30
	
	Đọc nhạc:  Đô – Rê – Mi- Pha – Son – La- Si  Đố
Thường thức âm nhạc: Câu chuyện âm nhạc: Lạc long quân thu phục Mộc tinh
	1 tiết
	
	

	31
	
	Nhạc cụ:
– Đọc tiết tấu và luyện gõ thanh phách
– Thực hành đệm cho bài hát Lí cây bông
Nhà ga âm nhạc
	1 tiết
	
	

	32
	8. Vui cùng âm nhạc
	Khám phá: Nghe và cảm thụ và vận động theo nhạc bài Nối vòng tay yêu thương.
Nghe nhạc: Nghe và vận động theo bài hát Bảy nốt nhạc vui của Richard Rodger
	1 tiết
	
	

	33
	
	Hát Nối vòng tay yêu thương  
	1 tiết
	
	

	34
	
	Đọc nhạc: Đô – Rê – Pha – Son – La – Đố
Nhạc cụ: 
– Tem bơ rin, trai en gô
– Thực hành đệm cho bài hát Nối vòng tay yêu thương
Nhà ga âm nhạc
	1 tiết
	
	

	35
	KT-ĐG HKII
	Nội dung: các chủ đề 5, 6, 7, 8
	1 tiết
	
	

	TỔNG
	17 tiết
	
	


8. Môn GDTC  
   Một tuần 2 tiết x 35= 70 tiết/ 1 năm, HK1 36 tiết, HK2 34 tiết
 
	Tuần, tháng
	Chương trình sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức...)
	Ghi chú

	
	Chủ đề
	Tên bài
	Tiết học
	
	

	1

	CHỦ ĐỀ ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ

	Tổ chức lớp – trò chơi
Biến đổi đội hình từ một hàng dọc thành hai , ba hàng dọc và ngược lại (T1)
	1 tiết
	
	

	
	
	Biến đổi đội hình từ một hàng dọc thành hai , ba hàng dọc và ngược lại (T2)
	1 tiết
	
	

	2
	
	Biến đổi đội hình từ một hàng dọc thành hai , ba hàng dọc và ngược lại (T3) 
	1 tiết
	
	

	
	
	Biến đổi đội hình từ một hàng dọc thành hai , ba hàng dọc và ngược lại (T4)
	1 tiết
	
	

	3
	
	Biến đổi đội hình từ một hàng ngang thành hai , ba hàng ngang và ngược lại (T1)
	1 tiết
	
	

	
	
	Biến đổi đội hình từ một hàng ngang thành hai , ba hàng ngang và ngược lại (T2)
	1 tiết
	
	

	4
	
	Biến đổi đội hình từ một hàng ngag thành hai , ba hàng ngang và ngược lại (T3)
	1 tiết
	
	

	
	
	Biến đổi đội hình từ một hàng ngag thành hai , ba hàng ngang và ngược lại (T4)
	1 tiết
	
	

	5
	
	Biến đổi đội hình từ một vòng tròn , thành 2  vòng tròn và ngược lại(T1)
	1 tiết
	
	

	
	
	Biến đổi đội hình từ một vòng tròn, thành 2  vòng tròn và ngược lại(T2)
	1 tiết
	
	

	6
	
	Động tác đi đều, đứng lại (T1)
	1 tiết
	
	

	
	
	Động tác đi đều, đứng lại (T2)
	1 tiết
	
	

	7
	
	Động tác đi đều, đứng lại (T3)
	1 tiết
	
	

	
	
	Động tác đi đều, đứng lại (T4)
	1 tiết
	
	

	8
	
	Ôn tập chủ đề Đội hình đội ngũ.
	1 tiết
	
	

	
	
CHỦ ĐỀ: TƯ THẾ, KĨ NĂNG VẬN ĐỘNG CƠ BẢN

	Đi vượt chướng ngại vật (T1)
	1 tiết
	
	

	9
	
	Đi vượt chướng ngại vật (T2)
	1 tiết
	
	

	
	
	Đi vượt chướng ngại vật (T3)
	1 tiết
	
	

	10
	
	Chạy vượt chướng ngại vật (T1)
	1 tiết
	
	

	
	
	Chạy vượt chướng ngại vật (T2)
	1 tiết
	
	

	11
	
	Chạy vượt chướng ngại vật (T3)
	1 tiết
	
	

	
	
	Động tác tung bóng bằng hai tay (T1)
	1 tiết
	
	

	12
	
	Động tác tung bóng bằng hai tay (T2) 
	1 tiết
	
	

	
	
	Động tác tung bóng bằng hai tay (T3) 
	1 tiết
	
	

	13
	
	Động tác tung bóng bằng hai tay (T4)
	1 tiết
	
	

	
	
	Động tác tung bóng bằng một tay (T1)
	1 tiết
	
	

	14
	
	Động tác tung bóng bằng một tay (T2)
	1 tiết
	
	

	
	
	Động tác tung bóng bằng một tay (T3)
	1 tiết
	
	

	15
	
	Động tác tung bóng bằng một tay (T4)
	1 tiết
	
	

	
	
	Động tác tung bóng trúng đích(T1)
	1 tiết
	
	

	16
	
	Động tác tung bóng trúng đích(T2)
	1 tiết
	
	

	
	
	Động tác tung bóng trúng đích(T3)
	1 tiết
	
	

	17
	
	Bài tập phối hợp tung và bắt bóng (T4)
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài tập phối hợp tung và bắt bóng (T1)
	1 tiết
	
	

	18
	
	Ôn tập và kiểm tra cuối kì 1
	1 tiết
	
	

	
	
	Ôn tập và kiểm tra cuối kì 1
	1 tiết
	
	

	TỔNG
	36 tiết
	
	



	Tuần, tháng
	Chương trình sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức...)
	Ghi chú

	
	Chủ đề
	Tên bài
	Tiết học
	
	

	19
	CHỦ ĐỀ: TƯ THẾ, KĨ NĂNG VẬN ĐỘNG CƠ BẢN
	Bài tập phối hợp tung và bắt bóng (T2) 
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài tập phối hợp tung và bắt bóng (T3)
	1 tiết
	
	

	20
	
	Bài tập phối hợp tung và bắt bóng (T4)
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài tập phối hợp tung và bắt bóng (T5)
	1 tiết
	
	

	21
	
	Bài tập phối hợp tung và bắt bóng (T6)
	1 tiết
	
	

	
	
	Ôn tập và kiểm tra các tư thế kỹ năng vận động cơ bản.
	1 tiết
	
	

	22
	CHỦ ĐỀ BÀI TẬP THỂ DỤC
	Động tác vươn thở , động tác tay
	1 tiết
	
	

	
	
	Động tác chân và động tác lườn (T1) 
	1 tiết
	
	

	23
	
	Động tác chân và động tác lườn (T2)
	1 tiết
	
	

	
	
	 Động tác bụng và động tác toàn thân.(T1)
	1 tiết
	
	

	24
	
	Động tác bụng và động tác toàn thân. (T2)
	1 tiết
	
	

	
	
	Động tác nhảy và động tác điều hòa(T1)
	1 tiết
	
	

	25

	
	Động tác nhảy và động tác điều hòa  (T2) 
	1 tiết
	
	

	
	
	Ôn 8 động tác của bài thể dục phát triển chung 
	1 tiết
	
	

	26
	CHỦ ĐỀ THỂ DỤC NHIỆP ĐIỆU
	Các bước di chuyển cơ bản (T1)
	1 tiết
	
	

	
	
	 Các bước di chuyển cơ bản (T2)
	1 tiết
	
	

	27
	
	Các bước di chuyển cơ bản (T3)
	1 tiết
	
	

	
	
	Các bước di chuyển cơ bản (T4)
	1 tiết
	
	

	28
	
	Các bước di chuyển cơ bản (T5)
	1 tiết
	
	

	
	
	Các bước di chuyển cơ bản (T6)
	1 tiết
	
	

	29
	
	Các động tác bật nhảy cơ bản (T1)
	1 tiết
	
	

	
	
	Các động tác bật nhảy cơ bản (T2)
	1 tiết
	
	

	30
	
	Các động tác bật nhảy cơ bản (T3)
	1 tiết
	
	

	
	
	Các động tác bật nhảy cơ bản (T4)
	1 tiết
	
	

	31
	
	Bật nhảy đá thấp chân các hướng (T1)
	1 tiết
	
	

	
	
	Bật nhảy đá thấp chân các hướng (T2)
	1 tiết
	
	

	32
	
	Bật nhảy đá thấp chân các hướng (T3)
	1 tiết
	
	

	
	
	Bật nhảy đá thấp chân các hướng (T4)
	1 tiết
	
	

	33
	
	Bật nhảy tách-chụm chân(T1)
	1 tiết
	
	

	
	
	Bật nhảy tách-chụm chân (T2)
	1 tiết
	
	

	34
	
	Bật nhảy tách-chụm chân (T3)
	1 tiết
	
	

	
	
	Bật nhảy tách-chụm chân (T4)
	1 tiết
	
	

	35
	
	Ôn tập và kiểm tra cuối năm
	1 tiết
	
	

	
	
	Ôn tập và kiểm tra cuối năm
	1 tiết
	
	

	TỔNG
	 34 tiết
	
	



9. Môn Tin học 
   Một tuần 1 tiết x 35= 35 tiết/ 1 năm, HK1 18 tiết, HK2 17 tiết
 
	Tuần
	Chương trình sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức...)
	Ghi chú

	
	Chủ đề
	Tên bài
	Tiết học
	
	

	1
	Chủ đề A: Máy tính và em
	Bài 1: Thông tin và quyết định
	1 tiết
	
	

	2
	
	Bài 2: Xử lí thông tin
	1 tiết
	
	

	3
	
	Bài 2: Xử lí thông tin (tt)
	1 tiết
	
	

	4
	
	Bài 3: Máy tính – những người bạn mới
	1 tiết
	
	

	5
	
	Bài 3: Máy tính – những người bạn mới (tt)
	1 tiết
	
	

	6
	
	Bài 4: Làm việc với máy tính
	1 tiết
	
	

	7
	
	Bài 4: Làm việc với máy tính (tt)
	1 tiết
	
	

	8
	
	Bài 4: Làm việc với máy tính (tt)
	1 tiết
	
	

	9
	
	Bài 5: Tập gõ bàn phím (tt)
	1 tiết
	
	

	10
	
	Bài 5: Tập gõ bàn phím (tt)
	1 tiết
	
	

	11
	
	Bài 5: Tập gõ bàn phím (tt)
	1 tiết
	
	

	12
	
	Bài 5: Tập gõ bàn phím (tt)
	1 tiết
	
	

	13
	Chủ đề B: Mạng máy tính và Internet
	Bài 6: Xem tin và giải trí trên Internet
	1 tiết
	
	

	14
	
	Bài 6: Xem tin và giải trí trên Internet (tt)
	1 tiết
	
	

	15
	Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
	Bài 7: Sắp xếp để dễ tìm
	1 tiết
	
	

	16
	
	Bài 7: Sắp xếp để dễ tìm (tt)
	1 tiết
	
	

	17
	
	Ôn tập học kì 1
	1 tiết
	
	

	18
	
	Ôn tập học kì 1
	1 tiết
	
	

	TỔNG
	18 tiết
	
	



	Tuần
	Chương trình sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức...)
	Ghi chú

	
	Chủ đề
	Tên bài
	Tiết học
	
	

	19
	Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
	Bài 8: Làm quen với thư mục
	1 tiết
	
	

	20
	
	Bài 8: Làm quen với thư mục (tt)
	1 tiết
	
	

	21
	
	Bài 8: Làm quen với thư mục (tt)
	1 tiết
	
	

	22
	Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số
	Bài 9: Lưu trữ, trao đổi, bảo vệ thông tin của em và gia đình
	1 tiết
	
	

	23
	
	Bài 9: Lưu trữ, trao đổi, bảo vệ thông tin của em và gia đình (tt)
	1 tiết
	
	

	24
	Chủ đề E: Ứng dụng tin học
	Bài 10: Trang trình chiếu của em
	1 tiết
	
	

	25
	
	Bài 10: Trang trình chiếu của em (tt)
	1 tiết
	
	

	26
	
	Bài 11B: Luyện tập sử dụng chuột máy tính
	1 tiết
	Chọn 1 trong 2 bài 11A và 11B để dạy
	

	27
	
	Bài 11B: Luyện tập sử dụng chuột máy tính (tt)
	1 tiết
	
	

	28
	
	Bài 11B: Luyện tập sử dụng chuột máy tính (tt)
	1 tiết
	
	

	29
	Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính
	Bài 12: Thực hiện công việc theo các bước
	1 tiết
	
	

	30
	
	Bài 13: Chia việc lớn thành việc nhỏ để giải quyết
	1 tiết
	
	

	31
	
	Bài 14: Thực hiện công việc theo điều kiện
	1 tiết
	
	

	32
	
	Bài 15: Nhiệm vụ của em và sự trợ giúp của máy tính
	1 tiết
	
	

	33
	
	Bài 15: Nhiệm vụ của em và sự trợ giúp của máy tính (tt)
	1 tiết
	
	

	34
	
	Ôn tập cuối năm
	1 tiết
	
	

	35
	
	Ôn tập cuối năm
	1 tiết
	
	

	TỔNG
	17 tiết
	
	


10. Môn Công nghệ 
   Một tuần 1 tiết x 35= 35 tiết/ 1 năm, HK1 18 tiết, HK2 17 tiết
 
	Tuần, tháng
	Chương trình sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức...)
	Ghi chú

	
	Chủ đề
	Tên bài
	Tiết học
	
	

	1
	Công nghệ và đời sống
	Bài 1. Tự nhiên và công nghệ (Tiết 1)
	1 tiết
	*GD: KNS
	

	2
	
	Bài 1. Tự nhiên và công nghệ (Tiết 2)
	1 tiết
	
	

	3
	
	Bài 1. Tự nhiên và công nghệ (Tiết 3)
	1 tiết
	
	

	4
	
	Bài 2. Sử dụng đèn học (Tiết 1)
	1 tiết
	*GD: Tiết kiệm NL:  Tiết kiệm điện.
	

	5
	
	Bài 2. Sử dụng đèn học (Tiết 2)
	1 tiết
	
	

	6
	
	Bài 2. Sử dụng đèn học (Tiết 3)
	1 tiết
	
	

	7
	
	Bài 3. Sử dụng quạt điện (Tiết 1)
	1 tiết
	
	

	8
	
	Bài 3. Sử dụng quạt điện (Tiết 2)
	1 tiết
	
	

	9
	
	Bài 3. Sử dụng quạt điện (Tiết 3)
	1 tiết
	
	

	10
	
	Bài 4. Sử dụng máy thu thanh (Tiết 1)
	1 tiết
	
	

	11
	
	Bài 4. Sử dụng máy thu thanh (Tiết 2)
	1 tiết
	
	

	12
	
	Bài 4. Sử dụng máy thu thanh (Tiết 3)
	1 tiết
	
	

	13
	
	Bài 5. Sử dụng máy thu hình (Tiết 1)
	1 tiết
	
	

	14
	
	Bài 5. Sử dụng máy thu hình (Tiết 2)
	1 tiết
	
	

	15
	
	Bài 5. Sử dụng máy thu hình (Tiết 3)
	1 tiết
	
	

	16
	
	Bài 6. An toàn với môi trường công nghệ trong gia đình (Tiết 1)
	1 tiết
	*GD bảo vệ môi trường
	

	17
	
	Bài 6. An toàn với môi trường công nghệ trong gia đình (Tiết 2)
	1 tiết
	
	

	18
	
	Dự án 1. Tìm hiểu sản phẩm công nghệ trong gia đình
	1 tiết
	
	

	TỔNG
	18 tiết
	
	



	Tuần, tháng
	Chương trình sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức...)
	Ghi chú

	
	Chủ đề
	Tên bài
	Tiết học
	
	

	19
	Thủ công kỹ thuật
	Ôn tập phần 1. Công nghệ và đời sống
	1 tiết
	
	

	20
	
	Kiểm tra
	1 tiết
	
	

	21
	
	Bài 7. Làm đồ dùng học tập (Tiết 1)
	1 tiết
	Mở đầu, yêu cầu, vật liệu và dụng cụ
*Tích hợp môn HĐTN 
*Nội dung: HS làm được một số đồ dùng học tập theo ý thích
	

	22
	
	Bài 7. Làm đồ dùng học tập (Tiết 2)
	1 tiết
	Thực hành
	

	23
	
	Bài 7. Làm đồ dùng học tập (Tiết 3)
	1 tiết
	Thực hành
	

	24
	
	Bài 7. Làm đồ dùng học tập (Tiết 4)
	1 tiết
	Luyện tập, vận dụng, ghi nhớ
	

	25
	
	Bài 8. Làm biển báo giao thông (Tiết 1)
	1 tiết
	Mở đầu, mục 1, mục 2 (yêu cầu, vật liệu và dụng cụ)
*GD về An toàn GT
	

	26
	
	Bài 8. Làm biển báo giao thông (Tiết 2)
	1 tiết
	Mục 2 (thực hành)
	

	27
	
	Bài 8. Làm biển báo giao thông (Tiết 3)
	1 tiết
	Mục 2 (thực hành)
	

	28
	
	Bài 8. Làm biển báo giao thông (Tiết 4)
	1 tiết
	Luyện tập, vận dụng, ghi nhớ
	

	29
	
	Bài 9. Làm đồ chơi (Tiết 1)
	1 tiết
	Mở đầu, mục 1, mục 2 (yêu cầu, vật liệu và dụng cụ)
*Bài học Stem: tích hợp môn Toán
Dự kiền sản phẩm:Đồ chơi của bé/ Xe đua (2 tiết)
	

	30
	
	Bài 9. Làm đồ chơi (Tiết 2)
	1 tiết
	Mục 2 (thực hành)
	

	31
	
	Bài 9. Làm đồ chơi (Tiết 3)
	1 tiết
	Mục 2 (thực hành)
	

	32
	
	Bài 9. Làm đồ chơi (Tiết 4)
	1 tiết
	Mục 3, luyện tập, vận dụng, ghi nhớ
	

	33
	
	Dự án 2. Làm mô hình sa bàn giao thông bằng giấy bìa cứng
	1 tiết
	
	

	34
	
	Ôn tập phần 2. Thủ công kĩ thuật
	1 tiết
	
	

	35
	
	Kiểm tra
	1 tiết
	
	

	TỔNG
	17 tiết
	
	




 Môn Tiếng Anh
   Một tuần 4 tiết x 35 = 140 tiết/ 1 năm, HK1 72 tiết, HK2 68 tiết
 
	Tuần, tháng
	Chương trình sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức...)
	Ghi chú

	
	Chủ đề
	Tên bài
	Tiết học
	
	

	1
	
	Làm quen với Chương trình, SGK
	1 tiết
	
	

	
	
	STARTER - A. Numbers
	1 tiết
	
	

	
	
	STARTER- B. The Alphabet
	1 tiết
	
	

	
	
	STARTER - C. Fun Time
	1 tiết
	
	

	2
	
	UNIT 1:Lesson 1 – Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 1:Lesson 1 – Activity 4 - 6
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 1:Lesson 2 – Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 1:Lesson 2 – Activity 4 - 6
	1 tiết
	
	

	3
	
	UNIT 1:Lesson 3 – Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 1:Lesson 3 – Activity 4 - 6
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 2:Lesson 1 – Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 2:Lesson 1 – Activity 4 - 6
	1 tiết
	
	

	4
	
	UNIT 2:Lesson 2 – Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 2:Lesson 2 – Activity 4 - 6
	1 tiết
	.
	

	
	
	UNIT 2: Lesson 3  – Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 2:Lesson 3 – Activity 4 - 6
	1 tiết
	
	

	5
	
	UNIT 3: Lesson 1 – Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 3: Lesson 1 – Activity 4 - 6
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 3:Lesson 2 – Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 3:Lesson 2 – Activity 4 - 6
	1 tiết
	
	

	6
	
	UNIT 3:Lesson 3  – Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 3:Lesson 3 – Activity 4 - 6
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 4:Lesson 1 – Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 4:Lesson 1 – Activity 4 - 6
	1 tiết
	
	

	7
	
	UNIT 4:Lesson 2 – Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 4:Lesson 2 – Activity 4 - 6
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 4:Lesson 3  – Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 4:Lesson 3 – Activity 4 - 6
	1 tiết
	
	

	8
	
	UNIT 5:Lesson 1 – Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 5:Lesson 1 – Activity 4 - 6
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 5:Lesson 2 – Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 5:Lesson 2 – Activity 4 - 6
	1 tiết
	
	

	9
	
	UNIT 5:Lesson 3  – Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 5:Lesson 3 – Activity 4 - 6
	1 tiết
	
	

	
	
	REVIEW 1:Activity 1 - 2
	1 tiết
	
	

	
	
	REVIEW 1:Activity 3 - 5
	1 tiết
	
	

	10
	
	FUN TIME: Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 6:Lesson 1 – Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 6:Lesson 1 – Activity 4 - 6
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 6:Lesson 2 – Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	11
	
	UNIT 6:Lesson 2 – Activity 4 - 6
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 6:Lesson 3 – Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 6:Lesson 3 – Activity 4 - 6
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 7:Lesson 1 – Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	12
	
	UNIT 7:Lesson 1 – Activity 4 - 6
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 7:Lesson 2 – Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 7:Lesson 2 – Activity 4 - 6
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 7:Lesson 3 – Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	13
	
	UNIT 7:Lesson 3 – Activity 4 - 6
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 8:Lesson 1 – Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 8:Lesson 1 – Activity 4 - 6
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 8:Lesson 2 – Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	14
	
	UNIT 8:Lesson 2 – Activity 4 - 6
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 8:Lesson 3 – Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 8:Lesson 3 – Activity 4 - 6
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 9:Lesson 1 – Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	15
	
	UNIT 9:Lesson 1 – Activity 4 - 6
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 9:Lesson 2 – Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 9:Lesson 2 – Activity 4 - 6
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 9:Lesson 3 – Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	16
	
	UNIT 9:Lesson 3 – Activity 4 - 6
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 10:Lesson 1 – Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 10:Lesson 1 – Activity 4 - 6
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 10:Lesson 2 – Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	17
	
	UNIT 10:Lesson 2 – Activity 4 - 6
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 10:Lesson 3 – Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 10: Lesson 3 – Activity 4 - 6
	1 tiết
	
	

	
	
	REVIEW 2: Activity 1 - 2
	1 tiết
	
	

	18
	
	REVIEW 2:Activity 3 – 5
	1 tiết
	
	

	
	
	FUN TIME: Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	
	
	Speaking Test
	1 tiết
	
	

	
	
	Semester 1 Test
	1 tiết
	
	

	TỔNG
	72 tiết
	
	



	Tuần, tháng
	Chương trình sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức...)
	Ghi chú

	
	Chủ đề
	Tên bài
	Tiết học
	
	

	19
	
	UNIT 11: Lesson 1 – Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 11:Lesson 1 – Activity 4 - 6
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 11: Lesson 2 – Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 11: Lesson 2 – Activity 4 - 6
	1 tiết
	
	

	20
	
	UNIT 11:Lesson 3 – Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 11: Lesson 3 – Activity 4 - 6
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 12:Lesson 1 – Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 12: Lesson 1 – Activity 4 - 6
	1 tiết
	
	

	21
	
	UNIT 12: Lesson 2 – Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 12:Lesson 2 – Activity 4 - 6
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 12:Lesson 3 – Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 12: Lesson 3 – Activity 4 - 6
	1 tiết
	
	

	22
	
	UNIT 13: Lesson 1 – Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 13:Lesson 1 – Activity 4 - 6
	1 tiết
	.
	

	
	
	UNIT 13: Lesson 2 – Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 13: Lesson 2 – Activity 4 - 6
	1 tiết
	
	

	23
	
	UNIT 13:Lesson 3 – Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 13: Lesson 3 – Activity 4 - 6
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 14: Lesson 1 – Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 14: Lesson 1 – Activity 4 - 6
	1 tiết
	
	

	24
	
	UNIT 14:Lesson 2 – Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 14:Lesson 2 – Activity 4 - 6
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 14: Lesson 3 – Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 14: Lesson 3 – Activity 4 - 6
	1 tiết
	
	

	25
	
	UNIT 15: Lesson 1 – Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 15:Lesson 1 – Activity 4 - 6
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 15: Lesson 2 – Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 15: Lesson 2 – Activity 4 - 6
	1 tiết
	
	

	26
	
	UNIT 15: Lesson 3 – Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 15:Lesson 3 – Activity 4 - 6
	1 tiết
	
	

	
	
	REVIEW 3: Activity 1 - 2
	1 tiết
	
	

	
	
	REVIEW 3: Activity 3 - 5
	1 tiết
	
	

	27
	
	FUN TIME: Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 16: Lesson 1 – Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 16: Lesson 1 – Activity 4 - 6
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 16:Lesson 2 – Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	28
	
	UNIT 16: Lesson 2 – Activity 4 - 6
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 16: Lesson 3 – Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 16:Lesson 3 – Activity 4 - 6
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 17: Lesson 1 – Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	29
	
	UNIT 17: Lesson 1 – Activity 4 - 6
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 17: Lesson 2 – Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 17: Lesson 2 – Activity 4 - 6
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 17: Lesson 3 – Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	30
	
	UNIT 17: Lesson 3 – Activity 4 - 6
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 18:Lesson 1 – Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 18: Lesson 1 – Activity 4 - 6
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 18: Lesson 2 – Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	31
	
	UNIT 18: Lesson 2 – Activity 4 - 6
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 18: Lesson 3 – Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 18: Lesson 3 – Activity 4 - 6
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 19: Lesson 1 – Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	32
	
	UNIT 19: Lesson 1 – Activity 4 - 6
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 19: Lesson 2 – Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 19: Lesson 2 – Activity 4 - 6
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 19: Lesson 3 – Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	33
	
	UNIT 19: Lesson 3 – Activity 4 - 6
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 20: Lesson 1 – Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 20: Lesson 1 – Activity 4 - 6
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 20: Lesson 2 – Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	34
	
	UNIT 20: Lesson 2 – Activity 4 - 6
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 20: Lesson 3 – Activity 1 - 3
	1 tiết
	
	

	
	
	UNIT 20: Lesson 3 – Activity 4 - 6
	1 tiết
	
	

	
	
	REVIEW 4: Activity 1 – 2
	1 tiết
	
	

	35
	
	REVIEW 4: Activity 3 – 5
	1 tiết
	
	

	
	
	FUN TIME: Activity 1 – 3
	1 tiết
	
	

	
	
	Speaking Test
	1 tiết
	
	

	
	
	Final Test
	1 tiết
	
	

	TỔNG
	68 tiết
	
	



4.4. Đối với khối lớp 4
a) Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần trong năm học. (đính kèm Phụ lục 1.4 theo Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 7 tháng 6 năm 2021)
Phụ lục 1.4.
          Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần - Năm học 2024 - 2025 đối với khối lớp 4

Phụ lục 1.4
	      TUẦN

	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	
	
	
	
	
	
	Thứ bảy học buổi sáng
- Ngày 7/9: Dạy CT ngày 02/9
- Ngày 14/9: Dạy CT ngày 03/9
Ngày 20/11 dạy bù 1 tiết mỗi ngày: 15/11; 16/11; 18/11;19/11.
Ngày 01/01/2025 dạy bù 1 tiết mỗi ngày: 25/12; 26/12; 27/12;28/12:
Ngày 10/3AL dạy bù 1 tiết mỗi ngày: 02//4;03/4;04/4;05/4
Ngày 30/4 dạy bù 1 tiết mỗi ngày
21/4; 22/4; 23/4; 24/4
Ngày 01/5 dạy bù 1 tiết mỗi ngày:  25/4; 26/4; 28/4; 29/4

	Sáng
	
	
	
	
	
	SHCM tổ khối: 2 lần/tháng
	SHCM trường:1 lần/tháng
	

	Chiều
	1
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Toán
	Toán
	LS&ĐL
	Toán
	

	
	3
	Toán 
	Khoa học
	Tin học
	Tiếng Anh
	Khoa học
	Công nghệ
	

	
	4
	Âm nhạc
	Toán
	LS&ĐL
	Mĩ thuật
	Tiếng Anh
	GDTC
	

	
	5	      
	HĐTN
	Đạo đức
	HĐTN
	GDTC
	Tiếng Anh
	HĐTN
	

	Tổng số tiết/ tuần
	                                 30 



	                                                      TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7 tiết/ tuần 
	

	2
	Toán
	5 tiết/ tuần 
	01 bài học STEM (HKI)

	3
	Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
	4 tiết/ tuần 
	

	4
	Lịch sử-Địa lí
	2 tiết/ tuần 
	

	5
	Khoa học
	2 tiết/ tuần 
	02 bài học STEM (HKI)

	6
	Đạo đức
	1 tiết/ tuần 
	

	7
	Giáo dục thể chất
	2 tiết/ tuần 
	

	8
	Âm nhạc
	1 tiết/ tuần 
	

	9
	Mĩ thuật
	1 tiết/ tuần 
	

	10
	Công nghệ
	1 tiết/ tuần 
	Dạy 01 bài học STEM (HKII)

	11
	Tin học
	1 tiết/ tuần 
	

	12
	Hoạt động trải nghiệm
	3 tiết/ tuần 
	Tổ chức theo mô hình toàn trường: 06 tiết (HKI: 03 tiết; HKII: 03 tiết)

	13
	Môn học tự chọn
	                   0
	

	14
	Hoạt động tập thể
	 8 tiết/HKI
 9 tiết/HKII
	

	15
	Hoạt động củng cố tăng cường
	0
	Dạy 01 buổi/ngày nên không thực hiện

	16
	Hoạt động theo nhu cầu người học
	0
	

	17
	Sinh hoạt chuyên môn
	2 lần/tháng (tổ khối)
1 lần /tháng (trường)
	

	18
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	 02/9/2024; 01/01/2025, Tết  20/01đến 02/02/2025; Giỗ Tổ 10/3AL; 30/4/2025; 01/5/2025

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	540 + 8 = 548
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	510 + 9 = 519
	



b) Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục khối lớp 4 
Môn: Tiếng Việt 
Gồm 35 tuần thực học, mỗi tuần 7 tiết, tổng cộng 245 tiết:
Học kì I, gồm 18 tuần với 16 tuần dạy bài mới (4 chủ điểm), 1 tuần ôn tập, đánh giá giữa học kì và 1 tuần ôn tập, đánh giá cuối học kì.
Học kì II, gồm 17 tuần với 15 tuần dạy bài mới (4 chủ điểm), 1 tuần ôn tập, đánh giá giữa học kì và 1 tuần ôn tập, đánh giá cuối năm



	[bookmark: _Hlk151557589]Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Tiết học/
Thời lượng
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…) theo CV 2345 ngày 7/6/2021
	Ghi chú

	
	Chủ đề/
Mạch nội dung
	Tên bài học
	
	
	

	1 – 9/2024
	Chủ điểm:
TUỔI NHỎ LÀ VIỆC NHỎ
	Bài 1: Những ngày hè tươi đẹp (4 tiết)
 Đọc: Những ngày hè tươi đẹp - tiết 1
	1/4
	Tiết 1: HĐ1 + HĐ2
Tích hợp KNS: Biết thể hiện tình cảm, sự quan tâm, chia sẻ với bạn bè, người thân.
	

	
	
	Đọc: Những ngày hè tươi đẹp - tiết 2
	2/4
	Tiết 2: HĐ3 + HĐ4
	

	
	
	LTVC: Danh từ   
	3/4
	
	

	
	
	Viết: Nhận diện bài văn kể chuyện  
	4/4
	
	

	
	
	Bài 2: Đoá hoa đồng thoại (3 tiết)
 Đọc: Đóa hoa đồng thoại 
	5/3
	
	

	
	
	Nói và nghe: Trao đổi về việc xây dựng tủ sách lớp em
	6/3
	
	

	
	
	Viết: Lập dàn ý cho bài vưn kể chuyện
	7/3
	
	

	2 – 9/2024
	
	Bài 3: Gieo ngày mới (4 tiết)
 Đọc: Gieo ngày mới
	8/4
	
	

	
	
	Đọc mở rộng: Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách, Chủ điểm: Tuổi nhỏ làm việc nhỏ
	9/4
	
	

	
	
	LTVC: Danh từ chung, danh từ riêng
	10/4
	
	

	
	
	Viết: Viết đoạn mở bài và đoạn kết bài cho bài văn kể chuyện
	11/4
	
	

	
	
	Bài 4: Lên nương (3 tiết)
 Đọc: Lên nương
	12/3
	
	

	
	
	LTVC: Luyện tập về danh từ
	13/3
	
	

	
	
	Viết: Viết bài văn kể chuyện
	14/3
	
	

	3 – 9/2024
	
	Bài 5: Cô bé ấy đã lớn (4 tiết)
 Đọc: Cô bé ấy đã lớn - tiết 1
	15/4
	
Tiết 1: HĐ1 + HĐ2
	

	
	
	Đọc:  Cô bé ấy đã lớn - tiết 2
	16/4
	Tiết 2: HĐ3 + HĐ4
	

	
	
	LTVC: Động từ
	17/4
	
	

	
	
	Viết: Tìm ý và viết đoạn văn cho bài văn kể chuyện
	18/4
	
	

	
	
	Bài 6: Những người thiếu niên anh hùng (3 tiết)
 Đọc: Người thiếu niên anh hùng
	19/3
	Tích hợp GDQP – AN:  Tự hào về những tấm gương Anh hùng nhỏ tuổi của Việt Nam.
	

	
	
	Nói và nghe: Kể về một hoạt động đền ơn đáp nghĩa hoặc một hoạt động
 thiện nguyện
	20/3
	
	

	
	
	Viết: Trả bài văn kể chuyện
	21/3
	
	

	4 – 9/2024
	
	Bài 7: Sắc màu (4 tiết)
 Đọc: Sắc màu
	22/4
	
	

	
	
	Đọc mở rộng: Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách, Chủ điểm: Tuổi nhỏ làm việc nhỏ
	23/4
	
	

	
	
	LTVC: Luyện tập về động từ
	24/4
	
	

	
	
	Viết: Viết bài văn kể chuyện
	25/4
	
	

	
	
	Bài 8: Mùa thu (3 tiết)
 Đọc: Mùa thu
	26/3
	
	

	
	
	LTVC: Mở rộng vốn từ Đoàn kết
	27/3
	
	

	
	
	Viết: Viết đơn
	28/3
	
	

	5 – 10/2024
	Chủ điểm:
MẢNH GHÉP YÊU THƯƠNG
	Bài 1: Về thăm bà (4 tiết)
 Đọc: Về thăm bà - tiết 1
	29/4
	
Tiết 1: HĐ1 + HĐ2 
	

	
	
	Đọc: Về thăm bà - tiết 2
	30/4
	Tiết 2: HĐ3 + HĐ4  
Tích hợp KNS: Nói, viết lời yêu thương gửi tới người thân
	

	
	
	LTVC: Luyện tập về động từ
	31/4
	
	

	
	
	Viết: Trả bài văn kể chuyện
	32/4
	
	

	
	
	Bài 2: Ca dao về tình yêu thương (3 tiết)
 Đọc: Ca dao về tình yêu thương
	33/3
	
	

	
	
	Nói và nghe: Kể về một việc làm thể hiện tình cảm của em với người thân
	34/3
	
	

	
	
	Viết: Nhận diện bài văn thuật lại một sự việc
	35/3
	
	

	6 – 10/2024
	
	Bài 3: Quả ngọt cuối mùa (4 tiết)
 Đọc: Quả ngọt cuối mùa
	36/4
	
	

	
	
	Đọc mở rộng: Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách, Chủ điểm: Mảnh ghép yêu thương
	37/4
	
	

	
	
	LTVC:  Luyện tập về động từ
	38/4
	
	

	
	
	Viết:  Lập dàn ý cho bài văn thuật lại sự việc
	39/4
	
	

	
	
	Bài 4: Thân thương xứ Vàm (3 tiết)
 Đọc: Thân thương xứ Vàm
	40/3
	Tích hợp BVMT: Bảo vệ vẻ đẹp của cảnh vật thiên nhiên
	

	
	
	LTVC: Tính từ
	41/3
	
	

	
	
	Viết: Viết đoạn văn cho bài văn thuật lại một sự việc
	42/3
	
	

	7 – 10/2024
	
	Bài 5: Một li sữa (4 tiết)
 Đọc: Một li sữa - tiết 1
	43/4
	Tiết 1: HĐ1 + HĐ2
	

	
	
	Đọc: Một li sữa - tiết 2
	44/4
	Tiết 2: HĐ3 + HĐ4
	

	
	
	LTVC: Luyện tập về tính từ
	45/4
	
	

	
	
	Viết: Viết đoạn mở bài và đoạn kết bài cho bài văn thuật lại một sự việc
	46/4
	
	

	
	
	Bài 6: Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu (3 tiết)
 Đọc: Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu
	47/3
	Tích hợp GDQP – ANLiên hệ hình ảnh những chiến sĩ bộ đội hải quân đã hi sinh cho đất nước. Giáo dục ý thức chủ quyền biển đảo
	

	
	
	Nói và nghe: Thảo luận về việc hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn
	48/3
	
	

	
	
	Viết: Viết bài văn thuật lại một sự việc
	49/3
	
	

	8 – 10/2024
	
	Bài 7: Gió vườn (4 tiết)
 Đọc: Gió vườn
	50/4
	
	

	
	
	Đọc mở rộng: Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách: Chủ điểm Mảnh ghép yêu thương
	51/4
	
	

	
	
	LTVC: Luyện tập về tính từ
	52/4
	
	

	
	
	Viết: Viết báo cáo thảo luận nhóm
	53/4
	
	

	
	
	Bài 8: Cây trái trong vườn Bác (3 tiết)
 Đọc: Cây trái trong vườn Bác
	54/3
	Tích hợp GD ĐĐBH: Qua hình ảnh vườn cây, hình ảnh nhà sàn. Bày tỏ tình cảm yêu kính của nhân dân với Bác Hồ
	

	
	
	LTVC: Mở rộng vốn từ Nhân hậu
	55/3
	
	

	
	
	Viết: Trả bài văn thuật lại một sự việc
	56/3
	
	

	9 – 10/2024
	Chủ điểm:
ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I
	Tiết 1: Ôn luyện đọc thành tiếng và đọc hiểu: Tiếng Chim
	57/7
	
	

	
	
	Tiết 2: - Nghe-viết: Ngôi nhà nơi đầu ngọn gió
  - Ôn luyện quy tắc viết hoa tên cơ quan, tổ chức
	58/7
	
	

	
	
	Tiết 3: 
Ôn luyện Nói và nghe: Nói về một hoạt động trải nghiệm thú vị của em ở trường
	59/7
	
	

	
	
	Tiết 4: Ôn luyện từ và câu: Danh từ, động từ, tính từ
	60/7
	
	

	
	
	Tiết 5: Ôn luyện viết: Viết bài văn kể lại một câu chuyện đã nghe, đã học có nhân vật là đồ vật hoặc con vật 
	61/7
	
	

	
	
	Tiết 6: Đánh giá Giữa học kì I
	62/7
	
	

	
	
	Tiết 7: Đánh giá Giữa học kì I
	63/7
	
	

	10 – 11/2024
	Chủ điểm:
NHỮNG NGƯỜI TÀI TRÍ
	Bài 1: Yếu Kiêu (4 tiết)
 Đọc: Yết Kiêu - tiết 1
	64/4
	Tiết 1: HĐ1 + HĐ2
	

	
	
	Đọc:  Yếu Kiêu - tiết 2
	65/4
	Tiết 2: HĐ3 + HĐ4
	

	
	
	LTVC:  Luyện tập về Tính từ
	66/4
	
	

	
	
	Viết: Luyện tập lập dàn ý cho bài văn thuật lại một sự việc
	67/4
	
	

	
	
	Bài 2: Mạc Đĩnh Chi (3 tiết)
 Đọc: Mạc Đĩnh Chi
	68/3
	
	

	
	
	Nói và nghe: Nói về một anh hùng hoặc một tài năng nhỏ tuổi
	69/3
	
	

	
	
	Viết: Luyện tập viết đoạn văn cho bài văn thuật lại một sự việc
	70/3
	
	

	11 – 11/2024
	
	Bài 3: Sáng tháng Năm (4 tiết)
 Đọc: Sáng tháng Năm
	71/4
	Tích hợp GD ĐĐBH: Qua hành động, cử chỉ ân cần và lối sống giàn dị của Bác. Bày tỏ lòng kính trọng, biết ơn đối với Bác
	

	
	
	Đọc mở rộng: SHCLB đọc sách: Chủ điểm: Những người tài trí
	72/4
	
	

	
	
	LTVC: Luyện tập về danh từ, động từ, tính từ
	73/4
	
	

	
	
	Viết: Luyện viết viết bài văn thuật lại một sự việc
	74/4
	
	

	
	
	Bài 4: Trống đồng Đông Sơn (3 tiết)
 Đọc: Trống đồng Đông Sơn
	75/3
	
	

	
	
	LTVC: Từ điển
	76/3
	
	

	
	
	Viết: Viết giấy mời
	77/3
	
	

	12 – 11/2024
	
	Bài 5: Ai tài giỏi nhất? (4 tiết)
 Đọc: Ai tài giỏi nhất - tiết 1
	78/4
	Tiết 1: HĐ1 + HĐ2
	

	
	
	Đọc:  Ai tài giỏi nhất - tiết 2
	79/4
	Tiết 2: HĐ3 + HĐ4
	

	
	
	LTVC: Biện pháp nhân hóa
	80/4
	
	

	
	
	Viết: Trả bài văn thuật lại một sự việc
	81/4
	
	

	
	
	Bài 6: Kì quan đê biển (3 tiết)
 Đọc: Kì quan đê biển
	82/3
	Tích hợp BVMT: bảo vệ môi trường thiên nhiên, tránh gây biến đổi khí hậu sảy ra lũ lụt, bảo, sóng thần.
	

	
	
	Nói và nghe: Thuyết trình về trí tuệ và tài năng của con người
	83/3
	
	

	
	
	Viết: Nhận diện bài văn viết thư
	84/3
	
	

	13 – 11/2024
	
	Bài 7: Chuyện cố tích về loài người (4 tiết)
 Đọc: Chuyện cổ tích về loài người - tiết 1
	85/4
	
	

	
	
	Đọc mở rộng: SHCLB đọc sách: Chủ điểm: Những người tài trí
	86/4
	
	

	
	
	LTVC: Luyện tập về nhân hóa
	87/4
	
	

	
	
	Viết: Viết thư cho người thân
	88/4
	
	

	
	
	Bài 8: Những mùa hoa trên cao nguyên đá (3 tiết)
 Đọc: Những mùa hoa trên cao nguyên đá
	89/3
	Tích hợp BVMT: Bảo vệ môi trường thiên nhiên
	

	
	
	LTVC:  Mở rộng vốn từ: Tài trí
	90/3
	
	

	
	
	Viết: Viết thư cho bạn bè
	91/3
	
	

	14 – 12/2024
	Chủ điểm:
NHỮNG ƯỚC MƠ  XANH
	Bài 1: Ở Vương quốc Tương Lai (4 tiết)
 Đọc: Ở Vương quốc Tương Lai - tiết 1
	92/4
	
Tiết 1: HĐ1 + HĐ2
	

	
	
	Đọc: Ở Vương quốc Tương Lai - tiết2
	93/4
	Tiết 2: HĐ3 + HĐ4
	

	
	
	LTVC: Luyện tập về nhân hóa
	94/4
	
	

	
	
	Viết:  Viết đoạn văn tưởng tượng
	95/4
	
	

	
	
	Bài 2: Cậu bé ham học hỏi ( 3 tiết)
 Đọc: Câu bé ham học hỏi
	96/3
	
	

	
	
	Nói và nghe: Nghe - kể câu chuyện về ước mơ
	97/3
	
	

	
	
	Viết:  Luyện tập viết đoạn văn tưởng tượng
	98/3
	
	

	15 – 12/2024
	
	Bài 3: Thuyền trưởng và bầy ong (4 tiết)
 Đọc: Thuyền trưởng và bầy ong 
	99/4
	
	

	
	
	Đọc mở rộng: SHCLB đọc sách: Chủ điểm: Những ước mơ xanh
	100/4
	
	

	
	
	LTVC: Luyện tập về nhân hóa
	101/4
	
	

	
	
	Viết: Luyện tập viết đoạn văn tưởng tượng
	102/4
	
	

	
	
	Bài 4: Cây táo đã nảy mầm (3 tiết)
 Đọc: Cây táo đã nảy mầm
	103/3
	
	

	
	
	LTVC:  Luyện tập về nhân hóa
	104/3
	
	

	
	
	Viết:  Viết đoạn văn  nêu tình cảm, cảm xúc
	105/3
	
	

	16 – 12/2024
	
	Bài 5: Hái trăng trên đỉnh núi (4 tiết)
 Đọc: Hái trăng trên đỉnh núi - tiết 1
	106/4
	Tiết 1: HĐ1 + HĐ2
	

	
	
	Đọc: Hái trăng trên đỉnh núi - tiết 2
	107/4
	Tiết 2: HĐ3 + HĐ4
	

	
	
	LTVC: Luyện tập sử dụng từ ngữ
	108/4
	
	

	
	
	Viết:  Luyện tập viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc
	109/4
	
	

	
	
	Bài 6: Hướng dẫn tham gia cuộc thi vẽ (3 tiết)
 Đọc: Hướng dẫn tham gia cuộc thi vẽ
	110/3
	
	

	
	
	Nói và nghe:  Giới thiệu một sản phẩm thực hiện ở trường
	111/3
	
	

	
	
	Viết:  Viết đoạn văn nêu lí do thích một câu chuyện
	112/3
	
	

	17 – 12/2024
	
	Bài 7: Nếu chúng mình có phép lạ (4 tiết)
 Đọc: Nếu chúng mình có phép lạ
	113/4
	
	

	
	
	Đọc mở rộng: SHCLB đọc sách: Chủ điểm: Những ước mơ xanh
	114/4
	
	

	
	
	LTVC:  Luyện tập sử dụng từ ngữ
	115/4
	
	

	
	
	Viết: Luyện tập viết đoạn văn nêu lí do thích một câu chuyện
	116/4
	
	

	
	
	Bài 8: Những giai điệu gió (3 tiết)
 Đọc: Những gia điệu gió
	117/3
	
	

	
	
	LTVC: Mở rộng vốn từ: Ước mơ
	118/3
	
	

	
	
	Viết: Luyện tập viết đoạn văn nêu lí do thích một câu chuyện
	119/3
	
	

	18 – 01/2025
	Chủ điểm:
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I
	Tiết 1: Ôn luyện đọc thành tiếng và đọc hiểu: Con suối nhỏ
	120/7
	
	

	
	
	Tiết 2: - Nghe-viết: Xuân trên đảo Bạch Long Vĩ
           - Ôn luyện quy tắc viết hoa tên cơ quan, tổ chức
	121/7
	
	

	
	
	Tiết 3: Ôn luyện Nói và nghe: Kể lại một kỉ niệm đẹp của em với gia đình, bạn bè hoặc thầy cô giáo
	122/7
	
	

	
	
	Tiết 4: Ôn luyện từ và câu: Danh từ, động từ, tính từ; nhân hóa
	123/7
	
	

	
	
	Tiết 5: Ôn luyện viết: Thuật lại một ngày hội được tổ chức ở trường em
	124/7
	
	

	
	
	Tiết 6: Đánh giá Cuối học kì I
	125/7
	
	

	
	
	Tiết 7: Đánh giá Cuối học kì I
	126/7
	
	

	19 – 01/2025
	Chủ điểm:
CUỘC SỐNG MẾN YÊU
	Bài 1: Cuộc phiêu lưu của bồ công anh (4 tiết)
 Đọc: Cuộc phiêu lưu của bồ công anh - tiết 1
	127/4
	Tiết 1: HĐ1 + HĐ2
	

	
	
	Đọc: Cuộc phiêu lưu của bồ công anh - tiết 2
	128/4
	Tiết 2: HĐ3 + HĐ4
	

	
	
	LTVC: Câu
	129/4
	
	

	
	
	Viết: Nhận diện bài văn miêu tả cây cối
	130/4
	
	

	
	
	Bài 2: Bác sĩ của nhân dân (3 tiết)
 Đọc: Bác sĩ của nhân dân
	131/3
	Tích hợp AN – QP: Nêu hình ảnh các y, bác sĩ Việt Nam đã cống hiến trọn đời phục vụ cho người dân
	

	
	
	Nói và nghe: Nghe - kể câu chuyện về lòng nhân ái
	132/3
	
	

	
	
	Viết: Quan sát, tìm ý cho bài văn miêu tả cây cối
	133/3
	Tích hợp BVMT:Qua việc quan sát, HS cảm nhận được vẻ đẹp của cây cối trong môi trường tự nhiên
	

	20 – 01/2025
	
	Bài 3: Xôn xao mùa hè (4 tiết)
 Đọc: Xôn xao mùa hè 
	134/4
	
	

	
	
	Đọc mở rộng: SHCLB đọc sách: Chủ điểm: Cuộc sống mến yêu
	135/4
	
	

	
	
	LTVC: Thành phần chính của câu
	136/4
	
	

	
	
	Viết:  Lập dàn ý cho bài văn tả cây cối
	137/4
	
	

	
	
	Bài 4: Trong ánh bình minh (3 tiết)
 Đọc: Trong ánh bình minh
	138/3
	
	

	
	
	LTVC: Luyện tập về chủ ngữ
	139/3
	
	

	
	
	Viết: Viết đoạn văn mở bài cho bài văn miêu tả cây cối
	140/3
	Tích hợp BVMT:HS có ý thức bào vệ môi trường thiên nhiên
	

	21 – 01/2025
	
	Bài 5: Điều ước của vua Mi-đát (4 tiết)
 Đọc: Điều ước của vua Mi-đát - tiết 1
	141/4
	
Tiết 1: HĐ1 + HĐ2
	

	
	
	Đọc: Điều ước của vua Mi-đát - tiết 2
	142/4
	Tiết 2: HĐ3 + HĐ4
	

	
	
	LTVC: Luyện tập về chủ ngữ
	143/4
	
	

	
	
	Viết: Viết đoạn văn cho bài văn miêu tả cây cối
	144/4
	
	

	
	
	Bài 6: Món ngon mùa nước nổi (3 tiết)
 Đọc: Món ngon mùa nước nổi
	145/3
	
	

	
	
	Nói và nghe: Nói về một tấm gương lạc quan, yêu cuộc sống
	146/3
	
	

	
	
	Viết: Viết đoạn kết bài cho bài văn miêu tả cây cối
	147/3
	
	

	22 – 01/2025
	
	Bài 7: Bè xuôi Sông La (4 tiết)
 Đọc: Bè xuôi Sông La
	148/4
	Tích hợp BVMT:HS cảm nhận được vẻ đẹp quê hương, đất nước, thêm yêu quý môi trường thiên nhiên, có ý thức bảo vệ môi trường
	

	
	
	Đọc mở rộng: SHCLB đọc sách: Chủ điểm: Cuộc sống mến yêu
	149/4
	
	

	
	
	LTVC:  Luyện tập về vị ngữ
	150/4
	
	

	
	
	Viết: Viết bài văn miêu tả cây cối
	151/4
	
	

	
	
	Bài 8: Mùa hoa phố Hội (3 tiết)
 Đọc: Mùa hoa phố Hội
	152/3
	
	

	
	
	LTVC: Mở rộng vốn từ: Cái đẹp
	153/3
	Tích hợp BVMT: HS biết yêu và quý trọng cái đẹp trong cuộc sống
	

	
	
	Viết: Luyện tập quan sát, tìm ý cho bài văn miêu tả cây cối
	154/3
	
	

	23 – 02/2025
	Chủ điểm:
VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG EM
	Bài 1: Sự tích bánh chưng, bánh giầy (4 tiết)
 Đọc: Sự tích bánh chưng, bánh giầy - tiết 1
	155/4
	
Tiết 1: HĐ1 + HĐ2
	

	
	
	Đọc: Sự tích bánh chưng, bánh giầy - tiết 2
	156/4
	Tiết 2: HĐ3 + HĐ4
	

	
	
	LTVC:  Luyện tập về vị ngữ
	157/4
	
	

	
	
	Viết:  Luyện tập lập dàn ý cho bài văn miêu tả cây cối
	158/4
	
	

	
	
	Bài 2: Độc đáo Tháp Chăm (3 tiết)
 Đọc: Độc đáo Tháp Chăm
	159/3
	Tích hợp BVMT:HS thấy được vẻ đẹp kì vĩ của cảnh vật nước bạn, có ý thức bảo vệ những danh lam thắng cảnh của đất nước và thế giới
	

	
	
	Nói và nghe: Giới thiệu một cảnh đẹp
	160/3
	
	

	
	
	Viết: Trả bài văn miêu tả cây cối
	161/3
	
	

	24 – 02/2025
	
	Bài 3: Dòng sông mặc áo (4 tiết)
 Đọc: Dòng sông mặc áo
	162/4
	
	

	
	
	Đọc và mở rộng: SHCLB đọc sách; Chủ điểm: Việt Nam quê hương em
	163/4
	
	

	
	
	LTVC: Luyện tập về thành phần chính của câu
	164/4
	
	

	
	
	Viết: Luyện tập viết đoạn văn cho bài văn miêu tả cây cối
	165/4
	
	

	
	
	Bài 4: Buổi sáng ở Hòn Gai (3 tiết)
 Đọc: Buổi sáng ở Hòn Gai
	166/3
	
	

	
	
	LTVC: Câu chủ đề
	167/3
	
	

	
	
	Viết: Luyện tập viết bài văn miêu tả cây cối
	168/3
	
	

	25 – 03/2025
	
	Bài 5: Hoa cúc áo (4 tiết)
 Đọc: Hoa cúc áo - tiết 1
	169/4
	
Tiết 1: HĐ1 + HĐ2
	

	
	
	Đọc: Hoa cúc áo - tiết 2
	170/4
	Tiết 2: HĐ3 + HĐ4
	

	
	
	LTVC: Luyện tập về câu chủ đề
	171/4
	
	

	
	
	Viết: Luyện tập viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc
	172/4
	
	

	
	
	Bài 6: Một kì quan thế giới (3 tiết)
 Đọc: Một kì quan thế giới
	173/3
	Tích hợp BVMT:HS thấy được vẻ đẹp kì vĩ của cảnh vật nước ta, có ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên
	

	
	
	Nói và nghe:  Nói về một việc làm góp phần bảo vệ môi trường
	174/3
	
	

	
	
	Viết:  Luyện tập viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc.
	175/3
	
	

	26 – 03/2025
	
	Bài 7: Chợ Tết (4 tiết)
 Đọc: Chợ Tết
	176/4
	
	

	
	
	Đọc mở rộng:  SHCLB đọc sách: Chủ điểm: Việt Nam quê hương em
	177/4
	
	

	
	
	LTVC:  Dấu gạch ngang
	178/4
	
	

	
	
	Viết:  Trả bài văn miêu tả cây cối
	179/4
	
	

	
	
	Bài 8: Về lại Gò Công (3 tiết)
 Đọc: Về lại Gò Công
	180/3
	
	

	
	
	LTVC: Mở rộng vốn từ: Quê hương
	181/3
	
	

	
	
	Viết:  Viết hướng dẫn làm hoặc sử dụng một sản phẩm
	182/3
	
	

	27 – 03/2025
	Chủ điểm:
ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II
	Tiết 1: Ôn luyện đọc thành tiếng và đọc hiểu: Leng keng Đà Lạt
	183/7
	
	

	
	
	Tiết 2:  - Nghe - viết: Nha Trang
- Ôn luyện quy tắc viết hoa tên cơ quan, tổ chức
	184/7
	
	

	
	
	Tiết 3: Ôn luyện Nói và nghe: Nói những điều em thấy yêu thích về trường, lớp mình
	185/7
	
	

	
	
	Tiết 4: Ôn luyện từ và câu: Câu chủ đề; thành phần chính của câu; lựa chọn, sử dụng từ ngữ; dấu gạch ngang
	186/7
	
	

	
	
	Tiết 5: Ôn luyện viết: Viết bài văn tả một cây ăn quả mà em thích
	187/7
	
	

	
	
	Tiết 6: Đánh giá Giữa học kì II
	188/7
	
	

	
	
	Tiết 7: Đánh giá Giữa học kì II
	189/7
	
	

	28 – 04/2025
	Chủ điểm:
THẾ GIỚI QUANH TA
	Bài 1: Cậu bé gặt gió (4 tiết)
 Đọc: Cậu bé gặt gió - tiết 1
	190/4
	
Tiết 1: HĐ1 + HĐ2
	

	
	
	Đọc: Cậu bé gặt gió - tiết 2
	191/4
	Tiết 2: HĐ3 + HĐ4
	

	
	
	LTVC: Dấu ngoặc kép
	192/4
	
	

	
	
	Viết: Nhận diện bài văn miêu tả con vật
	193/4
	
	

	
	
	Bài 2:Kì lạ thế giới thực vật ở Nam Mỹ (3 tiết)
 Đọc: Kì lạ thế giới thực vật ở Nam Mỹ
	194/3
	
	

	
	
	Nói và nghe:  Nói về vai trò của cây xanh
	195/3
	
	

	
	
	Viết: Quan sát, tìm ý cho bài văn miêu tả con vật
	196/3
	
	

	29 – 04/2025
	
	Bài 3: Từ Cu-ba (4 tiết)
 Đọc: Từ Cu-ba
	197/4
	
	

	
	
	Đọc mở rộng: SHCLB đọc sách: Chủ điểm: Thế giới quanh ta
	198/4
	
	

	
	
	LTVC: Dấu ngoặc đơn
	199/4
	
	

	
	
	Viết: Lập dàn ý cho bài văn miêu tả con vật
	200/4
	
	

	
	
	Bài 4: Thảo nguyên bao la (3 tiết)
 Đọc: Thảo nguyên bao la
	201/3
	
	

	
	
	LTVC: Luyện tập về dấu câu
	202/3
	
	

	
	
	Viết: Viết đoạn văn cho bài văn miêu tả con vật
	203/3
	
	

	30 – 04/2025
	
	Bài 5: Biển và rừng cây dưới lòng đất (4 tiết)
 Đọc: Biển và rừng cây dưới lòng đất - tiết 1
	204/4
	
Tiết 1: HĐ1 + HĐ2
	

	
	
	Đọc: Biển và rừng cây dưới lòng đất - tiết 2
	205/4
	Tiết 2: HĐ3 + HĐ4
	

	
	
	LTVC: Trạng ngữ
	206/4
	
	

	
	
	Viết: Luyện tập viết đoạn văn cho bài văn miêu tả con vật
	207/4
	
	

	
	
	Bài 6: Một biểu tượng của Ô-xtrây-li-a (3 tiết)
 Đọc: Một biểu tượng của Ô-xtrây-li-a
	208/3
	
	

	
	
	Nói và nghe:  Giới thiệu về một công trình kiến trúc
	209/3
	
	

	
	
	Viết: Viết đoạn mở bài và đoạn kết bài cho bài văn miêu tả con vật
	210/3
	
	

	31 – 04/2025
	
	Bài 7: Rừng mơ (4 tiết)
 Đọc: Rừng mơ
	211/4
	
	

	
	
	Đọc mở rộng: SHCBL đọc sách Chủ điểm: Thế giới quanh ta
	212/4
	
	

	
	
	LTVC: Trạng ngữ chỉ thời gian, nơi chốn
	213/4
	
	

	
	
	Viết: Viết bài văn miêu tả con vật
	214/4
	
	

	
	
	Bài 8: Kì diệu Ma-rốc (3 tiết)
 Đọc: Kì diệu Ma-rốc
	215/3
	
	

	
	
	LTVC: Mở rộng vốn từ: Du lịch
	216/3
	
	

	
	
	Viết: Viết bài văn miêu tả con vật
	217/3
	
	

	32 – 05/2025
	Chủ điểm:
VÒNG TAY NHÂN ÁI
	Bài 1: Cá heo ở biển Trường Sa (4 tiết)
 Đọc: Cá heo ở biển Trường Sa - tiết 1
	218/4
	
Tiết 1: HĐ1 + HĐ2
Tích hợp BVMT:HS có ý thức bào vệ môi trường biển và môi trường tự nhiên
	

	
	
	Đọc: Cá heo ở biển Trường Sa - tiết 2
	219/4
	Tiết 2: HĐ3 + HĐ4
	

	
	
	LTVC: Trạng ngữ chỉ mục đích, nguyên nhân
	220/4
	
	

	
	
	Viết: Luyện tập lập dàn ý cho bài văn miêu tả con vật
	221/4
	
	

	
	
	Bài 2: Vòng tay bè bạn (3 tiết)
 Đọc: Vòng tay bè bạn
	222/3
	
	

	
	
	Nói và nghe: Tranh luận theo chủ đề: Thời gian là vốn quý
	223/3
	
	

	
	
	Viết: Trả bài văn miêu tả con vật
	224/3
	
	

	33 – 05/2025
	
	Bài 3: Nàng tiên Ốc (4 tiết)
 Đọc: Nàng tiên Ốc
	225/4
	
	

	
	
	Đọc mở rộng: SHCLB đọc sách: Chủ điểm: Vòng tay thân ái
	226/4
	
	

	
	
	LTVC: Trạng ngữ chỉ phương tiện
	227/4
	
	

	
	
	Viết:  Luyện tập viết đoạn văn cho bài văn miêu tả con vật
	228/4
	
	

	
	
	Bài 4: Nghe hạt dẻ hát (3 tiết)
 Đọc: Nghe hạt dẻ hát
	229/3
	
	

	
	
	LTVC: Luyện tập về trạng ngữ
	230/3
	
	

	
	
	Viết: Luyện tập viết bài văn miêu tả con vật
	231/3
	
	

	34 – 05/2025
	
	Bài 5: Quà tặng của chim non (4 tiết)
 Đọc: Quà tặng của chim non - tiết 1
	232/4
	
Tiết 1: HĐ1 + HĐ2
	

	
	
	Đọc: Quà tặng của chim non - tiết 2
	233/4
	Tiết 2: HĐ3 + HĐ4
	

	
	
	LTVC: Mở rộng vốn từ: Kết nối
	234/4
	
	

	
	
	Viết: Viết hướng dẫn thực hiện một công việc
	235/4
	
	

	
	
	Bài 6: Thành phố nối hai châu lục (3 tiết)
 Đọc: Thành phố nối hai châu lục
	236/3
	
	

	
	
	Nói và nghe: Nghe-kể câu chuyện về một chuyện thám hiểm
	237/3
	
	

	
	
	Viết:  Trả bài văn miêu tả con vật
	238/3
	
	

	35 – 05/2025
	Chủ điểm:
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II
	Tiết 1: Ôn luyện đọc thành tiếng và đọc hiểu: Chiều thu quê em
	239/7
	
	

	
	
	Tiết 2: - Nghe-viết: Đất lành chim đậu
 - Ôn luyện quy tắc viết hoa tên cơ quan, tổ chức
	240/7
	
	

	
	
	Tiết 3: Ôn luyện Nói và nghe: Tranh luận, bày tỏ ý kiến về câu nói; Sức khỏe là vốn quý của con người
	241/7
	
	

	
	
	Tiết 4: Ôn luyện từ và câu: Thành phần chính của câu; trạng ngữ; lựa chọn, sử dụng từ ngữ; dấu câu
	242/7
	
	

	
	
	Tiết 5: Ôn luyện Viết: Viết bài văn tả một con vật hoặc loài vật thông minh mà em biết
	243/7
	
	

	
	
	Tiết 6: Đánh giá cuối năm học
	244/7
	
	

	
	
	Tiết 7: Đánh giá cuối năm học
	245/7
	
	



Môn: Toán 
Cả năm học: 35 tuần x 5 tiết = 175 tiết
Học kì I: 18 tuần x 5 tiết = 90 tiết; Học kì II: 17 tuần x 5 tiết = 85 tiết

	Tuần
	Chương trình và sách giáo khoa
	Tiết học/ thời lượng
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung 
(nếu có)
(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…) theo CV 2345 ngày 7/6/2021
	Ghi chú

	
	Chủ đề/ mạch nội dung
	Tên bài học
	
	
	

	1 – 9/2024
	ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG
	Bài 1: Ôn tập các số đến 100000 (T1)
	1/3
	
	

	
	
	Bài 1: Ôn tập các số đến 100000 (T2)
	2/3
	
	

	
	
	Bài 1: Ôn tập các số đến 100000 (T3)
	3/3
	
	

	
	
	Bài 2: Ôn tập phép cộng phép trừ (T1)
	4/3
	
	

	
	
	Bài 2: Ôn tập phép cộng phép trừ (T2)
	5/3
	
	

	2 – 9/2024
	
	Bài 2: Ôn tập phép cộng phép trừ (T3)
	6/3
	
	

	
	
	Bài 3: Ôn tập phép nhân , phép chia (T1)
	7/3
	
	

	
	
	Bài 3: Ôn tập phép nhân , phép chia (T2)
	8/3
	
	

	
	
	Bài 3: Ôn tập phép nhân , phép chia (T3)
	9/3
	
	

	
	
	Bài 4: Số chẵn, số lẻ (T1)
	10/2
	
	

	3 – 9/2024
	
	Bài 4: Số chẵn, số lẻ (T2)
	11/2
	
	

	
	
	Bài 5: Em làm được những gì  (T1)
	12/2
	
	

	
	
	Bài 5: Em làm được những gì  (T2)
	13/2
	
	

	
	
	Bài 6: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (T1)
	14/2
	
	

	
	
	Bài 6: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (T2)
	15/2
	
	

	4 – 9/2024
	
	Bài 7: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (TT) (T1)
	16/2
	
	

	
	
	Bài 7: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (TT) (T2)
	17/2
	
	

	
	
	Bài 8: Bài toán giải bằng 3 bước tính (T1)
	18/2
	
	

	
	
	Bài 8: Bài toán giải bằng 3 bước tính (T2)
	19/2
	
	

	
	
	Bài 9: Ôn tập biểu thức số
	20/1
	
	

	5 – 10/2024
	
	Bài 10: Biểu thức có chứa chữ (T1)
	21/2
	
	

	
	
	Bài 10: Biểu thức có chứa chữ (T2)
	22/2
	
	

	
	
	Bài 11: Biểu thức có chứa chữ (TT)
	23/1
	
	

	
	
	Bài 12: Biểu thức có chứa chữ TT
	24/1
	
	

	
	
	Bài 13: Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép cộng (T1)
	25/2
	
	

	6 – 10/2024
	
	Bài 13: Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép cộng (T2)
	26/2
	
	

	
	
	Bài 14: Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép nhân (T1)
	27/2
	
	

	
	
	Bài 14: Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép nhân (T2)
	28/2
	
	

	
	
	Bài 15: Em làm được những gì (T1)
	29/2
	
	

	
	
	Bài 15: Em làm được những gì (T2)
	30/2
	
	

	7 – 10/2024
	
	Bài 16: Dãy số liệu (T1)
	31/2
	GDBV động vật
	

	
	
	Bài 16: Dãy số liệu (T2)
	32/2
	
	

	
	
	Bài 17: Biểu đồ cột (T1)
	33/3
	
	

	
	
	Bài 17: Biểu đồ cột (T2)
	34/3
	
	

	
	
	Bài 17: Biểu đồ cột (T3)
	35/3
	
	

	8 – 10/2024
	
	Bài 18: Số lần lặp lại của một sự kiện (T1)
	36/2
	
	

	
	
	Bài 18: Số lần lặp lại của một sự kiện (T2)
	37/2
	GD ATGT
	

	
	
	Bài 19: Tìm số trung bình cộng (T1)
	38/2
	
	

	
	
	Bài 19: Tìm số trung bình cộng (T2)
	39/2
	GD BVMT
	

	
	
	Bài 20: Đề-xi-mét vuông (T1)
	40/2
	
	

	9 – 10/2024
	
	Bài 20: Đề-xi-mét vuông (T2)
	41/2
	
	

	
	
	Bài 21: Mét vuông (T1)
	42/2
	
	

	
	
	Bài 21: mét vuông (T2)
	43/2
	
	

	
	
	Bài 22: Em làm được những gì (T1)
	44/3
	
	

	
	
	Bài 22: Em làm được những gì (T2)
	45/3
	
	

	10 – 11/2024
	
	Bài 22: Em làm được những gì (T3)
	46/3
	
	

	
	
	Bài 23: Thực hành và trải nghiệm (T1)
	47/2
	
	

	
	
	Bài 23: Thực hành và trải nghiệm (T2)
	48/2
	
	

	
	
	Kiểm tra giữa kì I
	49/1
	
	

	
	SỐ TỰ NHIÊN
	Bài 24: Các cố có 6 chữ số - Hàng và lớp (T1)
	50/3
	
	

	11 – 11/2024
	
	Bài 24: Các cố có 6 chữ số - Hàng và lớp (T2)
	51/3
	
	

	
	
	Bài 24: Các cố có 6 chữ số - Hàng và lớp (T3)
	52/3
	
	

	
	
	Bài 25: Triệu - Lớp triệu (T1)
	53/2
	
	

	
	
	Bài 25: Triệu - Lớp triệu (T2)
	54/2
	
	

	
	
	Bài 26: Đọc, viết các số tự nhiên trong hệ thập phân (T1)
	55/2
	
	

	12 – 11/2024
	
	Bài 26: Đọc, viết các số tự nhiên trong hệ thập phân (T2)
	56/2
	
	

	
	
	Bài 27: So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên (T1)
	57/2
	
	

	
	
	Bài 27: So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên (T2)
	58/2
	
	

	
	
	Bài 28: Dãy số tự nhiên
	59/1
	
	

	
	
	Bài 29: Em làm được những gì (T1)
	60/2
	
	

	13 – 11/2024
	
	Bài 29: Em làm được những gì (T2)
	61/2
	
	

	
	
	Bài 30: Đo góc - góc nhọn, góc tù, góc bẹt (T1)
	62/2
	
	

	
	
	Bài 30: Đo góc - góc nhọn, góc tù, góc bẹt (T2)
	63/2
	
	

	
	
	Bài 31: Hai đường thẳng vuông góc (T1)
	64/2
	
	

	
	
	Bài 31: Hai đường thẳng vuông góc (T2)
	65/2
	
	

	14 – 12/2024
	
	Bài 32: Hai đường thẳng song song (T1)
	66/2
	
	

	
	
	Bài 32: Hai đường thẳng song song (T2)
	67/2
	
	

	
	
	Bài 33: Em làm được những gì (T1)
	68/2
	
	

	
	
	Bài 33: Em làm được những gì (T2)
	69/2
	
	

	
	
	Bài 34: Giây (T1)
	70/2
	
	

	15 – 12/2024
	
	Bài 34: Giây (T2)
	71/2
	
	

	
	
	Bài 35: Thế kỉ (T1)
	72/2
	
	

	
	
	Bài 35: Thế kỉ (T2)
	73/2
	
	

	
	
	Bài 36: Yến, tạ, tấn (T1)
	74/2
	
	

	
	
	Bài 36: Yến, tạ, tấn (T2)
	75/2
	
	

	16 – 12/2024
	
	Bài 37 : Em làm được những gì (T1)
	76/2
	
	

	
	
	Bài 37 : Em làm được những gì (T2)
	77/2
	
	

	
	
	Bài 38: Ôn tập Học kì I (10t) Ôn tập số tự nhiên (T1)
	78/3
	
	

	
	
	Ôn tập số tự nhiên (T2)
	79/3
	
	

	
	
	Ôn tập số tự nhiên (T3)
	80/3
	
	

	17 – 12/2024
	
	Ôn tập các phép tính (T1)
	81/3
	
	

	
	
	Ôn tập các phép tính (T2)
	82/3
	
	

	
	
	Ôn tập các phép tính (T3)
	83/3
	
	

	
	
	Ôn tập hình học và đo lường (T1)
	84/3
	
	

	
	
	Ôn tập hình học và đo lường (T2)
	85/3
	
	

	18 – 01/2025
	
	Ôn tập hình học và đo lường (T3)
	86/3
	
	

	
	
	Ôn tập một số yếu tố thống kê và xác xuất
	87/1
	
	

	
	
	Bài 39: Thực hành và trải nghiệm (T1)
	88/2
	
	

	
	
	Bài 39: Thực hành và trải nghiệm(T2)
	89/2
	
	

	
	
	Kiểm tra cuối kì I
	90/1
	
	

	19 – 01/2025
	CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN
	Bài 40: Phép cộng các số tự nhiên (T1)
	91/2
	
	

	
	
	Bài 40: Phép cộng các số tự nhiên (T2)
	92/2
	
	

	
	
	Bài 41: Phép trừ các số tự nhiên (T1)
	93/2
	
	

	
	
	Bài 41: Phép trừ các số tự nhiên (T2)
	94/2
	
	

	
	
	Bài 42: Tìm hai số khi tiết tổng và hiệu của 2 số đó (T1)
	95/2
	
	

	20 – 01/2025
	
	Bài 42: Tìm hai số khi tiết tổng và hiệu của 2 số đó (T2)
	96/2
	
	

	
	
	Bài 43: Em làm được những gì (T1)
	97/2
	
	

	
	
	Bài 43: Em làm được những gì (T2)
	98/2
	
	

	
	
	Bài 44: Nhân với số có 1 chữ số
	99/1
	
	

	
	
	Bài 45: Nhân với 10, 100, 1000,…chia cho 10, 100, 1000,…
	100/1
	
	

	21 – 01/2025
	
	Bài 46: Nhân các số có tận cùng là chữ số 0
	101/1
	
	

	
	
	Bài 47: Nhân với số có 2 chữ số (T1)
	10/2
	
	

	
	
	Bài 47: Nhân với số có 2 chữ số (T2)
	103/2
	
	

	
	
	Bài 48: Em làm được những gì (T1)
	104/2
	
	

	
	
	Bài 48: Em làm được những gì (T2)
	105/2
	
	

	22 – 01/2025
	
	Bài 49: Chia cho số có 1 chữ số
	106/1
	
	

	
	
	Bài 50: Chia 2 số có tận cùng là chữ số 0
	107/1
	
	

	
	
	Bài 51: Ước lượng thương trong phép chia (T1)
	108/2
	
	

	
	
	Bài 51: Ước lượng thương trong phép chia (T2)
	109/2
	
	

	
	
	Bài 52: Chia cho số có 2 chữ số (T1)
	110/4
	
	

	23 – 02/2025
	
	Bài 52: Chia cho số có 2 chữ số (T2)
	111/4
	
	

	
	
	Bài 52: Chia cho số có 2 chữ số (T3)
	112/4
	
	

	
	
	Bài 52: Chia cho số có 2 chữ số (T4)
	113/4
	
	

	
	
	Bài 53: Em làm được những gì (T1)
	114/2
	
	

	
	
	Bài 53: Em làm được những gì (T2)
	115/2
	
	

	24 – 02/2025
	
	Bài 54: Hình bình hành (T1)
	116/2
	
	

	
	
	Bài 54: Hình bình hành (T2)
	117/2
	
	

	
	
	Bài 55: Hình thoi (T1)
	118/2
	
	

	
	
	Bài 55: Hình thoi (T2)
	119/2
	
	

	
	
	Bài 56: Xếp hình, vẽ hình (T1)
	120/3
	GD BVMT
	

	25 – 03/2025
	
	Bài 56: Xếp hình, vẽ hình (T2)
	121/3
	
	

	
	
	Bài 56: Xếp hình, vẽ hình (T3)
	122/3
	
	

	
	
	Bài 57: Mi-li-mét vuông (T1)
	123/2
	
	

	
	
	Bài 57: Mi-li-mét vuông (T2)
	124/2
	GD sức khỏe
	

	
	
	Bài 58: Em làm được những gì (T1)
	125/2
	
	

	26 – 03/2025
	
	Bài 58: Em làm được những gì (T2)
	126/2
	
	

	
	
	Bài 59: Thực hành và trải nghiệm
	127/2
	
	

	
	
	Bài 59: Thực hành và trải nghiệm
	128/2
	
	

	
	
	Kiểm tra giữa kì II
	129/1
	
	

	
	PHÂN SỐ
	Bài 60: Phân số (T1)
	130/2
	
	

	27 – 03/2025
	
	Bài 60: Phân số (T2)
	131/2
	
	

	
	
	Bài 61: Phân số và phép chia số tự nhiên (T1)
	132/2
	
	

	
	
	Bài 61: Phân số và phép chia số tự nhiên (T2)
	133/2
	
	

	
	
	Bài 62: Phân số bằng nhau (T1)
	134/2
	
	

	
	
	Bài 62: Phân số bằng nhau (T2)
	135/2
	
	

	28 – 04/2025
	
	Bài 63: Rút gọn phân số (T1)
	136/2
	
	

	
	
	Bài 63: Rút gọn phân số (T2)
	137/2
	GD KNS
	

	
	
	Bài 64: Em làm được những gì (T1)
	138/2
	
	

	
	
	Bài 64: Em làm được những gì (T2)
	139/2
	
	

	
	
	Bài 65: Quy đồng mẫu số các phân số (T1)
	140/2
	
	

	29 – 04/2025
	
	Bài 65: Quy đồng mẫu số các phân số (T2)
	141/2
	
	

	
	
	Bài 66: So sánh 2 phân số (T1)
	142/2
	
	

	
	
	Bài 66: So sánh 2 phân số (T2)
	143/2
	
	

	
	
	Bài 67: Em làm được những gì (T1)
	144/2
	
	

	
	
	Bài 67: Em làm được những gì (T2)
	145/2
	
	

	30 – 04/2025
	
	Bài 68: Cộng hai phân số cùng mẫu số
	146/1
	
	

	
	
	Bài 69: Cộng phân số khác mẫu số 
	147/1
	
	

	
	
	Bài 70: Em làm được những gì 
	148/1
	
	

	
	
	Bài 71: Trừ 2 phân số cùng mẫu số 
	149/1
	
	

	
	
	Bài 72: Trừ hai phân số khác mẫu số 
	150/1
	
	

	31 – 04/2025
	
	Bài 73: Em làm được những gì (T1)
	151/2
	
	

	
	
	Bài 73: Em làm được những gì (T2)
	152/2
	
	

	
	
	Bài 74: Phép nhân phân số (T1)
	153/2
	
	

	
	
	Bài 74: Phép nhân phân số (T2)
	154/2
	
	

	
	
	Bài 75: Phép chia phân số (T1)
	155/2
	
	

	32 – 05/2025
	
	Bài 75: Phép chia phân số (T2)
	156/2
	
	

	
	
	Bài 76: Tìm phân số của một số (T1)
	157/2
	
	

	
	
	Bài 76: Tìm phân số của một số (T2)
	158/2
	
	

	
	
	Bài 77: Em làm được những gì (T1)
	159/3
	
	

	
	
	Bài 77: Em làm được những gì (T2)
	160/3
	
	

	33 – 05/2025
	
	Bài 77: Em làm được những gì (T3)
	161/3
	
	

	
	
	Ôn tập số tự nhiên và các phép tính (T1) ( Bài 78)
	162/4
	
	

	
	
	Ôn tập số tự nhiên và các phép tính (T2) ( Bài 78)
	163/4
	
	

	
	
	Ôn tập số tự nhiên và các phép tính (T3) ( Bài 78)
	164/4
	
	

	
	
	Ôn tập số tự nhiên và các phép tính (T4) ( Bài 78)
	165/4
	Tích hợp TN- XH (tìm hiểu về cuộc sống xung quanh)
	

	34 – 05/2025
	
	Ôn tập phân số và các phép tính (T1) ( Bài 78)
	166/3
	
	

	
	
	Ôn tập phân số và các phép tính (T2) ( Bài 78)
	167/3
	
	

	
	
	Ôn tập phân số và các phép tính (T3) ( Bài 78)
	168/3
	
	

	
	
	Ôn tập hình học và đo lường (T1) ( Bài 78)
	169/3
	
	

	
	
	Ôn tập hình học và đo lường (T2) ( Bài 78)
	170/3
	
	

	35 – 05/2025
	
	Ôn tập hình học và đo lường (T3) ( Bài 78)
	171/3
	
	

	
	
	Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác xuất (B 78)
	172/1
	
	

	
	
	Bài 79: Thực hành và trải nghiệm (T1) 
	173/2
	GD KNS
	

	
	
	Bài 79: Thực hành và trải nghiệm (T2)
	174/2
	
	

	
	
	Kiểm tra cuối năm
	175/1
	
	



Môn: Khoa học
Cả năm học: 35 tuần x 2 tiết = 70 tiết 

	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Tiết học/ thời lượng
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…) theo CV 2345 ngày 7/6/2021
	Ghi chú

	
	Chủ đề/
Mạch nội dung
	Tên bài học
	
	
	

	1 – 9/2024
	Chủ đề 1
CHẤT
	Bài 1. Một số tính chất và vai trò của nước  - tiết 1
	1/2
	
	

	
	
	Bài 1. Một số tính chất và vai trò của nước  - tiết 2
	2/2
	
	

	2 – 9/2024
	
	Bài 2. Sự chuyển thể của nước - tiết 1
	3/2
	
	

	
	
	Bài 2. Sự chuyển thể của nước - tiết 2
	4/2
	
	

	3 – 9/2024
	
	Bài 3. Ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước - tiết 1
	5/2
	
	

	
	
	Bài 3. Ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước - tiết 2
	6/2
	
	

	4 – 9/2024
	
	Bài 4. Thành phần và tính chất của không khí - tiết 1
	7/3
	
	

	
	
	Bài 4. Thành phần và tính chất của không khí - tiết 2
	8/3
	
	

	5 – 10/2024
	
	Bài 4. Thành phần và tính chất của không khí - tiết 3
	9/3
	
	

	
	
	Bài 5. Gió, bão - tiết 1
	10/2
	KNS: Biết một số biện pháp xử lí tình huống khi có mưa to, sấm sét.
	

	6 – 10/2024
	
	Bài 5. Gió, bão - tiết 2
	11/2
	KNS: Biết một số biện pháp xử lí tình huống khi có mưa to, sấm sét.
	

	
	
	Bài 6. Ô nhiễm không khí và bảo vệ môi trường không khí - tiết 1
	12/2
	
	

	7 – 10/2024
	
	Bài 6. Ô nhiễm không khí và bảo vệ môi trường không khí - tiết 2
	13/2
	
	

	
	
	Bài 7. Ôn tập chủ đề Chất 
	14/1
	
	

	8 – 10/2024
	Chủ đề 2
NĂNG LƯỢNG
	Bài 8. Nguồn sáng và sự truyền ánh sáng - tiết 1
	15/2
	
	

	
	
	Bài 8. Nguồn sáng và sự truyền ánh sáng - tiết 2
	16/2
	
	

	9 – 10/2024
	
	Bài 9. Ánh sáng với đời sống - tiết 1
	17/2
	
	

	
	
	Bài 9. Ánh sáng với đời sống - tiết 2
	18/2
	
	

	10 – 11/2024
	
	Bài 10. Âm thanh - tiết 1
	19/2
	
	

	
	
	Bài 10. Âm thanh - tiết 2
	20/2
	
	

	11 – 11/2024
	
	Bài 11. Âm thanh trong đời sống - tiết 1
	21/2
	
	

	
	
	Bài 11. Âm thanh trong đời sống - tiết 2
	22/2
	· 
	· 

	12 – 11/2024
	
	Bài 12. Nhiệt độ và nhiệt kế - tiết 1
	23/2
	
	

	
	
	Bài 12. Nhiệt độ và nhiệt kế - tiết 2
	24/2
	
	

	13 – 11/2024
	
	Bài 13. Sự truyền nhiệt và dẫn nhiệt - tiết 1
	25/2
	Bài học STEM: Bình giữ nhiệt đa năng
	

	
	
	Bài 13. Sự truyền nhiệt và dẫn nhiệt - tiết 2
	26/2
	Bài học STEM: Bình giữ nhiệt đa năng
	

	14 – 12/2024
	
	Bài 14. Ôn tập chủ đề Năng lượng 
	27/1
	
	

	
	Chủ đề 3
Thực vật và động vật
	Bài 15. Thực vật cần gì để sống và phát triển? - tiết 1
	28/3
	
	

	15 – 12/2024
	
	Bài 15. Thực vật cần gì để sống và phát triển? - tiết 2
	29/3
	
	

	
	
	Bài 15. Thực vật cần gì để sống và phát triển? - tiết 3
	30/3
	
	

	16 – 12/2024
	
	Bài 16. Nhu cầu sống của động vật - tiết 1
	31/3
	
	

	
	
	Bài 16. Nhu cầu sống của động vật - tiết 2
	32/3
	
	

	17 – 12/2024
	
	Bài 16. Nhu cầu sống của động vật - tiết 3
	33/3
	
	

	
	
	Bài 17. Chăm sóc cây trồng và vật nuôi - tiết 1
	34/2
	KN BVMT: Tuyên truyền các phương pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong trồng trọt và chăn nuôi
	

	18 – 01/2025
	
	Bài 17. Chăm sóc cây trồng và vật nuôi - tiết 2
	35/2
	
	

	
	ÔN TẬP KIỂM TRA
	Ôn tập và Kiểm tra cuối kỳ I
	36/1
	
	

	19 – 01/2025
	Chủ đề 3
Thực vật và động vật
	Bài 18. Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật – tiết 1
	37/2
	
	

	
	
	Bài 18. Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật – tiết 2
	38/2
	
	

	20 – 01/2025
	Chủ đề 4
NẤM

	Bài 19. Sự đa dạng của nấm 
	39/1
	
	

	
	
	Bài 20. Nấm ăn và nấm men trong đời sống - tiết 1 
	40/2
	
	

	21 – 01/2025
	
	Bài 20. Nấm ăn và nấm men trong đời sống - tiết 2 
	41/2
	

	
	
	Bài 21.  Nấm có hại và cách bảo quản thực phẩm - tiết 1 
	42/3
	
	

	22 – 01/2025
	
	Bài 21.  Nấm có hại và cách bảo quản thực phẩm - tiết 2  
	43/3
	
	

	
	
	Bài 21.  Nấm có hại và cách bảo quản thực phẩm - tiết 3 
	44/3
	
	

	23 – 02/2025
	
	Bài 22. Ôn tập chủ đề Nấm  
	45/1
	
	

	
	Chủ đề 5
CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE
	Bài 23. Các nhóm chất dinh dưỡng có trong thức ăn - tiết 1
	46/2
	
	

	24 – 02/2025
	
	Bài 23. Các nhóm chất dinh dưỡng có trong thức ăn - tiết 2
	47/2
	
	

	
	
	Bài 24. Giá trị dinh dưỡng có trong thức ăn - tiết 1
	48/1
	
	

	25 – 03/2025
	
	
	
	
	

	
	
	Bài 25.  Ăn, uống khoa học để cơ thể khoẻ mạnh - tiết 1
	49/3
	Tiết 1: Vai trò của nước đối với cơ thể

	

	
	
	Bài 25.  Ăn, uống khoa học để cơ thể khoẻ mạnh - tiết 2
	50/3
	
	

	26 – 03/2025
	
	Bài 25.  Ăn, uống khoa học để cơ thể khoẻ mạnh - tiết 3
	51/3
	
	

	
	
	Bài 26. Thực phẩm an toàn - tiết 1  
	52/2
	KNS: Biết được mối nguy hiểm có trong thực phẩm không an toàn.
	

	27 – 03/2025
	
	Bài 26. Thực phẩm an toàn - tiết 2  
	53/2
	
	

	
	
	Bài 27.  Một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng - tiết 1
	54/3
	
	

	28 – 04/2025
	
	Ôn tập đánh giá giữa HKII
	55/1
	
	

	
	
	Bài 27.  Một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng - tiết 2
	56/3
	
	

	29 – 04/2025
	
	Bài 27.  Một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng - tiết 3
	57/3
	
	

	
	
	Bài 28. Phòng tránh đuối nước- tiết 1
	58/2
	KNS: Xử lí các tình huống có nguy cơ đuối nước.
GDATGT: Nhận biết và phòng tránh những hành vi không an toàn khi tham gia giao thông đường thủy. Nhắc nhở mọi người tham gia giao thông đường thủy an toàn. (An toàn giao thông đường thủy)
	

	30 – 04/2025
	
	Bài 28. Phòng tránh đuối nước- tiết 2
	59/2
	
	

	
	
	Bài 29. Ôn tập chủ đề Con người và sức khoẻ - tiết 1
	60/2
	
	

	31 – 04/2025
	
	Bài 29. Ôn tập chủ đề Con người và sức khoẻ - tiết 2
	61/2
	
	

	
	Chủ đề 6
SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG
	Bài 30. Chuỗi thức ăn trong tự nhiên - tiết 1
	62/3
	
	

	32 – 05/2025
	
	Bài 30. Chuỗi thức ăn trong tự nhiên - tiết 2
	63/3
	
	

	
	
	Bài 30. Chuỗi thức ăn trong tự nhiên - tiết 3
	64/3
	
	

	33 – 05/2025
	
	Bài 31. Vai trò của thực vật trong chuỗi thức ăn - tiết 1
	65/3
	
	

	
	
	Bài 31. Vai trò của thực vật trong chuỗi thức ăn - tiết 2
	66/3
	
	

	34 – 05/2025
	
	Bài 31. Vai trò của thực vật trong chuỗi thức ăn - tiết 3
	67/3
	
	

	
	
	Bài 32. Ôn tập chủ đề  Sinh vật và môi trường - tiết 1
	68/2
	
	

	
	
	
	
	
	

	35 – 05/2025
	
	Bài 32. Ôn tập chủ đề  Sinh vật và môi trường - tiết 2
	69/2
	
	

	
	ÔN TẬP KIỂM TRA
	Kiểm tra cuối năm
	70/1
	
	




 Môn: Lịch sử & địa lí
Cả năm học: 35 tuần x 2 tiết = 70 tiết (gồm 63 tiết học và 7 tiết HD ôn tập, kiểm tra đánh giá)

	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Tiết học/ thời lượng
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…) theo CV 2345 ngày 7/6/2021
	Ghi chú

	
	Chủ đề/
Mạch nội dung
	Tên bài học
	
	
	

	1 – 9/2024
	MỞ ĐẦU
	Bài 1: Làm quen với phương tiện học tập môn Lịch sử và địa lí - tiết 1
	1/2
	
	

	
	
	Bài 1: Làm quen với phương tiện học tập môn Lịch sử và địa lí - tiết 2
	2/2
	
	

	2 – 9/2024
	Chủ đề 1
ĐỊA PHƯƠNG EM (Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)
	Bài 2: Thiên nhiên và con người ở địa phương em - tiết 1
	3/2
	Tích hợp GDĐP lớp 4 tỉnh Đồng Nai: Bài 1. Khái quát chung về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên
	

	
	
	Bài 2: Thiên nhiên và con người ở địa phương em - tiết 2
	4/2
	Tích hợp GDĐP lớp 4 tỉnh Đồng Nai: Bài 1. Khái quát chung về dân cư, dân tộc
	

	3 – 9/2024
	
	Bài 3: Lịch sử và văn hóa truyền thống địa phương em - Tiết 1
	5/2
	Tích hợp GD ĐP lớp 4 tỉnh Đồng Nai: Một số di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu của tỉnh Đồng Nai
	

	
	
	Bài 3: Lịch sử và văn hóa truyền thống địa phương em - Tiết 2
	6/2
	Tích hợp GD ĐP lớp 4 tỉnh Đồng Nai: Con người và ẩm thực của tỉnh Đồng Nai
	

	4 – 9/2024
	Chủ đề 2
TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ
	Bài 4: Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ - tiết 1
	7/3
	
	

	
	
	Bài 4: Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ - tiết 2
	8/3
	Tích hợp GD TKNL:  Biết tiết kiệm điện và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong đời sống hằng ngày.
	

	5 – 10/2024
	
	Bài 4: Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ - tiết 3
	9/3
	Tích hợp GD BVMT: Bảo vệ vẻ đẹp của cảnh vật thiên nhiên.
	

	
	
	Bài 5: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ - tiết 1
	10/3
	
	

	6 – 10/2024
	
	Bài 5: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ - tiết 2
	11/3
	Tích hợp GD TKNL:  Sử dụng năng lượng điện tiết kiệm hiệu quả trong đời sống hằng ngày.
	

	
	
	Bài 5: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ - tiết 3
	12/3
	
	

	7 – 10/2024
	
	Bài 6: Một số nét văn hóa và vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ - tiết 1
	13/2
	
	

	
	
	Bài 6: Một số nét văn hóa và vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ - tiết 2
	14/2
	Tích hợp GD BVMT: Có ý thức bảo tồn truyền thống văn hoá, lễ hội dân gian.
	

	8 – 10/2024
	Chủ đề 3
ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
	Bài 7: Đền Hùng và lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - tiết 1
	15/2
	
	

	
	
	Bài 7: Đền Hùng và lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - tiết 2
	16/2
	
	

	9 – 10/2024
	
	ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ I
	17/1
	
	

	
	
	Bài 8: Thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ - tiết 1
	18/3
	
	

	10 – 11/2024
	
	Bài 8: Thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ - tiết 2
	19/3
	
	

	
	
	Bài 8: Thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ - tiết 3
	20/3
	Tích hợp GD BV động vật: Biết yêu thương, bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.
	

	11 – 11/2024
	
	Bài 9: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ - tiết 1
	21/3
	
	

	
	
	Bài 9: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ - tiết 2
	22/3
	
	

	12 – 11/2024
	
	Bài 9: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ - tiết 3
	23/3
	Tích hợp GD BV Đê: Bảo vệ môi trường thiên nhiên, tránh gây ảnh hưởng biển đổi khí hậu để xảy ra lũ lụt, bão,…
	

	
	
	Bài 10: Một số nét văn hóa ở làng quê vùng Đồng bằng Bắc Bộ - tiết 1
	24/2
	
	

	13 – 11/2024
	
	Bài 10: Một số nét văn hóa ở làng quê vùng Đồng bằng Bắc Bộ - tiết 2
	25/2
	Tích hợp GD BVMT: Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hoá; Biết bảo vệ di sản , cổ vật.
	

	
	
	Bài 11: Sông Hồng và văn minh sông Hồng - tiết 1
	26/2
	
	

	14 – 12/2024
	
	Bài 11: Sông Hồng và văn minh sông Hồng - tiết 2
	27/2
	
	

	
	
	Bài 12: Thăng Long - Hà Nội - tiết 1
	28/3
	
	

	15 – 12/2024
	
	Bài 12: Thăng Long - Hà Nội - tiết 2
	29/3
	
	

	
	
	Bài 12: Thăng Long - Hà Nội - tiết 3
	30/3
	
	

	16 – 12/2024
	
	Bài 13: Văn Miếu - Quốc Tử Giám 
	31/1
	
	

	
	
	ÔN TẬP CUỐI HKI
	32/1
	
	

	17 – 12/2024
	
	KIỂM TRA CUỐI HKI
	33/1
	
	

	
	Chủ đề 4
DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
	Bài 14: Thiên nhiên vùng Duyên hải miền Trung - tiết 1
	34/3
	
	

	18 – 01/2025
	
	Bài 14: Thiên nhiên vùng Duyên hải miền Trung - tiết 2
	35/3
	
	

	
	
	Bài 14: Thiên nhiên vùng Duyên hải miền Trung - tiết 3
	36/3
	GD BVMT:  Bảo vệ vẻ đẹp của cảnh vật thiên nhiên.
	

	19 – 01/2025
	
	Bài 15: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Duyên hải miền Trung - tiết 1
	37/3
	
	

	
	
	Bài 15: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Duyên hải miền Trung - tiết 2
	38/3
	
	

	20 – 01/2025
	
	Bài 15: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Duyên hải miền Trung - tiết 3
	39/3
	
	

	
	
	Bài 16: Một số nét văn hóa ở vùng Duyên hải miền Trung - tiết 1
	40/2
	
	

	21 – 01/2025
	
	Bài 16: Một số nét văn hóa ở vùng Duyên hải miền Trung - tiết 2
	41/2
	
	

	
	
	Bài 17: Cố đô Huế - tiết 1
	42/2
	
	

	22 – 01/2025
	
	Bài 17: Cố đô Huế - tiết 2
	43/2
	
	

	
	
	Bài 18: Phố cổ Hội An - tiết 1
	44/2
	
	

	23 – 02/2025
	
	Bài 18: Phố cổ Hội An - tiết 2
	45/2
	Tích hợp GD Bảo tồn di sản văn hoá: HS thấy được vẻ đẹp của danh lam thắng cảnh đất nước từ đó có ý thức giữ gìn, bảo vệ di sản.
	

	
	Chủ đề 5
TÂY NGUYÊN
	Bài 19: Thiên nhiên vùng Tây Nguyên - tiết 1
	46/3
	
	

	24 – 02/2025
	
	Bài 19: Thiên nhiên vùng Tây Nguyên - tiết 2
	47/3
	
	

	
	
	Bài 19: Thiên nhiên vùng Tây Nguyên - tiết 3
	48/3
	Tích hợp GD BVMT: Bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, trồng cây gây rừng.
	

	25 – 03/2025
	
	Bài 20: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Tây Nguyên - tiết 1
	49/3
	
	

	
	
	Bài 20: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Tây Nguyên - tiết 2
	50/3
	
	

	26 – 03/2025
	
	Bài 20: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Tây Nguyên - tiết 3
	51/3
	
	

	
	
	Bài 21: Một số nét văn hóa và lịch sử của đồng bào Tây Nguyên - tiết 1
	52/2
	
	

	27 – 03/2025
	
	Bài 21: Một số nét văn hóa và lịch sử của đồng bào Tây Nguyên - tiết 2
	53/2
	
	

	
	
	ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ II
	54/1
	
	

	28 – 04/2025
	
	Bài 22: Lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên  
	55/1
	
	

	
	Chủ đề 6
NAM BỘ
	Bài 23: Thiên nhiên vùng Nam Bộ - tiết 1
	56/3
	
	

	29 – 04/2025
	
	Bài 23: Thiên nhiên vùng Nam Bộ - tiết 2
	57/3
	
	

	
	
	Bài 23: Thiên nhiên vùng Nam Bộ - tiết 3
	58/3
	
	

	30 – 04/2025
	
	Bài 24: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Nam Bộ- tiết 1
	59/3
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Bài 24: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Nam Bộ- tiết 2
	60/3
	
	

	31 – 04/2025
	
	Bài 24: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Nam Bộ- tiết 3
	61/3
	
	

	
	
	Bài 25: Một số nét văn hóa và truyền thống cách mạng ở vùng Nam Bộ - tiết 1
	62/2
	
	

	32 – 05/2025
	
	Bài 25: Một số nét văn hóa và truyền thống cách mạng ở vùng Nam Bộ - tiết 2
	63/2
	Tích hợp GD Đền ơn đáp nghĩa: Có ý thức kính trọng đối với những người có công với đất nước. Ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ.
	

	
	
	Bài 26: Thành phố Hồ Chí Minh - tiết 1
	64/3
	
	

	33 – 05/2025
	
	Bài 26: Thành phố Hồ Chí Minh - tiết 2
	65/3
	
	

	
	
	Bài 26: Thành phố Hồ Chí Minh - tiết 3
	66/3
	
	

	34 – 05/2025
	
	Bài 27: Địa đạo Củ Chi 
	67/1
	Tích hợp GD Bảo vệ di tích Quốc gia: HS thấy được giá trị của di tích lịch sử từ đó có ý thức giữ gìn, bảo vệ.
	

	
	
	ÔN TẬP CUỐI NĂM - tiết 1
	68/2
	
	

	35 – 05/2025
	
	ÔN TẬP CUỐI NĂM - tiết 2
	69/2
	
	

	
	
	KIỂM TRA CUỐI NĂM
	70/1
	
	




Môn: Đạo đức
Cả năm học: 35 tuần x 1 tiết = 35 tiết
Học kì I: 17 tuần x 1 tiết = 17 tiết; Học kì II: 18 tuần x 1 tiết = 18 tiết
	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Tiết học/ thời lượng 
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…) theo CV 2345 ngày 7/6/2021
	Ghi chú

	
	Chủ đề/

	
	
	
	

	HỌC KÌ I
	      Tên bài học
	
	

	1 – 9/2024
	Biết ơn người lao động
	Người lao động quanh em ( tiết 1)
	1/2
	KNS:  -Xác định của giá trị của lao động

	

	2 – 9/2024
	
	Người lao động quanh em ( tiết 2)
	2/2
	
	

	3 – 9/2024
	
	Em biết ơn người lao động ( tiết 1)
	3/3
	KNS:  -Tôn trọng giá trị sức lao động
-Thể hiện sự tôn trọng, lễ phép với người lao động
	

	4 – 9/2024
	
	Em biết ơn người lao động ( tiết 2)
	4/3
	
	

	5 – 10/2024
	
	Em biết ơn người lao động ( tiết 3)
	5/3
	
	

	6 – 10/2024
	Cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn
	Em cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn ( tiết 1)
	6/3
	KNS: 
- Đảm nhận trách nhiệm khi tham gia các hoạt động nhân đạo
	

	7 – 10/2024
	
	Em cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn ( tiết 2)
	7/3
	
	

	8 – 10/2024
	
	Em cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn ( tiết 3)
	8/3
	
	

	9 – 10/2024
	Yêu lao động
	Em yêu lao động ( tiết 1)
	9/3
	KNS: -Xác định của giá trị của lao động
- Quản lí thời gian để tham gia làm những việc vừa sức ở nhà và ở trường
	

	10 – 11/2024
	
	Em yêu lao động ( tiết 2)
	10/3
	
	

	11 – 11/2024
	
	Em yêu lao động ( tiết 3)
	11/3
	
	

	12 – 11/2024
	
	Em tích cực tham gia lao động ( tiết 1)
	12/2
	KNS: -Xác định của giá trị của lao động
- Quản lí thời gian để tham gia làm những việc vừa sức ở nhà và ở trường
	

	13 – 11/2024
	
	Em tích cực tham gia lao động ( tiết 2)
	13/2
	
	

	14 – 12/2024
	Tôn trọng tài sản của người khác
	Em tôn trọng tài sản của người khác ( tiết 1)
	14/3
	
	

	15 – 12/2024
	
	Em tôn trọng tài sản của người khác ( tiết 2)
	15/3
	
	

	16 – 12/2024
	
	Em tôn trọng tài sản của người khác ( tiết 3)
	16/3
	
	

	17 – 12/2024
	
	Ôn tập tổng hợp học kì I
	17/1
	
	

	18 – 01/2025
	
Bảo vệ của công
	
Em bảo vệ của công ( tiết 1)
	18/3
	KNS: -Xác định giá trị văn hóa tinh thần của những nơi công cộng; 
-Thu thập và xử lí thông tin về các hoạt động giữ gìn các công trình công cộng ở địa phương 
BVMT: -Các em biết và thực hiện giữ gìn các công trình công cộng có liên quan trực tiếp đến MT và chất lượng cuộc sống
	

	19 – 01/2025
	
	Em bảo vệ của công ( tiết 2)
	19/3
	
	

	20 – 01/2025
	
	Em bảo vệ của công ( tiết 3)
	20/3
	
	

	21 – 01/2025
	Thiết lập và duy trì quan hệ bạn  bè
	Em thiết lập quan hệ bạn bè ( tiết 1)
	21/3
	
	

	22 – 01/2025
	
	Em thiết lập quan hệ bạn bè ( tiết 2)
	22/3
	
	

	23 – 02/2025
	
	Em thiết lập quan hệ bạn bè ( tiết 3)
	23/3
	
	

	24 – 02/2025
	
	Em duy trì quan hệ bạn bè ( tiết 1)
	24/3
	
	

	25 – 03/2025
	
	Em duy trì quan hệ bạn bè ( tiết 2)
	25/3
	
	

	26 – 03/2025
	
	Em duy trì quan hệ bạn bè ( tiết 3)
	26/3
	
	

	27 – 03/2025
	Quý trọng đồng tiền
	Em quý trọng đồng tiền ( tiết 1)
	27/3
	TKNL: - Sử dụng tiết kiệm các nguồn năng lượng như: điện, nước, xăng dầu, than đá, gas, ... chính là tiết kiệm tiền của cho bản thân, gia đình và đất nước.

	

	28 – 04/2025
	
	Em quý trọng đồng tiền ( tiết 2)
	28/3
	
	

	29 – 04/2025
	
	Em quý trọng đồng tiền ( tiết 3)
	29/3
	
	

	30 – 04/2025
	Quyền và bổn phận trẻ em
	Quyền trẻ em ( tiết 1)
	30/2
	KNS: -Trình bày ý kiến ở gia đình và lớp học
-Lắng nghe người khác trình bày; -Kiềm chế cảm xúc;-Biết tôn trọng và thể hiện sự tự tin.
	

	31 – 04/2025
	
	Quyền trẻ em ( tiết 2)
	31/2
	
	

	32 – 05/2025
	
	Bổn phận của trẻ em ( tiết 1)
	32/2
	
	

	33 – 05/2025
	
	Bổn phận của trẻ em ( tiết 2)
	33/2
	
	

	34 – 05/2025
	
	Ôn tập tổng hợp cuối năm ( tiết 1)
	34/2
	
	

	35 – 05/2025
	
	Ôn tập tổng hợp cuối năm ( tiết 2)
	35/2
	
	















 Môn động trải nghiệm – Bản 1
Cả năm học: 35 tuần x 3 tiết = 35 tiết (Học kì 1: 18 tuần; Học kì II: 17 tuần)

	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Tiết học/ thời lượng
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
	Ghi chú

	
	Chủ đề/
Mạch nội dung
	Tên bài 
	
	
	

	1 – 9/2024
	Chủ đề 1.
Em lớn lên cùng mái trường mến yêu
	Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia lễ khai giảng.
	1/3
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Xác định những đặc điểm tự hào của bản thân; Tìm hiểu những việc làm đáng tự hào của bản thân
	2/3
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Bầu chọn BCSL và trao đổi về ATGT đường bộ
	3/3
	
	

	2 – 9/2024
	
	Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia học tập nội quy nhà trường
	4/3
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề:  Lập kế hoạch phát huy và lập bảng theo dõi những việc làm đáng tự hào của bản thân
	5/3
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp:  Báo cáo kết quả bước đầu về những việc làm đáng tự hào của bản thân em
	6/3
	
	

	3 – 9/2024
	
	Sinh hoạt dưới cờ: Hoạt động vui Trung Thu
	7/3
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Chia sẻ trải nghiệm - tìm hiểu cách điều chỉnh cảm xúc, suy nghĩ của bản thân
	8/3
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Vui tết Trung Thu ở lớp em
	9/3
	
	

	4 – 9/2024
	
	Sinh hoạt dưới cờ: Văn nghệ theo chủ đề: "Em lớn lên cùng mái trường mến yêu"
	10/3
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Điều chỉnh cảm xúc, suy nghĩ của bản thân trong một số tình huống; chia sẻ sự thay đổi sau khi điều chỉnh cảm xúc, suy nghĩ của bản thân
	11/3
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Tham gia hoạt động tìm hiểu về Đội TNTP HCM
	12/3
	
	

	5 – 10/2024
	Chủ đề 2.
An toàn trong cuộc sống của em
	Sinh hoạt dưới cờ: Chương trình "An toàn trong cuộc sống"
	13/3
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Nhận hiện tình huống có nguy cơ bị xâm hại; Tìm hiểu những đối tượng, hoàn cảnh có nguy cơ gây hành động xâm hại.
	14/3
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp:  Những hậu quả khi bị xâm hại
	15/3
	
	

	6 – 10/2024
	
	Sinh hoạt dưới cờ: Nghe nói chuyện về phòng tránh xâm hại thân thể
	16/3
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Nhận hiện tình huống có nguy cơ bị xâm hại; Chia sẻ về cách ứng phó trước nguy cơ bị xâm hại thân thể.
	17/3
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp:  Biện pháp phòng tránh bị xâm hại thân thể
	18/3
	
	

	7 – 10/2024
	
	Sinh hoạt dưới cờ: Biểu diễn tiểu phẩm về phòng tránh xâm hại tinh thần
	19/3
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Nhận diện những hành vi và cách tránh bị xâm hại tinh thần
	20/3
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Xử lí bị xâm hại tinh thần
	21/3
	
	

	8 – 10/2024
	
	Sinh hoạt dưới cờ: Giao lưu về phòng tránh xâm hại tình dục.
	22/3
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Nhận diện nguy cơ và cách phòng tránh bị xâm hại tình dục. Thực hành phòng tránh bị xâm hại tình dục. 
	23/3
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Diễn tập cách bảo vệ bản thân, phòng tránh bị xâm hại tình dục.  
	24/3
	
	

	9 – 10/2024
	Chủ đề 3.
Biết ơn thầy cô – Yêu quý
bạn bè
	Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia tháng hành động “Em là học sinh thân thiện”. 
	25/3
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Chia sẻ những ấn tượng hoặc kỉ niệm của em và thầy cô, bạn bè. Tìm hiểu những lời nói, việc làm để duy trì và phát triển quan hệ tốt đẹp với thầy, cô giáo. 
	26/3
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Tìm hiểu những lời nói, việc làm để duy trì và phát triển quan hệ tốt đẹp với bạn bè.  
	27/3
	
	

	10 – 11/2024
	
	Sinh hoạt dưới cờ: Chương trình “Thầy cô trong trái tim em” 
	28/3
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Thể hiện những lời nói, việc làm duy trì và phát triển quan hệ tốt đẹp với thầy, cô giáo. Lập kế hoạch thực hiện những việc làm duy trì và phát triển quan hệ tốt đẹp với bạn bè.   
	29/3
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Làm báo tường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. 
	30/3
	
	

	11 – 11/2024
	
	Sinh hoạt dưới cờ: Biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 
	31/3
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Xác định một số vấn đề thường xảy ra trong quan hệ bạn bè. Tìm hiểu cách giải quyết khi có vấn đề xảy ra trong quan hệ với bạn bè.  
	32/3
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Tham gia trò chơi tập thể.  
	33/3
	
	

	12 – 11/2024
	
	Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia tổng kết “Em là học sinh thân thiện”. 
	34/3
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: - Xử lí tình huống trong quan hệ với bạn bè. Chia sẻ về những thay đổi tích cực trong việc duy trì và phát triển quan hệ tốt đẹp với bạn bè, thầy cô.  
	35/3
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Tham gia múa hát tập thể theo Chủ đề “Thầy cô và bạn bè”.  
	36/3
	
	

	13 – 11/2024
	Chủ đề 4:
Em yêu truyền thống quê hương
	Sinh hoạt dưới cờ: Hưởng ứng tháng hành động giữ gìn “Truyền thống quê em”. 
	37/3
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: - Xác định các hành vi có văn hóa nơi công cộng. 
- Xử lí tình huống ứng xử có văn hóa ở nơi công cộng.   
	38/3
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Chia sẻ những hành vi có văn hóa nơi công cộng.  
	39/3
	
	

	14 – 12/2024
	
	Sinh hoạt dưới cờ:Truyền thống quê hương
	40/3
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Xác định các hoạt động kết nối cộng đồng mà em có thể tham gia. Lập kế hoạch tham gia các hoạt động kết nối cộng đồng.   
	41/3
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Báo cáo những việc em đã tham gia để kết nối cộng đồng.  
	42/3
	
	

	15 – 12/2024
	
	Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia giao lưu về truyền thống quê hương. 
	43/3
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Nhận diện về hoạt động đền ơn đáp nghĩa và giáo dục truyền thống quê hương. Xây dựng dự án đền ơn đáp nghĩa và giáo dục truyền thống quê hương ở địa phương.   
	44/3
	GD ĐP lớp 4 tỉnh Đồng Nai
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đền ơn đáp nghĩa và giáo dục truyền thống quê hương ở địa phương 
	45/3
	
	

	16 – 12/2024
	
	Sinh hoạt dưới cờ: Chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. 
	46/3
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Báo cáo kết quả thực hiện dự án đền ơn đáp nghĩa và giáo dục truyền thống quê hương ở địa phương.  
	47/3
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Đánh giá dự án đền ơn đáp nghĩa và giáo dục truyền thống quê hương ở địa phương.  
	48/3
	
	

	17 – 12/2024
	Chủ đề 5.
Chào năm mới và chi tiêu
tiết kiệm
	Sinh hoạt dưới cờ: Hội diễn văn nghệ chào năm mới.  
	49/3
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Nhận diện việc mua sắm phù hợp với khả năng tài chính của bản thân và gia đình. Chia sẻ về lợi ích của việc tiết kiệm.   
	50/3
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Những việc làm gây lãng phí trong cuộc sống hằng ngày.  
	51/3
	
	

	18 – 01/2025
	
	Sinh hoạt dưới cờ: Tìm hiểu phong tục đón năm mới của địa phương. 
	52/3
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Tìm hiểu các cách tiết kiệm tiền trong gia đình. 
Tìm hiểu các cách so sánh giá cả của hàng hóa.  
	53/3
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Làm phiếu so sánh giá của một số mặt hàng phổ biến sử dụng trong dịp đón năm mới.  
	54/3
	
	

	19 – 01/2025
	
	Sinh hoạt dưới cờ: Tìm hiểu trò chơi dân gian trong dịp năm mới. 
	55/3
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Thực hành so sánh một số loại hàng hóa phổ biến. Thực hành lựa chọn những mặt hàng muốn mua phù hợp với khả năng tài chính của bản thân và gia đình.   
	56/3
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Thực hành mua sắm trong dịp Tết.  
	57/3
	
	

	20 – 01/2025
	
	Sinh hoạt dưới cờ: Tổng kết chủ đề “Năm mới và chi tiêu tiết kiệm”. 
	58/3
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Lập kế hoạch mua sắm đồ dùng cần thiết cho cá nhân. Làm sổ theo dõi chi tiêu của bản thân.  
	59/3
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Chơi trò chơi “Đi siêu thị”.  
	60/3
	
	

	21 – 01/2025
	Chủ đề 6.
Phát triển
bản thân
	Sinh hoạt dưới cờ: Hưởng ứng phong trào “Phát triển bản thân”.
	61/3
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Nhận diện những việc làm thể hiện sinh hoạt nền nếp. Tìm hiểu cách thực hiện sinh hoạt nền nếp ở nhà, ở trường.  
	62/3
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Thực hiện nền nếp sinh hoạt ở trường.  
	63/3
	
	

	22 – 01/2025
	
	Sinh hoạt dưới cờ: Hoạt động rèn luyện bản thân.  
	64/3
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Nhận diện các biểu hiện của tư duy khoa học. 
Xác định cách rèn luyện tư duy khoa học để phát triển bản thân  
	65/3
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Báo cáo việc thực hiện quy định nền nếp sinh hoạt ở trường.  
	66/3
	
	

	23 – 02/2025
	
	Sinh hoạt dưới cờ: Tổng kết phong trào phát triển bản thân.
	67/3
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Thực hành lập sơ đồ tư duy, rèn luyện thói quen tư duy khoa học. Thực hành giải quyết vấn đề.  
	68/3
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Chia sẻ kết quả rèn luyện nền nếp và thói quen tư duy khoa học.  
	69/3
	
	

	24 – 02/2025
	Chủ đề 7.
Gắn kết gia đình – Quý trọng phụ nữ
	Sinh hoạt dưới cờ: Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.
	70/3
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Nhận diện những việc làm gắn kết yêu thương trong gia đình. Xác định một số cách tạo dựng sự gắn kết yêu thương giữa những người thân trong gia đình   
	71/3
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Vẽ tranh về những việc làm tạo nên sự gắn kết yêu thương với những người trong gia đình.   
	72/3
	
	

	25 – 03/2025
	
	Sinh hoạt dưới cờ: Chương trình “Lời nhắn nhủ yêu thương” 
	73/3
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Lập kế hoạch thực hiện những việc làm tạo sự gắn kết yêu thương với những người thân trong gia đình. Thực hành thể hiện sự gắn kết yêu thương với những người thân trong gia đình
	74/3
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Báo cáo kết quả thực hiện những việc làm để tạo sự gắn kết yêu thương với những người thân trong gia đình. 
	75/3
	
	

	26 – 03/2025
	
	Sinh hoạt dưới cờ: Giao lưu với những phụ nữ tiêu biểu của địa phương.  
	76/3
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ trong ứng xử với các thành viên trong gia đình. Tìm hiểu khả năng điều chỉnh cảm xúc, suy nghĩ của bản thân với các thành viên trong gia đình.   
	77/3
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Chơi trò chơi “Mảnh ghép bí ẩn”.  
	78/3
	
	

	27 – 03/2025
	
	Sinh hoạt dưới cờ: Biểu diễn văn nghệ về chủ đề gia đình. 
	79/3
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Giao lưu với đại diện cha mẹ HS về việc điều chỉnh cảm xúc, suy nghĩ của bản thân.  Thực hành thể hiện sự điều chỉnh cảm xúc, suy nghĩ của bản thân với các thành viên trong gia đình. 
	80/3
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Hái hoa dân chủ về chủ đề “Gắn kết gia đình – Quý trọng phụ nữ”.
	81/3
	
	

	28 – 04/2025
	Chủ đề 8.
Em và cuộc sống xanh

	Sinh hoạt dưới cờ: Hưởng ứng phong trào “Môi trường xanh – Cuộc sống xanh”.
	82/3
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Chơi trò chơi “Trồng cây”. Chia sẻ hiểu biết của em về những cảnh quan thiên nhiên ở địa phương.  Xây dựng kế hoạch tham quan và chăm sóc cảnh quan thiên nhiên ở địa phương  
	83/3
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Xây dựng phiếu thu hoạch cá nhân về chuyến tham quan.  
	84/3
	
	

	29 – 04/2025
	
	Sinh hoạt dưới cờ: Hoạt động “Chung tay bảo vệ môi trường”  
	85/3
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Giới thiệu cảnh quan thiên nhiên ở địa phương. 
Báo cáo việc chăm sóc và bảo vệ cảnh quan thiên nhiên  
	86/3
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Tuyên truyền về chủ đề bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.  
	87/3
	
	

	30 – 04/2025
	
	Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia “Ngày hội đọc sách”.
	88/3
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Tìm hiểu thực trạng vệ sinh trường lớp.   
	89/3
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Chia sẻ ý tưởng làm đẹp trường lớp.  
	90/3
	
	

	31 – 04/2025
	
	Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia hoạt động làm kế hoạch nhỏ. 
	91/3
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Lập kế hoạch làm đẹp trường, lớp.  
	92/3
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Thực hiện kế hoạch làm đẹp trường lớp. 
	93/3
	
	

	32 – 05/2025
	Chủ đề 9.
Những người sống quanh em và nghề truyền thống quê hương
	Sinh hoạt dưới cờ: Phong trào “Việc tốt quanh em”. 
	94/3
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Nhận diện về nghề truyền thống. Xây dựng phiếu thu thập thông tin về nghề truyền thống của địa phương.  
	95/3
	GD ĐP lớp 4 tỉnh Đồng Nai
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Giao lưu với nghệ nhân làm nghề truyền thống ở địa phương. 
	96/3
	
	

	33 – 05/2025
	
	Sinh hoạt dưới cờ: Tiểu phẩm “Việc làm tốt của em”
	97/3
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Trình bày kết quả tìm hiểu thông tin về nghề truyền thống ở địa phương.  Báo cáo kết quả trải nghiệm về nghề truyền thống ở địa phương  
	98/3
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Sưu tầm sản phẩm của nghề truyền thống ở địa phương.  
	99/3
	
	

	34 – 05/2025
	
	Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia kỉ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ. 
	100/3
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Triển lãm sản phẩm về nghề truyền thống ở địa phương. Thiết kế sản phẩm truyền thông về nghề truyền thống ở địa phương.   
	101/3
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Truyền thông về nghề truyền thống ở địa phương 
	102/3
	
	

	35 – 05/2025
	Tuần tổng kết
	Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia “Mùa hè vui, khỏe, an toàn”.
	103/3
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Múa hát tập thể chia tay thầy cô với bạn bè.
Làm thiệp yêu thương tặng thầy cô, bạn bè  
	104/3
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Chia tay kết thúc năm học.  
	105/3
	
	





Môn Công nghệ
Gồm 35 tuần thực học, mỗi tuần 1 tiết, tổng cộng 35 tiết

	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Tiết học/ thời lượng
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…) theo CV 2345 ngày 7/6/2021
	Ghi chú

	
	Chủ đề/
Mạch nội dung
	Tên bài 
	
	
	

	1 – 9/2024
	PHẦN 1:
Công nghệ và đời sống
	Bài 1: Hoa và cây cảnh quanh em - tiết 1
	1/3
	
	

	2 – 9/2024
	
	Bài 1: Hoa và cây cảnh quanh em - tiết 2
	2/3
	
	

	3 – 9/2024
	
	Bài 1: Hoa và cây cảnh quanh em - tiết 3
	3/3
	
	

	4 – 9/2024
	
	Bài 2: Vật liệu, dụng cụ trồng hoa và cây cảnh trong chậu - tiết 1
	4/4
	
	

	5 – 10/2024
	
	Bài 2: Vật liệu, dụng cụ trồng hoa và cây cảnh trong chậu - tiết 2
	5/4
	
	

	6 – 10/2024
	
	Bài 2: Vật liệu, dụng cụ trồng hoa và cây cảnh trong chậu - tiết 3
	6/4
	
	

	7 – 10/2024
	
	Bài 2: Vật liệu, dụng cụ trồng hoa và cây cảnh trong chậu - tiết 4
	7/4
	
	

	8 – 10/2024
	
	Bài 3: Gieo hạt và trồng cây hoa trong chậu - tiết 1
	8/3
	
	

	9 – 10/2024
	
	Bài 3: Gieo hạt và trồng cây hoa trong chậu - tiết 2
	9/3
	
	

	10 – 11/2024
	
	Bài 3: Gieo hạt và trồng cây hoa trong chậu - tiết 3
	10/3
	
	

	11 – 11/2024
	
	Bài 4: Trồng cây cảnh trong chậu - tiết 1
	11/3
	
	

	12 – 11/2024
	
	Bài 4: Trồng cây cảnh trong chậu - tiết 2
	12/3
	
	

	13 – 11/2024
	
	Bài 4: Trồng cây cảnh trong chậu - tiết 3
	13/3
	
	

	14 – 12/2024
	
	Bài 5: Chăm sóc hoa, cây cảnh trong chậu - tiết 1
	14/4
	
	

	15 – 12/2024
	
	Bài 5: Chăm sóc hoa, cây cảnh trong chậu - tiết 2
	15/4
	
	

	16 – 12/2024
	
	Bài 5: Chăm sóc hoa, cây cảnh trong chậu - tiết 3
	16/4
	
	

	17 – 12/2024
	
	Bài 5: Chăm sóc hoa, cây cảnh trong chậu - tiết 4
	17/4
	
	

	18 – 01/2025
	
	Dự án: Em trồng hoa trang trí lớp
	18/1
	
	

	19 – 01/2025
	
	Ôn tập phần 1
	19/1
	
	

	20 – 01/2025
	
	Kiểm tra
	20/1
	
	

	21 – 01/2025
	PHẦN 2:
Thủ công kĩ thuật
	Bài 6: Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật - tiết 1
	21/2
	
	

	22 – 01/2025
	
	Bài 6: Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật - tiết 2
	22/2
	
	

	23 – 02/2025
	
	Bài 7: Em lắp ghép mô hình kĩ thuật - tiết 1
	23/4
	
	

	24 – 02/2025
	
	Bài 7: Em lắp ghép mô hình kĩ thuật - tiết 2
	24/4
	
	

	25 – 03/2025
	
	Bài 7: Em lắp ghép mô hình kĩ thuật - tiết 3
	25/4
	
	

	26 – 03/2025
	
	Bài 7: Em lắp ghép mô hình kĩ thuật - tiết 4
	26/4
	
	

	27 – 03/2025
	
	Bài 8: Đồ chơi dân gian - tiết 1
	
	
	

	28 – 04/2025
	
	Bài 8: Đồ chơi dân gian - tiết 2
	
	
	

	29 – 04/2025
	
	Bài 9: Em làm diều giấy - tiết 1
	
	Bài học STEM:  Làm chong chóng (Tiết 1)
	

	30 – 04/2025
	
	Bài 9: Em làm diều giấy - tiết 2
	
	Bài học STEM:  Làm chong chóng ( Tiết 2)
	

	31 – 04/2025
	
	Bài 9: Em làm diều giấy - tiết 3
	
	
	

	32 – 05/2025
	
	Bài 9: Em làm diều giấy - tiết 4
	
	
	

	33 – 05/2025
	
	Dự án 2: Em làm đèn ông sao
	
	
	

	34 – 05/2025
	
	Ôn tập phần 2
	
	
	

	35 – 05/2025
	
	Kiểm tra
	
	
	




Môn: Âm nhạc
Tổng số tiết: 35 tiết /35 tuần ( Học kì I: 18 tuần, Học kì II: 17 tuần)
Số tiết: 1 tiết / tuần; Thời lượng: 35 phút/ tiết

	Tuần
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
	Ghi chú

	
	Chủ đề/
Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/
thời lượng
	
	

	1
	Chủ đề 1:
ÂM THANH NGÀY MỚI
Mạch nội dung:
- Nghe nhạc
- Hát
- Nhạc cụ
	Khám phá: 
- Khám phá và nhận biết được các âm thanh khác nhau trong cuộc sống
- Câu chuyện âm nhạc: Buổi sáng của Sơn Ca
	1/4
	
	

	2
	
	Hát: Bài Tiếng trống trường em
	2/4
	
	

	3
	
	Nhạc cụ: 
- Luyện tập gõ thanh phách
- Luyện tập mẫu đệm bằng vận động cơ thể
- Thực hành đệm cho bài hát Tiếng trống trường em
	3/4
	
	

	4
	
	Nghe nhạc: Bài Quốc ca Việt Nam - Văn Cao
Góc âm nhạc của em
	4/4
	Tích hợp nội dung KNS: Giáo dục HS biết yêu quê hương đất nước, con người Việt Nam
	

	5
	Chủ đề 2: NHỊP ĐIỆU TUỔI THƠ
Mạch nội dung:
- Nghe nhạc
- Hát
- Đọc nhạc
- Thường thức âm nhạc
- Nhạc cụ
	Khám phá: Khám phá và cảm nhận nhịp điệu của âm thanh trong cuộc sống và trong âm nhạc
Nghe nhạc: Bài Vũ điệu chú gà
	5/4
	
	

	6
	
	Hát: Bài Múa đàn
Nhạc cụ: 
- Luyện tập mẫu đệm bằng vận động cơ thể
- Thực hành đệm cho bài hát Múa đàn
	6/4
	
	

	7
	
	Nhạc cụ: 
- Luyện tập gõ thanh phách
- Thực hành đệm cho bài hát Múa đàn
Thường thức âm nhạc: Giới thiệu một số nhạc cụ nước ngoài: Ma-ra-cát (Maracas), Trai-en-gô (Triangle)
	 7/4
	
	

	8
	
	Đọc nhạc: Son - Mi
Góc âm nhạc của em
	8/4
	
	

	9
	
	Ôn tập chủ đề 1, 2
	9/1
	
	

	10
	Chủ đề 3: BÀI CA LAO ĐỘNG
Mạch nội dung:
- Nghe nhạc
- Hát
- Đọc nhạc
- Thường thức âm nhạc
- Nhạc cụ
	Khám phá:  Khám phá và nhận biết âm thanh cao - thấp
Nghe nhạc: Nghe âm thanh cao - thấp khác nhau từ các nhạc cụ
	 10/4
	
	

	11
	
	Hát: Bài Cô giáo em
Nhạc cụ: 
- Luyện tập gõ Trống nhỏ
- Luyện tập mẫu đệm bằng vận động cơ thể
	11/4
	GDKN: HS yêu quý trường lớp. thầy cô và bạn bè.  
	

	12
	
	Nhạc cụ: Thực hành đệm cho bài hát Cô giáo em
Đọc nhạc: Mi - Son - La
	12/4
	
	

	13
	
	Thường thức âm nhạc: Câu chuyện Nai Ngọc
Góc âm nhạc của em
	13/4
	
	

	14
	Chủ đề 4: TIẾNG CA MUÔN LOÀI
Mạch nội dung:
- Nghe nhạc
- Hát
- Đọc nhạc
- Nhạc cụ
	Khám phá: Khám phá và nhận biết âm thanh to - nhỏ
Nghe nhạc: Trích đoạn Giao hưởng số 94 (Giao hưởng ngạc nhiên), chương 2 - Franz Joseph Haydn
	14/4
	
	

	15
	
	Hát: Bài Lung linh ngôi sao nhỏ
	15/4
	

	

	16
	
	Đọc nhạc: 
- Mi - Son - La
- Trò chơi âm nhạc: Hỏi và đáp theo cao độ 3 nốt nhạc
	16/4
	
	

	17
	
	Nhạc cụ: 
- Luyện tập gõ Trống nhỏ, Thanh phách
- Luyện tập mẫu đệm bằng vận động cơ thể
- Thực hành đệm cho bài hát Lung linh ngôi sao nhỏ
Góc âm nhạc của em
	17/4
	
	

	18
	
	Ôn tập chủ đề 3, 4
	18/1
	
	

	19
	Chủ đề 5: 
ÂM THANH NGÀY TẾT
Mạch nội dung:
- Nghe nhạc
- Hát
- Đọc nhạc
- Nhạc cụ
- Thường thức âm nhạc
	Khám phá: Khám phá và nhận biết âm thanh dài - ngắn
Nghe nhạc: Trích đoạn Giao hưởng số 9, chương 4-Ludwig Van Beethoven, chủ đề Ngợi ca niềm vui (Ode to joy)
	19/4
	
	

	20
	
	Hát: Bài Sắp đến Tết rồi
Nhạc cụ: 
- Luyện tập mẫu đệm bằng vận động cơ thể
- Thực hành đệm cho bài hát Sắp đến Tết rồi
	20/4
	
	

	21
	
	Nhạc cụ: 
- Luyện tập gõ Tem-bơ-rin
- Thực hành đệm cho bài hát Sắp đến Tết rồi
Thường thức âm nhạc: Giới thiệu một số nhạc cụ trống Việt Nam: Trống cơm, Trống cái
	21/4
	
	

	22
	
	Đọc nhạc: Rê - Mi - Son - La
Góc âm nhạc của em
	22/4
	

	

	23
	Chủ đề 6: ÂM NHẠC QUANH EM
Mạch nội dung:
- Nghe nhạc
- Hát
- Đọc nhạc
- Nhạc cụ
	Khám phá: Nghe, nhận biết và cảm thụ âm thanh quanh em
Nghe nhạc: Bài Chú voi con ở Bản Đôn - Phạm Tuyên
	23/4
	
	

	24
	
	Hát: Bài Thật là hay
	24/4
	
	

	25
	
	Nhạc cụ: 
- Luyện tập gõ Trống nhỏ
- Luyện tập mẫu đệm bằng vận động cơ thể
- Thực hành đệm cho bài hát Thật là hay
- Trò chơi vận động: Bản hòa tấu vui nhộn
	25/4
	
	

	26
	
	Đọc nhạc: Đô - Rê - Mi - Son - La
Góc âm nhạc của em
	 26/4
	
	

	27
	
	Ôn tập chủ đề 5, 6
	 27/1
	

	

	28
	Chủ đề 7: GIAI ĐIỆU QUÊ HƯƠNG
Mạch nội dung:
- Nghe nhạc
- Hát
- Đọc nhạc
- Thường thức âm nhạc
- Nhạc cụ
	Khám phá: Nghe, nhận biết và cảm thụ âm nhạc dân tộc
Nghe nhạc: Bài Nu na nu nống - Đồng dao Bắc Bộ
	28/4
	Tích hợp GDĐP Chủ đề 7: Biết được các trang phục, món ăn, nghi lễ,… truyền thống của địa phương; Có ý thức giữ gìn một số phong tục tập quán tốt đẹp của địa phương

	

	29
	
	Hát: Bài Lí cây xanh
Nhạc cụ: 
- Luyện tập gõ Tem-bơ-rin, Thanh phách
- Luyện tập mẫu đệm bằng vận động cơ thể
- Thực hành đệm cho bài hát Lí cây xanh
	29/4
	GDKNS: Bảo vệ môi trường chăm sóc, trông cây xanh.
	

	30
	
	Đọc nhạc: Đô - Rê - Mi - Son - La
	30/4
	
	

	31
	
	Thường thức âm nhạc: 
Câu chuyện âm nhạc: Tiếng đàn Thạch Sanh
Góc âm nhạc của em
	 31/4
	
	

	32
	Chủ đề 8: VUI CÙNG ÂM NHẠC
Mạch nội dung:
- Nghe nhạc
- Hát
- Đọc nhạc
- Nhạc cụ
	Khám phá: Nhận biết và thực hiện được trò chơi dân gian
Nghe nhạc: Nghe và vận động theo điệu Xòe - dân gian Thái (Tây Bắc)
	32/4
	- Giới thiệu bài hát dân ca và trò chơi dân gian Đồng Nai 
	

	33
	
	Hát: Bài Tập tầm vông
Nhạc cụ:
- Luyện tập gõ Thanh phách, Trống nhỏ, Tem-bơ-rin
- Luyện tập mẫu đệm bằng vận động cơ thể
- Thực hành đệm cho bài đồng dao Tập tầm vông
	33/4
	
	

	34
	
	Đọc nhạc: Đô - Rê - Mi - Son - La
Góc âm nhạc của em
	 34/4
	
	

	35
	
	Ôn tập chủ đề 7, 8
	35/1
	
	




Môn: Tiếng Anh
HKI: 18 TUẦN, 16 tuần (2 chủ điểm), 1 tuần ôn tập GHKI, 1 tuần ôn tập CHKI
HKII: 17 TUẦN, 15 tuần (2 chủ điểm), 1 tuần ôn tập GHKII, 1 tuần ôn tập CHKII
TST: 140 tiết/35 tuần: 4tiết/tuần, 1 tiết 35-40 phút
	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
(những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo,xây dụng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn;thời gian và hình thức tổ chức…)
	GHI CHÚ

	
	Chủ đề/
Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/
thời lượng
	
	

	1-9/2024
	


Me and my friends




	Làm quen với Chương trình và sách giáo khoa Tiếng Anh 5 và các tài liệu bổ trợ liên quan trên mạng 
	1/1
	
	

	
	
	Starter: A. Hello again!
	2/3
	
	

	
	
	Starter: B. Classroom activities
	3/3
	
	

	
	
	Starter: C. Outdoor activities
	4/3
	
	

	2-9/2024
	
	Unit 1: Lesson 1 – Activity 1 - 3
	5/6
	
	

	
	
	Unit 1: Lesson 1 – Activity 4 - 6
	6/6
	
	

	
	
	Unit 1: Lesson 2 – Activity 1 - 3
	7/6
	
	

	
	
	Unit 1: Lesson 2 – Activity 4 - 6
	8/6
	
	

	3-9/2024
	
	Unit 1: Lesson 3 – Activity 1 - 3
	9/6
	
	

	
	
	Unit 1: Lesson 3 – Activity 4 - 6
	10/6
	
	

	
	
	Unit 2: Lesson 1 – Activity 1 - 3
	11/6
	
	

	
	
	Unit 2: Lesson 1 – Activity 4 - 6
	12/6
	
	

	4-9/2024
	
	Unit 2: Lesson 2 – Activity 1 - 3
	13/6
	
	

	
	
	Unit 2: Lesson 2 – Activity 4 - 6
	14/6
	
	

	
	
	Unit 2: Lesson 3 – Activity 1 - 3
	15/6
	
	

	
	
	Unit 2: Lesson 3 – Activity 4 - 6
	16/6
	
	

	5-10/2024
	
	Unit 3: Lesson 1 – Activity 1 - 3
	17/6
	
	

	
	
	Unit 3: Lesson 1 – Activity 4 - 6
	18/6
	
	

	
	
	Unit 3: Lesson 2 – Activity 1 - 3
	19/6
	
	

	
	
	Unit 3: Lesson 2 – Activity 4 - 6
	20/6
	
	

	
6-10/2024
	
	Unit 3: Lesson 3 – Activity 1 - 3
	21/6
	
	

	
	
	Unit 3: Lesson 3 – Activity 4 - 6
	22/6
	
	

	
	
	Unit 4: Lesson 1 – Activity 1 - 3
	23/6
	
	

	
	
	Unit 4: Lesson 1 – Activity 4 - 6
	24/6
	
	

	7-10/2024
	
	Unit 4: Lesson 2 – Activity 1 - 3
	25/6
	
	

	
	
	Unit 4: Lesson 2 – Activity 4 - 6
	26/6
	
	

	
	
	Unit 4: Lesson 3 – Activity 1 - 3
	27/6
	
	

	
	
	Unit 4: Lesson 3 – Activity 4 - 6
	28/6
	
	

	8-10/2024
	
	Unit 5: Lesson 1 – Activity 1 - 3
	29/6
	
	

	
	
	Unit 5: Lesson 1 – Activity 4 - 6
	30/6
	
	

	
	
	Unit 5: Lesson 2 – Activity 1 - 3
	31/6
	
	

	
	
	Unit 5: Lesson 2 – Activity 4 - 6
	32/6
	
	

	9-10/2024
	
	Unit 5: Lesson 3 – Activity 1 - 3
	33/6
	
	

	
	
	Unit 5: Lesson 3 – Activity 4 - 6
	34/6
	
	

	
	Ôn tập giữa học kì 1
	Review 1: Activity 1 - 2
	35/3
	
	

	
	
	Review 1: Activity 3 - 5
	36/3
	
	

	10-11/2024
	
	Extension activities: Activity 1 - 3
	37/3
	
	

	
	Me and my school

	Unit 6: Lesson 1 – Activity 1 - 3
	38/6
	
	

	
	
	Unit 6: Lesson 1 – Activity 4 - 6
	39/6
	
	

	
	
	Unit 6: Lesson 2 – Activity 1 - 3
	40/6
	
	

	11-11/2024
	
	Unit 6: Lesson 2 – Activity 4 - 6
	41/6
	
	

	
	
	Unit 6: Lesson 3 – Activity 1 - 3
	42/6
	
	

	
	
	Unit 6: Lesson 3 – Activity 4 - 6
	43/6
	
	

	
	
	Unit 7: Lesson 1 – Activity 1 - 3
	44/6
	
	

	12-11/2024
	
	Unit 7: Lesson 1 – Activity 4 - 6
	45/6
	
	

	
	
	Unit 7: Lesson 2 – Activity 1 - 3
	46/6
	
	

	
	
	Unit 7: Lesson 2 – Activity 4 - 6
	47/6
	
	

	
	
	Unit 7: Lesson 3 – Activity 1 - 3
	48/6
	
	

	13-11/2024
	
	Unit 7: Lesson 3 – Activity 4 - 6
	49/6
	
	

	
	
	[bookmark: _30j0zll]Unit 8: Lesson 1 – Activity 1 - 3
	50/6
	
	

	
	
	Unit 8: Lesson 1 – Activity 4 - 6
	51/6
	
	

	
	
	Unit 8: Lesson 2 – Activity 1 - 3
	52/6
	
	

	14-12/2024
	
	Unit 8: Lesson 2 – Activity 4 - 6
	53/6
	
	

	
	
	Unit 8: Lesson 3 – Activity 1 - 3
	54/6
	
	

	
	
	Unit 8: Lesson 3 – Activity 4 - 6
	55/6
	
	

	
	
	Unit 9: Lesson 1 – Activity 1 - 3
	56/6
	
	

	15-12/2024
	
	Unit 9: Lesson 1 – Activity 4 - 6
	57/6
	
	

	
	
	Unit 9: Lesson 2 – Activity 1 - 3
	58/6
	
	

	
	
	Unit 9: Lesson 2 – Activity 4 - 6
	59/6
	
	

	
	
	Unit 9: Lesson 3 – Activity 1 - 3
	60/6
	
	

	16-12/2024
	
	Unit 9: Lesson 3 – Activity 4 - 6
	61/6
	
	

	
	
	Unit 10: Lesson 1 – Activity 1 - 3
	62/6
	
	

	
	
	Unit 10: Lesson 1 – Activity 4 - 6
	63/6
	
	

	
	
	Unit 10: Lesson 2 – Activity 1 - 3
	64/6
	
	

	17-12/2024
	
	Unit 10: Lesson 2 – Activity 4 - 6
	65/6
	
	

	
	
	Unit 10: Lesson 3 – Activity 1 - 3
	66/6
	
	

	
	
	Unit 10: Lesson 3 – Activity 4 - 6
	67/6
	
	

	
	
	Review 2: Activity 1 - 2
	68/5
	
	

	18-01/2025
	Ôn tập Cuối học kì I
	Review 2: Activity 3 - 5
	69/5
	
	

	
	
	Extension activities: Activity 1 - 3
	70/5
	
	

	
	
	Kiểm tra Học kì 1
	71/5
	
	

	
	
	Chữa bài
	72/5
	
	

	19-01/2025
	Me and my family

	Unit 11: Lesson 1 – Activity 1 - 3
	73/6
	
	

	
	
	Unit 11: Lesson 1 – Activity 4 - 6
	74/6
	
	

	
	
	Unit 11: Lesson 2 – Activity 1 - 3
	75/6
	
	

	
	
	Unit 11: Lesson 2 – Activity 4 - 6
	76/6
	
	

	20-01/2025
	
	Unit 11: Lesson 3 – Activity 1 - 3
	77/6
	
	

	
	
	Unit 11: Lesson 3 – Activity 4 - 6
	78/6
	
	

	
	
	Unit 12: Lesson 1 – Activity 1 - 3
	79/6
	
	

	
	
	Unit 12: Lesson 1 – Activity 4 - 6
	80/6
	
	

	21-01/2025
	
	Unit 12: Lesson 2 – Activity 1 - 3
	81/6
	
	

	
	
	Unit 12: Lesson 2 – Activity 4 - 6
	82/6
	
	

	
	
	Unit 12: Lesson 3 – Activity 1 - 3
	83/6
	
	

	
	
	Unit 12: Lesson 3 – Activity 4 - 6
	84/6
	
	

	22-01/2025
	
	Unit 13: Lesson 1 – Activity 1 - 3
	85/6
	
	

	
	
	Unit 13: Lesson 1 – Activity 4 - 6
	86/6
	
	

	
	
	Unit 13: Lesson 2 – Activity 1 - 3
	87/6
	
	

	
	
	Unit 13: Lesson 2 – Activity 4 - 6
	88/6
	
	

	23-02/2025
	
	Unit 13: Lesson 3 – Activity 1 - 3
	89/6
	
	

	
	
	Unit 13: Lesson 3 – Activity 4 - 6
	90/6
	
	

	
	
	Unit 14: Lesson 1 – Activity 1 - 3
	91/6
	
	

	
	
	Unit 14: Lesson 1 – Activity 4 - 6
	92/6
	
	

	24-02/2025
	
	Unit 14: Lesson 2 – Activity 1 - 3
	93/6
	
	

	
	
	Unit 14: Lesson 2 – Activity 4 - 6
	94/6
	
	

	
	
	Unit 14: Lesson 3 – Activity 1 - 3
	95/6
	
	

	
	
	Unit 14: Lesson 3 – Activity 4 - 6
	96/6
	
	

	25-3/2025
	
	Unit 15: Lesson 1 – Activity 1 - 3
	97/6
	
	

	
	
	Unit 15: Lesson 1 – Activity 4 - 6
	98/6
	
	

	
	
	Unit 15: Lesson 2 – Activity 1 - 3
	99/6
	
	

	
	
	Unit 15: Lesson 2 – Activity 4 - 6
	100/6
	
	

	26-3/2025
	
	Unit 15: Lesson 3 – Activity 1 - 3
	101/6
	
	

	
	
	Unit 15: Lesson 3 – Activity 4 - 6
	102/6
	
	

	
	Ôn tập giữa kì 2
	Review 3: Activity 1 - 2
	103/3
	
	

	
	
	Review 3: Activity 3 - 5
	104/3
	
	

	27-3/2025
	
	Extension activities: Activity 1 - 3
	105/3
	
	

	
	Me and the world around

	Unit 16: Lesson 1 – Activity 1 - 3
	106/6
	
	

	
	
	Unit 16: Lesson 1 – Activity 4 - 6
	107/6
	
	

	
	
	Unit 16: Lesson 2 – Activity 1 - 3
	108/6
	
	

	28-4/2025
	
	Unit 16: Lesson 2 – Activity 4 - 6
	109/6
	
	

	
	
	Unit 16: Lesson 3 – Activity 1 - 3
	110/6
	
	

	
	
	Unit 16: Lesson 3 – Activity 4 - 6
	111/6
	
	

	
	
	Unit 17: Lesson 1 – Activity 1 - 3
	112/6
	
	

	29-4/2025
	
	Unit 17: Lesson 1 – Activity 4 - 6
	113/6
	
	

	
	
	Unit 17: Lesson 2 – Activity 1 - 3
	114/6
	
	

	
	
	Unit 17: Lesson 2 – Activity 4 - 6
	115/6
	
	

	
	
	Unit 17: Lesson 3 – Activity 1 - 3
	116/6
	
	

	30-4/2025
	
	Unit 17: Lesson 3 – Activity 4 - 6
	117/6
	
	

	
	
	Unit 18: Lesson 1 – Activity 1 - 3
	118/6
	
	

	
	
	Unit 18: Lesson 1 – Activity 4 - 6
	119/6
	
	

	
	
	Unit 18: Lesson 2 – Activity 1 - 3
	120/6
	
	

	31-4/2025
	
	Unit 18: Lesson 2 – Activity 4 - 6
	121/6
	
	

	
	
	Unit 18: Lesson 3 – Activity 1 - 3
	122/6
	
	

	
	
	Unit 18: Lesson 3 – Activity 4 - 6
	123/6
	
	

	
	
	Unit 19: Lesson 1 – Activity 1 - 3
	124/6
	
	

	32-5/2025
	
	Unit 19: Lesson 1 – Activity 4 - 6
	125/6
	
	

	
	
	Unit 19: Lesson 2 – Activity 1 - 3
	126/6
	
	

	
	
	Unit 19: Lesson 2 – Activity 4 - 6
	127/6
	
	

	
	
	Unit 19: Lesson 3 – Activity 1 - 3
	128/6
	
	

	33-5/2025
	
	Unit 19: Lesson 3 – Activity 4 - 6
	129/6
	
	

	
	
	Unit 20: Lesson 1 – Activity 1 - 3
	130/6
	
	

	
	
	Unit 20: Lesson 1 – Activity 4 - 6
	131/6
	
	

	
	
	Unit 20: Lesson 2 – Activity 1 - 3
	132/6
	
	

	34-5/2025
	
	Unit 20: Lesson 2 – Activity 4 - 6
	133/6
	
	

	
	
	Unit 20: Lesson 3 – Activity 1 - 3
	134/6
	
	

	
	
	Unit 20: Lesson 3 – Activity 4 - 6
	135/6
	
	

	
	Ôn tập Cuối năm học
	Review 4: Activity 1 - 2
	136/5
	
	

	35-5/2025
	
	Review 4: Activity 3 - 5
	137/5
	
	

	
	
	Extension activities: Activity 1 - 3
	138/5
	
	

	
	
	Kiểm tra cuối năm học
	139/5
	
	

	
	
	Chữa bài
	140/5
	
	





[bookmark: _Hlk151581185] Môn Giáo dục thể chất

* HKI: Gồm 2 chủ đề, tương ứng với 12 bài học/35 tiết + 1 tiết kiểm tra học kì I ( Tổng 36 Tiết)
* HKII: Gồm 2 chủ đề , tương ứng 9 bài học/33 tiết + 1 tiết kiểm tra HKII, tổng kết năm học. ( Tổng 34 Tiết)

	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…) 
	Ghi chú

	
	Chủ đề/
Mạch nội dung
	Tên bài 
	Tiết học/
thời lượng
	
	

	1-9/2024
	KIẾN THỨC CHUNG
	Phần kiến thức chung - tiết 1
	1/2
	
	

	
	
	Phần kiến thức chung - tiết 2
	2/2
	
	

	2 - 9/2024
	
	Bài 1: Đi đều vòng bên trái - tiết 1
	3/5
	
	

	
	
	Bài 1: Đi đều vòng bên trái - tiết 2
	4/5
	
	

	3 - 9/2024
	Chủ dề
Đội hình đội ngũ
	Bài 1: Đi đều vòng bên trái - tiết 3
	5/5
	
	

	
	
	Bài 1: Đi đều vòng bên trái - tiết 4
	6/5
	
	

	4 - 9/2024
	
	Bài 1: Đi đều vòng bên trái - tiết 5
	7/5
	
	

	
	
	Bài 2: Đi đều vòng bên phải - tiết 1
	8/5
	
	

	5 - 10/2024
	
	Bài 2: Đi đều vòng bên phải - tiết 2
	9/5
	
	

	
	
	Bài 2: Đi đều vòng bên phải - tiết 3
	10/5
	
	

	6 - 10/2024
	
	Bài 2: Đi đều vòng bên phải - tiết 4
	11/5
	
	

	
	
	Bài 2: Đi đều vòng bên phải - tiết 5
	12/5
	
	

	7 - 10/2024
	
	Bài 3: Đi đều vòng sau - tiết 1
	13/4
	
	

	
	
	Bài 3: Đi đều vòng sau - tiết 2
	14/4
	
	

	8 - 10/2024
	
	Bài 3: Đi đều vòng sau - tiết 3
	15/4
	
	

	
	
	Bài 3: Đi đều vòng sau - tiết 4
	16/4
	
	

	9 - 10/2024
	Chủ đề
Bài tập thể dục
	Bài 1: Động tác vươn thở và động tác tay kết hợp với cờ - tiết 1
	17/2
	
	

	
	
	Bài 1: Động tác vươn thở và động tác tay kết hợp với cờ - tiết 2
	18/2
	
	

	10 - 11/2024
	
	Bài 2: Động tác chân và động tác lườn kết hợp với cờ - tiết 1
	19/2
	
	

	
	
	Bài 2: Động tác chân và động tác lườn kết hợp với cờ - tiết 2
	20/2
	
	

	11 - 11/2024
	
	Bài 3: Động tác lưng bụng và động tác điều hòa kết hợp với cờ - tiết 1
	21/2
	
	

	
	
	Bài 3: Động tác lưng bụng và động tác điều hòa kết hợp với cờ - tiết 2
	22/2
	
	

	12 - 11/2024
	
	Bài 4: Động tác nhảy và động tác điều hòa kết hợp với cờ - tiết 1
	23/2

	
	

	
	
	Bài 4: Động tác nhảy và động tác điều hòa kết hợp với cờ - tiết 2
	24/2
	
	

	13 - 11/2024
	Chủ đề
Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản
	Bài 1: Thăng bằng tại chỗ - tiết 1
	25/3
	
	

	
	
	Bài 1: Thăng bằng tại chỗ - tiết 2
	26/3
	
	

	14 - 12/2024
	
	Bài 1: Thăng bằng tại chỗ - tiết 3
	27/3
	
	

	
	
	Bài 2: Thăng bằng di chuyển - tiết 1
	28/4
	
	

	15 -12/2024
	
	Bài 2: Thăng bằng di chuyển - tiết 2
	29/4
	
	

	
	
	Bài 2: Thăng bằng di chuyển - tiết 3
	30/4
	
	

	16 -12/2024
	
	Bài 2: Thăng bằng di chuyển - tiết 4
	31/4
	
	

	
	
	Bài 3: Bật cao - tiết 1
	32/4
	
	

	17 - 1/2025
	
	Bài 3: Bật cao - tiết 2
	33/4
	
	

	
	
	Bài 3: Bật cao - tiết 3
	34/4
	
	

	18 - 1/2025
	
	Bài 3: Bật cao - tiết 4
	35/4
	
	

	
	
	Ôn tập, đánh giá định kì
	36/1
	
	

	19 - 1/2025
	
	Bài 4: Bật xa - tiết 1
	37/5
	
	

	
	
	Bài 4: Bật xa - tiết 2
	38/5
	
	

	20 - 1/2025
	
	Bài 4: Bật xa - tiết 3
	39/5
	
	

	
	
	Bài 4: Bật xa - tiết 4
	40/5
	
	

	21 - 2/2025
	
	Bài 4: Bật xa - tiết 5
	41/5
	
	

	
	
	Bài 5: Bài tập phối hợp đi - bật nhày - tiết 1
	42/4
	
	

	22 -2/2025
	
	Bài 5: Bài tập phối hợp đi - bật nhày - tiết 2
	43/4
	
	

	
	
	Bài 5: Bài tập phối hợp đi - bật nhày - tiết 3
	44/4
	
	

	23 -3/2025
	
	Bài 5: Bài tập phối hợp đi - bật nhày - tiết 4
	45/4
	
	

	
	
	Bài 6: Bài tập phối hợp chạy - bật nhảy - tiết 1
	46/4
	
	

	24 - 3/2025
	
	Bài 6: Bài tập phối hợp chạy - bật nhảy - tiết 2
	47/4
	
	

	
	
	Bài 6: Bài tập phối hợp chạy - bật nhảy - tiết 3
	48/4
	
	

	25 - 3/2025
	
	Bài 6: Bài tập phối hợp chạy - bật nhảy - tiết 4
	49/4
	
	

	
	Chủ đề
Bài Bóng đá
	Ôn tập và kiểm tra
	50/1
	
	

	26 - 3/2025
	
	Bài 1: Bài tập với bóng đá - tiết 1
	51/5
	
	

	
	
	Bài 1: Bài tập với bóng đá - tiết 2
	52/5
	
	

	27 -4/2025
	
	Bài 1: Bài tập với bóng đá - tiết 3
	53/5
	
	

	
	
	Bài 1: Bài tập với bóng đá - tiết 4
	54/5
	
	

	28 - 4/2025
	
	Bài 1: Bài tập với bóng đá - tiết 5
	55/5
	
	

	
	
	 Bài 2: Dừng bóng - tiết 1
	56/5
	
	

	29 - 4/2025
	
	Bài 2: Dừng bóng - tiết 2
	57/5
	
	

	
	
	Bài 2: Dừng bóng - tiết 3
	58/5
	
	

	30 -4/2025
	
	Bài 2: Dừng bóng - tiết 4
	59/5
	
	

	
	
	Bài 2: Dừng bóng - tiết 5
	60/5
	
	

	31 -5/2025
	
	Bài 3: Chuyền bóng lăn sệt - tiết 1
	61/5
	
	

	
	
	Bài 3: Chuyền bóng lăn sệt - tiết 2
	62/5
	
	

	32 - 5/2024
	
	Bài 3: Chuyền bóng lăn sệt - tiết 3
	63/5
	
	

	
	
	Bài 3: Chuyền bóng lăn sệt - tiết 4
	64/5
	
	

	33-5/2025
	
	Bài 3: Chuyền bóng lăn sệt - tiết 5
	65/5
	
	

	
	
	Bài 4: Làm quen đá bóng bằng lòng bàn chân - tiết 1
	66/5
	
	

	34-5/2025
	
	Bài 4: Làm quen đá bóng bằng lòng bàn chân - tiết 2
	67/5
	
	

	
	
	Bài 4: Làm quen đá bóng bằng lòng bàn chân - tiết 3
	68/5
	
	

	35-5/2025
	
	Bài 4: Làm quen đá bóng bằng lòng bàn chân - tiết 4
	69/5
	
	

	
	
	Bài 4: Làm quen đá bóng bằng lòng bàn chân - tiết 5
	70/5
	
	

	
	
	Ôn tập, đánh giá Cuối năm học
	
	
	

	
	
	Ôn tập, đánh giá Cuối năm học
	
	
	


		

Môn Mĩ thuật – Bản 2
Tổng số tiết: 35 tiết /35 tuần ( Học kì I: 18 tuần, Học kì II: 17 tuần)
Số tiết: 1 tiết / tuần; Thời lượng: 35 phút/ tiết

	Tuần
	Chương trình sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức...)
	Ghi chú

	
	Chủ đề
	Tên bài
	Tiết học/
thời lượng
	
	

	1
	Chủ đề 1.
Mĩ thuật và cuộc sống
	Bài 1: Chấm, nét và sự biến thể của nét
	1/2
2/2

	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	Bài 2: Chấm, nét và trang trí đồ vật
	3/2
4/2
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	Chủ đề 2.
Hình và sự chuyển động của hình
	Bài 3: Thiên nhiên muôn hình
	5/2
6/2
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	Bài 4: Những chiếc đèn ngộ nghĩnh
	7/2
8/2
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	Chủ đề 3.
Sự thú vị của màu sắc
	Bài 5: Phong cảnh quê hương
	9/2
10/2
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	Bài 6: Tranh ghép mảnh
	11/2
12/2
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	Chủ đề 4.
Chữ và hình
	Bài 7: Chữ trang trí
	13/2
14/2
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	Bài 8: Trang trí bìa sách
	15/2
16/2
	
	

	16
	
	
	
	
	

	17
	Đánh giá kết quả: Trưng bày cuối học kì 1
	17/2
18/2
	
	

	18
	
	
	
	

	19
	Chủ đề 5.
Hình khối và sự biến thể
	Bài 9: Hình và sự biến thể
	19/2
20/2
	
	

	20
	
	
	
	
	

	21
	
	Bài 10: Khối và sự biến thể
	21/2
22/2
	
	

	22
	
	
	
	
	

	23
	Chủ đề 6.
Gia đình là tất cả
	Bài 11: Gia đình yêu thương
	23/2
24/2
	
	

	24
	
	
	
	
	

	25
	
	Bài 12: Trang trí đồ vật
	25/2
26/2
	
	

	26
	
	
	
	
	

	27
	Chủ đề 7.
Thầy cô mến yêu
	Bài 13: Kỉ niệm về thầy cô
	27/2
28/2
	
	

	28
	
	
	
	
	

	29
	
	Bài 14: Món quà tri ân
	29/2
30/2
	
	

	30
	
	
	
	
	

	31
	Chủ đề 8.
An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà
	Bài 15: Văn hóa tham gia giao thông
	31/2
32/2
	Tích hợp: Giáo dục An toàn giao thông
	

	32
	
	
	
	
	

	33
	
	Bài 16: Thông điệp về an toàn giao thông
	33/2
34/2
	Tích hợp: Giáo dục An toàn giao thông
	

	34
	
	
	
	
	

	35
	Đánh giá kết quả: Trưng bày cuối năm
	35/1
	
	

	Tổng
	35 tiết
	
	




12. Môn học, hoạt động giáo dụcmôn: Tin học
Học kì I: 17 tuần x 1 tiết = 17 tiết; Học kì II: 18 tuần x 1 tiết = 18 tiết

	Tuần, tháng
	Thời Lượng
	Theo PPCT
	Chương trình và sách giáo khoa
	 
Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 
(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…) theo CV 2345 ngày 7/6/2021

	
	
	
	Chủ đề/Mạch nội dung
	Tên bài

	

	1
	5
	1
	Chủ đề A: Máy tính và em

	Bài 1: Phần cứng và phần mềm máy tính
	 

	2
	
	2
	
	Bài 1: Phần cứng và phần mềm máy tính(tt)
	 

	3
	
	3
	
	Bài 2: Gõ Bàn phím đúng cách
	 

	4
	
	4
	
	Bài 2: Gõ Bàn phím đúng cách(tt)
	 

	5
	
	5
	
	Bài 2: Gõ Bàn phím đúng cách(tt)
	 

	6
	2
	6
	Chủ đề B: Mạng máy tính và Internet
	Bài 3: Thông tin trên trang Web
	 

	7
	
	7
	
	Bài 3: Thông tin trên trang Web(tt)
	 

	8
	5
	8
	Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, trao đổi và tìm kiếm thông tin
	Bài 4 Tìm kiếm thông tin trên internet
	KNS: Biết chọn lọc thông tin khi tìm kiếm

	9
	
	9
	
	Bài 4 Tìm kiếm thông tin trên internet(tt)
	

	10
	
	10
	
	Bài 5: Thao tác với thư mục tệp
	KNS: Biết sắp xếp đồ dùng 1 cách khoa học hợp lí

	11
	
	11
	
	Bài 5: Thao tác với thư mục tệp (tt)
	

	12
	
	12
	
	Bài 5: Thao tác với thư mục tệp (tt)
	

	13


	1
	13


	Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa thông tin trong  môi trường số
	Bài 6: Sử dụng phần mềm khi được phép
	 KNS: Biết sử dụng phần mềm bản quyền

	14
	14
	14
	Chủ đề E: Ứng dụng Tin Học
	Bài 7: Soạn thảo văn bản Tiếng Việt
	 

	15
	
	15
	
	Bài 7: Soạn thảo văn bản Tiếng Việt (tt)
	 

	16
	
	16
	
	Bài 7: Soạn thảo văn bản Tiếng Việt (tt)
	 

	17
	
	17
	
	Ôn tập học kì 1
	 

	18
	
	18
	
	kiểm tra học kì I
	 

	19
	
	19
	
	Bài 8: Chèn hình ảnh, sao chép, di chuyển xóa văn bản
	 

	20
	
	20
	
	Bài 8: Chèn hình ảnh, sao chép, di chuyển xóa văn bản (tt)
	 

	21
	
	21
	
	Bài 9: Bài trình chiếu của em
	KNS: Biết trình bày tự tin và lôi cuốn

	22
	
	22
	
	Bài 9: Bài trình chiếu của em (tt)
	

	23
	
	23
	
	Bài 10: Định dạng, tạo hiệu ứng cho trang chiếu
	 

	24
	
	24
	
	Bài 10: Định dạng, tạo hiệu ứng cho trang chiếu (tt)
	 

	25
	
	25
	
	Bài 11A: Xem video về lịch sử văn hóa
	 

	26
	
	26
	
	Bài 11B: Thực hành luyện gõ bàn phím
	 

	27
	
	27
	
	Bài 11B: Thực hành luyện gõ bàn phím (tt)
	 

	28
	6
	28
	Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính



	Bài 12: Làm quen với scratch
	 

	29
	
	29
	
	Bài 12: Làm quen với scratch (tt)
	 

	30
	
	30
	
	Bài 13: Tạo chương trình máy tính để kể chuyện
	KNS: Làm quen với lập trình đơn giản

	31
	
	31
	
	Bài 13: Tạo chương trình máy tính để kể chuyện (tt)
	

	32
	
	32
	
	Bài 14: Điểu khiển nhân vật chuyển động trên sân khấu
	 

	33
	
	33
	
	Bài 14: Điểu khiển nhân vật chuyển động trên sân khấu (tt)
	 

	34
	2
	34
	Chủ đề G: Ôn Tập kiểm tra đánh giá cuối năm
	Ôn tập cuối năm
	 

	35

	
	35
	
	Kiểm tra cuối học kì II
	 



4.5. Đối với khối lớp 5
a) Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần trong năm học. (đính kèm Phụ lục 1.4 theo Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 7 tháng 6 năm 2021)
Phụ lục 1.4.
Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần - Năm học 2024 - 2025 đối với khối lớp 5

	TUẦN

	THỜI GIAN
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	
Sáng

	1
	HĐTN
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	LS&ĐL
	
	Thứ bảy học buổi sáng
- Ngày 29/9: Dạy CT ngày 02/9
- Ngày 30/8: Dạy CT ngày 03/9
Ngày 20/11 dạy bù 1 tiết mỗi ngày: 15/11; 16/11; 18/11;19/11. 
Ngày 01/01/2025 dạy bù 1 tiết mỗi ngày: 25/12; 26/12; 27/12;28/12: 
Ngày 10/3AL dạy bù 1 tiết mỗi ngày: 02//4;03/4;04/4;05/4
Ngày 30/4 dạy bù 1 tiết mỗi ngày
21/4; 22/4; 23/4; 24/4
Ngày 01/5 dạy bù 1 tiết mỗi ngày:  25/4; 26/4; 28/4; 29/4

	
	2
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Mĩ thuật
	Toán
	Tiếng Anh
	
	

	
	3
	Toán
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	GDTC
	Tiếng Anh
	Tin học
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	Khoa học
	Âm nhạc
	
	

	
	5
	Đạo đức
	Khoa học
	HĐTN
	LS&ĐL
	Công nghệ
	HĐTN
	
	

	Chiều
	SHCM tổ khối (2 lần/tháng)
	SHCM trường: 1 lần/tháng
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	30
	

	TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	01
	Tiếng Việt
	07 tiết/tuần
	

	02
	Toán
	05 tiết/tuần
	

	03
	Ngoại ngữ 1
	04 tiết/tuần
	

	04
	Đạo đức
	01 tiết/tuần
	

	05
	Lịch sử và Địa lý
	02 tiết/tuần
	

	06
	Khoa học
	02 tiết/tuần
	Dạy 05 bài học STEM (HKI: 03 bài; HKII: 02 bài)

	07
	Tin học và Công nghệ
	02 tiết/tuần
	Dạy 02 bài học STEM (Công nghệ) (HKI: 01 bài; HKII: 01 bài)

	08
	Giáo dục thể chất
	02 tiết/tuần
	

	09
	Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật)
	02 tiết/tuần
	

	10
	Hoạt động trải nghiệm
	03 tiết/tuần
	Tổ chức theo mô hình toàn trường: 06 tiết (HKI: 03 tiết; HKII: 03 tiết)

	11
	Môn học tự chọn
	/
	

	12
	Hoạt động tập thể
	8 tiết/HKI/ 9 tiết/HKII
	

	13
	Hoạt động củng cố tăng cường
	/
	

	14
	Hoạt động theo nhu cầu người học
	/
	

	15
	Sinh hoạt chuyên môn
	2 lần/ tháng (tổ khối)
1 lần/ tháng (trường)
	

	16
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	02/9, 01/01 DL, 10/3 ÂL, 30/4, 01/5

	
	
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	540 + 8 = 548
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	510 + 9 = 519
	



b) Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục khối lớp 5 
1. MÔN: TIẾNG VIỆT
    	 HKI: 18 TUẦN, 16 tuần (4 chủ điểm), 1 tuần ôn tập GHKI, 1 tuần ôn tập CHKI
HKII: 17 TUẦN, 15 tuần (4 chủ điểm), 1 tuần ôn tập GHKII, 1 tuần ôn tập CHKII
TST: 245 tiết/35 tuần: 7 tiết/tuần, 1 tiết 35-40 phút

	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
( Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo,xây dụng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn;thời gian và hình thức tổ chức…)
	GHI CHÚ

	
	Chủ đề/
Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/
thời lượng
	
	

	






1-9/2024
	






Khung trời tuổi thơ
	Bài 1: Chiều dưới chân núi (4 tiết)
Đọc: Chiều dưới chân núi - tiết 1
	1/4
	GD QCN: GD ý thức trách nhiệm đối với môi trường sống.
	

	
	
	Đọc - Cùng sáng tạo: Chiều dưới chân núi - tiết 2
	2/4
	
	

	
	
	LTVC: Từ đồng nghĩa
	3/4
	
	

	
	
	Viết: Bài văn tả phong cảnh 
	4/4
	
	

	
	
	Bài 2: Quà tặng mùa hè (3 tiết)
Đọc: Quà tặng mùa hè
	5/3
	
	

	
	
	Nói và nghe: Kể về một kỉ niệm đáng nhớ
	6/3
	
	

	
	
	Viết: Quan sát, tìm ý cho bài văn tả phong cảnh
	7/3
	
	

	
	

	2-9/2024
	
	Bài 3: Tiếng gà trưa (4 tiết)
Đọc: Tiếng gà trưa
	8/4
	
	

	
	
	Đọc mở rộng: Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách. Chủ điểm Khung trời tuổi thơ
	9/4
	 GDĐP: Tìm hiểu tên tác giả, tác phẩm “Tuổi thơ ngọt ngào” của nhà văn Hoàng Văn Bổn. 
	

	
	
	LTVC: Luyện tập về từ đồng nghĩa
	10/4
	
	

	
	
	Viết: Lập dàn ý cho bài văn tả phong cảnh
	11/4
	
	

	
	
	Bài 4: Rét ngọt (3 tiết)
Đọc: Rét ngọt
	12/3
	QCN: GD quyền được chăm sóc, yêu thương.
	

	
	
	LTVC: Luyện tập về từ đồng nghĩa
	13/3
	
	

	
	
	Viết: Viết đoạn mở bài cho bài văn tả phong cảnh
	14/3
	
	

	3-9/2024
	
	Bài 5: Quà sinh nhật (4 tiết)
Đọc: Quà sinh nhật - tiết 1
	15/4
	QCN: GD quyền được chăm sóc, yêu thương.
	

	
	
	Đọc - Cùng sáng tạo: Quà sinh nhật - tiết 2
	16/4
	
	

	
	
	LTVC: Từ đa nghĩa
	17/4
	
	

	
	
	Viết: Viết đoạn văn cho bài văn tả phong cảnh 
	18/4
	
	

	
	
	Bài 6: Tiếng vườn (3 tiết)
Đọc: Tiếng vườn
	19/3
	
	

	
	
	Nói và nghe: Giới thiệu một chương trình truyền hình hoặc một hoạt động dành cho thiếu nhi
	20/3
	
	

	
	
	Viết: Viết đoạn kết bài cho bài văn tả phong cảnh
	21/3
	
	

	4-9/2024
	
	Bài 7: Chớm thu (4 tiết)
Đọc: Chớm thu
	22/4
	
	

	
	
	Đọc mở rộng: Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách, Chủ điểm Khung trời tuổi thơ
	23/4
	GDĐP: Đọc diễn cảm 1 đoạn trong tác phẩm “tuổi thơ ngọt ngào” của nhà văn Hoàng Văn Bổn
	

	
	
	LTVC: Sử dụng từ điển 
	24/4
	
	

	
	
	Viết: Viết bài văn tả phong cảnh (Bài viết số 1)
	25/4
	
	

	
	
	Bài 8: Ban mai (3 tiết)
Đọc: Ban mai
	26/3
	
	

	
	
	LTVC: Mở rộng vốn từ Tuổi thơ
	27/3
	
	

	
	
	Viết: Luyện tập quan sát, tìm ý cho bài văn tả phong cảnh
	28/3
	
	

	5-10/2024
	Chủ nhân tương lai
	Bài 1: Trạng nguyên nhỏ tuổi (4 tiết)
Đọc: Trạng nguyên nhỏ tuổi - tiết 1
	29/4
	QCN: GD quyền được giáo dục, học tập để phát triển tài năng, năng khiếu; quyền được bày tỏ ý kiến về một vấn đề trong đời sống.
	Dạy tích hợp

	
	
	Đọc – Cùng sáng tạo: Trạng nguyên nhỏ tuổi - tiết 2
	30/4
	
	

	
	
	LTVC: Luyện tập về từ đa nghĩa
	31/4
	
	

	
	
	Viết: Luyện tập lập dàn ý cho bài văn tả phong cảnh
	32/4
	
	

	
	
	Bài 2: Thư gửi các học sinh (3 tiết)
 Đọc: Thư gửi các học sinh
	33/3
	*Lồng ghép GD đạo đức, lí tưởng cách mạng.
- GD HS ý thức, trách nhiệm của bản thân đối với quê hương, đất nước.
* Lồng ghép GD Quyền con người:
- Quyền được giáo dục, học tập và phát triển năng khiếu.
	Dạy tích hợp

	
	
	Nói và nghe: Thảo luận về ích lợi của việc đọc sách
	34/3
	
	

	
	
	Viết: Trả bài văn tả phong cảnh (Bài viết số 1)
	35/3
	
	

	
6-10/2024
	
	Bài 3: Nay em mười tuổi  (4 tiết)
Đọc: Nay em mười tuổi 
	36/4
	
	

	
	
	Đọc mở rộng: Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách
Chủ điểm Chủ nhân tương lai
	37/4
	GDĐP: Giới thiệu chung về văn học thiếu nhi Đồng Nai
- Đọc  văn bản truyện thiếu nhi Đồng nai
	

	
	
	LTVC:  Luyện tập về từ đa nghĩa
	38/4
	
	

	
	
	Viết: Luyện tập viết đoạn văn cho bài văn tả phong cảnh
	39/4
	
	

	
	
	Bài 4: Cậu bé say mê toán học (3 tiết)
Đọc: Cậu bé say mê toán học
	40/3
	
	

	
	
	LTVC: Luyện tập về từ đồng nghĩa và từ đa nghĩa
	41/3
	
	

	
	
	Viết: Viết bài văn tả phong cảnh (Bài viết số 2)
	42/3
	
	

	7-10/2024
	
	Bài 5: Lớp học trên đường (4 tiết)
Đọc: Lớp học trên đường - tiết 1
	43/4
	* Lồng ghép GD đạo đức, lí tưởng cách mạng.
- Ca ngợi phẩm chất ham học, vượt khó trong học tập của Rê-mi.
	Dạy tích hợp

	
	
	Đọc - Cung sáng tạo: Lớp học trên đường - tiết 2
	44/4
	
	

	
	
	LTVC: Viết hoa thể hiện sự tôn trọng đặc biệt
	45/4
	
	

	
	
	Viết: Viết chương trình hoạt động
	46/4
	
	

	
	
	Bài 6: Luật Trẻ em (3 tiết)
Đọc: Luật Trẻ em
	47/3
	* Lồng ghép GD đạo đức, lí tưởng cách mạng:
- Giáo dục HS về bổn phận, trách nhiệm của bản thân đối với gia đình, cộng đồng, xã hội.
* Lồng ghép GD Quyền con người:
- Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng để phát triển toàn diện.
	Dạy tích hợp

	
	
	Nói và nghe: Tranh luận theo chủ đề Bổn phận của trẻ em
	48/4
	* Lồng ghép GD đạo đức, lí tưởng cách mạng.
- Giáo dục HS nhận thức được bổn phận của bản thân đối với gia đình, cộng đồng và xã hội.
* Lồng ghép GD Quyền con người:
- Quyền được tôn trọng đặc điểm và giá trị riêng của bản thân; quyền dùng tiếng nói, giữ gìn bản sắc, phát huy truyền thống văn hoá tốt đẹp.
	Dạy tích hợp

	
	
	Viết: Luyện tập viết chương trình hoạt động
	49/4
	
	

	8-10/2024
	
	Bài 7: Bức tranh đồng quê (4 tiết)
Đọc: Bức tranh đồng quê
	50/4
	
	

	
	
	Đọc mở rộng: Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách
Chủ điểm Chủ nhân tương lai
	51/4
	GDĐP: Giới thiệu chung về văn học thiếu nhi Đồng Nai
- Đọc  văn bản truyện thiếu nhi Đồng Nai
	

	
	
	LTVC: Luyện tập sử dụng từ điển
	52/4
	
	

	
	
	Viết: Trả bài văn tả phong cảnh (Bài viết số 2)
	53/4
	
	

	
	
	Bài 8: Lễ ra mắt Hội Nhi đồng Cứu quốc (3 tiết)
Đọc: Lễ ra mắt Hội Nhi đồng Cứu quốc
	54/3
	* Lồng ghép GD đạo đức, lí tưởng cách mạng:
- GD HS yêu nước, ý thức, trách nhiệm của một người đội viên.
	

	
	
	LTVC: Mở rộng vốn từ Công dân
	55/3
	* Lồng ghép GD đạo đức, lí tưởng cách mạng:
- GD HS về ý thức, trách nhiệm của công dân nhỏ tuổi.
	

	
	
	Viết: Viết báo cáo công việc
	56/3
	
	

	9-10/2024
	Ôn tập Giữa học kì I
	Tiết 1: Ôn luyện đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi: Mùa cơm mới
	57/7
	
	

	
	
	Tiết 2: Ôn luyện về từ đồng nghĩa
	58/7
	
	

	
	
	Tiết 3: Ôn luyện về từ đa nghĩa, viết hoa thể hiện sự tôn trọng đặc biệt
	59/7
	
	

	
	
	Tiết 4: Ôn luyện viết bài văn: Viết bài văn tả một cơn mưa
	60/7
	
	

	
	
	Tiết 5: Ôn luyện viết: Viết chương trình cho một hoạt động do lớp em dự kiến tổ chức nhân ngày Nhà giáo Việt Nam
	61/7
	
	

	
	
	Tiết 6: Đánh giá Giữa học kì I 
	62/7
	
	

	
	
	Tiết 7: Đánh giá Giữa học kì I
	63/7
	
	

	10-11/2024
	Chung sống yêu thương
	Bài 1: Tết nhớ thương (4 tiết)
Đọc: Tết nhớ thương - tiết 1
	64/4
	* Lồng ghép GD đạo đức, lí tưởng cách mạng.
- Ca ngợi nét đẹp riêng trong ngày Tết của từng vùng miền.
	

	
	
	Đọc – Cùng sáng tạo: Tết nhớ thương - tiết 2
	65/4
	
	

	
	
	LTVC:  Đại từ
	66/4
	
	

	
	
	Viết: Luyện tập viết báo cáo công việc
	67/4
	
	

	
	
	Bài 2: Mặn mòi vị muối Bạc Liêu (3 tiết)
Đọc: Mặn mòi vị muối Bạc Liêu
	68/4
	
	

	
	
	Nói và nghe: Giới thiệu về một làng nghề
	69/4
	
	

	
	
	Viết: Bài văn kể chuyện sáng tạo
	70/4
	
	

	11-11/2024
	
	Bài 3: Nụ cười mang tên mùa xuân (4 tiết)
Đọc: Nụ cười mang tên mùa xuân
	71/4
	
	

	
	
	Đọc mở rộng: Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách
Chủ điểm Chung sống yêu thương
	72/4
	GDĐP: Giới thiệu chung về văn học thiếu nhi Đồng Nai
- Đọc  văn bản truyện thiếu nhi Đồng Nai
	

	
	
	LTVC: Đại từ xưng hô
	73/4
	
	

	
	
	Viết: Tìm ý, lập dàn ý cho bài văn kể chuyện sáng tạo 
	74/4
	
	

	
	
	Bài 4: Mùa vừng (3 tiết)
Đọc: Mùa vừng
	75/3
	
	

	
	
	LTVC: Luyện tập về đại từ
	76/3
	
	

	
	
	Viết: Viết đoạn văn cho bài văn kể chuyện sáng tạo
	77/3
	
	

	12-11/2024
	
	Bài 5: Trước ngày Giáng sinh (4 tiết)
Đọc: Trước ngày Giáng sinh - tiết 1 
	78/4
	
	

	
	
	Đọc – Cùng sáng tạo: Trước ngày Giáng sinh - tiết 2
	79/4
	
	

	
	
	LTVC: Luyện tập về đại từ
	80/4
	
	

	
	
	Viết: Viết bài văn kể chuyện sáng tạo (Bài viết số 1)
	81/4
	
	

	
	
	Bài 6: Buổi sáng ở Thành phố Hồ Chí Minh (3 tiết)
Đọc: Buổi sáng ở Thành phố Hồ Chí Minh 
	82/3
	Tích hợp GD TTHCM: Sưu tầm tranh ảnh , những câu chuyện về Bác Hồ.
	

	
	
	Nói và nghe: Thảo luận theo chủ đề Ý nghĩa của sự chia sẻ
	83/3
	
	

	
	
	Viết: Luyện tập tìm ý, lập dàn ý cho bài văn kể chuyện sáng tạo
	84/3
	
	

	13-11/2025
	
	Bài 7: Về ngôi nhà đang xây (4 tiết)
Đọc: Về ngôi nhà đang xây - tiết 1
	85/4
	
	

	
	
	Đọc mở rộng: Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách
Chủ điểm Chung sống yêu thương
	86/4
	GDĐP: Giới thiệu chung về văn học thiếu nhi Đồng Nai
- Đọc  văn bản truyện thiếu nhi Đồng Nai
	

	
	
	LTVC: Kết từ
	87/4
	
	

	
	
	Viết: Trả bài văn kể chuyện sáng tạo (Bài viết số 1)
	88/4
	
	

	
	
	Bài 8: Hãy lắng nghe (3 tiết) 
Đọc: Hãy lắng nghe
	89/3
	
	

	
	
	LTVC:  Mở rộng vốn từ Hạnh phúc
	90/3
	
	

	
	
	Viết: Viết bài văn kể chuyện sáng tạo (Bài viết số 2)
	91/3
	
	

	14-12/2025
	Cộng đồng gắn bó
	Bài 1: Tiếng rao đêm (4 tiết)
Đọc: Tiếng rao đêm - tiết 1
	92/4
	* Lồng ghép GD đạo đức, lí tưởng cách mạng.
- Biết nói lời cảm ơn với người bán bánh giò- người thương binh đã cứu người trong đám cháy.
	

	
	
	Đọc – Cùng sáng tạo: Tiếng rao đêm - tiết 2
	93/4
	
	

	
	
	LTVC: Luyện tập về kết từ
	94/4
	
	

	
	
	Viết: Bài văn kể chuyện sáng tạo (tiếp theo)
	95/4
	
	

	
	
	Bài 2: Một ngày ở Đê Ba ( 3 tiết)
Đọc: Một ngày ở Đê Ba
	96/3
	
	

	
	
	Nói và nghe: Trao đổi ý kiến với người thân Chung tay vì cộng đồng
	97/3
	* Lồng ghép GD Quyền con người:
- Quyền được bày tỏ ý kiến và hội họp.
	

	
	
	Viết: Luyện tập tìm ý, lập dàn ý cho bài văn kể chuyện sáng tạo (tiếp theo)
	98/3
	
	

	15-12/2025
	
	Bài 3: Ca dao về lễ hội (4 tiết)
 Đọc: Ca dao về lễ hội
	99/4
	QCN: GD quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc, phát huy truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc mình.
	

	
	
	Đọc mở rộng: Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách
Chủ điểm Cộng đồng gắn bó
	100/4
	
	

	
	
	LTVC: Luyện tập về kết từ
	101/4
	
	

	
	
	Viết: Trả bài văn kể chuyện sáng tạo (Bài viết số 2)
	102/4
	
	

	
	
	Bài 4: Ngày xuân Phố Cáo (3 tiết)
Đọc: Ngày xuân Phố Cáo 
	103/3
	
	

	
	
	LTVC: Luyện tập về kết từ
	104/3
	
	

	
	
	Viết: Viết bài văn kể chuyện sáng tạo (Bài viết số 3)
	105/3
	
	

	16-12/2025
	
	Bài 5: Những lá thư (4 tiết)
Đọc: Những lá thư - tiết 1
	106/4
	QCN: GD quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc, phát huy truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc mình.
	

	
	
	Đọc - Cùng sáng tạo: Những lá thư - tiết 2
	107/4
	
	

	
	
	LTVC: Luyện tập về đại từ và kết từ
	108/4
	
	

	
	
	Viết: Đoạn văn giới thiệu nhân vật trong phim hoạt hình 
	109/4
	
	

	
	
	Bài 6: Ngôi nhà chung của buôn làng (3 tiết)
Đọc: Ngôi nhà chung của buôn làng
	110/3
	
	

	
	
	Nói và nghe: Giới thiệu về một hoạt động cộng đồng 
	111/3
	
	

	
	
	Viết: Tìm ý cho đoạn văn giới thiệu nhân vật trong phim hoạt hình 
	112/3
	
	

	17-12/2025
	
	Bài 7: Dáng hình ngọn gió (4 tiết)
Đọc: Dáng hình ngọn gió
	113/4
	
	

	
	
	Đọc mở rộng: Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách
Chủ điểm Cộng đồng gắn bó
	114/4
	GDĐP: Giới thiệu chung về văn học thiếu nhi Đồng Nai
- Đọc  văn bản truyện thiếu nhi Đồng Nai
	

	
	
	LTVC:  Luyện tập sử dụng từ ngữ
	115/4
	
	

	
	
	Viết: Trả bài văn kể chuyện sáng tạo (Bài viết số 3)
	116/4
	
	

	
	
	Bài 8: Từ những cánh đồng xanh (3 tiết)
Đọc: Từ những cánh đồng xanh
	117/3
	
	

	
	
	LTVC: Mở rộng vốn từ Cộng đồng 
	118/3
	* Lồng ghép GD đạo đức, lí tưởng cách mạng.
- GD HS biết yêu thương, quan tâm, đoàn kết với mọi người trong cộng đồng.
	

	
	
	Viết: Viết đoạn văn giới thiệu nhân vật trong phim hoạt hình 
	119/3
	
	

	18-01/2025
	Ôn tập Cuối học kì I
	Tiết 1: Ôn luyện đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi: Chiều thu quê hương
	120/7
	
	

	
	
	Tiết 2: Ôn luyện về từ đồng nghĩa, từ đa nghĩa
	121/7
	
	

	
	
	Tiết 3: Ôn luyện về danh từ, động từ, tính từ, đại từ
	122/7
	
	

	
	
	Tiết 4: Ôn luyện viết bài văn: Viết bài văn kể lại một câu chuyện có nhân vật là cây cối hoặc loài vật với những chi tiết sáng tạo
	123/7
	
	

	
	
	Tiết 5: Ôn luyện viết bài văn: Viết bài văn kể lại một câu chuyện đã học trong chủ điểm “Cộng đồng gắn bó” bằng lời của một nhân vật trong truyện
	124/7
	
	

	
	
	Tiết 6: Đánh giá Cuối học kì I
	125/7
	
	

	
	
	Tiết 7: Đánh giá Cuối học kì I
	126/7
	
	

	19-01/2025
	Giữ mãi
màu xanh
	Bài 1: Điều kì diệu dưới những gốc anh đào (4 tiết)
Đọc: Điều kì diệu dưới những gốc anh đào - tiết 1
	127/4
	* Lồng ghép GD Quyền con người:
- Quyền được bày tỏ ý kiến và hội họp.
- GD ý thức trách nhiệm đối với môi trường sống, quyền được bảo vệ khỏi những tác động tiêu cực từ thiên tai, ô nhiễm môi trường.
	

	
	
	Đọc – Cùng sáng tạo: Cuộc phiêu lưu của bồ công anh - tiết 2
	128/4
	
	

	
	
	LTVC: Câu đơn và câu ghép
	129/4
	
	

	
	
	Viết: Bài văn tả người
	130/4
	
	

	
	
	Bài 2: Giờ Trái Đất (3 tiết)
Đọc: Giờ Trái Đất
	131/3
	
	

	
	
	Nói và nghe: Thảo luận theo chủ đề Vì môi trường xanh
	132/3
	
	

	
	
	Viết: Quan sát, tìm ý cho bài văn tả người
	133/3
	
	

	20-01/2025
	
	Bài 3: Mùa xuân em đi trồng cây (4 tiết)
Đọc: Xôn xao mùa hè 
	134/4
	QCN: GD ý thức trách nhiệm đối với môi trường sống, quyền được bảo vệ khỏi những tác động tiêu cực từ thiên tai, ô nhiễm môi trường.
	

	
	
	Đọc mở rộng: Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách
Chủ điểm Giữ mãi màu xanh
	135/4
	
	

	
	
	LTVC: Cách nối các vế trong câu ghép
	136/4
	
	

	
	
	Viết: Lập dàn ý cho bài văn tả người
	137/4
	
	

	
	
	Bài 4: Rừng xuân  (3 tiết)
Đọc: Rừng xuân 
	138/3
	
	

	
	
	LTVC: Luyện tập về cách nối các vế trong câu ghép
	139/3
	
	

	
	
	Viết: Viết đoạn mở bài cho bài văn tả người
	140/3
	
	

	21-01/2025
	
	Bài 5: Bầy chim mùa xuân (4 tiết)
Đọc: Bầy chim mùa xuân - tiết 1
	141/4
	
	

	
	
	Đọc – Cùng sáng tạo: Bầy chim mùa xuân - tiết 2
	142/4
	
	

	
	
	LTVC: Luyện tập về cách nối các vế trong câu ghép
	143/4
	
	

	
	
	Viết: Viết đoạn văn cho bài văn tả người
	144/4
	
	

	
	
	Bài 6: Thiên đường của các loài động vật hoang dã (3 tiết)
 Đọc: Thiên đường của các loài động vật hoang dã
	145/3
	
	

	
	
	Nói và nghe: Trao đổi ý kiến với người thân Trồng và chăm sóc cây cối, vật nuôi
	146/3
	
	

	
	
	Viết: Viết đoạn kết bài cho bài văn tả người
	147/3
	
	

	22-01/2025
	
	Bài 7: Lộc vừng mùa xuân (4 tiết)
 Đọc: Lộc vừng mùa xuân
	148/4
	
	

	
	
	Đọc mở rộng: Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách 
Chủ điểm Giữ mãi màu xanh
	149/4
	
	

	
	
	LTVC: Luyện tập về cách nối các vế trong câu ghép
	150/4
	
	

	
	
	Viết: Viết bài văn tả người (Bài viết số 1)
	151/4
	
	

	
	
	Bài 8: Dưới những tán xanh (3 tiết)
 Đọc: Dưới những tán xanh 
	152/3
	
	

	
	
	LTVC: Mở rộng vốn từ Môi trường
	153/3
	
	

	
	
	Viết: Luyện tập quan sát, tìm ý cho bài văn tả người
	154/3
	
	

	23-02/2025
	Đất nước ngàn năm
	Bài 1: Sự tích con Rồng cháu Tiên (4 tiết)
Đọc: Sự tích con Rồng cháu Tiên - tiết 1
	155/4
	* Lồng ghép GD đạo đức, lí tưởng cách mạng:
- GD HS tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc.
	

	
	
	Đọc – Cùng sáng tạo: Sự tích con Rồng cháu Tiên - tiết 2
	156/4
	
	

	
	
	LTVC: Luyện tập về câu ghép
	157/4
	
	

	
	
	Viết: Luyện tập tìm ý, lập dàn ý cho bài văn tả người
	158/4
	
	

	
	
	Bài 2: Những con mắt của biển (3 tiết)
Đọc: Những con mắt của biển
	159/3
	
	

	
	
	Nói và nghe: Giới thiệu về một nét đẹp truyền thống
	160/3
	* Lồng ghép GD Quyền con người:
- Quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc, phát huy truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc mình.
	

	
	
	Viết: Trả bài văn tả người (Bài viết số 1)
	161/3
	
	

	24-02/2025
	
	Bài 3: Ngàn lời sử xanh (4 tiết)
Đọc: Ngàn lời sử xanh
	162/4
	
	

	
	
	Đọc và mở rộng: Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách Chủ điểm Đất nước ngàn năm
	163/4
	
	

	
	
	LTVC: Luyện tập về câu đơn và câu ghép
	164/4
	
	

	
	
	Viết: Luyện tập viết đoạn văn cho bài văn tả người
	165/4
	
	

	
	
	Bài 4: Vịnh Hạ Long (3 tiết)
Đọc: Vịnh Hạ Long
	166/3
	
	

	
	
	LTVC: Biện pháp điệp từ, điệp ngữ 
	167/3
	
	

	
	
	Viết: Viết bài văn tả người (Bài viết số 2)
	168/3
	
	

	25-3/2025
	
	Bài 5: Ông Trạng Nồi (4 tiết)
Đọc: Ông Trạng Nồi - tiết 1
	169/4
	
	

	
	
	Đọc – Cùng sáng tạo: Ông Trạng Nồi - tiết 2
	170/4
	
	

	
	
	LTVC: Luyện tập về biện pháp điệp từ, điệp ngữ
	171/4
	
	

	
	
	Viết: Đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc trước một sự việc
	172/4
		* Lồng ghép GD Quyền con người:
- Quyền được bày tỏ ý kiến cá nhân về một vấn đề.



	

	
	
	Bài 6: Một bản hùng ca (3 tiết)
Đọc: Một bản hùng ca
	173/3
	
	

	
	
	Nói và nghe: Giới thiệu về một di tích hoặc danh lam thắng cảnh 
	174/3
	
	

	
	
	Viết: Tìm ý cho đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc trước một sự việc
	175/3
	* Lồng ghép GD Quyền con người:
- Quyền được tiếp cận thông tin và tham gia hoạt động xã hội.
	

	26-3/2025
	
	Bài 7: Việt Nam (4 tiết)
Đọc: Việt Nam
	176/4
	
	

	
	
	Đọc mở rộng: Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách
Chủ điểm Đất nước ngàn năm
	177/4
	
	

	
	
	LTVC: Dấu gạch ngang
	178/4
	
	

	
	
	Viết: Trả bài văn tả người (Bài viết số 2)
	179/4
	
	

	
	
	Bài 8: Tranh làng Hồ (3 tiết)
Đọc: Tranh làng Hồ
	180/3
	
	

	
	
	LTVC: Mở rộng vốn từ Đất nước
	181/3
	* Lồng ghép GD đạo đức, lí tưởng cách mạng:
- GD HS về phẩm chất tốt đẹp, truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam.
	

	
	
	Viết: Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc trước một sự việc
	182/3
	
	

	27-3/2025
	Ôn tập Giữa học kì II
	Tiết 1: Ôn luyện đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi: Tháng Năm
	183/7
	
	

	
	
	Tiết 2: Ôn luyện về câu đơn và câu ghép
	184/7
	
	

	
	
	Tiết 3: Ôn luyện về điệp từ, điệp ngữ và dấu gạch ngang
	185/7
	
	

	
	
	Tiết 4: Ôn luyện viết bài văn: Viết bài văn tả một thầy giáo hoặc cô giáo mà em yêu quý
	186/7
	
	

	
	
	Tiết 5: Ôn luyện viết đoạn văn: Viết đoạn văn bày tỏ tình cảm, cảm xúc về một ngày hội được tổ chức ở trường em
	187/7
	
	

	
	
	Tiết 6: Đánh giá Giữa học kì II 
	188/7
	
	

	
	
	Tiết 7: Đánh giá Giữa học kì II
	189/7
	
	

	28-4/2025
	Khúc ca
Hoà bình
	Bài 1: Vì đại dương trong xanh (4 tiết)
Đọc: Vì đại dương trong xanh - tiết 1
	190/4
	
	

	
	
	Đọc – Cùng sáng tạo: Vì đại dương trong xanh - tiết 2
	191/4
	
	

	
	
	LTVC: Luyện tập về dấu gạch ngang
	192/4
	
	

	
	
	Viết: Đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một câu chuyện
	193/4
	
	

	
	
	Bài 2: Thành phố Vì hoà bình (3 tiết)
Đọc: Thành phố Vì hoà bình
	194/3
	* Lồng ghép GD đạo đức, lí tưởng cách mạng:
- GS HS yêu nước, cố gắng học tập, phát triển quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.
	

	
	
	Nói và nghe: Nói về cuộc sống thanh bình
	195/3
	* Lồng ghép GD đạo đức, lí tưởng cách mạng.
- GS HS yêu chuộng hòa bình, học tập tốt xây dựng quê hương đất nước.
	

	
	
	Viết: Tìm ý cho đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một câu chuyện
	196/3
	
	

	29-4/2025
	
	Bài 3: Bài ca Trái Đất (4 tiết)
Đọc: Bài ca Trái Đất
	197/4
	
	

	
	
	Đọc mở rộng: Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách
Chủ điểm Khúc ca hoà bình
	198/4
	
	

	
	
	LTVC: Liên kết các câu trong đoạn văn bằng cách lặp từ ngữ
	199/4
	
	

	
	
	Viết: Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một câu chuyện
	200/4
	
	

	
	
	Bài 4: Miền đất xanh (3 tiết)
Đọc: Miền đất xanh
	201/3
	
	

	
	
	LTVC: Liên kết các câu trong đoạn văn bằng cách thay thế từ ngữ
	202/3
	
	

	
	
	Viết: Đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một bài thơ
	203/3
	* Lồng ghép GD Quyền con người:
- Quyền được bày tỏ ý kiến cá nhân về một vấn đề.
	

	30-4/2025
	
	Bài 5: Những con hạc giấy (4 tiết)
Đọc: Những con hạc giấy - tiết 1
	204/4
	
	

	
	
	Đọc - Cùng sáng tạo: Những con hạc giấy - tiết 2
	205/4
	
	

	
	
	LTVC: Liên kết các câu trong đoạn văn bằng cách dùng từ ngữ nối
	206/4
	
	

	
	
	Viết: Tìm ý cho đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một bài thơ
	207/4
	
	

	
	
	Bài 6: Lễ hội đèn lồng nổi (3 tiết)
Đọc: Lễ hội đèn lồng nổi 
	208/3
	
	

	
	
	Nói và nghe: Thảo luận theo chủ đề Bạn bè mến thương 
	209/3
	
	

	
	
	Viết: Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một bài thơ
	210/3
	
	

	31-4/2025
	
	Bài 7: Theo chân Bác (4 tiết)
Đọc: Theo chân Bác
	211/4
	
	

	
	
	Đọc mở rộng: Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách
Chủ điểm Khúc ca hoà bình
	212/4
	
	

	
	
	LTVC: Luyện tập về liên kết câu trong đoạn văn
	213/4
	
	

	
	
	Viết: Đoạn văn giới thiệu về nhân vật trong một cuốn sách đã đọc
	214/4
	
	

	
	
	Bài 8: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai (3 tiết)
Đọc: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai
	215/3
	
	

	
	
	LTVC: Mở rộng vốn từ Hòa Bình
	216/3
	
	

	
	
	Viết: Tìm ý cho đoạn văn giới thiệu về nhân vật trong một cuốn sách đã đọc
	217/3
	
	

	32-5/2025
	Vòng tay nhân ái
	Bài 1: Lời hứa (4 tiết)
Đọc: Lời hứa - tiết 1
	218/4
	
	

	
	
	Đọc - Cùng sáng tạo Lời hứa - tiết 2
	219/4
	
	

	
	
	LTVC: Viết tên người, tên địa lí nước ngoài
	220/4
	
	

	
	
	Viết: Viết đoạn văn giới thiệu về nhân vật trong một cuốn sách đã đọc
	221/4
	
	

	
	
	Bài 2: Chiền chiện bay lên (3 tiết)
Đọc: Chiền chiện bay lên
	222/3
	
	

	
	
	Nói và nghe: Giới thiệu một địa điểm vui chơi
	223/3
	
	

	
	
	Viết: Đoạn văn nêu lí do tán thành hoặc phản đối một hiện tượng, sự việc
	224/3
	
	

	33-5/2025
	
	Bài 3: Thơ viết cho ngày mai (4 tiết)
Đọc: Thơ viết cho ngày mai
	225/4
	
	

	
	
	Đọc mở rộng: Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách
Chủ điểm Chân trời rộng mở
	226/4
	
	

	
	
	LTVC: Luyện tập viết tên người, tên địa lí nước ngoài
	227/4
	
	

	
	
	Viết: Tìm ý cho đoạn văn nêu lí do tán thành hoặc phản đối một hiện tượng, sự việc 
	228/3
	* Lồng ghép GD Quyền con người:
- Quyền được bày tỏ ý kiến cá nhân về một vấn đề.
	

	
	
	Bài 4: Bài ca về mặt trời (3 tiết)
Đọc: Bài ca về mặt trời
	229/3
	
	

	
	
	LTVC: Luyện tập sử dụng từ ngữ
	230/3
	
	

	
	
	Viết: Viết đoạn văn nêu lí do tán thành hoặc phản đối một hiện tượng, sự việc (Bài viết số 2)
	231/3
	
	

	34-5/2025
	
	Bài 5: Bên ngoài Trái Đất (4 tiết)
Đọc: Bên ngoài Trái Đất - tiết 1
	232/4
	
	

	
	
	Đọc - Cung sáng tạo: Bên ngoài Trái Đất - tiết 2
	233/4
	
	

	
	
	LTVC: Mở rộng vốn từ Khám phá
	234/4
	
	

	
	
	Viết: Luyện tập tìm ý cho đoạn văn nêu lí do tán thành hoặc phản đối một hiện tượng, sự việc
	235/4
	
	

	
	
	Bài 6: Vào hạ (3 tiết)
Đọc: Vào hạ
	236/3
	
	

	
	
	Nói và nghe: Chia sẻ theo chủ đề “Điều em muốn nói”
	237/3
	* Lồng ghép GD Quyền con người:
- Quyền được bày tỏ ý kiến cá nhân về một vấn đề.
	

	
	
	Viết: Viết đoạn văn nêu lí do tán thành hoặc phản đối một hiện tượng, sự việc (Bài viết số 2)
	238/3
	
	

	35-5/2025
	Ôn tập Cuối năm học
	Tiết 1: Ôn luyện đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi: Tạm biệt lớp Năm
	239/7
	
	

	
	
	Tiết 2: Ôn luyện về từ vựng và điệp từ, điệp ngữ
	240/7
	
	

	
	
	Tiết 3: Ôn luyện về câu đơn và câu ghép, cách liên kết các câu trong đoạn văn và cách nối các vế trong câu ghép
	241/7
	
	

	
	
	Tiết 4: Ôn luyện viết bài văn: Viết bài văn tả một người làm việc ở trường mà em quý mến
	242/7
	
	

	
	
	Tiết 5: Ôn luyện viết đoạn văn: Viết đoạn văn bày tỏ tình cảm, cảm xúc về một câu chuyện mà em đã học trong năm học lớp Năm
	243/7
	
	

	
	
	Tiết 6: Đánh giá Cuối năm học
	244/7
	
	

	
	
	Tiết 7: Đánh giá Cuối năm học
	245/7
	
	




2. MÔN: TOÁN
HKI: 18 TUẦN, 5 tiết/ tuần × 18 tuần =  90 tiết/ HKI
HKII: 17 TUẦN, 5 tiết/ tuần × 17 tuần =  85 tiết/ HKII
TST: 175 tiết / 35 tuần: 5 tiết/tuần, 1 tiết 35- 40 phút

	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung 
(nếu có)
	GHI CHÚ

	
	Chủ đề/
Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/
thời lượng
	
	

	1 – 9/2024
	








Chương 1 Ôn tập và bổ sung
(30 tiết)
	Bài 1: Ôn tập các số tự nhiên và các phép tính – tiết 1
	1/2
	*GD ĐP: HS kể một số loại trái cây trồng chủ yếu ở ĐN được xuất khẩu. 
	LT bài 1,2,3,4,5 + Đất nước em   

	
	
	Bài 1: Ôn tập các số tự nhiên và các phép tính – tiết 2
	2/2
	
	LT bài 6,7,8,9,10 + Khám phá

	
	
	Bài 2: Ôn tập phân số 
	3/1
	*GDĐP: HS kể được tên một số Khu du lịch sinh thái nổi tiếng ở tỉnh Đồng Nai.
	

	
	
	Bài 3: Ôn tập và bổ sung các phép tính với phân số - tiết 1
	4/2
	
	Cùng học + LT bài 1,2

	
	
	Bài 3: Ôn tập và bổ sung các phép tính với phân số - tiết 2
	5/2
	
	LT bài 3,4,5,6

	2-9/2024
	
	Bài 4: Phân số thập phân - tiết 1
	6/2
	
	Cùng học +  TH bài 1,2,3

	
	
	Bài 4: Phân số thập phân - tiết 2
	7/2
	
	LT bài 1,2,3,4,5

	
	
	Bài 5: Tỉ số - tiết 1
	8/2
	
	Cùng học +  TH bài 1,2,3

	
	
	Bài 5: Tỉ số - tiết 2
	9/2
	
	TH bài 4 + LT bài 1,2,3

	
	
	Bài 6: Tỉ số của số lần lặp lại và một số sự kiện so với tổng số lần thực hiện - tiết 1
	10/2
	
	Cùng học +  TH bài 1,2

	3-9/2024
	
	Bài 6: Tỉ số của số lần lặp lại và một số sự kiện so với tổng số lần thực hiện - tiết 2
	11/2
	
	LT bài 1,2,3 + Vui học

	
	
	Bài 7: Em làm được những gì?- tiết 1
	12/2
	
	LT bài 1,2,3,4

	
	
	Bài 7: Em làm được những gì?- tiết 2
	13/2
	
	LT bài 5,6 + Vui học

	
	
	Bài 8: Ôn tập và bổ sung bài toán liên quan đến rút về đơn vị - tiết 1
	14/2
	
	Cùng học +  TH bài 1

	
	
	Bài 8: Ôn tập và bổ sung bài toán liên quan đến rút về đơn vị - tiết 2
	15/2
	*GDĐP: HS kể tên một số nhà máy chế biến nông sản nổi tiếng ở tỉnh Đồng Nai (Cụm công nghiệp Phú Túc (Định Quán) Cụm công nghiệp Long Giao (Cẩm Mỹ).
	LT bài 1,2,3 + Đất nước em   

	4-9/2024
	
	Bài 9: Bài toán giải bằng bốn bước tính - tiết 1
	16/2
	
	Cùng học +  Thực hành bài 1

	
	
	Bài 9: Bài toán giải bằng bốn bước tính - tiết 1
	17/2
	
	LT bài 1,2,3

	
	
	Bài 10: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó - tiết 1
	18/2
	
	Cùng học +  TH bài 1

	
	
	Bài 10: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó - tiết 2
	19/2
	
	LT bài 1,2,3 +Thử thách + Vui học

	
	
	Bài 11: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó - tiết 1
	20/2
	
	Cùng học +  TH bài 1

	
5-10/2024
	
	Bài 11: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó - tiết 2
	21/2
	
	LT bài 1,2,3,4

	
	
	Bài 12: Em làm được những gì?- tiết 1
	22/2
	
	LT bài 1,2,3,4

	
	
	Bài 12: Em làm được những gì?- tiết 2
	23/2
	
	LT bài 5,6 + Vui học + HĐ thực tế

	
	
	Bài 13: Héc-ta
	24/1
	*GDĐP: HS kể tên một số cây công nghiệp lâu năm ở tỉnh Đồng Nai (Cao su, Cà phê, điều. hồ tiêu,…)
- HS kể tên một số Huyện trồng cây công nghiệp lâu năm.
	

	
	
	Bài 14: Ki-lô-mét vuông
	25/1
	
	

	6-10/2024
	
	Bài 15: Tỉ lệ bản đồ- tiết 1
	26/2
	
	Cùng học +  TH bài 1

	
	
	Bài 15: Tỉ lệ bản đồ- tiết 2
	27/2
	
	LT bài 1,2,3 + Khám phá + HĐ thực tế

	
	
	 Bài 16: Em làm được những gì?- tiết 1[image: ]
	28/2
	
	LT bài 1,2,3,4,5,6,7

	
	
	Bài 16: Em làm được những gì?- tiết 2
	29/2
	
	LT bài 8,9,10 + Đất nước em

	
	
	Bài 17: Thực hành và trải nghiệm
	30/1
	
	

	
7-10/2024
	Chương 2
Số thập phân
(37 tiết)
	Bài 18: Số thập phân - tiết  1
	31/2
	
	Cùng học +  TH bài 1

	
	
	Bài 18: Số thập phân - tiết 2[image: ]
	32/2
	
	LT bài 1,2,3 + Khám phá + HĐ thực tế

	
	
	Bài 19: Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân - tiết 1
	33/2
	
	LT bài 1,2,3,4,5,6,7

	
	
	Bài 19: Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân - tiết 2
	34/2
	
	LT bài 8,9,10 + Đất nước em

	
	
	Bài 20: Số thập phân bằng nhau
	35/1
	
	

	   8-10/2024
	
	Bài 21: So sánh hai số thập phân - tiết 1
	36/2
	
	Cùng học +  TH bài 1,2

	
	
	Bài 21: So sánh hai số thập phân - tiết 2
	37/2
	
	LT bài 1,2,3,4,5 + Đất nước em

	
	
	Bài 22: Làm tròn số thập phân - tiết 1
	38/2
	
	Cùng học +  TH bài 1,2,3

	
	
	Bài 22: Làm tròn số thập phân - tiết 2
	39/2
	
	LT bài 1,2,3,4 + Đất nước em

	
	
	Bài 23: Em làm được những gì? - tiết 1
	40/2
	
	LT bài 1,2,3,4,5 

	9-10/2024
	
	Bài 23: Em làm được những gì? - tiết 2
	41/2
	
	LT bài 6,7,8,9 + Khám phá + Đất nước em 

	
	
	Bài 24: Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân
	42/1
	
	

	
	
	Bài 25: Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
	43/1
	
	

	
	
	Bài 26: Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
	44/1
	
	

	
	
	Bài 27: Em làm được những gì? - tiết 1
	45/2
	
	LT bài 1,2,3,4

	10-11/2024
	
	Bài 27: Em làm được những gì? - tiết 2
	46/2
	*Mở rộng: GV giới thiệu sơ lược hồ Ba Bể.                                        * GDBVMT: Giáo dục học sinh bảo vệ nguồn nước.
	LT bài 5,6 + Đất nước em     

	
	
	Kiểm tra giữa học kì 1
	47/1
	
	

	
	
	Bài 28: Cộng hai số thập phân - tiết 1
	48/2
	
	Cùng học +  TH bài 1,2

	
	
	Bài 28: Cộng hai số thập phân - tiết 2
	49/2
	
	LT bài 1,2,3 + Vui học

	
	
	Bài 29: Trừ hai số thập phân - tiết 1
	50/2
	
	Cùng học +  TH bài 1,2

	
	
	Bài 29: Trừ hai số thập phân - tiết 2
	51/2
	
	LT bài 1,2,3,4 + Đất nước em

	11-11/2024
	
	Bài 30: Em làm được những gì? - tiết 1
	52/2
	
	LT bài 1,2,3,4

	
	
	Bài 30: Em làm được những gì? - tiết 2
	53/2
	
	LT bài 5,6,7

	
	
	Bài 31: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
	54/1
	
	

	
	
	Bài 32: Nhân hai số thập phân - tiết 1
	55/2
	
	Cùng học +  TH bài 1,2

	
	
	Bài 32: Nhân hai số thập phân - tiết 2
	56/2
	
	LT bài 1,2,3,4

	12-11/2024
	
	Bài 33: Nhân một số thập phân với 10; 100; 1000;.....
 Nhân một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001;.....
	57/1
	
	

	
	
	Bài 34: Em làm được những gì?
	58/1
	
	

	
	
	Bài 35: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
	59/1
	
	

	
	
	Bài 36: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân
	60/1
	
	

	
	
	Bài 37: Chia một số thập phân cho 10; 100; 1000;...
Chia một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001;.....
	61/1
	
	

	13-11/2024
	
	Bài 38: Em làm được những gì?
	62/1
	
	

	
	
	Bài 39: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
	63/1
	
	

	
	
	Bài 40: Chia một số thập phân cho một số thập phân
	64/1
	
	

	
	
	Bài 41: Em làm được những gì? - tiết 1
	65/2
	
	LT bài 1,2,3,4,5

	
	
	Bài 41: Em làm được những gì? - tiết 2
	66/2
	
	LT bài 6,7,8,9 + Thử thách + Khám phá

	14-12/2024
	
	Bài 42: Thực hành và trải nghiệm
	67/1
	
	

	
	Chương 3 Hình tam giác, hình thang, hình tròn 
(14 tiết)
	Bài 43: Hình tam giác
	68/1
	
	BS bài 2/105

	
	
	Bài 44: Diện tích hình tam giác - tiết 1
	69/2
	
	Cùng học +  TH bài 1,2

	
	
	Bài 44: Diện tích hình tam giác - tiết 2
	70/2
	
	TH bài 3 + LT bài 1,2 + Khám phá + BS bài 1/105

	
	
	Bài 45: Hình thang
	71/1
	
	

	
	
	Bài 46: Diện tích hình thang - tiết 1
	72/2
	
	Cùng học +  TH bài 1,2

	15-12/2024
	
	Bài 46: Diện tích hình thang - tiết 2
	73/2
	
	LT bài 1,2,3

	
	
	Bài 47: Đường tròn, hình tròn
	74/1
	
	

	
	
	Bài 48: Chu vi hình tròn - tiết 1
	75/2
	
	Cùng học +  TH bài 1,2

	
	
	Bài 48: Chu vi hình tròn - tiết 2
	76/2
	
	LT bài 1,2,3 + Vui học

	16-12/2024
	
	Bài 49: Diện tích hình tròn - tiết 1
	77/2
	
	Cùng học +  TH bài 1,2 + LT bài 1,2,3

	
	
	Bài 49: Diện tích hình tròn - tiết 2
	78/2
	
	LT bài 4,5 + Khám phá + BS bài 3,4/105

	
	
	Bài 50: Em làm được những gì?
	79/1
	
	

	
	
	Bài 51: Thực hành và trải nghiệm - tiết 1
	80/2
	Dạy bài STEM: Thực hành trải nghiệm cùng bộ lắp ghép hình Tangram (2 tiết)
	

	
	
	Bài 51: Thực hành và trải nghiệm - tiết 2
	81/2
	
	

	17-12/2024
	Chương 4
Ôn tập học kì I
(9 tiết)
	Bài 52: Ôn tập số thập phân
	82/2
	
	

	
	
	Bài 53: Ôn tập các phép tính với số thập phân - tiết 1
	83/2
	
	LT bài 1,2,3,4,5 + Vui học

	
	
	Bài 53: Ôn tập các phép tính với số thập phân - tiết 2
	84/3
	
	LT bài 6,7,8,9,10,11

	
	
	Bài 53: Ôn tập các phép tính với số thập phân - tiết 3
	85/3
	
	LT bài 12,13,14,15 + Thử thách

	
	
	Bài 54: Ôn tập hình học và đo lường- tiết 1
	86/3
	
	LT bài 1,2,3,4,5

	

18-01/2025
	
	Bài 54: Ôn tập hình học và đo lường- tiết 2
	87/3
	
	LT bài 6,7,8 + Khám phá

	
	
	Bài 54: Ôn tập hình học và đo lường- tiết 3
	88/3
	
	LT bài 9,10,11 + HĐ thực tế

	
	
	Bài 55: Ôn tập một số yếu tố thống kê và xác suất
	89/3
	
	

	
	
	Kiểm tra học kì 1
	90/3
	
	

	19-01/2025
	Chương 5
Tỉ số phần trăm
(12 tiết)
	Bài 56: Tỉ số phần trăm 
	91/1
	
	

	
	
	Bài 57: Tính tỉ số phần trăm của hai số - tiết 1
	92/2
	
	Cùng học + TH bài 1,2 + LT bài 1

	
	
	Bài 57: Tính tỉ số phần trăm của hai số - tiết 2
	93/2
	
	LT bài 2,3,4 + Vui học

	
	
	Bài 58: Tìm giá trị phần trăm của một số- tiết 1
	94/2
	
	Cùng học + TH bài 1,2 + Khám phá

	
	
	Bài 58: Tìm giá trị phần trăm của một số- tiết 2
	95/2
	
	LT bài 1,2,3,4,5

	20-01/2025
	
	Bài 59: Em làm được những gì?
	96/1
	
	

	
	
	Bài 60: Sử dụng máy tính cầm tay - tiết 1
	97/2
	
	Cùng học +  TH bài 1,2

	
	
	Bài 60: Sử dụng máy tính cầm tay - tiết 2
	98/2
	
	LT bài 1,2,3 + Khám phá

	
	
	Bài 61: Viết các số liệu dưới dạng tỉ số phần trăm
	99/1
	
	

	
	
	Bài 62: Biểu đồ hình quạt tròn - tiết 1
	100/2
	
	Cùng học + TH + vui học

	21-01/2025
	
	Bài 62: Biểu đồ hình quạt tròn - tiết 2
	101/2
	*Lồng ghép bài học Stem:
- Tên sản phẩm: Thước đo phần trăm
	LT bài 1,2,3

	
	
	Bài 63: Em làm được những gì?
	102/1
	
	

	
	Chương 6
Hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình trụ
(20 tiết)

	Bài 64: Hình hộp chữ nhật, hình lập phương - tiết 1
	103/2
	
	Cùng học +  TH + LT bài 1

	
	
	Bài 64: Hình hộp chữ nhật, hình lập phương - tiết 2
	104/2
	
	LT bài 2,3,4 + Thử thách + Khám phá

	
	
	Bài 65: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật - tiết 1
	105/2
	
	Cùng học +  TH 

	22-02/2025
	
	Bài 65: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật - tiết 2
	106/2
	
	Luyện tập

	
	
	Bài 66: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương
	107/2
	
	

	
	
	Bài 67: Hình trụ
	108/1
	
	

	
	
	Bài 68: Em làm được những gì?  
	109/1
	
	

	
	
	Bài 69: Thể tích của một hình- tiết 1
	110/2
	
	Cùng học + TH + LT bài 1

	23-02/2025
	
	Bài 69: Thể tích của một hình- tiết 2
	111/2
	
	LT bài 2,3,4 + Khám phá + HĐ thực tế

	
	
	Bài 70: Xăng-ti-mét khối
	112/1
	
	

	
	
	Bài 71: Đề-xi-mét khối - tiết 1
	113/2
	
	Cùng học + TH 

	
	
	Bài 71: Đề-xi-mét khối - tiết 2
	114/2
	
	LT + Khám phá 

	
	
	Bài 72: Mét khối 
	115/1
	
	

	24-3/2025
	
	Bài 73: Thể tích hình hộp chữ nhật - tiết 1
	116/2
	
	Cùng học + TH 

	
	
	Bài 73: Thể tích hình hộp chữ nhật - tiết 2
	117/2
	
	LT + Khám phá + Thử thách

	
	
	Bài 74: Thể tích hình lập phương 
	118/1
	
	

	
	
	Bài 75: Em làm được những gì?- tiết 1
	119/2
	
	LT bài 1,2,3

	
	
	Bài 75: Em làm được những gì?- tiết 2
	120/2
	*GDĐP: Nêu được tên các nhà máy thủy điện theo thứ tự thể tích hồ chứa nước từ lớn đến bé. HS tìm vị trí các tỉnh Hoà Bình, Sơn La, Đồng Nai, Bình Phước trên bản đồ. 
- Giới thiệu vai trò đập Thủy điện Trị An mang lại cho tỉnh Đồng Nai.
	LT bài 4,5,6 + Đất nước em 

	25-3/2025
	
	Bài 76: Thực hành và trải nghiệm - tiết 1
	121/2
	Dạy Bài học STEM: Hộp quà yêu thương (2 tiết) (Thay thế tiết Làm hộp bút HHCN)
	Thực hiện bước 1,2,3

	
	
	Bài 76: Thực hành và trải nghiệm - tiết 2
	122/2
	
	Thực hiện bước 4 + Trưng bày SP

	
	Chương 7
Số đo thời gian, vận tốc, quãng đường, thời gian
(19 tiết)
	Bài 77: Các đơn vị đo thời gian - tiết 1
	123/2
	
	Cùng học + TH 

	
	
	Bài 77: Các đơn vị đo thời gian - tiết 2
	124/2
	
	LT + Thử thách

	
	
	Bài 78: Cộng số đo thời gian - tiết 1
	125/2
	
	Cùng học + TH 

	26-3/2025
	
	Bài 78: Cộng số đo thời gian - tiết 2
	126/2
	
	LT + Vui học

	
	
	Bài 79: Trừ số đo thời gian
	127/1
	
	

	
	
	Bài 80: Nhân số đo thời gian
	128/1
	
	

	
	
	Bài 81: Chia số đo thời gian - tiết 1
	129/2
	
	Cùng học + TH 

	
	
	Bài 81: Chia số đo thời gian - tiết 2
	130/2
	
	Luyện tập

	27-3/2025
	
	Bài 82: Em làm được những gì? - tiết 1
	131/2
	
	LT bài 1,2,3,4 + Đất nước em

	
	
	Bài 82: Em làm được những gì? - tiết 2
	132/2
	
	LT bài 5,6,7 + Khám phá + HĐ thực tế *GDKNS: Ước lượng thời gian trung bình làm việc nhà mỗi ngày của bản thân. 
- Giáo dục HS tích cực phụ giúp việc nhà cùng gia đình.  

	
	
	Kiểm tra giữa học kì 2
	133/1
	
	

	
	
	Bài 83: Vận tốc - tiết 1
	134/2
	*GDATGT: Tốc độ, thời gian và khoảng cách dừng xe.
	Cùng học + TH 

	
	
	Bài 83: Vận tốc - tiết 1
	135/2
	
	LT + Khám phá 

	28-4/2025
	
	Bài 84: Quãng đường - tiết 1
	136/2
	
	Cùng học + TH + LT bài 1

	
	
	Bài 84: Quãng đường - tiết 2
	137/2
	
	LT bài 2,3,4 + Thử thách + Khám phá 

	
	
	Bài 85: Thời gian - tiết 1
	138/2
	
	Cùng học + TH 

	
	
	Bài 85: Thời gian - tiết 2
	139/2
	
	LT + Khám phá + Thử thách

	
	
	Bài 86: Em làm được những gì? - tiết 1
	140/2
	
	LT bài 1,2,3,4,5

	29-4/2025



	Chương 8
Ôn tập cuối năm
(34 tiết)
	Bài 86: Em làm được những gì? - tiết 2
	141/2
	*GDATGT: Giới thiệu biển báo quy định tốc độ. 
- Có ý thức tham gia giao thông đúng luật, thực hiện an toàn về tốc độ xe. 
	LT bài 6,7,8 + Vui học + Khám phá 

	
	
	Bài 87: Ôn tập số tự nhiên - tiết 1
	142/2
	
	LT bài 1,2,3,4,5,6,7

	
	
	Bài 87: Ôn tập số tự nhiên - tiết 2
	143/2
	
	LT bài 8,9,10,11,12 + Vui học + HĐ thực tế

	
	
	Bài 88: Ôn tập phân số - tiết 1
	144/2
	
	LT bài 1,2,3,4,5,6

	
	
	Bài 88: Ôn tập phân số - tiết 2
	145/2
	
	LT bài 7,8,9,10,11 +Thử thách

	30-4/2025
	
	Bài 89: Ôn tập số thập phân- tiết 1
	146/2
	
	LT bài 1,2,3,4,5 +Thử thách

	
	
	Bài 89: Ôn tập số thập phân- tiết 2
	147/2
	
	LT bài 6,7,8,9,10,11 +HĐ thực tế

	
	
	Bài 90: Ôn tập phép cộng, phép trừ - tiết 1
	148/2
	
	LT bài 1,2,3,4

	
	
	Bài 90: Ôn tập phép cộng, phép trừ - tiết 2
	149/2
	
	LT bài 5,6,7

	
	
	Bài 91: Ôn tập phép cộng, phép trừ (tiếp theo)
	150/1
	
	

	31-4/2025
	
	Bài 92: Ôn tập phép nhân, phép chia- tiết 1
	151/3
	
	LT bài 1,2,3,4,5

	
	
	Bài 92: Ôn tập phép nhân, phép chia- tiết 2
	152/3
	
	LT bài 6,7,8,9,10

	
	
	Bài 92: Ôn tập phép nhân, phép chia- tiết 3
	153/3
	*GDĐP: Giới thiệu tên 1 số làng nghề truyền thống của Việt Nam và làng nghề gốm Tân Vạn, làng nghề đá Bửu Long (Đồng Nai)
	LT bài 11,12,13 + HĐ thực tế + Đất nước em 

	
	
	Bài 93: Ôn tập phép nhân, phép chia (tiếp theo)- tiết 1
	154/3
	
	LT bài 1,2,3 +Thử thách

	
	
	Bài 93: Ôn tập phép nhân, phép chia (tiếp theo)- tiết 2
	155/3
	
	LT bài 4,5,6 + Vui học

	32-5/2025
	
	Bài 93: Ôn tập phép nhân, phép chia (tiếp theo)- tiết 3
	156/3
	 *GDĐP: Giới thiệu một số đặc sản trái cây nổi tiếng của tỉnh   Đồng Nai như bưởi Tâm Triều, sầu riêng, măng cụt Long Khánh
	LT bài 7,8 + Đất nước em

	
	
	Bài 94: Ôn tập Hình phẳng và hình khối - tiết 1
	157/2
	 *GDĐP: Giới thiệu các địa phương có nhiều ruộng bậc thang nhất có thể kể đến tỉnh Yên Bái (di sản văn hóa phi vật thể Mù Căng Chải), Lào Cai (Sa Pa xếp hạng danh thắng cấp quốc gia), Hà Giang.  
	LT bài 1,2,3,4 + Đất nước em

	
	
	Bài 94: Ôn tập Hình phẳng và hình khối - tiết 2
	158/2
	
	LT bài 5,6,7,8 + Khám phá + Thử thách

	
	
	Bài 95: Ôn tập độ dài, khối lượng, dung tích, nhiệt độ, tiền Việt Nam - tiết 1
	159/2
	
	LT bài 1,2,3,4,5 + Vui học

	
	
	Bài 95: Ôn tập độ dài, khối lượng, dung tích, nhiệt độ, tiền Việt Nam - tiết 2
	160/2
	*GDĐP: Giới thiệu đôi nét về  Vườn Quốc gia Cát Tiên thuộc tỉnh Đồng Nai (động vật, thực vật)  (Bài 8)
	LT bài 6,7,8,9 + Khám phá + Đất nước em

	33-5/2025
	
	Bài 96: Ôn tập chu vi, diện tích, thể tích - tiết 1
	161/2
	
	LT bài 1,2,3,4,5,6

	
	
	Bài 96: Ôn tập chu vi, diện tích, thể tích - tiết 2
	162/2
	
	LT bài 7,8,9,10 + Thử thách

	
	
	Bài 97: Ôn tập chu vi, diện tích, thể tích (tiếp theo) - tiết 1
	163/3
	
	LT bài 1,2,3

	
	
	Bài 97: Ôn tập chu vi, diện tích, thể tích (tiếp theo) - tiết 2
	164/3
	
	LT bài 4,5,6

	
	
	Bài 97: Ôn tập chu vi, diện tích, thể tích (tiếp theo) - tiết 3
	165/3
	
	LT bài 7,8 + Khám phá

	34-5/2025
	
	Bài 98: Ôn tập số đo thời gian, vận tốc, quãng đường, thời gian - tiết 1
	166/2
	
	LT bài 1,2,3,4,5 + Khám phá

	
	
	Bài 98: Ôn tập số đo thời gian, vận tốc, quãng đường, thời gian - tiết 2
	167/2
	
	LT bài 6,7,8,9,10 + Vui học

	
	
	Bài 99: Ôn tập số đo thời gian, vận tốc, quãng đường, thời gian (tiếp theo) - tiết 1
	168/2
	
	LT bài 1,2

	
	
	Bài 99: Ôn tập số đo thời gian, vận tốc, quãng đường, thời gian (tiếp theo) - tiết 2
	169/2
	
	LT bài 3,4

	
	
	Bài 100: Ôn tập một số yếu tố xác suất
	170/1
	
	

	35-5/2025
	
	Bài 101: Ôn tập một số yếu tố thống kê - tiết 1
	171/2
	
	LT bài 1,2,3

	
	
	Bài 101: Ôn tập một số yếu tố thống kê - tiết 2
	172/2
	
	LT bài 4,5,6

	
	
	Bài 102: Thực hành và trải nghiệm - tiết 1
	173/2
	
	Tính diện tích quét vôi

	
	
	Bài 102: Thực hành và trải nghiệm - tiết 2
	174/2
	
	Tạo hình ảnh ngôi nhà

	
	
	Kiểm tra cuối năm
	175/1
	
	


3. MÔN: ĐẠO ĐỨC
HKI: 18 TUẦN, 1 tiết/ tuần × 18 tuần =  18 tiết/ HKI
HKII: 17 TUẦN, 1 tiết/ tuần × 17 tuần =  17 tiết/ HKII
TST: 35 tiết / 35 tuần: 1 tiết/tuần, 1 tiết 35- 40 phút
	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
	Ghi chú

	
	Chủ đề/ Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/ thời lượng
	
	

	1-9/2024
	Biết ơn những người có công với
quê hương, đất nước
	Người có công với quê hương, đất nước - tiết 1
	1/2
	* Tích hợp nội dung Quốc phòng an ninh: Những tấm gương dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam trong cứu hộ, cứu nạn.
	 

	2-9/2024
	
	Người có công với quê hương, đất nước - tiết 2
	2/2
	
	

	3-9/2024
	
	Em biết ơn người có công với quê hương, đất nước - tiết 1
	3/3
	
	

	4-9/2024
	
	Em biết ơn người có công với quê hương, đất nước - tiết 2
	4/3
	
	

	5-10/2024
	
	Em biết ơn người có công với quê hương, đất nước - tiết 3
	5/3
	
	

	6-10/2024
	Tôn trọng sự khác biệt của người khác
	Em tôn trọng sự khác biệt của người khác - tiết 1
	6/3
	* Lồng ghép giáo dục Quyền con người:
- Quyền được giữ gìn bản sắc dân tộc.
- Quyền được bảo vệ khỏi sự phân biệt đối xử.
- Nguyên tắc quyền con người.
- Bổn phận đối với cộng đồng, xã hội.
* Lồng ghép GD đạo đức, lí tưởng cách mạng.
	

	7-10/2024
	
	Em tôn trọng sự khác biệt của người khác - tiết 2
	7/3
	
	

	8-10/2024
	
	Em tôn trọng sự khác biệt của người khác - tiết 3
	8/3
	
	

	9-10/2024
	Vượt qua khó khăn
	Em nhận biết khó khăn trong học tập và cuộc sống - tiết 1
	9/2
	* Lồng ghép giáo dục Quyền con người:
- Quyền được hỗ trợ giúp đỡ.
- Bổn phận đối với bản thân.
* Lồng ghép GD đạo đức, lí tưởng cách mạng.

	

	10-11/2024
	
	Em nhận biết khó khăn trong học tập và cuộc sống - tiết 2
	10/2
	
	

	11-11/2024
	
	Em vượt qua khó khăn trong học tập và cuộc sống - tiết 1
	11/3
	
	

	12-11/2024
	
	Em vượt qua khó khăn trong học tập và cuộc sống - tiết 2
	12/3
	
	

	13-11/2024
	
	Em vượt qua khó khăn trong học tập và cuộc sống - tiết 3
	13/3
	
	

	14-12/2024
	Bảo vệ cái đúng, cái tốt
	Em bảo vệ cái đúng, cái tốt - tiết 1
	14/3
	* Lồng ghép GD đạo đức, lí tưởng cách mạng.
* Lồng ghép giáo dục Quyền con người:
- Quyền tự do biểu đạt.
- Quyền được tôn trọng và lắng nghe ý kiến.
- Quyền được bảo vệ chống lại sự can thiệp vào đời tư.
- Bổn phận đối với cộng đồng, xã hội.
	

	15-12/2024
	
	Em bảo vệ cái đúng, cái tốt - tiết 2
	15/3
	
	

	16-12/2024
	
	Em bảo vệ cái đúng, cái tốt - tiết 3
	16/3
	
	

	17-12/2024
	
	Ôn tập tổng hợp học kì I
	17/1
	
	

	18-01/2025
	Bảo vệ môi trường sống
	Môi trường sống quanh em - tiết 1
	18/2
	* Lồng ghép giáo dục Quyền con người:
- Quyền sống và phát triển.
- Quyền được sống trong môi trường trong lành.
- Bổn phận đối với cộng đồng, xã hội.
* Lồng ghép GD đạo đức, lí tưởng cách mạng.
	

	19-01/2025
	
	Môi trường sống quanh em - tiết 2
	19/2
	
	

	20-01/2025
	
	Em bảo vệ môi trường - tiết 1
	20/2
	
	

	21-01/2025
	
	Em bảo vệ môi trường - tiết 2
	21/2
	
	

	22-02/2025
	Lập kế hoạch cá nhân
	 Em lập kế hoạch cá nhân - tiết 1
	22/3
	
	

	23-02/2025
	
	 Em lập kế hoạch cá nhân - tiết 2
	23/3
	
	

	24-3/2025
	
	 Em lập kế hoạch cá nhân - tiết 3
	24/3
	
	

	25-3/2025
	Phòng, tránh xâm hại
	Em nhận diện biểu hiện xâm hại - tiết 1
	25/3
	* Lồng ghép giáo dục Quyền con người:
- Quyền được bảo vệ không bị bạo lực về thể chất, tinh thần.
- Quyền được bảo vệ khỏi sự bóc lột lao động.
- Quyền được bảo vệ không bị bỏ rơi, mua bán, bắt cóc.
- Quyền được tôn trọng và lắng nghe ý kiến.
- Quyền được bảo vệ chống lại bạo lực, lạm dụng và sao nhãng đối với trẻ em.
- Bổn phận đối với bản thân
	

	26-3/2025
	
	Em nhận diện biểu hiện xâm hại - tiết 2
	26/3
	
	

	27-3/2025
	
	Em nhận diện biểu hiện xâm hại - tiết 3
	27/3
	
	

	28-4/2025
	
	Em chủ động phòng, tránh xâm hại - tiết 1
	28/3
	
	

	29-4/2025
	
	Em chủ động phòng, tránh xâm hại - tiết 2
	29/3
	
	

	30-4/2025
	
	Em chủ động phòng, tránh xâm hại - tiết 3
	30/3
	
	

	31-4/2025
	Sử dụng tiền hợp lí
	Em sử dụng tiền hợp lí - tiết 1
	31/3
	* Lồng ghép giáo dục Quyền con người:
- Quyền về tài sản.
- Bổn phận đối với gia đình.
- Bổn phận đối với bản thân.
* Lồng ghép GD đạo đức, lí tưởng cách mạng.
	

	32-5/2025
	
	Em sử dụng tiền hợp lí - tiết 2
	32/3
	
	

	33-5/2025
	
	Em sử dụng tiền hợp lí - tiết 3
	33/3
	
	

	34-5/2025
	Ôn tập
	Ôn tập tổng hợp học kì II - tiết 1
	34/1
	
	

	35-5/2025
	
	Ôn tập tổng hợp học kì II - tiết 2
	35/1
	
	


---------------------------------------------------------------------------
4. MÔN: KHOA HỌC
HKI: 18 TUẦN, 2 tiết/ tuần × 18 tuần =  36 tiết/ HKI
HKII: 17 TUẦN, 2 tiết/ tuần × 17 tuần =  34 tiết/ HKII
TST: 70 tiết/35 tuần: 2 tiết/tuần, 1 tiết 35-40 phút
	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
	Ghi chú

	
	Chủ đề/
Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/
thời lượng
	
	

	1-9/2024
	Chất
	Bài 1: Thành phần và vai trò của đất  - tiết 1
	1/2
	
	1. Một số thành phần của đất.

	
	
	Bài 1: Thành phần và vai trò của đất  - tiết 2
	2/2
	
	2. Vai trò của đất đối với cây trồng

	2-9/2024
	
	Bài 2: Ô nhiễm, xói mòn đất và bảo vệ môi trường đất  - tiết 1
	3/3
	* Lồng ghép giáo dục Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước:
- Nêu được nguyên nhân, tác hại của ô nhiễm, xói mòn đất và biện pháp chống ô nhiễm, xói mòn đất.
- Đề xuất, thực hiện được việc làm giúp bảo vệ môi trường đất và vận động những người xung quanh cùng thực hiện.
- Thực hiện được việc giữ vệ sinh khi tham gia một số hoạt động ở trường
* Lồng ghép GD Quyền con người:
- Quyền, nghĩa vụ bảo vệ môi trường.
- Quyền được chăm sóc sức khỏe.
- Bổn phận của trẻ em với cộng đồng, xã hội.
	1. Nguyên nhân gây ô nhiễm đất.        2. Nguyên nhân gây xói mòn đất (Đọc thông tin, quan sát… Chia sẻ…)

	
	
	Bài 2: Ô nhiễm, xói mòn đất  và bảo vệ môi trường đất  - tiết 2
	4/3
	
	2. Nguyên nhân gây xói mòn đất (Thí nghiệm)                                              3. Tác hại của ô nhiễm đất và xói mòn đất (Khám phá)

	3-9/2024
	
	Bài 2:  Ô nhiễm, xói mòn đất và bảo vệ môi trường đất  - tiết 3   










	5/3













	
	3. Tác hại của ô nhiễm đất và xói mòn đất (Em tập làm nhà khoa học)              4. Một số BP bảo vệ môi trường đất (Khám phá)

	
	
	Bài 3:  Hỗn hợp và dung dịch - tiết 1
	6/3
	* GDĐP: Tuyên truyền bảo vệ môi trường đất ở địa phương

	4. Một số BP bảo vệ môi trường đất (Em tập làm tuyên truyền viên. Làm mô hình ruộng bậc thang) 

	4-9/2024
	
	Bài 3: Hỗn hợp và dung dịch - tiết 2
	7/3
	
	1.Hỗn hợp và dung dịch (Thí nghiệm 1. Thí nghiệm 2…Đố em)

	
	
	Bài 3:  Hỗn hợp và dung dịch - tiết 3
	8/3
	
	1.Hỗn hợp và dung dịch (Cùng thảo luận) 2. Thực hành tách muối ra khỏi dung dịch nước muối

	5-10/2024
	
	Bài 4: Sự biến đổi của chất - tiết 1
	9/3
	
	

	
	
	Bài 4: Sự biến đổi của chất - tiết 2
	10/3
	
	

	6-10/2024
	
	Bài 4: Sự biến đổi của chất - tiết 3
	11/3
	
	

	
	
	Bài 5: Ôn tập chủ đề Chất 
	12/1
	
	

	7-10/2024
	




Năng lượng
	Bài 6: Năng lượng và vai trò của năng lượng 
	13/1
	
	

	
	
	Bài 7: Mạch điện đơn giản - tiết 1
	14/2
	Dạy bài Stem: Mê cung điện
	Môn học chủ đạo: Khoa học.
Môn học tích hợp: Công nghệ, mĩ thuật

	8-10/2024
	
	Bài 7. Mạch điện đơn giản - tiết 2
	15/2
	
	

	
	
	Bài 8:  Vật dẫn điện và vật cách điện - tiết 1
	16/2
	
	

	9-10/2024
	
	Bài 8: Vật dẫn điện và vật cách điện - tiết 2
	17/2
	*GD PCTNTT: HS sử dụng các thiết bị điện tại gia đình, trường học an toàn tránh bị điện giật; chập điện gây cháy nổ.
	2. Ứng dụng vật dẫn điện, vật cách điện   

	
	
	Bài 9. Sử dụng năng lượng điện 
	18/1
	* Lồng ghép GD Quyền con người:
- Quyền, nghĩa vụ bảo vệ môi trường.
- Quyền được chăm sóc sức khỏe.
- Bổn phận của trẻ em với gia đình.
- Bổn phận của trẻ em với cộng đồng, xã hội.
*GD BVMT: Khuyến khích gia đình dùng các nguồn năng lượng sạch để bảo vệ môi trường
	1. Năng lượng mặt trời, gió và nước chảy

	10-11/2024
	
	Bài 10: Năng lượng chất đốt - tiết 1
	19/2
	* Lồng ghép GD Quyền con người:
- Quyền, nghĩa vụ bảo vệ môi trường.
- Quyền được chăm sóc sức khỏe.
- Bổn phận của trẻ em với gia đình.
- Bổn phận của trẻ em với cộng đồng, xã hội.
*BVMT: Sử dụng hợp lí để tránh thải khói bụi gây ô nhiễm môi trường.
*GD TKNL: Sử dụng các loại chất đốt hợp lí để tránh lãng phí và cạn kiệt chất đốt

	1. Một số nguồn năng lượng chất đốt và vai trò của chúng

	
	
	Bài 10: Năng lượng chất đốt - tiết 2
	20/2
	
	2. Cần làm gì để tiết kiệm năng lượng chất đốt?        

	11-11/2024
	
	Bài 11: Năng lượng mặt trời, gió và nước chảy - tiết 1
	21/3
	* Lồng ghép giáo dục Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước:
- Kể được tên một số phương tiện, máy móc và hoạt động của con người sử dụng năng lượng nước chảy.
- Thu thập, xử lí thông tin và trình bày được (bằng những hình thức khác nhau) về việc khai thác, sử dụng dạng năng
lượng nêu trên.
  *BVMT: Khuyến khích gia đình dung các nguồn năng lượng sạch để bảo vệ môi trường
	1. Năng lượng mặt trời, gió và nước chảy 

	
	
	Bài 11: Năng lượng mặt trời, gió và nước chảy - tiết 2
	22/3
	
	2. Thu thập thông tin việc khai thác và sử dụng các dạng năng lượng mặt trời, gió, nước chảy (…Chia sẻ)

	12-11/2024
	
	Bài 11: Năng lượng mặt trời, gió và nước chảy - tiết 3
	23/3
	
	2. Thu thập thông tin việc khai thác và sử dụng các dạng năng lượng mặt trời, gió, nước chảy (Em tập làm nhà khoa học)

	
	
	Bài 12. Ôn tập chủ đề Năng lượng 
	24/1
	
	 

	13-11/2024
	Thực vật và động vật
	Bài 13. Sự sinh sản ở thực vật có hoa - tiết 1
	25/3
	
	1. Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa

	
	
	Bài 13: Sự sinh sản ở thực vật có hoa - tiết 2
	26/3
	
	2. Sự sinh sản của thực vật có hoa

	14-12/2024
	
	Bài 13: Sự sinh sản ở thực vật có hoa - tiết 3           
	27/3
	
	2. Sự sinh sản của thực vật có hoa

	
	
	Bài 14:  Sự lớn lên và phát triển của thực vật  - tiết 1
	28/2
	* Lồng ghép giáo dục Stem:
- Tên sản phẩm: Trồng cây trong vỏ trứng.
*BVMT: Biết cách trồng cây, chăm sóc cây làm đẹp môi trường sống
	1. Cấu tạo của hạt                               2. Cây con mọc lên từ hạt

	15-12/2024
	
	Bài 14:  Sự lớn lên và phát triển của thực vật - tiết 2
	29/2
	
	3. Cây con mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ                                  4. Thực hành trồng cây bằng hạt hoặc từ một bộ phận của cây mẹ  

	
	
	Bài 15: Sự sinh sản của động vật - tiết 1
	30/2
	
	1. Động vật đẻ trứng và động vật đẻ con

	16-12/2024
	
	Bài 15: Sự sinh sản của động vật  - tiết 2
	31/2
	
	2. Sự sinh sản của động vật

	
	
	Bài 16: Sự lớn lên và phát triển của động vật -  tiết 1
	32/2
	
	1. Vòng đời của một số động vật đẻ trứng sự lớn lên của con non nở ra từ trứng.                                                    

	17-12/2024
	
	Bài 16: Sự lớn lên và phát triển của động vật - tiết 2
	33/2
	*BVMT: Biết cách diệt một số động vật gây hại cho hoa màu
* Lồng ghép giáo dục Stem:
- Tên sản phẩm: Đĩa xoay mô tả vòng đời của ếch

	2. Vòng đời và sự lớn lên của một số động vật đẻ con.           

	
	
	Bài  17:  Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật 
	34/1
	
	

	18-01/2025
	Ôn tập và đánh giá HKI
	Ôn tập cuối HKI 
	35/1
	
	

	
	
	Kiểm tra cuối HKI 
	36/1
	
	

	19-01/2025
	Vi khuẩn

	Bài 18: Vi khuẩn quanh ta 
	37/1
	
	1. Vai trò của vi khuẩn trong quá trình muối dưa cải (Khám phá + Đố em)

	
	
	Bài 19: Vi khuẩn có ích trong chế biến thực phẩm - tiết 1
	38/3
	
	2. Vai trò của vi khuẩn trong quá trình làm sữa chua  (Khám phá + Đố em)

	20-01/2025
	
	Bài 19: Vi khuẩn có ích trong chế biến thực phẩm - tiết 2
	39/3
	Bài học STEM: Hũ hành tím chua ngọt (lồng ghép)
	

	
	
	Bài 19: Vi khuẩn có ích trong chế biến thực phẩm -  tiết 3
	40/3
	*GDKNS: Rèn  kĩ năng chăm sóc sức khỏe bản thân, phòng tránh bệnh tật.
	1.Bệnh tả   

	21-01/2025
	
	Bài  20: Một số bệnh ở người do vi khuẩn gây ra - tiết 1
	41/2
	
* Lồng ghép GD Quyền con người:
- Quyền được chăm sóc sức khỏe.
- Bổn phận của trẻ em với gia đình.
	2.Bệnh lao phổi

	
	
	Bài  20: Một số bệnh  ở người do vi khuẩn gây ra - tiết 2
	42/2
	
	

	22-02/2025
	
	Bài 21: Ôn tập chủ đề Vi khuẩn 
	43/1
	
	1. Đặc điểm sinh học của nam và nữ    2. Đặc điểm xã hội của nam và nữ

	
	
	Bài 22:  Một số đặc điểm của nam và nữ - tiết 1
	44/2
	
	3. Cần làm gì để tôn trọng bạn cùng giới và khác giới 

	23-02/2025
	Con người và sức khỏe
	Bài 22. Một số đặc điểm của nam và nữ - tiết 2
	45/2
	
	1. Quá trình hình thành cơ thể người

	
	
	Bài 23: Sự sinh sản ở người - tiết 1
	46/3
	
* Lồng ghép GD Quyền con người:
- Quyền được chăm sóc sức khỏe.- Quyền sống và phát triển
- Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng để phát triển thể chất, trí tuệ.
- Quyền được đảm bảo an sinh xã hội.
	2. Ý nghĩa của sự sinh sản (Khám phá, Cùng thảo luận)

	24-3/2025
	
	Bài 23: Sự sinh sản ở người - tiết 2
	47/3
	
	2. Ý nghĩa của sự sinh sản (Vận dụng: Cùng làm bộ sưu tập)

	
	
	Bài 23: Sự sinh sản ở người - tiết 3
	48/3
	
	1. Các giai đoạn phát triển chính của con người                                            2. Đặc điểm nổi bật của từng giai đoạn phát triển của con người (Tuổi ấu thơ, Tuổi vị thành niên, Khám phá, Cùng thảo luận)

	25-3/2025
	
	Bài 24: Các giai đoạn phát triển của con người - tiết 1
	49/3
	* Lồng ghép GD Quyền con người:
- Quyền sống và phát triển- Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng để phát triển thể chất, trí tuệ.
- Quyền được đảm bảo an sinh xã hội.
	2. Đặc điểm nổi bật của từng giai đoạn phát triển của con người (phần Khám phá của Tuổi trưởng thành, Tuổi già)

	
	
	Bài 24: Các giai đoạn phát triển của con người – tiết 2
	50/3
	
	2. Đặc điểm nổi bật của từng giai đoạn phát triển của con người (Luyện tập thực hành, Vận dụng)

	26-3/2025
	
	Bài 24: Các giai đoạn phát triển của con người – tiết 3
	51/3
	
	1. Vì sao cần phải giữ vệ sinh cơ thể, đặc biệt ở tuổi dậy thì?                        2. Cần làm gì để chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ tuổi dậy thì? (Khám phá)

	
	
	Bài 25: Chăm sóc sức khỏe tuổi dậy thì – tiết 1
	52/3
	
* Lồng ghép GD Quyền con người:
- Quyền được chăm sóc sức khỏe.
* KNS: Kĩ năng chăm sóc sức khỏe bản thân ở tuổi dậy thì
	2. Cần làm gì để chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ tuổi dậy thì? (Cùng thảo luận)

	27-3/2025
	
	Bài 25: Chăm sóc sức khỏe tuổi dậy thì - tiết 2
	53/3
	
	2. Cần làm gì để chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ tuổi dậy thì? ( Em tập làm tuyên truyền viên)

	
	
	Bài 25: Chăm sóc sức khỏe tuổi dậy thì - tiết 3 
	54/3
	
	1. Cảm giác an toàn của trẻ em            2. Quyền được an toàn của trẻ em (Khám phá)

	28-4/2025
	
	Bài 26: Phòng tránh bị xâm hại - tiết 1
	55/3
	* Lồng ghép Quyền con người (Liên hệ)
- Quyền được bảo vệ để không bị bạo lực, bỏ rơi, bỏ mặc.
- Quyền được bảo vệ để không bị xâm hại tình dục.
	2. Quyền được an toàn của trẻ em (Cùng thảo luận, Xử lí tình huống)       3. Một số nguy cơ bị xâm hại tình dục ở trẻ em, cách phòng tránh và ứng phó (Khám phá)

	
	
	Bài 26: Phòng tránh bị xâm hại - tiết 2
	56/3
	
	3. Một số nguy cơ bị xâm hại tình dục ở trẻ em, cách phòng tránh và ứng phó (Đóng vai xử lí tình huống, Em tập làm nhà khoa học)

	29-4/2025
	
	Bài 26: Phòng tránh bị xâm hại- tiết 3 
	57/3
	
	

	
	
	Bài 27: Ôn tập chủ đề Con người và sức khoẻ 
	58/1
	
	1. Môi trường cung cấp chỗ ở, bảo vệ con người và sinh vật                           2.  Môi trường cung cấp những nhu cầu sống thiết yếu khác

	30-4/2025
	Sinh vật và môi trường
	Bài 28: Chức năng của môi trường - tiết 1 
	59/2
	* Lồng ghép giáo dục Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước:
Trình bày được các chức năng cơ bản của môi trường đối với sinh vật nói chung và con người nói riêng:
 + Cung cấp chỗ ở, thức ăn và những nhu cầu sống thiết yếu khác. 
+ Nơi chứa đựng các chất thải do con người và sinh vật tạo ra trong quá trình sống. 
+ Bảo vệ con người và sinh vật khỏi những tác động từ bên ngoài.
* BVMT: Biết cách phân loại rác thải và bỏ rác đúng nơi quy định
* Lồng ghép giáo dục Stem:
- Tên sản phẩm: Ngôi nhà giành cho mèo

	3. Môi trường chứa đựng chất thải   

	
	
	Bài 28: Chức năng của môi trường - tiết 2
	60/2
	
	1. Những tác động tiêu cực của con người đến môi trường                          2. Những tác động tích cực của con người đến môi trường (Khám phá)

	31-4/2025
	
	Bài  29: Tác động của con người đến môi trường - tiết 1
	61/4
	* Lồng ghép giáo dục Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước:
- Thu thập được một số thông tin, bằng chứng cho thấy con người có những tác động tiêu cực và những tác động tích cực đến môi trường và tài nguyên thiên nhiên. 
- Thực hiện được một số việc làm thiết thực, phù hợp để góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.
- Xây dựng được nội dung và sử dụng cách trình bày phù hợp như dùng hình ảnh, sơ đồ,... để vận động mọi người cùng sống hoà hợp với thiên nhiên, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học ở địa phương
* Lồng ghép GD Quyền con người:
- Quyền, nghĩa vụ bảo vệ môi trường. 
- Bổn phận của trẻ em với cộng đồng, xã hội.
*BVMT: Thực hiện và vận động người thân cùng tham gia bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường. 

	2. Những tác động tích cực của con người đến môi (Em tập làm nhà khoa học)  3.Một số việc cần làm để góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường
(Khám phá)

	
	
	Bài 29: Tác động của con người đến môi trường - tiết 2
	62/4
	
	3.Một số việc cần làm để góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường (Xử lí tình huống)

	32-5/2025
	
	Bài 29:  Tác động của con người đến môi trường - tiết 3 
	63/4
	
	3.Một số việc cần làm để góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường (Xây dựng nội dung sống…)

	
	
	Bài 29: Tác động của con người đến môi trường - tiết 4
	64/4
	
	

	33-5/2025
	
	Bài 30: Ôn tập chủ đề Sinh vật và môi trường
	65/1
	
	Ôn tập chủ đề 4

	
	Ôn tập, tổng kết cuối năm
	Ôn tập cuối năm - tiết 1
	66/2
	
	Ôn tập chủ đề 4 (tt)

	34-5/2025
	
	Ôn tập cuối năm - tiết 2
	67/2
	
	Ôn tập chủ đề 5

	
	
	Đánh giá cuối năm
	68/1
	
	Ôn tập chủ đề 5 (tt)

	35-5/2025
	
	Tổng kết môn học - tiết 1
	69/2
	
	Ôn tập chủ đề 6

	
	
	Tổng kết môn học - tiết 2
	70/2
	
	



5. MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ
HKI: 18 TUẦN, 2 tiết/ tuần × 18 tuần =  36 tiết/ HKI
HKII: 17 TUẦN, 2 tiết/ tuần × 17 tuần =  34 tiết/ HKII
TST: 70 tiết / 35 tuần: 1 tiết/tuần, 1 tiết 35- 40 phút
	Tuần,           tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
	Ghi chú

	
	Chủ đề/ Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/ thời lượng
	
	

	1-9/2024
 
	Đất nước và con người Việt Nam


	Bài 1: Vị trí địa lí, lãnh thổ, đơn vị hành chính, Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca - tiết 1
	1/2
	 
* GDĐP: Giới thiệu được tên huyện/thành phố; xác định vị trí tiếp giáp và ý nghĩa của vị trí địa lí của địa phương, nêu được một số ý nghĩa của vị trí địa lí của địa phương tỉnh Đồng Nai

	 

	
	
	Bài 1:  Vị trí địa lí, lãnh thổ, đơn vị hành chính, Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca -  tiết 2
	2/2
	*GD QPAN: yêu Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

	

	2-9/2024
	
	Bài 2: Thiên nhiên Việt Nam - tiết 1
	3/4
	* Lồng ghép giáo dục tiết kiệm và bảo vệ môi trường nước.
- Trình bày được một số đặc điểm của một trong những thành phần của thiên nhiên Việt Nam.
- Kể được tên và xác định được trên lược đồ hoặc bản đồ một số khoáng sản chính.
- Nêu được vai trò của tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển kinh tế.
- Trình bày được một số khó khăn của môi trường thiên nhiên đối với sản xuất và đời sống.
- Đưa ra được một số biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phòng chống thiên tai
* Tích hợp nội dung Quốc phòng an ninh: Khai thác thủy sản, hải sản và tài nguyên để phát triển kinh tế, xã hội.
	

	
	
	Bài 2: Thiên nhiên Việt Nam - tiết 2
	4/4
	
	

	3-9/2024
	
	Bài 2: Thiên nhiên Việt Nam - tiết 3
	5/4
	
	

	
	
	Bài 2: Thiên nhiên Việt Nam - tiết 4
	6/4
	
	

	4-9/2024
	
	Bài 3: Biển, đảo Việt Nam - tiết 1
	7/2
	*GD QP & AN: Giới thiệu chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.
	

	
	
	Bài 3:  Biển, đảo Việt Nam - tiết 2
	8/2
	*GD QP & AN: Giới thiệu một số hình ảnh khai thác thủy sản, hải sản và tài nguyên.
	

	5-10/2024
	
	Bài 4: Dân cư và dân tộc ở Việt Nam - tiết 1
	9/3
	
	

	
	
	Bài 4: Dân cư và dân tộc ở Việt Nam - tiết 2
	10/3
	
	

	6-10/2024

	
	Bài 4: Dân cư và dân tộc ở Việt Nam - tiết 3
	11/3
	
	

	
	Những quốc gia đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam
	Bài 5: Nước Văn Lang, Âu Lạc - tiết 1
	12/3
	* GDĐP: Giới thiệu các giai đoạn lịch sử trong quá trình khai khẩn và phát triển vùng đât Đồng Nai.
	

	
	
	Bài 5: Nước Văn Lang, Âu Lạc - tiết 2
	13/3
	
	

	7-10/2024
	
	Bài 5: Nước Văn Lang, Âu Lạc - tiết 3
	14/3
	
	

	
	
	Bài 6: Vương quốc Phù Nam  - tiết 1
	15/2
	
	

	8-10/2024
	
	Bài 6: Vương quốc Phù Nam - tiết 2
	16/2
	*GDĐP: Đồng Nai giai đoạn văn hóa Đồng Nai, vương quốc Phù Nam và Hậu Phù Nam.
	

	9-10/2024
	
	Bài 7: Vương quốc Chăm-pa - tiết 1
	17/2
	
	

	
	
	Bài 7: Vương quốc Chăm-pa - tiết 2
	18/2
	
	

	10-11/2024
	Xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam

	Bài 8: Đấu  tranh giành độc lập thời kì Bắc thuộc - tiết 1
	19/3
	
	

	
	
	Bài 8: Đấu tranh giành độc lập thời kì Bắc thuộc - tiết 2
	20/3
	
	

	
	
	Bài 8: Đấu tranh giành độc lập thời kì Bắc thuộc - tiết 3
	21/3
	
	

	11-11/2024
	
	
	
	
	

	
	
	Bài 9: Triều Lý và việc định đô ở Thăng Long - tiết 1
	22/2
	
	

	12-11/2024

	
	Bài 9: Triều Lý và việc định đô ở Thăng Long - tiết 2
	23/2
	
	

	
	
	Bài 10: Triều Trần và kháng chiến chống Mông - Nguyên - tiết  1
	24/3
	
	

	13-11/2024
	
	Bài 10: Triều Trần và kháng chiến chống Mông - Nguyên - tiết 2
	25/3
	
	

	
	
	Bài 10: Triều Trần và kháng chiến chống Mông - Nguyên - tiết 3
	26/3
	
	

	14-12/2024
	
	Bài 11: Khởi nghĩa Lam Sơn và Triều Hậu Lê - tiết 1
	27/3
	
	

	
	
	Bài 11: Khởi nghĩa Lam Sơn và Triều Hậu Lê - tiết 2
	28/3
	
	

	15-12/2024
	
	Bài 11: Khởi nghĩa Lam Sơn và Triều Hậu Lê - tiết 3
	29/3
	
	

	
	
	Bài 12:  Triều Nguyễn - tiết 1
	30/3
	
	

	16-12/2024
	
	Bài 12: Triều Nguyễn - tiết 2
	31/3
	
	

	
	
	Bài 12: Triều Nguyễn - tiết 3
	32/3
	* GDĐP: Đồng Nai thời chúa Nguyễn và Triều Nguyễn.
- Tóm tắt sơ lược được giai đoạn Đồng Nai thời chúa Nguyễn và Triều Nguyễn; kể được ít nhất một câu chuyện Lịch sử liên quan đến thời kì này.

	

	17-12/2024
	
	Ôn tập cuối HKI - tiết 1
	33/2
	
	

	
	
	Ôn tập cuối HKI - tiết 2
	34/2
	
	

	18-01/2025
	
	Kiểm tra cuối HKI
	35/1
	
	

	
	
	Bài 13: Cách mạng tháng Tám năm 1945 - tiết 1
	36/3
	
	

	19-01/2025

	
	Bài 13: Cách mạng tháng Tám năm 1945 - tiết 2
	37/3
	
	

	
	
	Bài 13:Cách mạng tháng Tám năm 1945-tiết 3 
	38/3
	  *GD QPAN: Giáo dục ý thức bảo vệ đất nước trong giai đoạn hiện nay
	

	20-01/2025
	
	Bài 14: Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954-tiết 1
	39/2
	* Tích hợp nội dung Quốc phòng an ninh: Những tấm gương dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam trong cứu hộ, cứu nạn.
	

	
	
	Bài 14: Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954-tiết 2
	40/2
	
	

	21-01/2025


	
	Bài 15: Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975-tiết 1
	41/2
	* GDĐP: Đồng Nai trong cuộc kháng chiến chống Đế quốc Mỹ xâm lược.
- Kể được một số chiến thắng tiêu biểu của quân dân Đồng Nai trong hai cuộc kháng chiến chống Đế quốc Mỹ xâm lược.

	

	
	
	Bài 15: Chiến Dịch Hồ Chí Minh năm 1975-tiết 2
	42/2
	*GD QPAN: Giáo dục tinh thần hy sinh và tấm gương dũng cảm của nhân dân ta
	

	22-01/2025
	
	Bài 16: Đất nước đổi mới  - tiết 1
	43/3
	
	

	
	
	Bài 16: Đất nước đổi mới - tiết 2
	44/3
	
	

	23-02/2025
	
	Bài 16: Đất nước đổi mới - tiết 3
	45/3
	
	

	
	Các nước láng giềng
	Bài 17: Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa - tiết 1
	46/2
	* Lồng ghép giáo dục tiết kiệm và bảo vệ môi trường nước:
- Xác định được vị trí địa lí của Trung Quốc trên bản đồ hoặc lược đồ.
- Nêu được một số đặc điểm cơ bản về tự nhiên và dân cư của Trung Quốc.
	

	24-02/2025
	
	Bài 17: Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa - tiết 2
	47/2
	
	

	
	
	Bài 18: Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào - tiết 1
	48/2
	* Lồng ghép giáo dục tiết kiệm và bảo vệ môi trường nước.
- Xác định được vị trí địa lí của nước Lào trên bản đồ hoặc lược đồ.
- Nêu được một số đặc điểm cơ bản về tự nhiên và dân cư của nước Lào.
	

	25-3/2025
	
	Bài 18: Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào - tiết 2
	49/2
	
	

	
	
	Bài 19: Vương quốc Cam-pu-chia - tiết 1 
	50/2
	* Lồng ghép giáo dục tiết kiệm và bảo vệ môi trường nước.
- Xác định được vị trí địa lí của Campuchia trên bản đồ hoặc lược đồ.
- Nêu được một số đặc điểm cơ bản về tự nhiên và dân cư của Campuchia.
- Sưu tầm một số tư liệu (tranh ảnh, câu chuyện lịch sử,...), tìm hiểu và mô tả được một số công trình tiêu biểu của Campuchia: Angkor Wat, Angkor Thom, Tượng đài các chiến sĩ tình nguyện Việt Nam,...
	

	26-3/2025
	
	Bài 19: Vương quốc Cam-pu-chia - tiết 2
	51/2
	
	

	
	
	Bài 20: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - tiết 1
	52/2
	
	

	27-3/2025
	
	Bài 20: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)   - tiết 2
	53/2
	
	

	
	Tìm hiểu thế giới
	Bài 21: Các châu lục và đại dương trên thế giới - tiết 1
	54/4
	* Lồng ghép giáo dục tiết kiệm và bảo vệ môi trường nước.
- Xác định được vị trí địa lí, của các châu lục, một số dãy núi, cao nguyên, đồng bằng lớn trên thế giới trên bản đồ, lược đồ hoặc quả cầu.
- Nêu và so sánh được một số đặc điểm tự nhiên (địa hình, khí hậu, sông ngòi, thiên nhiên,...) của các châu lục.
- Kể được tên và xác định được vị trí địa lí của các đại dương trên bản đồ hoặc quả địa cầu.
- Sử dụng bảng số liệu và lược đồ hoặc bản đồ, so sánh được diện tích, độ sâu của các đại dương.
	

	28-4/2025
	
	Bài 21: Các châu lục và đại dương trên thế giới - tiết 2
	55/4
	
	

	
	
	Bài 21: Các châu lục và đại dương trên thế giới - tiết 3
	56/4
	
	

	
	
	Bài 21: Các châu lục và đại dương trên thế giới - tiết 4 
	57/4
	
	

	29-4/2025
	
	
	
	
	

	
	
	Bài 22: Dân cư và các chủng tộc trên thế giới - tiết 1
	58/2
	
	

	30-4/2025
	
	Bài 22: Dân cư và các chủng tộc trên thế giới - tiết 2
	59/2
	
	

	
	
	Bài 23: Văn minh Ai Cập - tiết 1
	60/2
	
	

	31-4/2025
	
	Bài 23: Văn minh Ai Cập - tiết 2
	61/2
	
	

	
	
	Bài 24. Văn minh Hy Lạp - tiết 1
	62/2
	* Lồng ghép giáo dục tiết kiệm và bảo vệ môi trường nước.
- Nêu được một số vai trò của thiên nhiên đối với cuộc sống con người.
- Sử dụng kiến thức lịch sử, địa lí kếthợp với một số tư liệu (tranh ảnh, câuchuyện,...), liệt kê và trình bày được mộtsố vấn đề môi trường (ví dụ: thiên tai, biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường, ...).
- Đề xuất được ở mức độ đơn giản một số biện pháp để xây dựng thế giới xanh - sạch - đẹp.
- Thể hiện được sự quan tâm đến vấn đề môi trường trên thế giới qua hình thức vẽ tranh, viết thư,...
	

	32-5/2025
	
	Bài 24: Văn minh Hy Lạp - tiết 2
	63/2
	
	

	
	Chung tay xây dựng thế giới
	Bài 25: Xây dựng thế giới xanh - sạch - đẹp - tiết 1
	64/2
	
	

	
	
	
	
	
	

	33-5/2025
	
	Bài 25: Xây dựng thế giới xanh - sạch - đẹp - tiết 2
	65/2
	
	

	
	
	Bài 26:  Xây dựng thế giới hòa bình - tiết 1
	66/2
	
	

	34-5/2025
	
	Bài 26. Xây dựng thế giới hòa bình - tiết 2
	67/2
	*GD QPAN: Giáo dục HS vì một thế giới hòa bình
	

	
	Ôn tập và kiểm tra
	Ôn tập cuối năm - tiết 1
	68/2
	
	

	35-5/2025
	
	Ôn tập cuối năm - tiết 2
	69/2
	
	

	
	
	Kiểm tra cuối năm
	70/1
	
	



6. MÔN: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
HKI: 18 TUẦN, 3 tiết/ tuần × 18 tuần =  54 tiết/ HKI
HKII: 17 TUẦN, 3 tiết/ tuần × 17 tuần =  51 tiết/ HKII
TST: 105 tiết/ 35 tuần: 3 tiết/tuần, 1 tiết 35 - 40 phút
	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
	Ghi chú

	
	Chủ đề/ Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/ thời lượng
	
	

	1-9/2024
	Em và trường tiểu học thân yêu

	Sinh hoạt dưới cờ: Chào năm học mới
	1/1
	
	 

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề:
- Hồi tưởng cảm xúc của em
- Nhận diện khả năng kiểm soát cảm xúc của em
	2/1
	* Lồng ghép giáo dục Quyền con người:
- Quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình.
* Tích hợp nội dung Giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: 
- Nhận diện sự sự thay đổi của bản thân thông qua các tư liệu, các sản phẩm được lưu giữ. Nhận diện được khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân.
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Tìm hiểu nội dung sinh hoạt Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh
	3/1
	* Lồng ghép giáo dục Quyền con người:
- Quyền và nghĩa vụ tham gia các hoạt động văn hóa (do nhà trường tổ chức)
	

	2-9/2024
	
	Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia học tập, trao đổi nội quy nhà trường
	4/1
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề:
- Tìm hiểu khả năng kiểm soát cảm xúc của em
- Thực hành kiểm soát cảm xúc phù hợp trong các tình huống
	5/1
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Lập kế hoạch xây dựng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh của lớp
	6/1
	
	

	3-9/2024
	
	Sinh hoạt dưới cờ: Hoạt động vui Trung thu
	7/1
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề:
- Nhận diện về sự thay đổi của bản thân thông qua các tư liệu, sản phẩm thu thập được
- Khám phá về sự thay đổi của bản thân
	8/1
	* Lồng ghép giáo dục Quyền con người:
- Quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình.
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Báo cáo kế hoạch xây dựng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh của lớp
	9/1
	
	

	4-9/2024
	
	Sinh hoạt dưới cờ: Văn nghệ theo chủ đề “Trường học thân yêu của em”
	10/1
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề:
- Làm sản phẩm giới thiệu về sự thay đổi của bản thân 
- Triển lãm “Tôi đang lớn”
	11/1
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Thể hiện sự hiểu biết của em về phong trào xây dựng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh của trường.
Đánh giá hoạt động.
	12/1
	
	

	5-10/2024
	An toàn cho em - An toàn cho mọi người
	Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia chương trình “An toàn cho em - An toàn cho mọi người”
	13/1
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề:
- Trò chơi “Thấy - Nghĩ - Tự hỏi ”
-Tìm hiểu về lợi ích và nguy cơ khi giao tiếp trên mạng
- Tìm hiểu những biểu hiện của tự chủ khi giao tiếp trên mạng
	14/1
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Trao đổi về cách tự chủ khi giao tiếp trên mạng.
	15/1
	
	

	6-10/2024
	
	Sinh hoạt dưới cờ: Biểu diễn tiểu phẩm “ An toàn khi giao tiếp trên mạng”
	16/1
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề:
- Xác định nguyên tắc giao tiếp an toàn trên mạng
- Thực hành xử lí tình huống đảm bảo an toàn khi giao tiếp trên mạng
	17/1
	* Lồng ghép giáo dục Quyền con người:
- Quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể.
* Tích hợp nội dung Giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: Biết tự chủ và đảm bảo an toàn khi giao tiếp trên mạng.
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Xây dựng cam kết về giao tiếp an toàn trên mạng
	18/1
	
	

	7-10/2024
	
	Sinh hoạt dưới cờ:  Nghe nói chuyện về chủ đề “Phòng chống hoả hoạn”
	19/1
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề:
- Trò chơi “Bức tranh bí ẩn”
- Nhận diện một số nguyên nhân gây hỏa hoạn
	20/1
	* Lồng ghép giáo dục Quyền con người:
– Quyền được học hành, giáo dục, phát triển tài năng.
– Quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể.
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Diễn tập phản ứng nhanh khi có chuông báo cháy.
	21/1
	
	

	8-10/2024
	
	Sinh hoạt dưới cờ: Tọa đàm về chủ đề “An toàn cho em - an toàn cho mọi người”
	22/1
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề:
- Tìm hiểu một số biện pháp phòng chống hỏa hoạn.
- Thực hành thoát hiểm khi hỏa hoạn.
	23/1
	* Lồng ghép giáo dục Quyền con người:
– Quyền được học hành, giáo dục, phát triển tài năng.
– Quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể.
* Tích hợp nội dung Giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: Nhận biết được những nguyên nhân gây hỏa hoạn để phòng chống và biết cách thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn.
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Tuyên truyền về phòng chống hoả hoạn.
Đánh giá hoạt động.
	24/1
	
	

	9-10/2024
	Tri ân thầy cô. Kết nối bạn bè
	Sinh hoạt dưới cờ: Tháng hành động “Em là học sinh thân thiện”
	25/1
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề:
- Chơi trò chơi “Xây tháp bằng cốc”
- Tìm hiểu cách nuôi dưỡng, giữ gìn tình thầy trò
- Tìm hiểu cách nuôi dưỡng, giữ gìn tình bạn
	26/1
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Sáng tác thơ, truyện ngắn,… về thầy cô, bạn bè
	27/1
	
	

	10-11/2024
	
	Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia chương trình “Thầy cô trong trái tim em”
	28/1
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề:
- Vẽ tranh theo chủ đề “Nuôi dưỡng tình bạn”
- Thực hành nuôi dưỡng, giữ gìn tình thầy trò
	29/1
	* Lồng ghép giáo dục Quyền con người:
* Tích hợp nội dung Giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: Đề xuất được những cách làm cụ thể để nuôi dưỡng, giữ gìn tình bạn, tình thầy trò Giải quyết được một số vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ với bạn bè và thầy cô
Thiết lập được quan hệ thân thiện với với những người sống xung quanh.
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Chia sẻ về truyền thống tôn sư trọng đạo và các truyền thống khác của nhà trường.
	30/1
	 
	

	11-11/2024
	
	Sinh hoạt dưới cờ: Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.
	31/1
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề:
- Tìm hiểu những vấn đề thường nảy sinh trong quan hệ với bạn bè và thầy cô
- Tìm hiểu nguyên nhân và hậu quả của các vấn đề nảy sinh trong quan hệ với bạn bè và thầy cô.
	32/1
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Làm sổ tay ca dao, tục ngữ, danh ngôn,… về tình bạn, tình thầy trò.
	33/1
	
	

	12-11/2024
	
	Sinh hoạt dưới cờ: Tổng kết tháng hành động “Em là học sinh thân thiện”
	34/1
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: 
- Đề xuất cách giải quyết vấn đề nảy sinh trong quan hệ với thầy cô và bạn bè 
- Xử lí tình huống nảy sinh trong quan hệ với thầy cô và bạn bè
	35/1
	* Lồng ghép giáo dục Quyền con người:
– Quyền tự do bày tỏ ý kiến (không trái pháp luật) 
– Quyền tự do kết giao, hội họp tụ tập một cách hòa bình.
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Tham gia trò chơi tập thể và  chia sẻ những việc em đã làm để kết nối bạn bè.
Đánh giá hoạt động.
	36/1
	GDKNS: Lòng yêu nước, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc

	

	13-11/2024
	Hành động vì cộng đồng
	Sinh hoạt dưới cờ: Giao lưu tìm hiểu về lễ hội truyền thống ở địa phương
	37/1
	* Lồng ghép giáo dục Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước:
- Tham gia tích cực các hoạt động
xã hội, hoạt động lao động công ích và các lễ hội truyền thống ở địa phương.
- Đánh giá được sự đóng góp và sự tiến bộ của các thành viên khi
tham gia hoạt động xã hội.
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề:
- Đố vui về lễ hội truyền thống.
- Tìm hiểu về lễ hội truyền thống ở địa phương
- Làm tờ rơi giới thiệu về lễ hội truyền thống ở địa phương
	38/1
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Triển lãm tờ rơi giới thiệu về lễ hội truyền thống ở địa phương.
	39/1
	
	

	14-12/2024
	
	Sinh hoạt dưới cờ: Hưởng ứng các hoạt động xã hội ở đại phương.
	40/1
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: 
- Tìm hiểu về các hoạt động xã hội ở địa phương mà em có thể tham gia.
- Lập kế hoạch tham gia hoạt động xã hội ở địa phương
	41/1
	GD QPAN: giáo dục tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau

	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Báo cáo kết quả việc tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương.
	42/1
	
	

	15-12/2024
	
	Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia diễn đàn hành động vì cộng đồng.
	43/1
	GD QPAN: những tấm gương dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam 
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề:
- Xác định các hoạt động lao động công ích ở địa phương em
- Thiết kế sản phẩm tuyên truyền về việc tham gia các hoạt động lao động công ích ở địa phương.
	44/1
	GD QPAN: giáo dục tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau

	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Thực hành tuyên truyền về việc tham gia các hoạt động lao động công ích ở địa phương.
	45/1
	GD QPAN: giáo dục tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau

	

	16-12/2024
	
	Sinh hoạt dưới cờ: Chào mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.
	46/1
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: 
- Tìm hiểu về cách thiết lập mối quan hệ thân thiện với những người sống xung quanh
- Xử lí tình huống về mối quan hệ với những người sống xung quanh.
	47/1
	* Lồng ghép giáo dục Quyền con người:
– Quyền tự do kết giao, hội họp tụ tập một cách hòa bình.
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Xây dựng bản quy ước “Thiết lập mối quan hệ thân thiện”
Đánh giá hoạt động.
	48/1
	


	

	17-12/2024
	Hội chợ xuân và quản lí chi tiêu
	Sinh hoạt dưới cờ: Hội diễn văn nghệ chào năm mới
Hội diễn văn nghệ chào năm mới.
	49/1
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề
- Nhận diện những hoạt động chi tiêu trong gia đình.
- Xác định nội dung ghi chép các khoản chi tiêu
	50/1
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp:Tìm hiểu cách ghi chép chi tiêu.
	51/1
	
	

	18-01/2025
	
	Sinh hoạt dưới cờ: Tìm hiểu phong tục đón năm mới ở địa phương
	52/1
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề:
- Xác định những thuận lợi, khó khăn và lợi ích của việc ghi chép các khoản chi tiêu trong gia đình.
- Thực hành làm sổ ghi chép chi tiêu của gia đình
	53/1
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Trưng bày, giới thiệu sổ ghi chép chi tiêu.
	54/1
	
	

	19-01/2025
	
	Sinh hoạt dưới cờ: Tìm hiểu lễ hội đón năm mới ở ba miền
	55/1
	GDKNS: tinh thần đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề:
- Nhận diện các công việc của hoạt động kinh doanh
- Tìm hiểu các hoạt động kinh doanh phù hợp với “Hội chợ xuân”
	56/1
	* Lồng ghép giáo dục Quyền con người:
– Quyền được học hành, giáo dục, phát triển tài năng
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Triển khai kế hoạch “Hội chợ xuân” do nhà trường tổ chức.
	57/1
	
	

	20-01/2025
	
	Sinh hoạt dưới cờ: Tổ chức hoạt động chào năm mới
	58/1
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề:
- Lập kế hoạch kinh doanh trong “Hội chợ xuân” do nhà trường tổ chức.
- Thực hiện chuẩn bị một số vật liệu, đồ dùng cần thiết cho hoạt động kinh doanh trong “Hội chợ xuân” do nhà trường tổ chức
	59/1
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Tham gia “Hội chợ xuân” do nhà trường tổ chức
Đánh giá hoạt động.
	60/1
	
	

	21-01/2025
	Phát triển bản thân, thích ứng với môi trường mới
	Sinh hoạt dưới cờ: Phong trào: “Phát triển bản thân, thích ứng với môi trường học tập mới”
	61/1
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề:
- Nhận diện về đặc điểm của HS lớp 5
- Khám phá môi trường học tập mới
	62/1
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Xây dựng phiếu tìm hiểu về môi trường học tập mới
	63/1
	
	

	22-02/2025
	
	Sinh hoạt dưới cờ: Hoạt động rèn luyện và phát triển bản thân
	64/1
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề:
- Báo cáo về môi trường học tập mới mà em đã tìm hiểu
- Xác định những đức tính em cần rèn luyện để phát triển bản thân, thích ứng với môi trường học tập mới
	65/1
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Lập kế hoạch rèn luyện một số đức tính cần thiết để phát triển bản thân, thích ứng với môi trường học tập mới
	66/1
	
	

	23-02/2025
	
	Sinh hoạt dưới cờ: Trình diễn khả năng trong phong trào “Phát triển bản thân, thích ứng với môi trường học tập mới”
	67/1
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề:
- Thực hành rèn luyện một số đức tính để phát triển bản thân, thích ứng với môi trường học tập mới
- Xử lí tình huống để phát triển bản thân, rèn luyện khả năng thích ứng với môi trường học tập mới
	68/1
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Diễn đàn “Điều em mong muốn khi vào môi trường học tập mới”
	69/1
	
	

	24-3/2025
	Yêu thương gia đình. Tôn trọng phụ nữ
	Sinh hoạt dưới cờ: Toạ đàm chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3
	70/1
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề
- Chơi trò chơi “Tạo hình yêu thương”
- Nhận diện việc làm của bản thân thể hiện trách nhiệm, lòng biết ơn với các thành viên trong gia đình
- Tìm hiểu những việc làm thể hiện trách nhiệm, lòng biết ơn với các thành viên trong gia đình
	71/1
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Làm sản phẩm thể hiện trách nhiệm, lòng biết ơn với người phụ nữ trong gia đình.
	72/1
	
	

	25-3/2025
	
	Sinh hoạt dưới cờ: Sáng tác truyện, thơ theo chủ đề “Lời nhắn nhủ yêu thương”
	73/1
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề:
- Báo cáo kết quả việc làm thể hiện trách nhiệm, lòng biết ơn với các thành viên trong gia đình
- Thực hành thể hiện trách nhiệm, lòng biết ơn với các thành viên trong gia đình
- Xây dựng kế hoạch duy trì việc làm thể hiện trách nhiệm, lòng biết ơn với các thành viên trong gia đình
	74/1
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Hát về chủ đề gia đình.
	75/1
	
	

	26-3/2025
	
	Sinh hoạt dưới cờ: Giao lưu với những phụ nữ tiêu biểu của địa phương
	76/1
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề:
- Múa dân vũ bài “Niềm vui gia đình”
- Xác định những việc sẽ làm để tạo bầu không khí vui vẻ, đầm ấm trong gia đình
	77/1
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Tham gia diễn đàn “Yêu thương và trách nhiệm trong gia đình.
	78/1
	
	

	27-3/2025
	
	Sinh hoạt dưới cờ:  Tham gia sân khấu tương tác về chủ đề gia đình
	79/1
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề:
- Tạo dựng bầu không khí vui vẻ, đầm ấm trong gia đình
- Xây dựng “Cây giá trị gia đình”
	80/1
	GD QPAN: giáo dục tình yêu quê hương, đất nước

	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Chơi trò chơi “Xúc xắc yêu thương”
 Đánh giá hoạt động
	81/1
	
	

	28-4/2025
	Em và môi trường xanh

	Sinh hoạt dưới cờ:  Lan toả thông điệp “Môi trường xanh – Cuộc sống xanh”
	82/1
	GD QPAN: giáo dục tình yêu quê hương, đất nước
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề
- Bày tỏ niềm tự hào và cảm xúc của em về cảnh quan thiên nhiên của địa phương và đất nước
- Lập dự án “Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên”
	83/1
	* Lồng ghép giáo dục Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước:
- Thể hiện được cảm xúc và niềm tự hào đối với cảnh quan thiên nhiên của địa phương và đất nước.
- Đề xuất được một số biện pháp
bảo tồn cảnh quan thiên nhiên
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Chuẩn bị tìm hiểu thực trạng cảnh quan thiên nhiên
	84/1
	*BVMT: Thực hiện và vận động người thân cùng tham gia bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường. 
	

	29-4/2025
	
	Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia hoạt động “Chung tay bảo vệ môi trường”
	85/1
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: 
- Báo cáo kết quả tìm hiểu về thực trạng cảnh quan thiên nhiên
- Xác định những thuận lợi, khó khăn khi bảo tồn cảnh quan thiên nhiên
	86/1
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp:  Chuẩn bị cho “Ngày hội đọc sách”
	87/1
	
	

	30-4/2025
	
	Sinh hoạt dưới cờ: Hoạt động hưởng ứng “Ngày hội đọc sách”
	88/1
	* BVMT: Biết cách phân loại rác thải và bỏ rác đúng nơi quy định
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề:
- Đề xuất biện pháp bảo tồn cảnh quan thiên nhiên
- Bình chọn biện pháp bảo tồn cảnh quan thiên nhiên
	89/1
	* Lồng ghép giáo dục Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước:
- Đề xuất được một số biện pháp
bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.
* Lồng ghép giáo dục Quyền con người:
– Quyền và nghĩa vụ bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên.
* BVMT: Biết cách phân loại rác thải và bỏ rác đúng nơi quy định
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Làm bản cam kết về bảo tồn cảnh quan thiên nhiên - hưởng ứng Ngày Trái Đất.
	90/1
	*BVMT: Thực hiện và vận động người thân cùng tham gia bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường. 
	

	31-4/2025
	
	Sinh hoạt dưới cờ:  Phong trào “Làm kế hoạch nhỏ”
	91/1
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: 
- Báo cáo kết quả tìm hiểu thực trạng môi trường nơi sinh sống
- Tự nguyện tham gia lao động công ích, giữ vệ sinh môi trường khu dân cư
Vận động người thân tham gia lao động công ích, giữ vệ sinh môi trường khu dân cư
	92/1
	* Lồng ghép giáo dục Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước:
- Tìm hiểu được thực trạng môi
trường nơi sinh sống. 
- Tự nguyện tham gia và vận động
được người thân cùng tham gia
lao động công ích, giữ vệ sinh môi trường khu dân cư.
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Báo cáo kết quả vận động người thân tham gia lao động công ích, giữ vệ sinh môi trường khu dân cư.
Đánh giá hoạt động
	93/1
	
	

	32-5/2025
	Nghề em mơ ước
	Sinh hoạt dưới cờ: Phong trào “Người tốt, việc tốt”
	94/1
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề:
- Chơi trò chơi “Nhìn tranh đoán nghề”
- Tìm hiểu thông tin về nghề em mơ ước
	95/1
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Thực hành sắm vai nghề em mơ ước.
	96/1
	
	

	33-5/2025
	
	Sinh hoạt dưới cờ:  Diễn đàn “Việc em làm tốt”
	97/1
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề:
- Tìm hiểu về an toàn nghề nghiệp của nghề em mơ ước
- Thuyết trình về nghề em mơ ước
	98/1
	* Lồng ghép giáo dục Quyền con người:
– Quyền được tiếp cận thông tin thích hợp.

	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Sáng tác thơ, ca, hò, vè,… về nghề em mơ ước.
	99/1
	
	

	34-5/2025
	
	Sinh hoạt dưới cờ:  Kỉ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
	100/1
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề:
- Tiểu phẩm về nghề em mơ ước
- Xây dựng “chiến lược” thực hiện ước mơ nghề nghiệp
	101/1
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Viết thư kể về nghề em mơ ước.
	102/1
	
	

	35-5/2025
	Tuần tổng kết – Vào hè

	Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia hoạt động: “Tri ân, chia tay thầy cô, bạn bè”
	103/1
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề
- Chia tay thầy cô và bạn bè
- Làm sổ lưu bút ghi nhớ tình bạn
	104/1
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Chia tay kết thúc năm học
	105/1
	
	




7. MÔN: CÔNG NGHỆ
HKI: 18 TUẦN, 1 tiết/ tuần × 18 tuần =  18 tiết/ HKI
HKII: 17 TUẦN, 1 tiết/ tuần × 17 tuần =  17 tiết/ HKII
TST: 35 tiết / 35 tuần: 1 tiết/tuần, 1 tiết 35- 40 phút
	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
	GHI CHÚ

	
	Chủ đề/
Mạch nội dung
	Tên bài 
	Tiết học/
thời lượng
	
	

	1 – 9/2024
	PHẦN 1:
Công nghệ và đời sống
	Bài 1. Công nghệ trong đời sống (tiết 1)
	1/2
	
	1. Vai trò của sản phẩm công nghệ trong đời sống                                                 2. Những mặt trái khi sử dụng công nghệ

	2 – 9/2024
	
	Bài 1. Công nghệ trong đời sống (tiết 2)
	2/2
	
	Luyện tập – Vận dụng – Ghi nhớ

	3 – 9/2024
	
	Bài 2. Nhà sáng chế (tiết 1)
	3/3
	
	1. Vai trò của sáng chế

	4 – 9/2024
	
	Bài 2. Nhà sáng chế (tiết 2)
	4/3
	
	2. Một số nhà sáng chế

	5 – 10/2024
	
	Bài 2. Nhà sáng chế (tiết 3)
	5/3
	
	Luyện tập – Vận dụng – Ghi nhớ

	6 – 10/2024
	
	Bài 3. Tìm hiểu thiết kế (tiết 1)
	6/3
	
	1. Sự cần thiết của thiết kế sản phẩm

	7 – 10/2024
	
	Bài 3. Tìm hiểu thiết kế (tiết 2)
	7/3
	*Lồng ghép giáo dục Stem:
- Tên sản phẩm: Tên lửa giấy
	2. Các công việc chính của thiết kế sản phẩm

	8 – 10/2024
	
	Bài 3. Tìm hiểu thiết kế (tiết 3)
	8/3
	
	Luyện tập – Vận dụng – Ghi nhớ

	9 – 10/2024
	
	Bài 4. Thực hành thiết kế nhà đồ chơi (tiết 1)
	9/3
	
	I. Tìm hiểu mô hình nhà đồ chơi.            II. Thực hành thiết kế nhà đồ chơi            1. Yêu cầu sản phẩm                               2. Các bước thiết kế nhà đồ chơi. Hình thành ý tưởng, chuẩn bị vật liệu dụng cụ và vẽ phác thảo nhà đồ chơi. ( Dạy bước 1 và bước 2)

	10 – 11/2024
	
	Bài 4. Thực hành thiết kế nhà đồ chơi (tiết 2)
	10/3
	
	3. Trưng bày và đánh giá sản phẩm.

	11 – 11/2024
	
	Bài 4. Thực hành thiết kế nhà đồ chơi (tiết 3)
	11/3
	
	Luyện tập – Vận dụng – Lưu ý

	12 – 11/2024
	
	Bài 5. Sử dụng điện thoại (tiết 1)
	12/4
	
	I. Tác dụng của điện thoại.

	13 – 11/2024
	
	Bài 5. Sử dụng điện thoại (tiết 2)
	13/4
	
	II. Các bộ phận cơ bản của điện thoại.   III. Một số biểu tượng cơ bản trên điện thoại.

	14 – 12/2024
	
	Bài 5. Sử dụng điện thoại (tiết 3)
	14/4
	
	IV. Sử dụng điện thoại                          1. Các số điện thoại cần ghi nhớ            2. Thực hiện cuộc gọi

	15 – 12/2024
	
	Bài 5. Sử dụng điện thoại (tiết 4)
	15/4
	
	Luyện tập – Vận dụng – Ghi nhớ

	16 – 12/2024
	
	Bài 6. Sử dụng tủ lạnh (tiết 1)
	16/3
	
	

	17 – 12/2024
	
	Bài 6. Sử dụng tủ lạnh (tiết 2)
	17/3
	
	

	18 – 01/2025
	
	Bài 6. Sử dụng tủ lạnh (tiết 3)
	18/3
	
	1. Tác dụng của tủ lạnh                           2. Các khoang của tủ lạnh

	
19 – 01/2025
	
	
Ôn tập Phần 1
	
19/1
	
	3. Sắp xếp, bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh                                                        4. Những biểu hiện bất thường của tủ lạnh

	20 – 01/2025
	
	Kiểm tra
	20/1
	
	Luyện tập – Vận dụng – Ghi nhớ

	21 – 01/2025
	PHẦN 2:
Thủ công kĩ thuật
	Bài 7. Lắp ráp mô hình xe điện chạy bằng pin (tiết 1)
	21/4
	
	I. Tìm hiểu mô hình xe điện chạy bằng pin

	22 – 02/2025
	
	Bài 7. Lắp ráp mô hình xe điện chạy bằng pin (tiết 2)
	22/4
	
	II. Thực hành lắp ráp mô hình xe điện chạy bằng pin                                         1. Yêu cầu sản phẩm                               2. Chuẩn bị các chi tiết, bộ phận và dụng cụ

	23 – 02/2025
	
	Bài 7. Lắp ráp mô hình xe điện chạy bằng pin (tiết 3)
	23/4
	
	II. Thực hành lắp ráp mô hình xe điện chạy bằng pin                                         3. Thực hành lắp ráp mô hình xe điện chạy bằng pin                                            4. Trưng bày và đánh giá sản phẩm

	24 – 03/2025
	
	Bài 7. Lắp ráp mô hình xe điện chạy bằng pin (tiết 4)
	24/4
	
	Vận dụng – Lưu ý

	25 – 3/2025
	
	Bài 8. Mô hình máy phát điện gió (tiết 1)
	25/4
	
	I. Cách tạo ra điện từ gió                        II. Tìm hiểu mô hình máy phát điện gió

	26 – 3/2025
	
	Bài 8. Mô hình máy phát điện gió (tiết 2)
	26/4
	
	

	27 – 3/2025
	
	Bài 8. Mô hình máy phát điện gió (tiết 3)
	27/4
	
	

	28 – 4/2025
	
	Bài 8. Mô hình máy phát điện gió (tiết 4)
	28/4
	
	Luyện tập. Vận dụng Lưu ý

	29 – 4/2025
	
	Bài 9. Mô hình điện mặt trời (tiết 1)
	29/3
	
	I. Cách tạo ra điện từ ánh sáng mặt trời    II. Tìm hiểu mô hình điện mặt trời

	30 – 4/2025
	
	Bài 9. Mô hình điện mặt trời (tiết 2)
	30/3
	
	III. Thực hành lắp ráp mô hình điện mặt trời                                                         1. Yêu cầu sản phẩm                               2. Chuẩn bị các chi tiết, bộ phận và dụng cụ
3. Lắp ráp mô hình điện mặt trời
4.Trưng bày và đánh giá sản phẩm

	31 – 4/2025
	
	Bài 9. Mô hình điện mặt trời (tiết 3)
	31/3
	
	Luyện tập – Vận dụng – Ghi nhớ

	32 – 5/2025
	
	Dự án. Em làm mô hình xe chạy bằng năng lượng mặt trời (tiết 1)
	32/2
	
	Xây dựng kế hoạch thực hiện dự án. Thực hiện dự án

	33 – 5/2025
	
	Dự án. Em làm mô hình xe chạy bằng năng lượng mặt trời (tiết 2)
	33/2
	
	Trưng bày và đánh giá sản phẩm.

	34 – 5/2025
	
	Ôn tập Phần 2
	34/1
	
	

	35 – 5/2025
	
	Kiểm tra
	35/1
	
	



8. MÔN: TIN HỌC
HKI: 18 TUẦN, 1 tiết/ tuần × 18 tuần =  18 tiết/ HKI
HKII: 17 TUẦN, 1 tiết/ tuần × 17 tuần =  17 tiết/ HKII
TST: 35 tiết / 35 tuần: 1 tiết/tuần, 1 tiết 35- 40 phút
	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Tiết học/ thời lượng
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
	Ghi chú

	
	Chủ đề/
Mạch nội dung
	Tên bài 
	
	
	

	1 – 9/2024
	Chủ đề A: 
Máy tính và em
	Bài 1. Máy tính có thể giúp em làm những việc gì? -Tiết 1
	1/2
	
	

	2 – 9/2024
	
	Bài 1. Máy tính có thể giúp em làm những việc gì? -Tiết 2
	2/2
	
	

	3 – 9/2024
	Chủ đề B: Mạng máy tính và internet
	Bài 2. Tìm kiếm thông tin trên website Tiết 1
	3/2
	
	

	4 – 9/2024
	
	Bài 2. Tìm kiếm thông tin trên website -Tiết 2
	4/2
	
	

	5 – 10/2024
	Chủ đề C:
 Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
	Bài 3. Thông tin trong giải quyết vấn đề -Tiết 1
	5/2
	
	

	6 – 10/2024
	
	Bài 3. Thông tin trong giải quyết vấn đề -Tiết 2
	6/2
	
	

	7- 10/2024
	
	Bài 4. Tổ chức lưu trữ và tìm kiếm tệp, thư mục trong máy tính -Tiết 1
	7/2
	
	

	8 – 10/2024
	
	Bài 4. Tổ chức lưu trữ và tìm kiếm tệp, thư mục trong máy tính -Tiết 2
	8/2
	
	

	9 – 10/2024
	Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số
	Bài 5. Bản quyền nội dung thông tin - Tiết 1
	9/2
	
	

	10 – 11/2024
	
	Bài 5. Bản quyền nội dung thông tin -Tiết 2
	10/2
	
	

	11 – 11/2024
	Chủ đề E: 
Ứng dụng tin học
	Bài 6. Chỉnh sửa văn bản -Tiết 1
	11/2
	
	

	12 – 11/2024
	
	Bài 6. Chỉnh sửa văn bản -Tiết 2
	12/2
	
	

	13 – 11/2024
	
	Bài 7. Định dạng kí tự -Tiết 1
	13/2
	
	

	14 – 12/ 2024
	
	Bài 7. Định dạng kí tự -Tiết 2
	14/2
	
	

	15 – 12/2024
	
	Bài 8A. Thực hành tạo thiệp chúc mừng - Tiết 1
	15/3
	
	

	16 – 12/2024
	
	Bài 8A. Thực hành tạo thiệp chúc mừng - Tiết 2
	16/3
	*Lồng ghép bài học Stem:
- Tên sản phẩm: Thiệp điện tử
	

	17 – 12/2024
	
	Ôn tập
	17/1
	
	

	18 – 01/2025
	
	Kiểm tra học kì I (1 tiết)
	18/1
	
	

	19 – 01/2025
	Chủ đề E: 
Ứng dụng tin học
	Bài 8A. Thực hành tạo thiệp chúc mừng - Tiết 3
	19/3
	
	

	20 – 01/2025
	Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy  tính
	Bài 9. Cấu trúc tuần tự -Tiết 1
	20/2
	
	

	21 – 01/2025
	
	Bài 9. Cấu trúc tuần tự -Tiết 2
	21/2
	
	

	22 – 02/2025
	
	Bài 10. Cấu trúc rẽ nhánh -Tiết 1
	22/2
	
	

	23 – 2/2025
	
	Bài 10. Cấu trúc rẽ nhánh -Tiết 2
	23/2
	
	

	24 – 3/2025
	
	Bài 11. Cấu trúc lặp -Tiết 1
	24/2
	
	

	25 – 3/2025
	
	Bài 11. Cấu trúc lặp -Tiết 2
	25/2
	
	

	26 – 3/2025
	
	Bài 12. Viết chương trình để tính toán -Tiết 1
	26/2
	
	

	27 – 3/2025
	
	Bài 12. Viết chương trình để tính toán -Tiết 2
	27/2
	
	

	28 – 4/2025
	
	Bài 13. Chạy thử chương trình -Tiết 1
	28/2
	
	

	29 – 4/2025
	
	Bài 13. Chạy thử chương trình -Tiết 2
	29/2
	
	

	30 – 4/2025
	
	Bài 14. Viết kịch bản chương trình máy tính -Tiết 1
	30/2
	
	

	31 – 4/2025
	
	Bài 14. Viết kịch bản chương trình máy tính -Tiết 2
	31/2
	
	

	32 – 5/2025
	
	Bài 15. Thực hành tạo chương trình theo kịch bản -Tiết 1
	32/2
	
	

	33 – 5/2025
	
	Bài 15. Thực hành tạo chương trình theo kịch bản -Tiết 2
	33/2
	
	

	34 – 5/2025
	
	Ôn tập
	34/1
	
	

	35 – 5/2025
	
	Kiểm tra học kì II
	35/1
	
	


9. MÔN: ÂM NHẠC
HKI: 18 TUẦN, 1 tiết/ tuần × 18 tuần =  18 tiết/ HKI
HKII: 17 TUẦN, 1 tiết/ tuần × 17 tuần =  17 tiết/ HKII
TST: 35 tiết / 35 tuần: 1 tiết/tuần, 1 tiết 35- 40 phút
	
Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
	
Ghi chú

	
	Chủ đề/ Mạch          nội dung
	
Tên bài học
	Tiết học/ thời lượng
	
	

	1 - 9/2024

	· Chủ đề 1: Vui ngày khai trường 
Nội dung:
· Hát
· Nghe nhạc
· Lí thuyết âm nhạc
· Nhạc cụ
· Thường thức âm nhạc
· (4 Tiết)
	Khám phá: Câu chuyện Sơn Ca cùng bạn đến trường 
Học hát: Đường đến trường vui lắm! 
	1/4
	GD ĐP.Giáo dục học sinh
tình yêu quê
hương, yêu quý
bạn bè, thầy, cô và
mái trường.
 GD BVMT, yêu thiên nhiên và có những việc làm thiết thực bảo vệ thiên nhiên
	

	2 – 9/2024
	
	Nghe nhạc: Ngôi trường giữa ngàn mây
Lí thuyết âm nhạc: Vạch nhịp và ô nhịp
	2/4
	
	

	3 – 9/2024
	
	Nhạc cụ: Nhạc cụ tiết tấu
Gõ đệm cho bài hát
	
3/4
	
	

	4 – 9/2024
	
	TTÂN: Giới thiệu nhạc cụ nước ngoài – đàn mandoline
Nhà ga âm nhạc
	4/4
	
	

	5- 10/2024

	Chủ đề 2: Bức tranh đồng quê
Nội dung:
· Hát
· Nhạc cụ
· Đọc nhạc
Thường thức âm nhạc
(4 Tiết)
	Khám phá: Những âm thanh và nhịp điệu cuộc sống ở đồng quê 
Học hát: Dắt trâu ra đồng
	
5/4
	GD BVMT, yêu thiên nhiên và có những việc làm thiết thực bảo vệ thiên nhiên. Thường xuyên tham gia các công việc của gia đình vừa sức với bản thân.
	

	6 – 10/2024
	
	Nhạc cụ: Nhạc cụ tiết tấu và giai điệu
	
6/4
	
	

	7 – 10/2024
	
	Đọc nhạc: Bài số 1
	7/4
	
	

	8 – 10/2024
	
	TTÂN: Một số hình thức biểu diễn nhạc cụ
Nhà ga âm nhạc
	
8/4
	
	

	9 – 10/2024
	Chủ đề 3: Thắp sáng tương lai.
Nội dung:
· Hát
· Nghe nhạc
· Lí thuyết âm nhạc
· Nhạc cụ
Nhà ga âm nhạc
(4 Tiết)
	Khám phá: Các sự vật, hiện tượng có nhịp điệu nhanh dần, chậm dần
Học hát: Những bông hoa những bài ca
	9/4
	GD KNS. GD học sinh tình yêu thương bạn bè và mái trường, trân trọng và biết ơn thầy cô. Nhắc nhở bạn bè chấp hành nội quy trường lớp, có trách nhiệm với công việc được giao ở trường, lớp
	

	10 – 11/2024
	
	Nghe nhạc: Chim sơn ca (The Lark – Tứ tấu đàn dây số 53) của G. Hay-đơn (G. Haydn)
LTÂN: Trọng âm và phách
	10/4
	
	

	11 – 11/2024
	
	Nhạc cụ: Nhạc cụ tiết tấu và giai điệu
	11/4
	
	

	12 – 11/2024
	
	Nhà ga âm nhạc
	12/4
	
	

	13 – 11/2024
	Chủ đề 4. Kết nối yêu thương 
Nội dung:
· Hát
· Đọc nhạc
Thường thức âm nhạc.
(4 Tiết)
	Khám phá: Âm nhạc dân gian của các dân tộc trên thế giới
Học hát: A-ri-rang khúc hát quê hương
	13/4
	GD ANQP. Yêu thương, tôn trọng bạn bè, nền văn hoá của các dân tộc trên thế giới. Yêu quê hương, yêu Tổ quốc, tôn trọng các biểu trưng của đất nước.
	

	14 – 12/2024
	
	Đọc nhạc: Số 2
	14/4
	
	

	15 – 12/2024
	
	TTÂN: Giới thiệu nhạc sĩ Hoàng Long- Hoàng Lân
Trò chơi: Tai ai thính nhất
	15/4
	
	

	16 – 12/2024
	
	Nhà ga âm nhạc
	16/4
	
	

	17 – 12/2024
	Ôn, Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ I 
(2 tiết)
	Tiết 1: 
- Hát (ôn tập các bài hát: Đường đến trường vui lắm!, Dắt trâu ra đồng)
- Nghe nhạc: (Ngôi trường giữa ngàn mây)
- Đọc nhạc: (Bài đọc nhạc số 1)
- Nhạc cụ
- Lí thuyết âm nhạc: (trọng âm và phách)
- Thường thức âm nhạc: (giới thiệu đôi nét về đàn mandoline, hình thức biểu diễn nhạc cụ)
	17/2
	
	

	18 – 01/2025
	
	 Tiết 2: 
- Hát (ôn tập các bài hát: Những bông hoa những bài ca, A-ri-rang khúc hát quê hương)
- Đọc nhạc: (Bài đọc nhạc số 2)
- Nhạc cụ
- Thường thức âm nhạc (giới thiệu nhạc sĩ Hoàng Long – Hoàng Lân)
	18/2
	
	

	19 – 01/2025
	Chủ đề 5. Mùa xuân tình bạn 
Nội dung:
· Hát
· Nghe nhạc
· Lí thuyết âm nhạc
Thường thức âm nhạc
(4 Tiết)

	Khám phá: Những âm thanh và hình ảnh của mùa xuân
Học hát: Mùa xuân tình bạn
	19/4
	GD BVMT. Yêu thiên nhiên và có những việc làm thiết thực để bảo vệ thiên nhiên. 
GD ANQP. Yêu quê hương, tôn trọng các biểu trưng của đất nước. Yêu quý bạn bè, quan tâm khích lệ bạn bè
	

	20 – 01/2025
	
	Nghe nhạc: Bản nhạc Điệu nhảy hài hước
	
20/4
	
	

	21 – 01/2025
	
	LTÂN: Nhịp 2
                                               4  
	
21/4
	
	

	22 – 02/2025
	
	TTÂN: Giới thiệu nhạc
cụ dân tộc Việt Nam:
Đàn đáy.
Nhà ga âm nhạc
	22/4
	
	

	23 – 02/2025
	Chủ đề 6.
Vui cùng âm nhạc Nội dung:
· Hát
· Nhạc cụ
· Đọc nhạc
· (4 Tiết)
	Khám phá: Khám phá niềm vui trong âm nhạc 
Học hát: Đi theo ánh sao âm nhạc
	23/4
	GD KNS. Yêu quý bạn bè; quan tâm, động viên, khích lệ bạn bè. Bày tỏ được tình cảm và cảm xúc của bản thân, biết chia sẻ tình cảm, cảm xúc của bản thân với người khác.
	

	24 – 3/2025
	
	Nhạc cụ: Nhạc cụ thể hiện giai điệu
	24/4
	
	

	25 – 3/2025
	
	Đọc nhạc: Số 3
	25/4
	
	

	26 – 3/2025
	
	Nhà ga âm nhạc
	26/4
	
	

	27 – 3/2025
	Chủ đề 7. Giai điệu quê hương 
Nội dung:
· Hát
· Nghe nhạc
· Lí thuyết âm nhạc
· Nhạc cụ
· Đọc nhạc
· (4 Tiết)

	Khám phá: Khám phá các làn điệu dân ca Việt Nam 
Học hát: Trống cơm
Nghe nhạc: Cây trúc xinh
	27/4
	GD ANQP. Yêu quê hương, yêu Tổ quốc; tôn trọng các biểu trưng của đất nước. Có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng học ở nhà trường vào đời sống hằng ngày
	

	28 – 4/2025
	
	LTAN: Nhịp 3 4
	28/4
	
	

	29 – 4/2025
	
	· Nhạc cụ:
Nhạc cụ tiết tấu – Làm nhạc cụ gõ bằng ống nước
	29/4
	
	

	  30 -4/2025
	
	Đọc nhạc: Số 4
Trò chơi: Vỗ tay bắt bóng
Nhà ga âm nhạc
	30/4
	
	

	31 – 4/2025
	Chủ đề 8. Hoa thơm dâng Bác
Nội dung:
· Hát
· Nhạc cụ
· Thường thức âm nhạc.
· (3 Tiết)
	Khám phá: khám phá và cảm nhận âm thanh của nhạc cụ
Học hát: Hoa thơm dâng Bác
	
31/3
	 GD KNS.Kính trọng, biết ơn người người có công với quê hương, đất nước. Có trách nhiệm với công việc được giao ở trường, lớp.
	

	32 – 5/2025
	
	Nhạc cụ: Nhạc cụ tiết tấu và giai điệu
	32/3
	
	

	33 – 5/2025
	
	TTAN: Câu chuyện âm
nhạc Trí tưởng tượng của nhạc sĩ F.Su-be (F.Schubert).
Nhà ga âm nhạc
	33/3
	
	

	34 – 5/2025
	Ôn, Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ II (2 tiết) 
	Tiết 1: 
- Hát (ôn tập các bài hát: Tình bạn mùa xuân, Đi theo ánh sao âm nhạc)
- Nghe nhạc (trích đoạn
Điệu nhảy hài hước)
- Đọc nhạc (Bài đọc nhạc số 3)
- Nhạc cụ
- Lí thuyết âm nhạc (nhịp 
2/4)
- Thường thức âm nhạc (giới thiệu Đàn đáy)
	34/2
	
	

	35 – 5/2025
	
	 Tiết 2: 
- Nội dung 1: Hát (ôn tập các bài hát: Trống cơm, Hoa thơm dâng Bác)
- Nghe nhạc (Cây trúc xinh)
- Đọc nhạc (Bài đọc nhạc số 4)
- Nhạc cụ
- Thường thức âm nhạc (câu chuyện âm nhạc Trí tưởng tượng của nhạc sĩ F. Su-be (F. Schubert))
	35/2
	
	

	TỔNG CỘNG: 35 TIẾT



10. MÔN: MĨ THUẬT
HKI: 18 TUẦN, 1 tiết/ tuần × 18 tuần =  18 tiết/ HKI
HKII: 17 TUẦN, 1 tiết/ tuần × 17 tuần =  17 tiết/ HKII
TST: 35 tiết / 35 tuần: 1 tiết/tuần, 1 tiết 35- 40 phút

	
Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
	
Ghi chú

	
	Chủ đề/ Mạch nội dung
	
Tên bài học
	Tiết học/ thời lượng
	
	

	1-9/2024
	NGÔI TRƯỜNG THÂN YÊU 
	Bài 1: Quang cảnh trường em
	1/2
	
	

	2-9/2024
	
	
	2/2
	 
	

	3-9/2024
	
	Bài 2: Bạn cùng học của em
	3/2
	
	

	4-9/2024
	
	
	
4/2
	
	

	
	
	
	
	
	

	5-10/2024
	THIÊN NHIÊN TƯƠI ĐẸP
	Bài 1: Thiên nhiên trong tranh in
	5/2
	
	

	6-10/2024
	
	
	6/2
	
	

	7-10/2024
	
	Bài 2: Những sắc màu thiên nhiên
	7/2
	
	

	8-10/2024
	
	
	8/2
	
	

	9-10/2024
	
	Bài 3: Động vật hoang dã ở Châu Phi
	9/2
	
	

	10-11/2024
	
	
	10/2
	
	

	11-11/2025
	
GIA ĐÌNH VÀ ĐỒ VẬT THÂN QUEN 
	Bài 1: Đồ gốm, sứ trong gia đình
	11/2
	
	

	12-11/2024
	
	
	12/2
	
	

	13-11/2024
	
	Bài 2: Hoạ tiết trang trí từ hình cắt giấy

	13/2
	
	

	14-12/2024
	
	
	14/2
	
	

	15-12/2024
	
	Bài 3: Ngày tết trong gia đình
	15/2
	
	

	16-12/2024
	
	
	16/2
	
	

	17-12/2024
	

KHÁM PHÁ THẾ GIỚI
	
Bài 1: Kì quan thế giới
	17/2
	
	

	18-01/2025
	
	
	18/2
	
	

	
19-01/2025
	
	
Bài 2: Thiếu nhi thế giới với hòa bình
	

     19/2
	
	

	
	
	
	
	
	

	20-01/2025
	
	
	20/2
	
	

	21-01/2025
	
	Bài 3: Linh vật thể thao

	21/2
	
	

	22-02/2025
	
	
	22/2
	
	

	
	
	
	
	
	

	23-02/2025
	CUỘC SỐNG QUANH EM
	Bài 1: Mùa thu hoạch

	23/2
	
	

	24-3/2025
	
	
	24/2
	
	

	25-3/2025
	
	Bài 2: Sáng tác truyện tranh
	25/2
	
	

	26-3/2025
	
	
	26/2
	
	

	27-3/2025
	
	Bài 3: Vẻ đẹp của mặt trước ngôi nhà
	27/2
	
	

	28-4/2025
	
	
	28/2
	
	

	
29-4/2025
	


NÉT ĐẸP TRUYỀN THỐNG QUÊ HƯƠNG
	

Bài 1: Lễ hội truyền thống
	
29/2
	
	

	
	
	
	30/2
	
	

	30-4/2025
	
	
	
	
	

	31-4/2025
	
	Bài 2: Đồ chơi dân gian
	31/2
	
	

	32-5/2025
	
	
	32/2
	
	

	33-5/2025
	
	
	
	
	

	34-5/2025
	
	Bài 3: Mô hình nhạc cụ dân tộc
	33/2
	
	

	
	
	
	34/2
	
	

	35-5/2025
	Bài tổng kết:
GIỚI THIỆU CÁC BÀI HỌC TRONG SGK MĨ THUẬT 5
	35/1
	
	



11. MÔN: GIÁO DỤC THỂ CHẤT
Học kì I: 18 tuần; 2 tiết/ tuần × 18 tuần =  36 tiết/ HKI
Học kì II: 17 tuần; 2 tiết/ tuần × 17 tuần = 34 tiết/ HKI
Tổng số tiết: 70 tiết. Mỗi tiết học 35 phút.
	
Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
	
Ghi chú

	
	Chủ đề/ Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/ thời lượng
	
	

	1- 9/2024
	Chủ đề 1: Đội hình đội ngũ

	Bài 1. Phối hợp đội hình đội ngũ: Phối hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng, điểm số, quay các hướng. Tiết 1
	1/4
	
	

	1 
	
	Bài 1. Phối hợp đội hình đội ngũ: Phối hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng, điểm số, quay các hướng. Tiết 2
	2/4
	
	

	2-
9/2024
	
	Bài 1. Phối hợp đội hình đội ngũ: Phối hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng, dồn hàng. Tiết 3
	3/4
	
	

	2 
	
	Bài 1. Phối hợp đội hình đội ngũ: Phối hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng, dồn hàng. Tiết 4
	4/4
	
	

	3- 9/2024
	
	Bài 2. Biến đổi đội hình: Biến đổi đội hình từ một hàng dọc thành một vòng tròn. Tiết 1
	5/4
	
	

	3 
	
	Bài 2. Biến đổi đội hình: Biến đổi đội hình từ một vòng tròn hai vòng tròn và ngược lại. Tiết 2
	6/4
	
	

	4-9/2024

	
	Bài 2. Biến đổi đội hình: Biến đổi đội hình từ nhiều hàng dọc thành một vòng tròn và ngược lại. Tiết 3
	7/4
	
	

	4 
	
	Bài 2. Biến đổi đội hình: Biến đổi đội hình từ nhiều hàng ngang thành một vòng tròn và ngược lại. Tiết 4
	8/4
	
	

	5-10/2024
	
	Bài 3. Phối hợp đi đều vòng các hướng: Phối hợp giậm chân tại chỗ – đi đều vòng bên trái (phải) . Tiết 1
	9/6
	
	

	5 
	
	Bài 3. Phối hợp đi đều vòng các hướng: Phối hợp giậm chân tại chỗ – đi đều vòng bên trái (phải). Tiết 2
	10/6
	
	

	6-10/2024
	
	Bài 3. Phối hợp đi đều vòng các hướng: Phối hợp giậm chân tại chỗ – đi đều vòng bên phải. Tiết 3
	11/6
	
	

	6 
	
	Bài 3. Phối hợp đi đều vòng các hướng: Phối hợp giậm chân tại chỗ – đi đều vòng bên phải. Tiết 4
	12/6
	
	

	7-10/2024
	
	Bài 3. Phối hợp đi đều vòng các hướng: Phối hợp giậm chân tại chỗ – đi đều vòng sau. Tiết 5
	13/6
	
	

	7 
	
	Bài 3. Phối hợp đi đều vòng các hướng: Phối hợp giậm chân tại chỗ – đi đều vòng sau. Tiết 6
	14/6
	
	

	8-10/2024
	Chủ đề 2: Bài  tập thể dục
	Ôn tập chủ đề ĐHĐN
	15/1
	
	

	8 
	
	Bài 1. Động tác vươn thở và động tác tay
	16/1
	
	

	9-10/2024
	
	Bài 2. Động tác chân và động tác lưng bụng kết hợp với bóng. T1
	17/2
	
	

	9 
	
	Bài 2. Động tác chân và động tác lưng bụng kết hợp với bóng. T2
	18/2
	
	

	10-11/2024
	
	Bài 3. Động tác vặn mình và động tác động tác toàn thân kết hợp với bóng. T1
	19/2
	
	

	10 
	
	Bài 3. Động tác vặn mình và động tác động tác toàn thân kết hợp với bóng. T2
	20/2
	
	

	11-11/2024
	
	Bài 4. Động tác nhảy và động tác động tác điều hòa kết hợp với bóng. T1
	21/2
	
	

	11 
	
	Bài 4. Động tác nhảy và động tác động tác điều hòa kết hợp với bóng. T2
	22/2
	
	

	12-11/2024
	
	Ôn tập chủ đề: Bài tập thể dục
	23/1
	
	

	12 
	
	Bài 1. Lăn nửa vòng. Tiết 1
	24/3
	
	

	13-11/2024
	Chủ đề 3: Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản



Chủ đề 3: Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản



	Bài 1. Lăn nửa vòng. Tiết 2
	25/3
	
	

	13 
	
	Bài 1. Lăn nửa vòng. Tiết 3
	26/3
	
	

	14 – 12/2025
	
	Bài 2. Lăn một vòng: Nằm ngửa lăn một vòng. Tiết 1
	27/4
	
	

	14 
	
	Bài 2. Lăn một vòng: Nằm ngửa lăn một vòng Tiết 2
	28/4
	
	

	15-12/2025
	
	Bài 2. Lăn một vòng: Nằm sấp lăn một vòng. Tiết 3
	29/4
	
	

	15 
	
	Bài 2. Lăn một vòng: Nằm sấp lăn một vòng. Tiết 4
	30/4
	
	

	16-12/2025
	
	Bài 3. Động tác lộn xuôi: Lộn xuôi. Tiết 1
	31/4
	
	

	16 
	
	Bài 3. Động tác lộn xuôi: Lộn xuôi. Tiết 2
	32/4
	
	

	17-12/2025
	
	Bài 3. Động tác lộn xuôi: Lộn xuôi. Tiết 3
	33/4
	
	Chỉ tập luyện khi có thảm

	
	
	Bài 3. Động tác lộn xuôi: Lộn xuôi. Tiết 4
	34/4
	
	

	18-01/2025
	
	Ôn tập cuối HK1
	35/1
	
	

	17 
	
	Kiểm tra cuối HKI
	36/1
	
	

	19-01/2025
	
	Bài 4. Động tác leo: Leo từng chân lên, xuống thang chữ A. Tiết 1
	37/6
	
	

	18 
	
	Bài 4. Động tác leo: Leo từng chân lên, xuống thang chữ A. Tiết 2
	38/6
	
	

	20-01/2025
	
	Bài 4. Động tác leo: Leo từng chân lên, xuống thang chữ A. Tiết 3
	39/6
	
	Chỉ tập luyện khi có người hỗ trợ

	19 
	
	Bài 4. Động tác leo: Leo đổi chân luân phiên lên, xuống thang chữ A. Tiết 4
	40/6
	
	

	21-01/2025
	
	Bài 4. Động tác leo: Leo đổi chân luân phiên lên, xuống thang chữ A. Tiết 5
	41/6
	
	

	20 
	
	Bài 4. Động tác leo: Leo đổi chân luân phiên lên, xuống thang chữ A. Tiết 6
	42/6
	
	

	22-02/2025
	
	Bài 5. Động tác trèo: Làm quen động tác trèo qua vật cản. Tiết 1
	43/7
	
	

	21 
	
	Bài 5. Động tác trèo: Làm quen động tác trèo qua vật cản. Tiết 2
	44/7
	
	

	23-02/2025
	
	Bài 5. Động tác trèo: Làm quen động tác trèo qua vật cản. Tiết 3
	45/7
	
	Chỉ tập luyện khi có người hỗ trợ

	22 
	
	Bài 5. Động tác trèo: Trèo qua thang chữ A. Tiết 4
	46/7
	
	

	24-3/2025
	
	Bài 5. Động tác trèo: Trèo qua thang chữ A. Tiết 5
	47/7
	
	

	23 
	
	Bài 5. Động tác trèo: Trèo qua thang chữ A. Tiết 6
	48/7
	
	

	25 – 3/2025
	
	Bài 5. Động tác trèo: Trèo qua thang chữ A. Tiết 7
	49/7
	
	

	24 
	
	Ôn tập chủ đề: Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản
	50/1
	
	

	26-3/2025
	Chủ đề 4: Thể thao tự chọn










Chủ đề 4: Thể thao tự chọn
	Bài 1. Giậm chân phối hợp bước chân cơ bản: Giậm chân phối hợp duỗi chân sang ngang. Tiết 1
	51/4
	
	

	25 
	
	Bài 1. Giậm chân phối hợp bước chân cơ bản: Giậm chân phối hợp duỗi chân sang ngang. Tiết 2
	52/4
	
	

	27-3/2025
	
	Bài 1. Giậm chân phối hợp bước chân cơ bản: Giậm chân phối hợp đưa chân ra sau. Tiết 3
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	26 
	
	Bài 1. Giậm chân phối hợp bước chân cơ bản: Giậm chân phối hợp đưa chân ra sau. Tiết 4
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	28-4/2025
	
	Bài 2. Bật nhảy chân co trước phối hợp các bước cơ bản: Bật nhảy chân co trước phối hợp bước chữ V. Tiết 1
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	Bài 2. Bật nhảy chân co trước phối hợp các bước cơ bản phối hợp các bước cơ bản: Bật nhảy chân co trước phối hợp bước chữ V. Tiết 2
	56/4
	
	

	29-4/2025
	
	Bài 2. Bật nhảy chân co trước phối hợp các bước cơ bản: Bật nhảy chân co trước phối hợp bước ngang nhún gối. Tiết 3
	57/4
	
	



	28 
	
	Bài 2. Bật nhảy chân co trước phối hợp các bước cơ bản: Bật nhảy chân co trước phối hợp bước ngang nhún gối. Tiết 4
	58/4
	
	

	30-4/2025
	
	Bài 3. Bật nhảy chân co sau phối hợp các bước cơ bản: Bật nhảy chân co sau phối hợp đặt gót sang ngang. Tiết 1
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	Bài 3. Bật nhảy chân co sau phối hợp các bước cơ bản: Bật nhảy chân co sau phối hợp đặt gót sang ngang. Tiết 2
	60/4
	
	

	31-4/2025
	
	Bài 3. Bật nhảy chân co sau phối hợp các bước cơ bản: Bật nhảy chân co sau phối hợp bật nhảy đá thấp trước. Tiết 3
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	30 
	
	Bài 3. Bật nhảy chân co sau phối hợp các bước cơ bản: Bật nhảy chân co sau phối hợp bật nhảy đá thấp trước. Tiết 4
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	32-5/2025
	
	Bài 4. Bật nhảy phối hợp các bước cơ bản: Phối hợp bật nhảy tách chân ngang và co chân trước. Tiết 1
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	33-5/2025
	
	Bài 4. Bật nhảy phối hợp các bước cơ bản: Phối hợp bật nhảy tách chân ngang và co chân trước. Tiết 3
	65/6
	
	

	32 
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	34-5/2025
	
	Bài 4. Bật nhảy phối hợp các bước cơ bản: Phối hợp bật nhảy tách chân ngang và tách trước – sau. Tiết 5
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	33 
	
	Bài 4. Bật nhảy phối hợp các bước cơ bản: Phối hợp bật nhảy tách chân ngang và tách trước – sau. Tiết 6
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--------------------------------------------------------------------
12. MÔN: TIẾNG ANH KHỐI 5
     HKI: 18 TUẦN, 16 tuần (2 chủ điểm), 1 tuần ôn tập GHKI, 1 tuần ôn tập CHKI
    HKII: 17 TUẦN, 15 tuần (2 chủ điểm), 1 tuần ôn tập GHKII, 1 tuần ôn tập CHKII
TST: 140 tiết/35 tuần: 4tiết/tuần, 1 tiết 35-40 phút

	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
(những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo,xây dụng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn;thời gian và hình thức tổ chức…)
	GHI CHÚ

	
	Chủ đề/
Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/
thời lượng
	
	

	1-9/2024
	


Me and my friends




	Làm quen với Chương trình và sách giáo khoa Tiếng Anh 5 và các tài liệu bổ trợ liên quan trên mạng 
	1/1
	
	

	
	
	Starter: A. Back to school
	2/3
	
	

	
	
	Starter: B. Classroom instructions
	3/3
	
	

	
	
	Starter: C. Activities we can do
	4/3
	
	

	2-9/2024
	
	Unit 1: Lesson 1 – Activity 1 - 3
	5/6
	
	

	
	
	Unit 1: Lesson 1 – Activity 4 - 6
	6/6
	
	

	
	
	Unit 1: Lesson 2 – Activity 1 - 3
	7/6
	
	

	
	
	Unit 1: Lesson 2 – Activity 4 - 6
	8/6
	
	

	3-9/2024
	
	Unit 1: Lesson 3 – Activity 1 - 3
	9/6
	
	

	
	
	Unit 1: Lesson 3 – Activity 4 - 6
	10/6
	
	

	
	
	Unit 2: Lesson 1 – Activity 1 - 3
	11/6
	
	

	
	
	Unit 2: Lesson 1 – Activity 4 - 6
	12/6
	
	

	4-9/2024
	
	Unit 2: Lesson 2 – Activity 1 - 3
	13/6
	
	

	
	
	Unit 2: Lesson 2 – Activity 4 - 6
	14/6
	
	

	
	
	Unit 2: Lesson 3 – Activity 1 - 3
	15/6
	
	

	
	
	Unit 2: Lesson 3 – Activity 4 - 6
	16/6
	
	

	5-10/2024
	
	Unit 3: Lesson 1 – Activity 1 - 3
	17/6
	
	

	
	
	Unit 3: Lesson 1 – Activity 4 - 6
	18/6
	
	

	
	
	Unit 3: Lesson 2 – Activity 1 - 3
	19/6
	
	

	
	
	Unit 3: Lesson 2 – Activity 4 - 6
	20/6
	
	

	
6-10/2024
	
	Unit 3: Lesson 3 – Activity 1 - 3
	21/6
	
	

	
	
	Unit 3: Lesson 3 – Activity 4 - 6
	22/6
	
	

	
	
	Unit 4: Lesson 1 – Activity 1 - 3
	23/6
	
	

	
	
	Unit 4: Lesson 1 – Activity 4 - 6
	24/6
	
	

	7-10/2024
	
	Unit 4: Lesson 2 – Activity 1 - 3
	25/6
	
	

	
	
	Unit 4: Lesson 2 – Activity 4 - 6
	26/6
	
	

	
	
	Unit 4: Lesson 3 – Activity 1 - 3
	27/6
	
	

	
	
	Unit 4: Lesson 3 – Activity 4 - 6
	28/6
	
	

	8-10/2024
	
	Unit 5: Lesson 1 – Activity 1 - 3
	29/6
	
	

	
	
	Unit 5: Lesson 1 – Activity 4 - 6
	30/6
	
	

	
	
	Unit 5: Lesson 2 – Activity 1 - 3
	31/6
	
	

	
	
	Unit 5: Lesson 2 – Activity 4 - 6
	32/6
	
	

	9-10/2024
	
	Unit 5: Lesson 3 – Activity 1 - 3
	33/6
	
	

	
	
	Unit 5: Lesson 3 – Activity 4 - 6
	34/6
	
	

	
	Ôn tập giữa học kì 1
	Review 1: Activity 1 - 2
	35/3
	
	

	
	
	Review 1: Activity 3 - 5
	36/3
	
	

	10-11/2024
	
	Extension activities: Activity 1 - 3
	37/3
	
	

	
	Me and my school

	Unit 6: Lesson 1 – Activity 1 - 3
	38/6
	
	

	
	
	Unit 6: Lesson 1 – Activity 4 - 6
	39/6
	
	

	
	
	Unit 6: Lesson 2 – Activity 1 - 3
	40/6
	
	

	11-11/2024
	
	Unit 6: Lesson 2 – Activity 4 - 6
	41/6
	
	

	
	
	Unit 6: Lesson 3 – Activity 1 - 3
	42/6
	
	

	
	
	Unit 6: Lesson 3 – Activity 4 - 6
	43/6
	
	

	
	
	Unit 7: Lesson 1 – Activity 1 - 3
	44/6
	
	

	12-11/2024
	
	Unit 7: Lesson 1 – Activity 4 - 6
	45/6
	
	

	
	
	Unit 7: Lesson 2 – Activity 1 - 3
	46/6
	
	

	
	
	Unit 7: Lesson 2 – Activity 4 - 6
	47/6
	
	

	
	
	Unit 7: Lesson 3 – Activity 1 - 3
	48/6
	
	

	13-11/2025
	
	Unit 7: Lesson 3 – Activity 4 - 6
	49/6
	
	

	
	
	Unit 8: Lesson 1 – Activity 1 - 3
	50/6
	
	

	
	
	Unit 8: Lesson 1 – Activity 4 - 6
	51/6
	
	

	
	
	Unit 8: Lesson 2 – Activity 1 - 3
	52/6
	
	

	14-12/2025
	
	Unit 8: Lesson 2 – Activity 4 - 6
	53/6
	
	

	
	
	Unit 8: Lesson 3 – Activity 1 - 3
	54/6
	
	

	
	
	Unit 8: Lesson 3 – Activity 4 - 6
	55/6
	
	

	
	
	Unit 9: Lesson 1 – Activity 1 - 3
	56/6
	
	

	15-12/2025
	
	Unit 9: Lesson 1 – Activity 4 - 6
	57/6
	
	

	
	
	Unit 9: Lesson 2 – Activity 1 - 3
	58/6
	
	

	
	
	Unit 9: Lesson 2 – Activity 4 - 6
	59/6
	
	

	
	
	Unit 9: Lesson 3 – Activity 1 - 3
	60/6
	
	

	16-12/2025
	
	Unit 9: Lesson 3 – Activity 4 - 6
	61/6
	
	

	
	
	Unit 10: Lesson 1 – Activity 1 - 3
	62/6
	
	

	
	
	Unit 10: Lesson 1 – Activity 4 - 6
	63/6
	
	

	
	
	Unit 10: Lesson 2 – Activity 1 - 3
	64/6
	
	

	17-12/2025
	
	Unit 10: Lesson 2 – Activity 4 - 6
	65/6
	
	

	
	
	Unit 10: Lesson 3 – Activity 1 - 3
	66/6
	
	

	
	
	Unit 10: Lesson 3 – Activity 4 - 6
	67/6
	
	

	
	
	Review 2: Activity 1 - 2
	68/5
	
	

	18-01/2025
	Ôn tập Cuối học kì I
	Review 2: Activity 3 - 5
	69/5
	
	

	
	
	Extension activities: Activity 1 - 3
	70/5
	
	

	
	
	Kiểm tra Học kì 1
	71/5
	
	

	
	
	Chữa bài
	72/5
	
	

	19-01/2025
	Me and my family

	Unit 11: Lesson 1 – Activity 1 - 3
	73/6
	
	

	
	
	Unit 11: Lesson 1 – Activity 4 - 6
	74/6
	
	

	
	
	Unit 11: Lesson 2 – Activity 1 - 3
	75/6
	
	

	
	
	Unit 11: Lesson 2 – Activity 4 - 6
	76/6
	
	

	20-01/2025
	
	Unit 11: Lesson 3 – Activity 1 - 3
	77/6
	
	

	
	
	Unit 11: Lesson 3 – Activity 4 - 6
	78/6
	
	

	
	
	Unit 12: Lesson 1 – Activity 1 - 3
	79/6
	
	

	
	
	Unit 12: Lesson 1 – Activity 4 - 6
	80/6
	
	

	21-01/2025
	
	Unit 12: Lesson 2 – Activity 1 - 3
	81/6
	
	

	
	
	Unit 12: Lesson 2 – Activity 4 - 6
	82/6
	
	

	
	
	Unit 12: Lesson 3 – Activity 1 - 3
	83/6
	
	

	
	
	Unit 12: Lesson 3 – Activity 4 - 6
	84/6
	
	

	22-01/2025
	
	Unit 13: Lesson 1 – Activity 1 - 3
	85/6
	
	

	
	
	Unit 13: Lesson 1 – Activity 4 - 6
	86/6
	
	

	
	
	Unit 13: Lesson 2 – Activity 1 - 3
	87/6
	
	

	
	
	Unit 13: Lesson 2 – Activity 4 - 6
	88/6
	
	

	23-02/2025
	
	Unit 13: Lesson 3 – Activity 1 - 3
	89/6
	
	

	
	
	Unit 13: Lesson 3 – Activity 4 - 6
	90/6
	
	

	
	
	Unit 14: Lesson 1 – Activity 1 - 3
	91/6
	
	

	
	
	Unit 14: Lesson 1 – Activity 4 - 6
	92/6
	
	

	24-02/2025
	
	Unit 14: Lesson 2 – Activity 1 - 3
	93/6
	
	

	
	
	Unit 14: Lesson 2 – Activity 4 - 6
	94/6
	
	

	
	
	Unit 14: Lesson 3 – Activity 1 - 3
	95/6
	
	

	
	
	Unit 14: Lesson 3 – Activity 4 - 6
	96/6
	
	

	25-3/2025
	
	Unit 15: Lesson 1 – Activity 1 - 3
	97/6
	
	

	
	
	Unit 15: Lesson 1 – Activity 4 - 6
	98/6
	
	

	
	
	Unit 15: Lesson 2 – Activity 1 - 3
	99/6
	
	

	
	
	Unit 15: Lesson 2 – Activity 4 - 6
	100/6
	
	

	26-3/2025
	
	Unit 15: Lesson 3 – Activity 1 - 3
	101/6
	
	

	
	
	Unit 15: Lesson 3 – Activity 4 - 6
	102/6
	
	

	
	Ôn tập giữa kì 2
	Review 3: Activity 1 - 2
	103/3
	
	

	
	
	Review 3: Activity 3 - 5
	104/3
	
	

	27-3/2025
	
	Extension activities: Activity 1 - 3
	105/3
	
	

	
	Me and the world around

	Unit 16: Lesson 1 – Activity 1 - 3
	106/6
	
	

	
	
	Unit 16: Lesson 1 – Activity 4 - 6
	107/6
	
	

	
	
	Unit 16: Lesson 2 – Activity 1 - 3
	108/6
	
	

	28-4/2025
	
	Unit 16: Lesson 2 – Activity 4 - 6
	109/6
	
	

	
	
	Unit 16: Lesson 3 – Activity 1 - 3
	110/6
	
	

	
	
	Unit 16: Lesson 3 – Activity 4 - 6
	111/6
	
	

	
	
	Unit 17: Lesson 1 – Activity 1 - 3
	112/6
	
	

	29-4/2025
	
	Unit 17: Lesson 1 – Activity 4 - 6
	113/6
	
	

	
	
	Unit 17: Lesson 2 – Activity 1 - 3
	114/6
	
	

	
	
	Unit 17: Lesson 2 – Activity 4 - 6
	115/6
	
	

	
	
	Unit 17: Lesson 3 – Activity 1 - 3
	116/6
	
	

	30-4/2025
	
	Unit 17: Lesson 3 – Activity 4 - 6
	117/6
	
	

	
	
	Unit 18: Lesson 1 – Activity 1 - 3
	118/6
	
	

	
	
	Unit 18: Lesson 1 – Activity 4 - 6
	119/6
	
	

	
	
	Unit 18: Lesson 2 – Activity 1 - 3
	120/6
	
	

	31-4/2025
	
	Unit 18: Lesson 2 – Activity 4 - 6
	121/6
	
	

	
	
	Unit 18: Lesson 3 – Activity 1 - 3
	122/6
	
	

	
	
	Unit 18: Lesson 3 – Activity 4 - 6
	123/6
	
	

	
	
	Unit 19: Lesson 1 – Activity 1 - 3
	124/6
	
	

	32-5/2025
	
	Unit 19: Lesson 1 – Activity 4 - 6
	125/6
	
	

	
	
	Unit 19: Lesson 2 – Activity 1 - 3
	126/6
	
	

	
	
	Unit 19: Lesson 2 – Activity 4 - 6
	127/6
	
	

	
	
	Unit 19: Lesson 3 – Activity 1 - 3
	128/6
	
	

	33-5/2025
	
	Unit 19: Lesson 3 – Activity 4 - 6
	129/6
	
	

	
	
	Unit 20: Lesson 1 – Activity 1 - 3
	130/6
	
	

	
	
	Unit 20: Lesson 1 – Activity 4 - 6
	131/6
	
	

	
	
	Unit 20: Lesson 2 – Activity 1 - 3
	132/6
	
	

	34-5/2025
	
	Unit 20: Lesson 2 – Activity 4 - 6
	133/6
	
	

	
	
	Unit 20: Lesson 3 – Activity 1 - 3
	134/6
	
	

	
	
	Unit 20: Lesson 3 – Activity 4 - 6
	135/6
	
	

	
	Ôn tập Cuối năm học
	Review 4: Activity 1 - 2
	136/5
	
	

	35-5/2025
	
	Review 4: Activity 3 - 5
	137/5
	
	

	
	
	Extension activities: Activity 1 - 3
	138/5
	
	

	
	
	Kiểm tra cuối năm học
	139/5
	
	

	
	
	Chữa bài
	140/5
	
	




V. Giải pháp thực hiện
1. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học (trong thẩm quyền và nhiệm vụ của Hiệu trưởng)
- Nâng cấp, sửa chửa hoàn thiện các hạng mục cơ sở vật chất làm tiền đề cho việc đảm bảo chất lượng giáo dục. Trong đó, tập trung huy động từ nhiều nguồn (kinh phí thường xuyên , Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, kinh phí vận động,...) để đầu tư tăng cường cơ sở vật chất trường học. Hằng năm, nhà trường chú ý đến việc xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo phòng học, các phòng chức năng, nhà vệ sinh, công trình nước sạch và mua sắm bổ sung các thiết bị dạy học còn thiếu, ưu tiên đầu tư cho các khối dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.
- Trong kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia, tiêu chí về cơ sở vật chất được các ngành có thẩm quyền rà soát, kiểm tra đảm bảo đúng quy định. Nhà trường tham mưu các cấp, ngành để triển khai, thực hiện theo hướng vừa đảm bảo các yêu cầu của kiểm định chất lượng giáo dục vừa đảm bảo điều kiện để triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trong giai đoạn từ năm học 2020 – 2021, đến năm học 2024 - 2025.
- Nhà trường làm tờ trình gửi về Phòng Giáo dục và Ủy Ban nhan dân thành phố trình xin kinh phí sữa chữa( sơn sủa trường phía ngoài).
2. Thực hiện công tác đội ngũ (số lượng, chất lượng, trình độ đào tạo, chuẩn nghề nghiệp, …)
· Tổ chức tập huấn chương trình sách giáo khoa cho 100% CBGV toàn trường đảm bảo giáo viên nào cũng có thể dạy được sau tập huấn.
· Bồi dưỡng lòng yêu nghề, tạo động lực cho giáo viên yêu trường lớp, yêu công việc say mê với chuyên môn để từ đó nâng cao chất lượng giáo dục của trường.
· Cán bộ quản lý quan tâm cùng chia sẻ khó khăn vướng mắc khi giáo viên gặp phải trong chuyên môn để hướng dẫn định hướng cho giáo viên kịp thời. Tích cực tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn trao đổi với giáo viên để giúp giáo viên tự tin hơn trong công việc.
· Tổ chức phân công chuyên môn giảng dạy đúng người đúng việc phát huy tối đa các năng lực sở trường của đội ngũ để nâng cao hiệu quả làm việc.
· Thực hiện bồi dưỡng cho giáo viên các phương pháp dạy học như phương pháp “bàn tay nặn bột”; kĩ thuật dạy học như: “Kĩ thuật khăn trải bàn”, Dạy học bằng sơ đồ tư duy; ....
· Ngoài ra, làm tốt công tác truyền thông trước và trong quá trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 để tạo sự đồng thuận cao, giúp giáo viên yên tâm, tự tin thực hiện có hiệu quả. Biểu dương, khen thưởng những, giáo viên có nhiều thành tích trong việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tạo mọi điều kiện để cán bộ giáo viên tham gia các lớp tập huấn thay sách, đổi mới phương pháp dạy học, chương trình GDPT 2018.
3. Thực hiện quy chế sinh hoạt chuyên môn
· Tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, nội dung sinh hoạt chuyên môn phải thể hiện rõ trong nội dung sinh hoạt tổ. 
· Tăng cường sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. Thực hiện nghiêm túc việc phân tích giờ dạy khi dự giờ sau mỗi tiết học.
· Nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn tập trung giải quyết các vấn đề: Dạy học phát triển năng lực; nghiên cứu bài học; dạy học stem, chuyển đổi số, dự giờ, thăm lớp, rút kinh nghiệm trong tổ; triển khai các nội dung chuyên môn mới; tổ chức các chuyên đề đi sâu đổi mới phương pháp dạy học, các kỹ thuật dạy học. Mỗi tổ chuyên môn thực hiện tối thiểu 02 chuyên đề/năm học về dạy học theo hướng nghiên cứu bài học. Vận dụng các chuyên đề này một cách thiết thực nhằm đẩy mạnh chất lượng giảng dạy trong nhà trường.
· Thực hiện nội dung dạy học theo hướng tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học và nâng cao chất lượng đánh giá học sinh tiểu học.
· Thực hiện nghiêm túc sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học ở các khối lớp. Hàng tháng thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo đúng quy định.
VI. Tổ chức thực hiện
1. Đối với Hiệu trưởng
- Tổ chức xây dựng, điều hành các bộ phận thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.
- Tăng cường cơ sở vật chất thiết bị của nhà trường và làm tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả công việc.
- Xây dựng cơ cấu tổ chức nhà trường, phân công, phân nhiệm cho từng cá nhân, tổ, nhóm, chuyên môn và các tổ chức đoàn thể để  triển khai  hiệu quả kế hoạch dạy học, giáo dục.
- Tổ chức tập huấn triển khai chương trình GDPT 2018, tập huấn sách giáo khoa 5 đến toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên nhân viên nhà trường. 
- Kết hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể tại địa phương trong việc tuyên truyền phổ biến nội dung, chương trình GDPT 2018 đến toàn thể phụ huynh học sinh và cộng đồng dân cư. 
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ các hoạt động giáo dục; Xây dựng tiêu chí thi đua trong nhà trường.
- Thực hiện tốt việc phối hợp tổ chức đoàn thể trong nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức các hoạt động trải nghiệm, Tổ chức các câu lạc bộtrong và ngòai giờ chính khóa,  ngoại khóa, thăm quan dã ngoại,… đa dạng về hình thức hướng đến việc phát triển năng lực, phẩm chất và khả năng sáng tạo của học sinh. 
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch giáo dục đúng tiến độ. Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm các hoạt động theo từng thời điểm để đánh giá rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp điều chỉnh kịp thời.
2. Đối với Phó Hiệu trưởng
- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác xây dựng Kế hoạch giáo dục nhà trường.
- Quản lý chỉ đạo, kiểm tra các hoạt động chuyên môn, thư viện, thiết bị, bán trú, quản lý các phần mềm liên quan đến các hoạt động giáo dục
- Thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thường xuyên công tác tự bồi dưỡng, bồi dưỡng chuyên môn của tổ khối, giáo viên.
- Chủ trì xây dựng quy chế chuyên môn. Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn nhà trường bám theo Quy chế chuyên môn đã xây dựng.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp; kế hoạch bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, giúp đỡ học sinh còn hạn chế về năng lực, phẩm chất và các hoạt động khác có liên quan đến giáo dục.
- Tổ chức xây dựng và thực hiện các chuyên đề về đổi mới phương pháp dựa trên thực tế của nhà trường nhằm giúp GV tháo gỡ các khó khăn vướng mắc. Tham gia góp ý xây dựng các chuyên đề tổ khối theo hướng nghiên cứu bài học. 
- Duyệt tất các các hoạt động tổ chức các hoạt động trải nghiệm, các cuộc Hội thảo, chuyên đề cấp trường, cấp tổ tổ chức trong năm học.
- Tổ chức tốt việc xây dựng ngân hàng, ma trận đề kiểm tra theo các mức độ đánh giá học sinh.
- Phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục góp phần phát triển năng lực, phẩm chất và khả năng sáng tạo cho HS.
· Kiểm tra, giám sát, tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác đánh giá việc triển khai Kế hoạch giáo dục nhà trường, Kế hoạch giáo dục môn học, hoạt động giáo dục khối lớp của các tổ chuyên môn, của mỗi giáo viên.
3. Đối với Tổ trưởng chuyên môn
· Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng Kế hoạch giáo dục môn học, hoạt động giáo dục khối lớp của tổ chuyên môn.
· Xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn năm, tháng, tuần chi tiết, cụ thể và đảm bảo tính khả thi trình Hiệu trưởng phê duyệt
· Dựa vào kế hoạch giáo dục của nhà trường, tổ trưởng chuyên môn tổ chức cho các thành viên trong tổ nghiên cứu và xây dựng kế hoạch giáo dục của các môn học. Tổ chuyên môn thống nhất các nội dung hoạt động giáo dục và trình Hiệu trưởng phê duyệt trước khi thực hiện. 
· Xây dựng thời khóa phù hợp với lớp và ưu tiên cho việc hoạt động học của học sinh.
· Trong năm học tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về chuyên môn theo đúng kế hoạch giáo dục của trường.
· Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn theo đúng quy định tập trung sinh hoạt chuyên đề và sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. Đặc biệt chú ý đến nội dung đổi mới phương pháp dạy học và việc lựa chọn nội dung dạy học, những vấn đề vướng mắc trong thực hiện chương trình lớp 5.
· Tổng hợp báo các chất lượng giáo dục của tổ theo kế hoạch.Tổ chức các hoạt động GDNGLL, hoạt động trải nghiệm và các hoạt động khác.
4.  Đối với Tổng phụ trách đội
·  Kết hợp với các bộ phận, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường và các yếu tố liên quan để chủ động xây dựng kế hoạch về các buổi trải nghiệm thực tế cho  học sinh để tham mưu với lãnh đạo nhà trường triển khai thực hiện có hiệu quả. Kế hoạch phải đảm bảo rõ ràng về mục đích ý nghĩa, địa chỉ cụ thể các điểm đến; dự kiến kinh phí thực hiện và thành phần tham gia cùng học sinh; lộ trình và thời gian  (bắt đầu- kết thúc).
· Thành lập các ban chỉ huy của liên đội để thúc đẩy mọi hoạt động của nhà trường. Xây dựng tiêu chí thi đua của Liên đội.
· Tổng phụ trách Đội nắm chắc kế hoạch giáo dục của nhà trường, tham mưu cho Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng để chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung hoạt động tập thể trong năm và các nội dung giáo dục ngoài giờ lên lớp được quy định trong kế hoạch này.. 
· Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, Phó Hiệu trưởng chuyên môn chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sinh hoạt dưới cờ.
5.  Đối với Giáo viên chủ nhiệm
· Căn cứ KHGD của trường, tổ, tình hình học sinh của lớp, giáo viên xây dựng KHGD, TKB, KHBD của lớp linh hoạt, phù hợp với từng thời điểm.
· Chủ động phối hợp với CMHS, các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường để tổ chức các hoạt động giáo dục theo kế hoạch.
· Chịu trách nhiệm giảng dạy theo sự phân công của Hiệu trưởng.
· Tích cực tự trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ.
· Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động tập thể có chất lượng, phối hợp tốt với CMHS, Tổng phụ trách Đội để hướng dẫn giúp đỡ học sinh khi tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp quy định trong kế hoạch.
6.  Đối với Giáo viên phụ trách môn học
· Thực hiện tốt kế hoạch giáo dục môn học đã xây dựng cho cả năm học. Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, tổng phụ trách Đội để hướng dẫn học sinh tham gia các hoạt động tập thể của trường của lớp.
· Thực hiện tốt các nhiệm vụ khi được phân công.
7.  Đối với Nhân viên
Thực hiện tốt các yêu cầu công việc theo vị trí việc làm, phối kết hợp với giáo viên, các lực lượng trong nhà trường. Thực hiện tốt nhiệm vụ khi được phân công.
Trên đây là nội dung kế hoạch giáo dục của trường Tiểu học Tam Phước 3 năm học 2024-2025./.
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